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LỜI NÓI ĐẦU

Bước sang thế kỷ 21, nhân loại đang phải đối mặt với một trong những thách thức lớn nhất là sự biến đổi khí hậu toàn cầu. Biến đổi khí hậu đã có những tác động sâu sắc, mạnh mẽ đến mọi hoạt động sản xuất; đời sống của sinh vật và con người; môi trường tự nhiên, kinh tế-xã hội của cả mọi châu lục, mọi quốc gia trên Trái Đất.

Nước Việt Nam nằm ở vùng nhiệt đới gió mùa, ở vị trí trung tâm của khu vực Đông Nam Á được đánh giá là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng xâu sắc của biến đổi khí hậu. Hàng năm ở nước ta phải hứng chịu những thiên tai với nhiều nguồn gốc và biểu hiện khác nhau, gây ra những thiệt hại to lớn về người, cơ sở vật chất kỹ thuật, tài sản có ảnh hưởng tới mọi mặt hoạt động sản xuất và đời sống của con người.

Nhận thức rõ những ảnh hưởng to lớn và nghiêm trọng do biến đổi khí hậu và thiên tai gây ra, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu (2008) và Chương trình hành động quốc gia phòng, chống thiên tai, ngày (2013). 

Để thực hiện các chương trình trên, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Giáo dục giai đoạn 2011 - 2015 và thông qua Đề án “Đưa kiến thức, kỹ năng về phòng, chống thiên tai vào nhà trường giai đoạn 2012-2020”. Theo đó, Vụ Giáo dục thường xuyên tổ chức biên soạn tài liệu Giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong các trung tâm giáo dục thường xuyên. 
Mục tiêu chính của tài liệu là:
- Nâng cao nhận thức cho người học trong Trung tâm giáo dục thường xuyên về giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai thông qua việc cung cấp những thông tin, kiến thức cơ bản, cần thiết nhất về biến đổi khí hậu, thiên tai nói chung trên thế giới và ở Việt Nam;
- Bồi dưỡng và phát triển cho người học những kỹ năng cơ bản, cần thiết, để ứng phó biến đổi khí hậu và khắc phục hậu quả thiên tai, phù hợp với đặc điểm các vùng, miền và điều kiện sống ở địa phương, nhằm nhanh chóng ổn định tình hình và phát triển kinh tế -xã hội nơi học viên đang sinh sống. 
Đối tượng chính sử dụng tài liệu là giáo viên và học viên của các Trung tâm giáo dục thường xuyên.

Nội dung tài liệu bao gồm các chuyên đề sau: 

Chuyên đề 1: Những vấn đề chung về giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai.

Chuyên đề 2: Giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai tại vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Chuyên đề 3: Giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai vùng Đồng bằng sông Hồng

Chuyên đề 4: Giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai tại vùng Bắc Trung Bộ.

Chuyên đề 5: Giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

Chuyên đề 6: Giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai tại vùng Tây Nguyên.

Chuyên đề 7: Giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai tại vùng Đông Nam Bộ.

Chuyên đề 8: Giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Để phục vụ sát hợp với các đối tượng sử dụng tài liệu, mỗi địa phương ở các vùng kinh tế- xã hội cần biên tập lại tài liệu này thành 2 phần:

Phần 1: Những vấn đề chung về giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai (chuyên đề 1).

Phần 2: Giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai tại từng vùng kinh tế- xã hội, nơi đặt trung tâm giáo dục thường xuyên và là nơi sinh sống của học viên (1 trong số các chuyên đề từ chuyên đề 2 cho đến chuyên đề 8). Cuối mỗi chuyên đề có phần Phụ lục và Tài liệu tham khảo.
Trong quá trình sử dụng tài liệu này, các Trung tâm giáo dục thường xuyên cần liên hệ với thực tiễn giúp học viên hình thành, phát triển những kỹ năng cần thiết để tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương mang lại hiệu quả cao.
Chúng tôi mong muốn nhận được các ý kiến nhận xét, góp ý xây dựng để tài liệu ngày càng hoàn chỉnh hơn.

                                                              Vụ Giáo dục thường xuyên

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG TÀI LIỆU
	STT
	Chữ viết tắt
	    Nội dung cụm từ

	1
	BĐKH
	Biến đổi khí hậu

	2
	DHNTB
	Duyên hải Nam Trung Bộ

	3
	ĐBSCL
	Đồng bằng sông Cửu Long

	4
	ĐBSH
	Đồng bằng sông Hồng

	5
	GD&ĐT
	GD&ĐT

	6
	GDTX
	Giáo dục thường xuyên

	7
	HTCĐ
	Học tập cộng đồng

	8
	IPCC
	Tổ chức nghiên cứu liên chính phủ về BĐKH

	9
	KT-XH
	Kinh tế - xã hội

	10
	NTTS
	Nuôi trồng thủy sản

	11
	RNM
	Rừng ngập mặn

	12
	PCTT
	Phòng chống thiên tai

	13
	WHO
	Tổ chức Y tế thế giới

	14
	VQG
	Vườn quốc gia

	15
	XTNĐ
	Xoáy thuận nhiệt đới


Chuyên đề 1

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIÁO DỤC ỨNG PHÓ  BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

1. Một số kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu
Biến đối khỉ hậu (BĐKH) là sự biến đổi trạng thái của khí hậu so với trung bình hoặc dao động của khí hậu duy trì trong một thời gian dài, thường là vài thập kỷ hoặc hàng trăm năm và lâu hơn.

Theo nhận thức chung của đa số các nhà nghiên cứu, BĐKH ngày nay là sự thay đổi của khí hậu được quy trực tiếp hay gián tiếp là do hoạt động của con người làm thay đổi thành phần của khí quyển Trái Đất và đóng góp thêm vào sự biến động khí hậu tự nhiên trong các thời gian có thể so sánh được.
Những biểu hiện chính của BĐKH toàn cầu là: nhiệt độ không khí tăng; các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện bất thường, trái quy luật, có cường độ và quy mô lớn; mực nước biển dâng cao.

Nguyên nhân của BĐKH: Có hai nhóm nguyên nhân gây ra BĐKH, đó là nguyên nhân do các quá trình tự nhiên và do các hoạt động của con người. 
Nguyên nhân do các quá trình tự nhiên thường diễn ra trong thời gian dài tới hàng triệu năm và cũng có khi diễn ra theo chu kỳ kế tiếp nhau từ hàng nghìn năm tới hàng chục vạn năm. Bởi vậy người ta cũng thường nói đó là sự BĐKH trong thời kỳ địa chất. 
Nguyên nhân do hoạt động của con người đã làm thay đổi thành phần của khí quyển Trái Đất biểu hiện ở sự gia tăng của các chất khí nhà kính. Hiện nay, theo nhiều nhà khoa học thì hoạt động của con người là nguyên nhân chính gây ra BĐKH trong giai đoạn hiện nay.

Các chất khí nhà kính là các chất khí ở các lớp thấp của khí quyển hấp thu và phát xạ trở lại mặt đất, giữ nhiệt cho mặt đất. Các chất khí nhà kính chủ yếu là: cacbonđioxit (CO₂), mêtan (CH₄), ozon(O₃), oxitnitơ (N₂O), hơi nước (H₂O).
Hiệu ứng nhà kính là hiệu ứng xảy ra khi các chất khí nhà kính vẫn cho các tia bức xạ Mặt Trời là bức xạ sóng ngắn chiếu qua, song có khả năng giữ nhiệt từ bức xạ sóng dài của bề mặt đất, giống như các nhà kính trồng cây ở xứ lạnh, về mùa đông có khả năng cho ánh sáng Mặt Trời chiếu qua, được sưởi ấm và giữ được nhiệt. Các chất khí nhà kính làm cho lớp không khí gần mặt đất nóng lên, tương tự như lớp không khí trong nhà kính, vì vậy được gọi là hiệu ứng nhà kính.
Ứng phó với BĐKH là các hoạt động của con người nhằm giảm nhẹ các tác nhân gây ra BĐKH và thích ứng với BĐKH. 

Giảm nhẹ BĐKH là các hoạt động nhằm giảm mức độ hoặc cường độ phát thải khí nhà kính. 

Thích ứng với BĐKH là sự điều chỉnh các hệ thống tự nhiên và con người để phù hợp với môi trường mới hoặc môi trường bị thay đổi, để ứng phó với tác động thực tại hoặc tương lai của khí hậu, do đó làm giảm tác hại hoặc tận dụng những mặt có lợi do BĐKH gây ra.

2. Một số kiến thức cơ bản về thiên tai 
Theo Luật phòng chống thiên tai (2013):

Thiên tai là hiện tượng tự nhiên bất thường có thể gây thiệt hại về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và các hoạt động kinh tế - xã hội (KT-XH), bao gồm: bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, rét hại, mưa đá, sương muối, động đất, sóng thần và các loại thiên tai khác.

Rủi ro thiên tai là thiệt hại mà thiên tai có thể gây ra về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và hoạt động KT-XH.

Phòng, chống thiên tai (PCTT) là quá trình mang tính hệ thống, bao gồm hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Đối tượng dễ bị tổn thương là nhóm người có đặc điểm và hoàn cảnh khiến họ có khả năng phải chịu nhiều tác động bất lợi hơn từ thiên tai so với những nhóm người khác trong cộng đồng. Đối tượng dễ bị tổn thương bao gồm trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người khuyết tật, người bị bệnh hiểm nghèo và người nghèo.

Công trình PCTT là công trình do Nhà nước, tổ chức, cá nhân đầu tư, xây dựng, bao gồm trạm quan trắc khí tượng, thủy văn, hải văn, địa chấn, cảnh báo thiên tai; công trình đê điều, hồ đập, chống úng, chống hạn, chống sạt lở; khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền, nhà kết hợp sơ tán dân và công trình khắc phục vụ việc PCTT.

Các loại thiên tai:
- Các thiên tai có nguồn gốc khí hậu, thủy văn: bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, mưa đá, hạn hán, hoang mạc hóa, lốc, nóng, lạnh dị thường, lũ lụt, lũ quét, nước dâng, triều cường.
- Các thiên tai có nguồn gốc địa chất, địa mạo: động đất; sóng thần; trượt lở đất, nứt đất, sạt lở bờ sông, sạt lở bờ biển.
- Các thiên tai có nguồn gốc sinh vật: dịch bệnh đối với thực vật và động vật; thủy triều đỏ; sinh vật gây hại.

3. Mối quan hệ giữa ứng phó BĐKH và PCTT
- BĐKH có liên quan chặt chẽ với thiên tai bởi vì nguyên nhân chính gây nên BĐKH là sự gia tăng của các chất khí nhà kính làm thay đổi thành phần hóa học của các chất khí trong khí quyển. Từ đó làm thay đổi nhiều quá trình từ nhiên diễn ra trong khí quyển cũng như trong lớp vỏ địa lý như thạch quyển, thủy quyển và sinh quyển và điều đó dẫn đến các thiên tai là điều hiển nhiên.
- BĐKH được biểu hiện và những tác động rõ nét nhất là sự xuất hiện của các hiện tượng thời tiết cực đoan với tần suất xảy ra lớn hơn, cường độ mạnh hơn và có những diễn biến trái với quy luật thông thường tạo nên những thiên tai gây ra những thiệt hại to lớn cho con người như hạn hán, mưa lớn gây lụt lội, bão tố với sức tàn phá khủng khiếp. Trong số các thiên tai xảy ra trên thế giới cũng như ở nước ta thì các thiên tai có nguồn gốc khí hậu thường xảy ra nhiều hơn, có quy mô rộng lớn hơn và những thiệt hại gây ra cũng to lớn hơn. Khi có BĐKH trên phạm vi toàn cầu, các thiên tai này càng diễn ra ác liệt hơn.
- Việc ứng phó với BĐKH vì thế có liên quan chặt chẽ với việc PCTT. Có những thiên tai hầu như không có liên quan đến BĐKH như động đất, núi lửa, sóng thần, nhưng phần lớn các thiên tai khác có liên quan với BĐKH. Việc ứng phó với BĐKH có hiệu quả thực chất cũng là thiết thực phòng, cống thiên tai, giảm nhẹ những thiệt hại của chúng gây ra.
- Việc phòng chống thiên tai là những việc làm cụ thể trong những thời điểm nhất định. Tuy vậy các thiên tai có liên quan đến khí hậu ở nước ta thường xuyên xảy ra hàng năm cho nên việc PCTT đồi hỏi phải giải quyết những vấn đề có tính chất chiến lược, cơ bản, lâu dài. Điều này rất phù hợp với việc ứng phó với BĐKH phải có tầm nhìn chiến lược, lâu dài, phù hợp với đặc điểm tình hình của cả nước, tình hình cụ thể ở mỗi địa phương, mỗi vùng miền khác nhau trên đất nước.
4. Một số thiên tai thường hay xảy ra ở nước ta

Xoáy thuận nhiệt đới là vùng gió xoáy, đường kính có thể tới hàng trăm km, hình thành trên biển nhiệt đới, gió thổi xoáy vào trung tâm theo hướng ngược chiều kim đồng hồ (ở bán cầu Bắc), áp suất khí quyển trong xoáy thuận nhiệt đới thấp hơn xung quanh, có mưa, đôi khi kèm theo dông, tố, lốc.

Áp thấp nhiệt đới là một xoáy thuận nhiệt đới có sức gió mạnh nhất từ cấp 6 đến cấp 7 và có thể có gió giật.

	Bão là một xoáy thuận nhiệt đới có sức gió mạnh nhất từ cấp 8 trở lên và thường có gió giật. Bão từ cấp 10 đến cấp 11 được gọi là bão mạnh; bão từ cấp 12 trở lên được gọi là bão rất mạnh.

Mưa lớn (mưa to)

Mưa to: Lượng mưa đo được từ 51-100 mm/24h; 
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Hình 1.1. Rừng cao su huyện Bố Trạch, Quảng Bình bị cơn bão số 11năm 2013 tàn phá

Ảnh: Hải Nguyễn


Mưa rất to: Lượng mưa đo được trên 100mm/24h. Lượng mưa được tính từ 19 giờ ngày hôm trước đến 19 giờ ngày hôm sau. Cấp mưa to 51-100mm/24h bắt đầu có những ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống con người.

Lũ là hiện tượng mực nước sông dâng cao trong khoảng thời gian nhất định, sau đó xuống và được phân thành các loại sau đây:
- Lũ nhỏ là lũ có đỉnh lũ thấp hơn mức đỉnh lũ trung bình nhiều năm;

	- Lũ vừa là lũ có đỉnh lũ tương đương mức đỉnh lũ trung bình nhiều năm;

- Lũ lớn là lũ có đỉnh lũ cao hơn mức đỉnh lũ trung bình nhiều năm;

- Lũ đặc biệt lớn là lũ có đỉnh lũ cao hiếm thấy trong thời kỳ quan trắc;

         - Lũ lịch sử là lũ có đỉnh lũ cao nhất trong chuỗi số liệu quan trắc hoặc do điều tra khảo sát được.
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Hình 1.2. Nhiều làng quê miền Trung bị lũ, lụt chia cắt


Lũ quét  là một loại lũ lớn, xảy ra bất ngờ trên các sông suối miền núi, duy trì trong một thời gian ngắn (lên nhanh và xuống nhanh), dòng chảy xiết có lượng chất rắn cao cùng các vật cuốn theo và có sức tàn phá lớn. Lũ quét có thể xảy ra trên diện hẹp, chảy thành dòng theo các khe suối hoặc các khe rãnh trên sườn núi được gọi là lũ ống.

Trượt lở đất thường xảy ra nhiều ở các sườn đồi núi dốc, đường giao thông, hệ thống đê đập, các bờ mỏ khai thác khoáng sản, các hố đào xây dựng công trình... Đây là loại hình tai biến thường có qui mô từ trung bình tới lớn, phạm vi phát triển rộng, diễn biến từ rất chậm (2- 5cm/năm) gây chủ quan cho con người, tới cực nhanh (lớn hơn 3m/s) làm cho con người không đối phó kịp. Đất đá trượt lở từ vài chục vạn m³ tới 1 - 2 triệu m³, trườn đi xa tới 0,5 - 1 km, đủ lớn để chặn dòng sông suối, dòng nước, tạo nên lũ quét vỡ dòng, đặc biệt nguy hiểm cho các cụm dân cư ở hạ du.
Sạt lở bờ sông, bờ biển thường xảy ra tại các thung lũng và triền sông, dọc các bờ biển bị xói lở. Trong quá trình sạt lở, có sự đan xen giữa hiện tượng dịch chuyển trượt, hiện tượng sụp đổ. Hiện tượng sạt lở thường được báo trước bằng các vết nứt sụt ăn sâu vào đất liền và kéo dài theo bờ sông, bờ biển. Diễn biến phá hoại của sạt lở nhanh và đột ngột. Sạt lở bờ thường có xu hướng tái diễn nhiều năm, phạm vi ảnh hưởng rộng, đe doạ phá hỏng cả cụm dân cư, đặc biệt là các cụm dân cư kinh tế lâu năm ở các vùng đồng bằng, ven biển.
Lốc là hiện tượng gió xoáy cực mạnh, xảy ra trong một phạm vi nhỏ hàng chục tới hàng trăm mét và tồn tại trong một thời gian ngắn. Nguyên nhân sinh ra gió lốc là những dòng khí nóng bốc lên cao một cách mạnh mẽ. Trong những ngày nóng nực mùa hạ, mặt đất bị đốt nóng không đều nhau, một khoảng nào đó hấp thụ nhiệt thuận lợi sẽ nóng hơn, tạo ra một vùng khí áp giảm và tạo nên dòng thăng, không khí có nhiệt độ thấp hơn xung quanh tràn đến tạo thành hiện tượng gió xoáy, tương tự như trong cơn bão. Đặc điểm của gió lốc là tốc độ gió tăng mạnh đột ngột trong một thời gian ngắn. Lốc cũng thường xuất hiện trong những đám mây dông, khi đối lưu phát triển mạnh, sự chênh lệch nhiệt độ theo chiều thẳng đứng lớn, làm cho áp suất thay đổi đột ngột, tạo nên những cột gió xoáy lớn, có khả năng bốc đi và phá hủy cả một toa tàu hoả, ngôi nhà hoặc những tàu thuyền cỡ vài chục tấn, kèm theo lốc thường có dông và mưa đá.
Tố là hiện tượng gió tăng tốc đột ngột, hướng cũng thay đổi bất chợt, nhiệt độ không khí giảm mạnh, độ ẩm tăng nhanh thường kèm theo dông, mưa rào hoặc mưa đá. 
Dông, sét: Dông là hiện tượng khí quyển phức tạp, bao gồm sự phóng điện trong đám mây hay giữa các đám mây với nhau và giữa các đám mây với mặt đất tạo ra hiện tượng chớp và sấm thường kèm theo gió mạnh và mưa lớn, đôi khi có mưa đá. Sét là sự có sự phóng điện xảy ra giữa đám mây dông hoặc giữa đám mây dông và mặt đất.
Mưa đá là cơn mưa với những hạt “nước đá” có kích thước khác nhau, rơi xuống từ các khối mây dông đồ sộ, chỉ xảy ra trong các cơn dông mạnh và thường kèm theo mưa rào với cường độ lớn trong khoảng từ vài phút đến vài chục phút. 
- Mưa đá nhỏ: dưới dạng những hạt băng trong suốt rơi xuống từ các đám mây, các hạt hầu như có hình cầu, và đôi khi hình nón, đường kính có thể bằng hoặc nhỏ hơn 5mm.
- Mưa đá: dưới dạng những hạt nước đá, có thể trong suốt, có thể đục một phần hay tất cả. Cục đá thường hình cầu, hình nón, hoặc không đều. Đường kính từ 5mm đến 50mm. Mưa đá rơi xuống từ mây, hoặc rơi rời rạc, hoặc kết thành màn không đều.

Nắng nóng là một dạng thời tiết đặc biệt thường xảy ra trong những tháng mùa hạ. Nắng nóng là sự biểu hiện khi nền nhiệt độ trung bình ngày khá cao và được đặc trưng ở nhiệt độ cao nhất trong ngày.
Rét hại là khi nhiệt độ trung bình ngày trong khu vực giảm xuống dưới 13°C (Ttb ≤ 13°C). Một điều cần chú ý là nhiệt độ trung bình ngày 13°C phải gắn với hiện trạng thời tiết nhiều mây và có thể có mưa nhỏ khi đó mới được coi là rét hại. Trong thực tế vào những ngày trời quang mây về đêm nhiệt độ xuống rất thấp, nhưng ban ngày trời nắng nhiệt độ lên rất cao, nhiệt độ trung bình ngày vẫn có thể dưới 13°C nhưng không được coi là rét hại.
Sương muối là hiện tượng hơi nước đóng băng thành các hạt nhỏ và trắng như muối ngay trên mặt đất hay bề mặt cây cỏ hoặc các vật thể khác khi không khí trên đó ẩm và lạnh. Sương muối thường hình thành vào những đêm đông, trời lặng gió, quang mây, khi mà bức xạ là nguyên nhân chủ yếu của quá trình lạnh đi của không khí và các vật thể. 
Hạn hán là hiện tượng lượng mưa thiếu hụt nghiêm trọng kéo dài, làm giảm lượng ẩm trong không khí và hàm lượng nước trong đất, làm suy kiệt dòng chảy sông suối, hạ thấp mực nước ao hồ, mực nước trong các tầng chứa nước dưới đất gây ảnh hưởng xấu đến sự sinh trưởng của cây trồng, làm môi trường suy thoái gây mất mùa, dịch bệnh...
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	Hình 1.3. Hàng nghìn ha ngô tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk  bị mất mùa do hạn (tháng 4 năm 2014).


Hoang mạc hóa là hiện tượng làm biến đổi độ phì nhiêu và phá vỡ cấu tượng của đất, làm đất trai cứng,  khô cằn, vụn nát, mất tác dụng đối với cây trồng và làm thay đổi môi trường sinh thái. Nguyên nhân dẫn đến hoang mạc hoá chủ yếu là do hạn hán nhiều lần và kéo dài, sau nữa là do phương thức sử dụng đất của con người gây ra.
	Cháy rừng là hiện tượng khu rừng bị bốc cháy gây thiệt hại lớn cho sinh vật và môi trường. Trong tự nhiên khu rừng có thể tự bốc cháy do thời tiết nắng nóng, khô hanh và gặp vật gây cháy tự nhiên (sét, đá đổ, nứt nẻ đất). Cháy rừng thường do con người vô ý, bất cẩn gây ra hoặc do cố tình gây ra.
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Hình 1.4. Cháy rừng ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) tháng 7 năm 2012


Triều cường là hiện tượng nước thủy triều dâng lên cao do sức hút chủ yếu là của Mặt Trăng. Ở nước ta triều cường thường xảy ra vào ngày đầu tháng và giữa tháng âm lịch.

Nước dâng là hiện tượng nước biển dâng cao hơn mực nước triều bình thường do ảnh hưởng của bão.
Xâm nhập mặn là hiện tượng nước mặn (với độ mặn ≥4‰) từ biển xâm nhập sâu vào trong nội đồng và ảnh hưởng tới sự sinh trưởng, phát triển của các cây trồng và vật nuôi nước ngọt. Nguyên nhân của xâm nhập mặn là do nước biển dâng, triều cường và sự hạ thấp mực nước hoặc cạn kiệt ở vùng cửa sông trong đất liền.
Dịch bệnh là những ổ vi sinh vật và côn trùng gây hại cho cây trồng, vật nuôi và con người. Dịch bệnh thường có tốc độ lây lan rất nhanh gây nên nhiều tổn thất lớn, vì thế cần sớm phát hiện, khoanh vùng và tổ chức quản lý và dập dịch kịp thời.
Động đất là hiện tượng rung động ngầm dưới sâu hoặc trên bề mặt Trái Đất do sự dịch chuyển đột ngột các mảng thạch quyển hoặc đứt gãy trong vỏ Trái Đất, lan truyền trên một khoảng cách lớn dưới dạng các dao động đàn hồi. Cường độ động đất thường được xác định theo thang động đất 12 cấp với các đơn vị đo rích te tương ứng. Động đất chủ yếu liên quan với sự biến đổi nội lực kiến tạo, cũng có khi do ngoại lực (trượt lở một khối lượng lớn đất đá hoặc do mất cân bằng trọng lực ở những nơi có hồ chứa nước lớn của nhà máy thuỷ điện) gây ra.
Sóng thần là sóng cao dữ dội do hiện tượng động đất hoặc núi lửa phun ngầm 
dưới đáy biển gây ra. Sóng thần có độ cao lớn, khi đổ ập vào bờ có thể lên tới một vài chục mét; chuyền theo chiều ngang với tốc độ từ 400 đến 800 km/h. Khi vào bờ, sóng thần có sức tàn phá khốc liệt. Đặc biệt, sóng thần hay xảy ra ở các vùng bờ biển Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
5. Những nguyên tắc cơ bản và chính sách của Nhà nước trong PCTT
5.1. Nguyên tắc cơ bản trong PCTT
Những nguyên tắc cơ bản trong PCTT bao gồm:
1. Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả.


2. PCTT là trách nhiệm của Nhà nước, tổ chức, cá nhân, trong đó Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, tổ chức và cá nhân chủ động, cộng đồng giúp nhau.
3. PCTT được thực hiện theo phương châm bốn tại chỗ: chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ.
4. Lồng ghép nội dung PCTT trong quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH của cả nước, địa phương và quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành.
5. PCTT phải bảo đảm tính nhân đạo, công bằng, minh bạch và bình đẳng giới.
6. PCTT phải dựa trên cơ sở khoa học; kết hợp sử dụng kinh nghiệm truyền thống với tiến bộ khoa học và công nghệ; kết hợp giải pháp công trình và phi công trình; bảo vệ môi trường, hệ sinh thái và thích ứng với BĐKH.
7. PCTT được thực hiện theo sự phân công, phân cấp, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và phù hợp với các cấp độ rủi ro thiên tai.

5.2. Chính sách trong PCTT
Chính sách của Nhà nước Việt Nam trong PCTT bao gồm:
1. Đầu tư đồng bộ, huy động nguồn lực và giải pháp tổ chức thực hiện công tác PCTT; đầu tư xây dựng công trình PCTT trọng điểm và hỗ trợ địa phương xây dựng công trình PCTT theo phân cấp của Chính phủ.

2. Đào tạo, giáo dục, huấn luyện, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng và người dân trong việc tuân thủ pháp luật và tham gia vào công tác PCTT.

3. Đầu tư cơ sở hạ tầng vùng thường xuyên bị thiên tai; di dời dân sinh sống ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; hỗ trợ về đời sống và sản xuất đối với đối tượng bị thiệt hại do thiên tai gây ra, ưu tiên vùng thường xuyên chịu tác động của thiên tai, đối tượng dễ bị tổn thương.

4. Khuyến khích tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chủ động thực hiện biện pháp PCTT; khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình, nghiên cứu và áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào hoạt động PCTT. Nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia PCTT.

5. Ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh bảo hiểm rủi ro thiên tai; hỗ trợ đối với doanh nghiệp tham gia đầu tư sản xuất, kinh doanh ở vùng thường xuyên chịu tác động của thiên tai theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật về PCTT; chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản đóng góp cho PCTT.

6. Thông tin, truyền thông và giáo dục PCTT
6.1. Mục đích của việc thông tin, truyền thông và giáo dục PCTT
Việc thông tin, truyền thông và giáo dục về PCTT nhằm:

- Cung cấp kiến thức về các loại thiên tai, tác động của thiên tai;

- Trình bày các biện pháp PCTT; 

- Quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động PCTT và quy định của pháp luật có liên quan.

6.2. Các hình thức thông tin, truyền thông và giáo dục về PCTT
Việc thông tin, truyền thông và giáo dục về PCTT được thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp với các đối tượng, bao gồm:

- Thông qua trang thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương và các phương tiện thông tin đại chúng;
- Xây dựng tài liệu chuyên đề, tạp chí, tờ rơi, trong đó có tài liệu bằng tiếng dân tộc;
- Tổ chức triển lãm, hội thảo, tập huấn, diễn tập PCTT;
- Lồng ghép kiến thức PCTT vào chương trình các cấp học;
- Tổ chức diễn đàn về PCTT để tham vấn rộng rãi về chính sách, pháp luật, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về PCTT.

6.3. Quy định trách nhiệm thông tin, truyền thông và giáo dục về PCTT
Trách nhiệm thông tin, truyền thông và giáo dục về PCTT được quy định như sau:

- Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống phát thanh, truyền hình, truyền thông và hệ thống truyền tin khác để thu thập, truyền, phát tin dự báo, cảnh báo thiên tai đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai của tổ chức, cá nhân và cộng đồng; tổ chức thông tin, truyền thông và giáo dục về PCTT;

- Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện việc thông tin, truyền thông về PCTT;

- Bộ GD&ĐT chỉ đạo, hướng dẫn việc lồng ghép kiến thức PCTT vào chương trình các cấp học;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình, đề án về nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng;
- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm tham gia vào hoạt động thông tin, truyền thông và giáo dục về PCTT; trang bị thiết bị tiếp nhận thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai.

6.4. Xây dựng và thực hiện phương án ứng phó thiên tai

a) Nội dung chính của phương án ứng phó thiên tai bao gồm:

- Bảo vệ công trình PCTT và công trình trọng điểm;

- Sơ tán, bảo vệ người, tài sản, bảo vệ sản xuất;
- Bảo đảm an ninh trật tự, giao thông, thông tin liên lạc;
- Phối hợp chỉ đạo, chỉ huy phòng tránh, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;
- Huy động nguồn nhân lực ứng phó thiên tai;
- Dự trữ vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm.
b) Dự báo, cảnh báo và truyền tin về thiên tai 
Nội dung chính của bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai gồm:

- Bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai về khí tượng, thủy văn, hải văn phải bảo đảm thông tin về loại thiên tai, cường độ, cấp độ rủi ro thiên tai, vị trí, tọa độ hiện tại và dự báo diễn biến;

- Bản tin báo tin động đất và dự báo, cảnh báo sóng thần phải bảo đảm thông tin về vị trí, cường độ, cấp độ rủi ro thiên tai và mức độ gây ảnh hưởng của động đất; dự báo vị trí xuất phát, khả năng, độ cao của sóng, cấp độ rủi ro thiên tai, hướng di chuyển và khu vực ảnh hưởng của sóng thần.

c) Trách nhiệm trong công tác dự báo, cảnh báo về thiên tai được quy định như sau:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm ban hành dự báo, cảnh báo về thiên tai liên quan đến khí tượng, thủy văn và hải văn;

- Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có trách nhiệm ban hành bản tin báo tin động đất và dự báo, cảnh báo sóng thần;
- Các cơ quan có trách nhiệm gửi các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai đến Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan theo quy định và chịu trách nhiệm về nội dung các dự báo, cảnh báo về thiên tai.
- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam có trách nhiệm truyền, phát tin dự báo và cảnh báo thiên tai theo quy định.
- Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế dự báo, cảnh báo và truyền tin về thiên tai.

7. Các biện pháp cơ bản ứng phó với thiên tai và khắc phục hậu quả thiên tai
7.1. Các biện pháp cơ bản 

Căn cứ vào loại thiên tai, cấp độ rủi ro thiên tai xảy ra, Ban chỉ đạo trung ương về PCTT, Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Ban chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn các cấp quyết định lựa chọn một hoặc một số biện pháp phù hợp sau đây:

a. Biện pháp cơ bản ứng phó đối với bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, nước dâng, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được quy định như sau:

- Sơ tán người ra khỏi khu vực nguy hiểm, nơi không bảo đảm an toàn; tập trung triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho người, đặc biệt đối tượng dễ bị tổn thương trong tình huống thiên tai khẩn cấp;

- Di chuyển tàu thuyền, phương tiện nuôi trồng thuỷ sản trên biển, ven biển, trên sông ra khỏi khu vực nguy hiểm; tổ chức kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền neo đậu hoặc thực hiện biện pháp khác để bảo đảm an toàn;

- Thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn đối với nhà cửa, công sở, bệnh viện, trường học, kho tàng, công trình và cơ sở kinh tế, an ninh, quốc phòng;

- Chủ động thực hiện biện pháp bảo vệ sản xuất;

- Kiểm tra, phát hiện và xử lý sự cố công trình PCTT, công trình trọng điểm về KT-XH và an ninh, quốc phòng;

- Giám sát, hướng dẫn và chủ động thực hiện việc hạn chế hoặc cấm người, phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm trên sông, trên biển, khu vực và tuyến đường bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy và khu vực nguy hiểm khác;

- Bảo đảm giao thông và thông tin liên lạc đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, chỉ huy PCTT;

- Thực hiện hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu chữa người bị thương, hỗ trợ  lương thực, thuốc chữa bệnh, nước uống và nhu yếu phẩm khác tại khu vực bị chia cắt, 
khu vực ngập lụt nghiêm trọng và địa điểm sơ tán;

- Bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân tại khu vực xảy ra thiên tai;

- Huy động khẩn cấp và tuân thủ quyết định chỉ đạo về nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm để kịp thời ứng phó với thiên tai.

b. Biện pháp cơ bản ứng phó đối với hạn hán và xâm nhập mặn được quy định như sau:

- Điều chỉnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ phù hợp với dự báo, cảnh báo và tình hình diễn biến hạn hán và xâm nhập mặn;

- Vận hành hợp lý hồ chứa nước, công trình cấp nước, ưu tiên cấp nước sinh hoạt; sử dụng tiết kiệm, chống thất thoát nước;

- Ưu tiên cung cấp điện và vật tư, nhiên liệu cần thiết cho các trạm bơm;

- Tổ chức quan trắc độ mặn, điều hành đóng mở cống lấy nước và ngăn mặn phù hợp với tình huống cụ thể.

c. Biện pháp cơ bản ứng phó đối với sương muối, rét hại được quy định như sau:

- Triển khai biện pháp chống rét cho người, đặc biệt cho đối tượng dễ bị tổn thương;

- Triển khai chống rét và bảo đảm nguồn thức ăn cho gia súc;
- Triển khai biện pháp bảo vệ cây trồng phù hợp.

d. Biện pháp cơ bản ứng phó đối với động đất, sóng thần được quy định như sau:

- Chủ động trú, tránh, bảo đảm an toàn khi xảy ra động đất;

- Chủ động sơ tán ra khỏi khu vực chịu ảnh hưởng của sóng thần;

- Tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu chữa người bị thương;

- Bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, thuốc chữa bệnh, nước uống, nhu yếu phẩm khác cho người dân bị ảnh hưởng;

- Bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân tại khu vực xảy ra thiên tai.

e. Đối với nắng nóng, lốc, sét, mưa đá và các loại thiên tai khác thì căn cứ vào dự báo, cảnh báo, tính chất và diễn biễn thực tế của từng loại thiên tai, chủ động triển khai biện pháp ứng phó phù hợp với tình huống cụ thể.
7.2. Khắc phục hậu quả thiên tai

a. Hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai
- Hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai bao gồm: Tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm thiết yếu khác và hỗ trợ tâm lý để ổn định đời sống của người dân;

- Thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra, nhu cầu cứu trợ, hỗ trợ và đề xuất phương án khắc phục hậu quả;

- Hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư, trang thiết bị, nhiên liệu thiết yếu khác để phục hồi sản xuất;

- Cung ứng vật tư, hàng hóa thiết yếu và thực hiện biện pháp quản lý giá, bình ổn thị trường;

- Thực hiện vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh ở khu vực bị tác động của thiên tai;

- Sửa chữa, khôi phục, nâng cấp công trình PCTT, giao thông, thông tin, thủy lợi, điện lực, trường học, cơ sở y tế và công trình hạ tầng công cộng; tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức và năng lực của cộng đồng về PCTT.

b. Trách nhiệm thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai 

- Trách nhiệm thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai được quy định như sau: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm chủ động khắc phục hậu quả thiên tai đối với cơ sở hạ tầng, tài sản thuộc phạm vi quản lý; tham gia hỗ trợ hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai theo sự huy động của cơ quan có thẩm quyền;

- Ủy ban nhân dân, Ban chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn các cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn;

- Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm chủ động khắc phục hậu quả thiên tai trong phạm vi quản lý và tham gia khắc phục hậu quả thiên tai khi có yêu cầu;

- Ban chỉ đạo trung ương về PCTT có trách nhiệm tổng hợp báo cáo đánh giá thiệt hại và nhu cầu cứu trợ, hỗ trợ từ các địa phương và các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai và báo cáo Chính phủ về biện pháp và nguồn lực để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

8. Một số mô hình ứng phó BĐKH và PCTT có hiệu quả ở Việt Nam

8.1. Mô hình phòng, chống bão 

a) Mô hình hầm tránh bão 

- Ở khu vực miền Trung nước ta đặc biệt là ở vùng đồng bằng, vùng cát ven biển, vùng gò đồi nhân dân đã sáng tạo và áp dụng rộng rãi mô hình hầm tránh bão. Hầm tránh bão thường được đào sâu khoảng 2m, xung quanh chèn những bao cát, bên trên được lát bằng các thanh gỗ và tạo các mái che đậy tránh nước mưa. 
Ở vùng gò đồi hầm có thể khoét sâu vào sườn vách theo hình chữ chi, có các lỗ thông hơi để tránh gió bão.
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Hình 1.5. Hầm tránh bão ở Quảng Nam

                                           Nguồn: Internet
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Hình 1.6. Hầm tránh bão được xây dựng dựa vào sườn đồi

Nguồn: Internet


b) Mô hình nhà ở do Tổ chức hội thảo phát triển Pháp thiết kế
Thực hiện Dự án phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại về nhà ở do bão gây ra ở miền Trung Việt Nam do tổ chức Hội thảo phát triển Pháp thực hiện tại Thừa Thiên Huế, việc xây dựng các nhà an toàn chống bão được thực hiện theo 10 nguyên tắc sau:
- Chọn địa điểm thích hợp để tránh lực tác động của gió;

- Xây dựng nhà ở đơn giản để tránh áp lực;

- Xây dựng mái nhà nghiêng với góc từ 30-45 độ để tránh khỏi bị tốc mái, tránh làm mái đua rộng;

- Mái hiên nên tách rời phần nhà chính;
- Đảm bảo để các bộ phận: nền móng, tường, kết cấu mái và kết cấu bao che đều được liên kết và neo giữ chắc với nhau;

- Gia cường hệ tam giác ngang và đứng (thang chống chéo) của khung sườn;

- Đảm bảo để các tấm lớp được giữ chặt vào cấu trúc mái đẻ tránh khỏi bị tốc mái;

-  Kích thước các lỗ cửa ở các tường đối diện phải như nhau;
- Cửa ra vào, cửa sổ phải khít, đủ then chốt để khóa và giằng được;

- Trồng cây xung quanh nhà để chắn gió.

	[image: image7.jpg]o = & - T G
2 w0 a2 s

3
MAT CATA-A - HE THONG CAY XANH CHONG BAO QUANH NHA






	Hình 1.7. Sơ đồ ngôi nhà an toàn chống bão

Nguồn:internet


8.2. Mô hình phòng, chống lũ lụt 

a) Mô hình tôn cao nền để xây dựng mô hình nhà ở đối với từng hộ gia đình
Theo mô hình này, các hộ gia đình thực hiện đắp đất, tôn cao nền vượt mức ngập lụt để xây dựng nhà ở. Trong thời gian có lũ, lụt, nhà ở của người dân vẫn được đảm bảo an toàn, không bị lũ lụt phá hủy

b) Mô hình làm nhà ở trên cọc
	Theo mô hình này, người dân sử dụng cọc bê tông hoặc cọc gỗ có khả năng chịu nước tạo thành khung đỡ cao hơn mức ngập lụt để làm nhà ở bên trên. Nhà ở sẽ không bị ảnh hưởng của lũ lụt và giá thành xây dựng thấp hơn so với mô hình tôn nền làm nhà ở.
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Hình 1.8. Làm nhà trên cọc để chống lũ

Nguồn: internet


c) Mô hình làm nhà nổi
Theo mô hình này, các hộ dân tự làm, thuê làm  hoặc mua nhà nổi trên mặt nước để ở. Mỗi khi nước ngập đến đâu thì nhà nổi nổi nên đến đó, nên không bị ảnh hưởng của lũ lụt.

d) Mô hình tôn nền của các cụm dân cư vượt lũ để xây dựng nhà ở

Theo mô hình này, các cụm, tuyến dân cư được tôn nền cao hơn mức ngập lụt để xây dựng nhà ở. Ở đây được xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phục vụ cuộc sống của người dân.

e) Mô hình đắp bờ bao khu dân cư để bảo vệ nhà ở

Theo mô hình này, các khu dân cư sống tập trung được đắp bờ đê bao vượt mức ngập, lụt để bảo vệ, đồng thời có thể kết hợp làm đường giao thông nông thôn.

h) Mô hình trồng rau, hoa trên nền đất cao hoặc trên các giàn vượt lũ

Theo mô hình này, người dân chuyên chở đất từ nơi khác về để nâng cao dần đất ở và trồng rau. Có thể trồng rau và hoa trên các giàn vượt lũ được làm từ tre, gỗ, cột bê tông có độ dài khoảng 20 m, rộng và cao trên dưới 1 m. Sau khi xây dựng giàn tiến hành đưa đất lên giàn, làm tơi đất và bón phân, sau đó tiến hành trồng rau và hoa. Trong mùa mưa lũ vấn có thể canh tác bình thường với chất lượng sản phẩm tốt và mang lại hiệu quả kinh tế cao trong mùa nước nổi
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Hình 1.10. Trồng hoa trên giàn vượt lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long 

Nguồn: internet
	[image: image10.jpg]



Hình 1.9. Trồng rau trên giàn vượt lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long

Nguồn: internet


i) Mô hình thay đổi kết cấu nhà ở để phù hợp với ngập lụt

Theo mô hình này, có thể xây dựng các nhà sàn có kết cấu tương đối vững chắc, tiết kiệm chi phí xây dựng và hạn chế được những ảnh hưởng của lũ lụt. Cũng có thể thay đổi kết cấu nhà ở theo kiểu nhà nổi ở Hà Lan với thân nhà được xây băng bê tông cốt thép rỗng, các hệ thống trụ thép chống đỡ cho ngôi nhà có khả năng neo nhà vào một vị trí cố định khi nó nổi lên do nước dâng cao.

8.3. Mô hình nhà cộng đồng PCTT
Các nhà cộng đồng phòng chống thiên tai khi bình thường được sử dụng làm công sở, trường học, trạm y tế hoặc nơi sinh hoạt của cộng đồng. Khi có bão lụt, công trình giúp người dân phòng, chống bão lụt có hiệu quả trong điều kiện dài ngày để giúp người dân có điều kiện trú ẩn an toàn khi có thiên tai bão, lũ xảy ra.
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	Hình 1.11. Nhà cộng đồng PCTT tại xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị


8.4. Mô hình trường học an toàn

Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai của ngành giáo dục giai đoạn 2011-2020 đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT  phê duyệt (8/9/2011) đã xác định các nhiệm vụ cụ thể:

- Nghiên cứu, thiết kế mô hình trường, lớp học đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai ở một số khu vực đặc thù.
-Thí điểm xây dựng trường-lớp học phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai ở một số khu vực dễ bị ảnh hưởng của thiên tai để tổ chức dạy, học và là nơi phòng, tránh an toàn cho cộng đồng khi có thiên tai xảy ra.

- Đề xuất triển khai xây dựng trường- lớp phọc phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai ở mức độ đại trà theo các mẫu đã được nhiệm thu và hoàn thành.

- Một số mô hình trường học an toàn đã được thiết kế và xây dựng tiêu biểu như:

+ Xây dựng trường mầm non ở vùng trũng cho dân tránh lũ ở xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
+ Xây dựng hai trường tiểu học chống lũ tại tỉnh Phú Yên: Trường tiểu học Hòa An 1, xã Hòa An (huyện Tuy Hòa), trường tiểu học Hòa Thịnh 1, xã Hòa Thịnh (huyện Tuy Hòa).
+ Xây trường học PCTT tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

+ Xây dựng nhà cộng đồng PCTT kết hợp với trường học tại huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.
+ Xây dựng trường học vùng ven sông ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
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	Hình 1.12. Trường mầm non Ngư Mỹ Thạnh (xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế) được khánh thành và đưa vào sử dụng tháng 1/2013.


9. Giáo dục ứng phó BĐKH và PCTT tại các trung tâm giáo dục thường xuyên

9.1. Vai trò của các trung tâm giáo dục thường xuyên trong giáo dục ứng phó với BĐKH và PCTT 

Các Trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) có vai trò rất quan trọng:
- Là một trong những cơ sở đào tạo cơ bản của hệ thống giáo dục quốc dân, có đối tượng người học rất đa dạng thiết thực phục vụ cho việc giáo dục, đào tạo nguồn cán bộ và nhân lực của các địa phương. 
- Là nơi có thể thực hiện nhiều chương trình giáo dục đáp ứng nhu cầu người học, học thường xuyên ở mọi lúc, mọi nơi. Đối tượng này có thể là những tuyên truyền viên tốt cho công việc sau này sau khi được tiếp thu, học tập.
- Là nơi có quan hệ rất gần gũi với cộng đồng và thực tiễn địa phương. Những kiến thức, kinh nghiệm về ứng phó BĐKH và PCTT, mà học viên lĩnh hội được có thể áp dụng ngay tại địa phương mang lại những hiệu quả thiết thực.
9.2. Khả năng giáo dục ứng phó với BĐKH và PCTT của các trung tâm GDTX
Các trung tâm GDTX có nhiều chương trình đào tạo khác nhau, dành cho nhiều loại đối tượng khác nhau; có đội ngũ cán bộ giáo viên cơ hữu chuyên trách; đồng thời có thể huy động được đội ngũ đông đảo  các nhà khoa học, các giáo viên, các cán bộ quản lý các ngành các cấp ở ngay tại địa phương tham gia vào việc giảng dạy, tuyên truyền phổ biến kiến thức và kinh nghiệm ứng phó BĐKH và PCTT. Mặt khác, các trung tâm GDTX cũng được trang bị một số cơ sở vật chất nhất định có thể huy động để phục vụ cho việc giáo dục ứng phó BĐKH và PCTT.
Các trung tâm GDTX cũng có điều kiện tham gia trực tiếp vào các hoạt động xã hội với cộng đồng địa phương như tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện các biện pháp ứng phó với BĐKH và PCTT, khắc phục hậu quả thiên tai như điều chỉnh kế hoạch học tập, sửa chữa các cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ đào tạo, chăm lo sức khỏe cho giáo viên và học viên, giáo dục tinh thần thương yêu đùm bọc cộng đồng trong lúc khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa.
9.3. Các hình thức và phương pháp giáo dục ứng phó với BĐKH và PCTT tại các trung tâm GDTX 
Các trung tâm GDTX có thể lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục ứng phó BĐKH và PCTT vào các nội dung học tập các môn học cơ bản của chương trình GDTX các cấp học.
Các trung tâm GDTX có điều kiện tổ chức các chuyên đề, các hội thảo, các hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật, thể dục thể thao có nội dung liên quan đến ứng phó BĐKH và phòng chống thiên tai. Đồng thời tổ chức các hoạt động thiết thực như tham quan các mô hình, học tập kinh nghiệm của các cơ sở, các địa phương cũng như trực tiếp tham gia các hoạt động chung với cộng đồng như tham gia diễn tập, bồi dưỡng và rèn luyện các kỹ năng cụ thể để ứng phó có hiệu quả với BĐKH và phòng chống thiên tai trong các hoạt động chính khóa và hoạt động ngoài giờ lên lớp của trung tâm.
(((
Chuyên đề 2

GIÁO DỤC ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TẠI VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC
1. Đặc điểm chung về tự nhiên, kinh tế - xã hội của vùng Trung du và miền núi phía Bắc
1.1. Khái quát chung

Theo Niên giám Thống kê (Tổng cục Thống kê) vùng Trung du và miền núi phía Bắc gồm 14 tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình. Đây là vùng lãnh thổ có diện tích lớn nhất nước ta, với 95272,3 km² (chiếm 28,8% diện tích cả nước) (Bảng 2.1).

	Bảng 2.1. Dân số, diện tích, và mật độ dân số
ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc (tính đến 31/12/2012)

	   

 
	Dân số

(nghìn người) 
	Tỷ lệ so với toàn quốc (%)
	Diện tích 
(km²)
	Tỷ lệ so với toàn quốc (%)
	Mật độ dân số 

(người/km²)
	Tỷ lệ so với toàn quốc (lần)

	CẢ NƯỚC
	88772.9
	100.0
	330951.1
	100.0
	268.0
	1.0

	Trung du và miền núi phía Bắc
	11400.2
	12.8
	95272.3
	28.8
	120.0
	0.4

	Hà Giang
	758.0
	0.9
	7914.9
	2.4
	96.0
	0.4

	Cao Bằng
	515.2
	0.6
	6707.9
	2.0
	77.0
	0.3

	Bắc Kạn
	301.0
	0.3
	4859.4
	1.5
	62.0
	0.2

	Tuyên Quang
	738.9
	0.8
	5867.3
	1.8
	126.0
	0.5

	Lào Cai
	646.8
	0.7
	6383.9
	1.9
	101.0
	0.4

	Yên Bái
	764.4
	0.9
	6886.3
	2.1
	111.0
	0.4

	Thái Nguyên
	1150.2
	1.3
	3534.7
	1.1
	325.0
	1.2

	Lạng Sơn
	744.1
	0.8
	8320.8
	2.5
	89.0
	0.3

	Bắc Giang
	1588.5
	1.8
	3848.9
	1.2
	413.0
	1.5

	Phú Thọ
	1335.9
	1.5
	3533.4
	1.1
	378.0
	1.4

	Điện Biên
	519.3
	0.6
	9562.9
	2.9
	54.0
	0.2

	Lai Châu
	397.5
	0.4
	9068.8
	2.7
	44.0
	0.2

	Sơn La
	1134.3
	1.3
	14174.4
	4.3
	80.0
	0.3

	Hoà Bình
	806.1
	0.9
	4608.7
	1.4
	175.0
	0.7


                                                                (Nguồn: Niên giám Thống kê 2013)

1.2. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên

Vùng Trung du và miền núi phía Bắc có địa hình cao và chia cắt lớn với các dãy núi cao ở Tây Bắc, chủ yếu là hướng Tây Bắc- Đông Nam và các dãy núi hình cánh cung ở Đông Bắc như các cánh cung sông Gâm, cánh cung Ngân Sơn, cánh cung Bắc Sơn và cánh cung Đông Triều.

Các dãy núi vòng cung ở vùng Đông Bắc có hướng rộng mở về phía biên giới Việt-Trung tạo điều kiện cho gió mùa Đông Bắc xâm nhập mạnh và sâu vào miền Bắc nước ta.

Khí hậu của vùng với đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió mùa có mùa đông lạnh, có sự phân hóa theo chiều ngang lẫn chiều thẳng đứng. Nhiệt độ trung bình năm 21- 22oC. Mùa hạ trùng với thời kỳ hoạt động của gió mùa Tây Nam, kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9, với đặc trưng thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều. Mùa đông trùng với gió mùa Đông Bắc, kéo dài từ tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau, có thời tiết lạnh, khô và ít mưa. Tháng nóng nhất là từ tháng 6 đến tháng 8, lạnh nhất từ tháng 12 đến tháng 1 năm sau.

Các hiện tượng thời tiết đặc biệt ở Tây Bắc có gió Tây khô nóng và gió địa phương (gió Than Uyên, gió Ô Quy Hồ). Đây là loại gió nóng khô, gây hạn hán, trở ngại cho sản xuất và sinh hoạt; mưa đá xuất hiện trong mùa hạ; sương muối và băng giá thường xuất hiện trong mùa đông.

Vùng Trung du và miền núi phía Bắc có nhiều sông lớn chảy qua như sông Đà, sông Lô, sông Hồng, sông Thái Bình, sông Kỳ Cùng- Bằng Giang; trong đó sông Đà có diện tích lưu vực lớn nhất.

Vùng Trung du và miền núi phía Bắc là một trong những vùng có nhiều rừng, song do khai thác không hợp lý và áp lực của sự gia tăng dân số, rừng bị tàn phá nhiều; rừng nguyên sinh hầu như không còn, chỉ còn lại rất ít ở những vùng núi non hiểm trở. Độ che phủ rừng đến nay còn khoảng 42%. 

1.3. Đặc điểm về kinh tế - xã hội
Dân số của vùng năm 2012 là trên 11,4 triệu người chiếm 12,8 % dân số cả nước. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc là vùng có mật độ dân cư thưa thớt thứ hai trong cả nước sau Tây Nguyên.

Việc dân cư thưa thớt, sống rải rác là hạn chế rất lớn cho việc phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Vùng Trung du và miền núi phía Bắc có 43 dân tộc anh em, chiếm gần 50% số dân của các dân tộc thiểu số của cả nước. Các dân tộc người với nhiều ngữ hệ khác nhau từ Nam Á (nhóm Việt - Mường, Mông - Dao, Thái) đến ngữ hệ Hán - Tạng. Số dân của mỗi tộc người dao động từ một vai triệu cho đến vài nghìn, vài trăm người.

	Mỗi dân tộc trong vùng đã xây dựng và phát triển một loại hình văn hóa theo bản sắc riêng. Cả một cộng đồng các dân tộc đã hình thành một nền văn hóa tổng hợp, đa dạng, phong phú. Nhân dân các dân tộc vùng Trung du và miền núi phía Bắc có lòng yêu nước nông nàn, có truyền thống cách mạng kiên cường; nhiều
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Hình 2.1. Quần cư và canh tác trên sườn núi Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ


nơi trong vùng đã trở thành khu căn cứ cách mạng của cả nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng bào các dân tộc đã có đóng góp to lớn trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

KT-XH của vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời gian qua đã có bước phát triển, tiềm lực kinh tế tăng lên, đời sống của đại bộ phận dân cư được cải thiện.
Cơ cấu kinh tế ngành có sự chuyển dịch theo hướng phát triển và đẩy mạnh công nghiệp và dịch vụ.

Các ngành công nghiệp chủ đạo của vùng là khai thác và chế biến khoáng sản, luyện cán thép, thủy điện, vật liệu xây dựng.

Trên địa bàn vùng đã hình thành nhiều khu vực tập trung công nghiệp là hạt nhân hình thành các đô thị, giữ vai trò trung tâm, tác động đến sự phát triển kinh tế chung của vùng. 

Sản xuất nông, lâm nghiệp của vùng phát triển tương đối toàn diện, nhiều địa phương đã chú trọng biện pháp thâm canh, tăng vụ, tăng cường các biện pháp kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất. Cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp chuyển mạnh sang chăn nuôi và trồng cây công nghiệp, hình thành được nhiều vùng sản xuất chuyên canh.
Phương hướng phát triển của vùng trong 10-15 năm tới đã được xác định trong các văn kiện và chủ trương của Đảng và Nhà nước. Tầm nhìn phát triển của vùng hướng tới mục tiêu là đẩy nhịp độ phát triển KT-XH vùng cao hơn nhịp độ phát triển chung của cả nước; khai thác mạnh các nguồn tài nguyên, thế mạnh về đất đai, khí hậu, khoáng sản, thủy điện, lợi thế về cửa khẩu để phát triển các ngành kinh tế; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, gắn phát triển KT-XH với bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển KT-XH, mang tính chiến lược lâu dài đối với vùng và mỗi địa phương trong vùng.

2. Tác động của biến đổi khí hậu và một số thiên tai ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc
2.1. Tác động của BĐKH ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc
a. Tác động của BĐKH đối với vùng Tây Bắc: Theo các nhà khoa học, vành đai á nhiệt đới (7500°C) của Tây Bắc hiện nay ở độ cao trên 700 - 800m, dự tính đến cuối thế kỷ 21, độ cao của vành đai này có thể lên tới trên 1000m. Mùa lạnh (nhiệt độ ≤ 20°C) có thể bắt đầu muộn hơn và kết thúc sớm hơn đến khoảng 10 ngày. Mùa nóng cũng bắt đầu sớm hơn, kết thúc muộn hơn và kéo dài hơn. Nhiệt độ cao nhất lên đến trên 40°C, thậm chí tới 45°C vào năm 2100.

Tần số phơrông lạnh ở các tỉnh miền núi Tây Bắc trong các thập kỷ sắp tới có thể giảm đi ít nhiều so với các thập kỷ vừa qua. Mùa đông lạnh có thể đến muộn hơn và kết thúc sớm hơn, thời kỳ cực thịnh vào giữa mùa đông có thể không thật rõ rệt và thời kỳ gián đoạn giữa mùa hạ có thể dài hơn. Nhiệt độ thấp nhất tăng lên rất nhiều so với hiện nay và không mấy nơi có nhiệt độ dưới 0ºC. 

Lượng mưa mùa hạ tăng lên 2,4% vào năm 2020; 6,2% vào năm 2050 và  11,9% vào năm 2100. Ngược lại, lượng mưa mùa xuân giảm đi 1,1% vào năm 2020; 2,9% vào năm 2050 và 5,6% vào năm 2100. 

Các kỷ lục của mưa đều tăng lên đồng thời với gia tăng tần số các đợt mưa lớn diện rộng cũng như các đợt hạn hán khốc liệt, mưa phùn trở nên hiếm hoi hơn.

Mùa mưa cũng như mùa khô trở nên thiếu quy luật hơn. Lượng bốc hơi trong các thập kỷ sắp tới cũng cao hơn hiện nay ít nhiều và cao hơn rõ rệt trong các thập kỷ sau đó. Độ ẩm tương đối trong các thập kỷ sắp tới có thể giảm đi so với các thập kỷ vừa qua, chủ yếu do nền nhiệt độ tăng lên.

Lũ lụt, nhất là lũ quét trên các triền núi đe dọa thường xuyên hơn trong mùa mưa, tần số hạn gia tăng vào mùa khô.

Ranh giới của cây trồng nhiệt đới tiến về phía vùng núi cao hơn, phạm vi phát triển các cây công nghiệp điển hình như hồ tiêu, cao su mở rộng hơn. Gia tăng mạnh mẽ nguy cơ cháy rừng, nguy cơ phát triển sâu bệnh.

Sản xuất nông nghiệp phải có nhiều thay đổi để thích ứng với tình trạng nhiệt độ cao hơn, mùa lạnh ngắn đi và mùa nóng dài thêm, mùa mưa thất thường, hạn hán và lũ lụt đều gia tăng.

Hoạt động công nghiệp bao gồm khai thác mỏ, đất hiếm, ... gặp nhiều khó khăn 
trở ngại hơn. BĐKH sẽ tác động tiêu cực đến thế mạnh khai thác chế biến khoáng sản và đặc biệt là các công trình thủy điện.

b. Tác động của BĐKH  đối với vùng Đông Bắc: Theo dự tính, trong thời gian tới ở vùng Đông Bắc lượng mưa tăng vừa phải trong mùa mưa, giảm vừa trong mùa khô. Tần số phơrông lạnh giảm dần, cường độ phơrông lạnh cũng giảm đi, tần số và cường độ bão đều gia tăng đáng kể. Mùa phơrông  lạnh cũng như mùa bão diễn biến thất thường hơn.

Do BĐKH, vành đai á nhiệt đới hiện nay ở độ cao khoảng 700m, dự tính đến cuối thế kỷ 21 có thể lên đến trên 1000m. Mùa lạnh trên các đai nhiệt đới đều bắt đầu muộn hơn, kết thúc sớm hơn và kéo dài hơn so với hiện tại khoảng 10-12 ngày vào năm 2020; 28-32 ngày vào năm 2050 và khoảng 50-60 ngày vào năm 2100. Trong khi đó mùa nóng bắt đầu sớm hơn, kết thúc muộn hơn và kéo dài thêm với mức tương tự.

Lượng mưa mùa hạ ước tính tăng lên 2,5% vào năm 2020; tăng 6,6% vào năm 2050 và 12,7% vào năm 2100. Các kỷ lục lượng mưa ngày, lượng mưa tháng, lượng mưa năm dần dần tăng lên trong khi hạn hán ngày một trở nên đáng kể hơn. Lượng bốc hơi cũng tăng lên với mức xấp xỉ hoặc cao hơn lượng mưa và độ ẩm tương đối cũng có thể giảm dần theo thời gian.

Ranh giới của các cây trồng nhiệt đới chuyển dịch lên cao hơn, phạm vi phát triển cây công nghiệp nhiệt đới điển hình mở rộng hơn, phạm vi thích nghi của cây trồng á nhiệt đới càng ngày càng thu hẹp lại.

Dòng chảy lũ tăng, dòng chảy kiệt thấp hơn. Lũ lụt, nhất là lũ quét nguy hiểm hơn và hạn hán trở nên thường xuyên hơn.

Tác động tiêu cực đến thế mạnh khai thác chế biến khoáng sản và thủy điện, các hoạt động khai thác than, sắt, thiếc, apatít và đá vôi, sét làm xi măng và đặc biệt là các công trình thủy điện.

Giảm độ phì của đất, đá ong hóa, giảm diện tích rừng; Gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế, sản xuất và đời sống (thiệt hại cây trồng, gia súc; dịch bệnh đối với người và gia súc).

2.2. Tác động của một số thiên tai ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc
a) Rét hại: Rét hại thường xảy ra khi có hoạt động kéo dài của các đợt không khí lạnh do gió mùa Đông Bắc vào thời kỳ giữa và cuối mùa đông. Sau đây là một số ví dụ điển hình về hiện tượng rét hại đã diễn ra ở một số điạ phương trong vùng trong thời gian gần đây. 

- Ngày 11 tháng 1 năm 2011 là một trong những ngày rét nhất xảy ra vào thời 
kỳ mùa đông tại các tỉnh miền Bắc. Nhiệt độ thấp nhất được ghi nhận tại đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là - 2°C.
Nhiệt độ thấp, độ ẩm không khí cao, hơi nước ngưng tụ lại tạo thành băng phủ trắng đỉnh Mẫu Sơn. Băng tương đối dày, phủ trắng trên đỉnh núi, hàng rào, mái nhà. Để đảm bảo an toàn, điện đã bị cắt.
	- Ngoài Mẫu Sơn và Sa Pa lạnh nhất, nhiệt độ thấp nhất ở hầu hết các địa phương đều dưới 9°C, vùng núi nhiệt độ dưới 6°C, một số nơi nhiệt độ xuống thấp hơn như: Sìn Hồ (Lai Châu) là 3,9°C; Mộc Châu (Sơn La) là 3,6°C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) là 1,7°C. Đêm 11 và sáng sớm ngày 12/1, nhiệt độ ở Bắc Bộ giảm thêm khoảng 2°C nữa.
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Hình 2.2. Băng giá trên đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) tháng 1/2011
Nguồn: Internet


- Theo thống kê sơ bộ trong đợt lạnh này tại các tỉnh phía Bắc đã có ít nhất trên 2.500 con trâu bò chết rét, trong đó Sơn La 1.300 con, Cao Bằng 818 con, Bắc Kạn 258 con, Lạng Sơn 100 con...
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	- Trong ngày 15 và ngày 16/12/2013 ở đèo Ô Quy Hồ, Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã có tuyết rơi, có nơi tuyết dày tới 10 cm. Nhiệt độ trong ngày đo được đỉnh đèo Ô Quy Hồ là 2°C. Sáng 16/12 ở khu vực Đồng Văn, Mèo Vạc (Hà Giang) cũng ghi nhận tuyết rơi.

	Hình 2.3.  Thị trấn Sa Pa (Lào Cai) trong những ngày có tuyết rơi (12/2013). Nguồn: Internet
	


- Hiện tượng không khí lạnh kèm theo mưa tuyết ở Sa Pa vào giữa tháng 12 là hiện tượng kỳ lạ, hiếm gặp do BĐKH gây ra hiện tượng thời tiết cực đoạn. Sau 51 năm, đến nay mới có một đợt mưa tuyết dày vào thời kỳ này (Hình 2.4 và 2.5). 
- Khi có các đợt không khí lạnh có cường độ mạnh ở phía Bắc tràn xuống có thể gây ra tuyết rơi, kèm theo mưa và rét buốt.
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	Hình 2.4. Những ngày có tuyết rơi ở Sa Pa đã thu hút rất nhiều khách du lịch từ khắp nơi đổ về chiêm ngưỡng, trải nghiệm. Một cảnh tượng hiếm có ở vùng nhiệt đới.


b) Sương muối

Sương muối là hiện tượng thời tiết cực đoan gây hại cho thực vật và từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của con người. Sương muối thường xảy ra ở các vùng núi cao ở các tỉnh miền núi phía Bắc trong thời kỳ mùa đông, đặc biệt trong các đợt gió mùa Đông Bắc mạnh, kéo dài, gây nên rét hại.

Sau đây là một số ví dụ điển hình về hiện tượng sương muối đã diễn ra ở một số điạ phương trong vùng trong thời gian gần đây. 

- Từ chiều và đêm 25/12/2012, không khí lạnh mạnh đã ảnh hưởng đến Lào Cai, gây nhiệt độ liên tục giảm thấp. Nhưng mức giảm nhiệt ở các khu vực lại không đồng đều và có sự biến động. Đặc biệt, tại xã Ý Tý (Bát Xát, Lào Cai) đã xuất hiện sương muối. Theo quan sát sương muối xuất hiện với cường độ trung bình, bám vào đường đi, cành cây, ngọn cỏ, những đồ vật để sát đất một màu trắng đục. Đây là đợt sương muối đầu tiên xuất hiện trong mùa đông năm 2012 ở vùng núi cao Lào Cai.
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Hình 2.5. Xuất hiện sương muối tại xã Ý Tý (Bát Xát, Lào Cai)  vào sáng sớm ngày 28/12/2012.                   
Nguồn: Internet
	- Sáng ngày 28/12, trạm Khí tượng TP Lào Cai quan trắc được nhiệt độ thấp nhất giảm đến 10,5°C. Thấp hơn ngày hôm trước 0,8°C. Vùng núi cao Sa Pa do ảnh hưởng của gió Ô Quy Hồ ấm khô thổi nên nhiệt độ lại tăng, đạt mức 7,9°C; cao hơn ngày hôm trước tới 4°C.


c) Mưa lớn

Do địa hình núi cao kết hợp với hoàn lưu gió mùa và những nhiễu động thời tiết, tại vùng Trung du và miền núi phía Bắc thường xuyên xuất hiện hiện tượng mưa lớn, đặc biệt ở các trung tâm mưa lớn ở miền Bắc như Bắc Quang (Hà Giang), Hoàng Liên Sơn (Lào Cai).
Từ đêm 19 đến ngày 20/7/2013, mưa lớn kèm lũ quét đã xảy ra trên địa bàn một số huyện, thành phố của tỉnh Hà Giang đã gây thiệt hại về tài sản, hoa màu của nhân dân ước tính đến 16 tỷ đồng. Mưa lớn đã làm sập nhiều ngôi nhà ở huyện Đồng Văn, hàng chục nhà dân phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn, trong đó có nhiều nhà ở huyện Hoàng Su Phì bị hư hỏng nặng do sạt lở đất. Hàng trăm ha hoa màu các loại của huyện Xín Mần bị ngập úng hoặc mất trắng. Nhiều công trình phúc lợi bị hư hỏng nặng. Mưa lớn, lũ quét đã phá hỏng hoàn toàn gần 30 km kênh mương thủy lợi của huyện Xín Mần.
Mưa lớn, lũ quét đã gây ngập úng cục bộ tại huyện Bắc Quang và gây sạt lở hàng nghìn khối đất đá, lấp mặt đường các tuyến đường huyết mạch của Hà Giang như Hà Giang - Lào Cai; các tuyến tỉnh lộ như Bắc Quang - Xín Mần; nhiều tuyến đường từ trung tâm huyện Xín Mần đi các xã Nàn Xỉn, Pà Vầy Sủ, Quảng Nguyên, Tả Nhìu, Cốc Rế...
d) Mưa đá

Mưa đá là hiện tượng thời tiết đặc biệt thường xảy ra vào thời kỳ chuyển mùa (từ mùa đông sang mùa hạ hoặc từ mùa hạ sang mùa đông) gây thiệt hại nặng nề cho hoạt động sản xuất nông nghiệp, phá hủy nhà cửa, các công trình xây dựng, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe của con người. Sau đây là một số ví dụ điển hình về hiện tượng mưa đá đã diễn ra ở một số điạ phương trong vùng trong thời gian gần đây. 
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	Đêm 26/3/2013, một trận mưa đá khủng khiếp đã xảy ra tại 13 xã, thị trấn thuộc huyện Mường Khương, Lào Cai. Có 4 xã và thị trấn bị thiệt hại nặng: Mường Khương, xã Tung Chung Phố, Tả Thàng, Nấm Lư. Trận mưa đá này mật độ dày và hạt mưa khá lớn, có hạt to bằng nắm tay. 

	Hình 2.6. Nhiều viên đá có kích thước khá lớn trong trận mưa đá tại huyện Mường Khương (Lào Cai) ngày 26/3/2013
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Đá xuyên thủng mái nhà lợp bằng fibro ximăng. Nhà mái tôn nhiều chỗ cũng bị đập bẹp,  chỉ các nhà bêtông là không bị hư hại.
Theo phản ảnh của người dân thì trận mưa đá khủng khiếp chưa từng có này chỉ diễn ra trong vòng 30 phút. Người dân địa phương cho biết cho biết trong vòng 30 năm ở đây chưa bao giờ gặp trận mưa đá nào lớn đến thế. Trận mưa đá đã làm cho 7.000 ngôi nhà bị phá sập mái, nhiều tài sản và vật dụng gia đình bị hư hại. Nhiều cây trồng bị rập nát. Hàng chục người bị thương tích do mưa đá gây ra.
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	Hình 2.7. Những ngôi nhà lợp mái fibro ximăng ở Mương Khương (Lào Cai) đã bị thủng vỡ hoàn toàn do mưa đá
Nguồn: internet


Toàn bộ huyện Mường Khương đã dừng hết các hoạt động thường kỳ để khắc phục hậu quả mưa đá. Khó khăn lớn nhất là những gia đình không có chỗ ở do mái nhà thủng. Biện pháp cấp thiết là bà con phải mua tấm lợp fibro ximăng để lợp lại mái nhà trong điều kiện trời vẫn đang mưa to. Tấm lợp fibro ximăng và tấm vải bạt tại chợ huyện đang cháy hàng, không còn hàng để mua. Việc cung cấp tấm lợp fibro ximăng từ thành phố Lào Cai và miền xuôi lên có khó khăn do đèo dốc và quãng đường xa trên 100km, không cung ứng kịp cho nhu cầu cấp bách hiện nay. Huyện Si Ma Cai và huyện Bắc Hà mưa đá cũng kéo dài hàng tiếng đồng, có hạt to bằng cái bát và đã gây ra những thiệt hại nặng nề. 
đ) Lốc tố

Lốc tố là loại hình thời tiết gây hại, có sức tàn phá lớn do gió mạnh và diễn ra trong một phạm vi hẹp. Lốc tố thường xảy ra vào thời kỳ bước sang mùa hạ. Sau đây là một số ví dụ điển hình về hiện tượng lốc tố đã diễn ra ở một số điạ phương trong vùng trong thời gian gần đây. 

Sáng ngày 25/4/2013, mưa to kèm theo lốc tại huyện Bát Xát ( Lào Cai) đã làm 1 nhà dân bị sập đổ hoàn toàn và 19 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, tốc mái. Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Lào Cai, từ ngày 24 đến sáng 25/4, lốc xoáy liên tiếp xảy ra trên tổng số 22 xã của 3 huyện gồm Si Ma Cai, Mường Khương và Bát Xát gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, tài sản và hoa màu của nhân dân (Hình 2.7). 
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	Mưa to kèm theo lốc xoáy tại 9 xã tại huyện Mường Khương bao gồm: Tả Gia Khâu, Tả Ngải Chồ, Dìn Chin, Nấm Lư, La Pán Tẩn, Thanh Bình, Lùng Vai, Bản Xen và Nậm Chảy làm 3 nhà bị đổ hoàn toàn, 323 nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng và hơn 20 ha hoa màu bị thiệt hại.

	Hình 2.11. Thiệt hại về nhà cửa của người dân do lốc tố gây ra tại huyện Bát Xát ( Lào Cai)
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Trước đó, cơn lốc đã hoành hành trên địa bàn 11 xã của huyện Si Ma Cai (Mản Thẩn, Nàn Sán, Cán Hồ, Si Ma Cai, Lùng Sui, Sín Chéng, Nàn Sín, Cán Cấu, Bản Mế, Sán Chải, Lử Thẩn), làm 4 điểm trường bị tốc mái, hư hỏng toàn bộ sách vở học sinh tại xã Bản Mế. Một trạm ăng ten phát sóng Phát thanh - Truyền hình đã bị quật đổ và 262 ngôi nhà bị hư hại nặng.Ngay sau khi nhận được thông tin thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Lào Cai và các huyện đã cử cán bộ trực tiếp xuống cơ sở chỉ đạo thống kê thiệt hại, huy động các lực lượng tại chỗ giúp đỡ các hộ gia đình khắc phục hậu quả. Đối với các nhà bị đổ, bị cháy, BCH phòng chống lụt bão các huyện đã xuống hỗ trợ quần áo, tiền và sắp xếp chỗ ở để tạm thời ổn định đời sống.

e) Dông sét

Dông sét thường xuất hiện trong các cơn mưa dông rất điển hình ở vùng nhiệt đới. Dông sét không chỉ gây ra các thiết hại vè vật chất mà còn có thể ảnh hưởng đến tính mạng của con người. Trong vòng nửa tháng 8/2013, đã có bốn người dân ở Hà Giang bị sét đánh chết.

g) Lũ quét, lũ ống

Nếu như lũ lụt là thiên tai điển  hình ở vùng đồng bằng thì lũ quét là thiên tai điển hình ở vùng trung du và miền núi. Trong thành phần của dòng lũ, ngoài nước còn có một tỷ lệ đáng kể vật liệu cứng như bùn, cát, đá tẳng cũng như các vật liệu khác như gỗ, tre nứa và các vật liệu liên quan đến công trình nhân tạo bị dòng lũ quét cuốn theo.

Ngày 22/8/2012 tại địa bàn tỉnh Điện Biên có mưa to đến rất to, gây lũ quét và sạt lở đất tại một số địa phương, thiệt hại ước tính trên 2 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên: Tại huyện Điện Biên, mưa lớn đã gây ngập cục bộ khoảng 60 ha lúa đang trổ đòng tại các xã Thanh Yên, Noong Luống và Sam Mứn. 7 ha ngô tại xã Thanh Yên đã bị cát vùi lấp. Tại các xã Mường Phăng, Noong Hẹt, mưa lũ cũng đã vùi lấp một số diện tích lúa và ao cá, gây sập mố cầu bê tông tại Bản Xôm, Quốc lộ 279 đoạn đi qua khu vực này bị ngập sâu 40cm với chiều dài khoảng 200m.
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	Tuyến đường từ huyện vào xã Pa Thơm bị sạt 30 m, khiến các phương tiện giao thông và người đi bộ không thể qua lại. Đường liên bản Huổi Moi thuộc xã biên giới Pa Thơm bị sạt 300m.

	Hình 2.8. Lũ quét gây thiệt hại lớn tại Lào Cai tháng 9/2013
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Tại địa bàn thành phố Điện Biên Phủ: 27 nhà dân tổ dân phố 6, phường Mường Thanh bị nước ngập sâu tới 1,5m, gây thiệt hại về tài sản. Đoạn Quốc lộ 279 đi qua bản Nà Lơi, xã Thanh Minh, bị lũ ống tràn qua vùi lấp đường với khối lượng khoảng 100m³ đất đá, khiến một xe vận tải đang lưu thông mất lái, đâm vào một người đi xe máy làm nạn nhân tử vong.

Trận lũ quét xảy ra khoảng 21 giờ đêm 4/9/2013 tại suối Can Hồ A, xã Bản Khoang (Sa Pa, Lào Cai) đã cuốn trôi 14 ngôi nhà, có 11 người chết và mất tích, 11 người bị thương. Tại Trường trung học cơ sở Bản Khoang, nước lũ quét sạch khu nhà giáo viên cuốn đi toàn bộ đồ đạc và tài sản.

Lũ kèm theo những khối đá lớn, tạo ra sức công phá khủng khiếp chưa từng ghi nhận trong các trận lũ quét trong nhiều năm qua. Nơi lũ tràn qua chỉ là khe suối nhỏ và ít nước nhưng nay lòng suối bị nới rộng đến gần 30m, sâu khoảng 6-7m.
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Hình 2.9. Đá hộc nằm ngổn ngang đường vào bản Can Hồ A (xã Bản Khoang, Sa Pa, Lào Cai)

Nguồn: Internet
	Lũ quét làm hư hỏng toàn bộ công trình điện lưới ở xã Bản Khoang, phá hủy cơ sở nuôi cá tầm, cá hồi với khoảng 53 tấn cá giống và cá thương phẩm. Thống kê sơ bộ, trận lũ quét gây thiệt hại khoảng 200 tỉ đồng.


Do mưa lớn khiến nước tích tụ lại ở các khe núi. Khu vực này có độ dốc lớn, khi sạt ta luy, nước từ các khe núi ập xuống cuốn theo đất đá. Lũ về bất ngờ trong đêm khiến người dân không kịp chạy thoát đã gây thiệt hại nặng nề.

h) Sạt lở bờ sông
Sạt lở bờ sông là thiên tai thường xảy ra dọc bờ sông lớn, liên quan đến sự gia tăng của quá trình xâm thực nhanh của dòng chảy. Tại vùng Trung du và miền núi phía Bắc, hiện tượng sạt lở bờ sông xảy ra khá thường xuyên.

Trong đợt lũ lớn năm 2013, con đê quai bao năm nay bảo vệ khu dân cư ở khu 13, 14, xã Bản Nguyên (Lâm Thao) đã bị uy hiếp nghiêm trọng. Hàng chục ngôi nhà có nguy cơ sạt xuống sông. Cho đến cuối tháng 8/2013, theo thống kê của xã thì đã có hơn 800 m chiều dài bờ sông ở khu 13, 14 bị sạt lở nghiêm trọng, đang uy hiếp đê quai. Đáng chú ý, có tới 33 hộ dân bị ảnh hưởng lớn, nhiều nhà công trình phụ chỉ còn cách mép nước vài mét, gây nên sự lo lắng, bất an cho nhân dân.

Tình trạng sạt lở bờ sông tại 2 khu dân cư 13 và 14 của xã bắt đầu diễn ra từ năm 2010. Nguyên nhân là do từ khi bờ sông bên xã Hồng Đà (Tam Nông) được làm kè, khiến cho nước đổi dòng, chuyển hướng sang phía bên này gây sạt lở. 
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	Mỗi năm, trung bình sông ăn sâu vào phía đê quai khoảng 10m. Đến nay, bờ sông có đoạn chỉ còn cách đê quai khoảng 8m. Hàng năm, cứ vào mùa nước thì bờ sông sạt lở bề mặt, còn mùa khô thì nước thốc vào, xoáy mất chân khiến cho nhiều diện tích bãi cứ thế trôi theo năm tháng…

	Hình 2.10. Tại nhiều điểm sạt lở đã uy hiếp nghiêm trọng nhà ở của người dân địa phương tại Phú Thọ
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Ngày 5/10/2007 tại tỉnh Phú Thọ, do lũ từ sông Thao tràn về cùng lúc với hồ Hòa Bình mở 6 cửa xả nước đã khiến đoạn đê ở bờ tả sông Thao qua xã Hợp Hải (huyện Lâm Thao) bị sạt lở kéo dài hơn 700m. Nghiêm trọng hơn, nước lũ dồn về bất ngờ đã làm 2 tuyến đê chạy dọc sông Bứa (đổ ra sông Thao) thuộc các xã Tề Lễ, Quang Húc (Tam Nông, Phú Thọ) bị sạt lở, nước tràn qua mặt đê vào khu nội đồng, nhấn chìm nhiều nhà cửa, hoa màu. Hiện chính quyền địa phương đã phải sơ tán hơn 200 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

i) Trượt lở đất

Trượt lở đất được xem như một dạng tai biến thiên nhiên nguy hiểm không kém 
gì động đất. Trượt lở đất xuất hiện ở hầu hết các tỉnh trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc, tuy nhiên mức độ có sự phân hóa khác nhau giữa các khu vực trong vùng.

Các nguyên nhân gây ra trượt đất: Độ dốc sườn là nguyên nhân chính gây ra trượt đất. Trượt lở đất  thường xảy ra ở các khu vực địa hình có sườn dốc trên 25°   (tập trung trong khoảng 30 đến 45°). Ở các vùng địa hình có sườn dốc 16 - 25°, trượt lở đất xảy ra ít hơn và có quy mô nhỏ hơn, ở các vùng địa hình có sườn dốc  nhỏ hơn 15°, trượt lở đất xảy ra rất ít và có nơi hầu như không xảy ra. Quá trình phong hoá đá gốc là nguyên nhân quan trọng gây trượt đất. Chuyển động kiến tạo hiện đại biểu hiện dưới dạng động đất và các đứt gãy hoạt động cũng là một nguyên nhân. Rất nhiều điểm trượt lở đất liên quan đến các đứt gãy hoạt động như: Điện Biên - Lai Châu và Tuần Giáo - Tủa Chùa. Yếu tố thuỷ văn với hệ thống dòng chảy trên  mặt thường  gây ra hiện tượng trượt, sụt ven hồ (nhất là dọc sông Đà). Nước dưới đất cũng là yếu tố quan trọng. Các điểm trượt quy mô lớn đều có liên quan tới nước dưới đất. Chế độ mưa đóng vai trò rất quan trọng. Trượt lở đất thường xảy ra trong phạm vi các khu vực có lượng mưa lớn và gia tăng vào mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm). Mật độ thảm thực vật có ảnh hưởng lớn đến hiện tượng trượt đất. Tại các khu vực có độ che phủ cao (>50%) hiện tượng trượt lở đất hầu như không xảy ra. Tại các khu vực có độ che phủ trung bình (30-50%) thường xảy ra trượt lở đất quy mô nhỏ và thưa. Tại các khu vực có độ che phủ thấp (<30%)  hiện tượng trượt lở đất xảy ra mạnh mẽ nhất. Yếu tố thế nằm đá gốc chi phối nhiều điểm trượt đất. Trượt lở đất dễ xảy ra ở các vùng hướng dốc địa hình trùng với hướng dốc của đá gốc  hoặc hướng dốc của mặt phân phiến. Đặc điểm cơ lý và cấu tạo đá gốc cũng có vai trò nhất định gây ra trượt đất. Tại những khu vực đá gốc gắn kết yếu, bị vỡ vụn, bở rời, hiện tượng trượt lở đất xảy ra mạnh hơn. Hoạt động nhân sinh gián tiếp hoặc trực tiếp cũng gây ra trượt lở đất như chặt phá rừng, canh tác nông nghiệp làm giảm độ che phủ rừng, xây dựng hồ chứa làm thay đổi mực nước dưới đất, xây dựng đường giao thông làm thay đổi thế cân bằng sườn, bắn mìn khai thác khoáng sản. 

Trượt lở đất phát triển mạnh mẽ và rộng khắp miền Tây Bắc Bộ. Các vùng được cho là có nguy cơ cao gồm: Lũng Pô (Bát Xát), Mường Tè, Pa Tần và khu vực phía Đông Nam của tỉnh Lai Châu, Nghĩa Lộ, Sa Pa, dọc quốc lộ 32, 12 (Lai Châu-Điện Biên), đường quốc lộ 127 (Mường Tè- Lai Châu), dọc quốc lộ 6 (Tuần Giáo – Lai Châu, Thuận Châu – Pha Đin), huyện Sông Mã tỉnh Sơn La, Nam Mộc Châu và Nam Nghĩa Lộ. Trượt lở đất xảy ra rất mạnh dọc các quốc lộ: 6, 4D, 32, 12, 279, 127... đặc biệt là dọc quốc lộ 6 (đoạn từ Tuần Giáo đi Lai Châu) và quốc lộ 12 (đoạn từ Điện Biên đi Lai Châu), quốc lộ 4D và quốc lộ 32. Ngoài ra còn rất nhiều điểm Trượt lở đất ở xa các tuyến quốc lộ và ở các vùng khác. Mức độ ảnh hưởng của tai biến Trượt lở đất rất lớn về vật chất, tính mạng cũng như tâm lý của các cộng đồng dân cư sinh sống trong vùng cũng như khách du lịch từ nơi khác đến.

Trượt lở đồi núi, sườn dốc thường do mưa lớn tập trung, trên nơi có cấu tạo địa chất yếu, tác động của con người như bạt núi mở đường, chặt phá rừng... Trượt lở đồi núi thường kèm theo lũ bùn đá, gây tổn thất nghiêm trọng đối với tính mạng và tài sản của người dân trong vùng. Trượt lở đồi núi, sườn dốc thường xảy ra nhiều ở các tỉnh miền núi như Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, Cao Bằng, Hoà Bình đã làm ách tắc giao thông, thậm chí gây chết người, phá huỷ phương tiện giao thông. Để khắc phục sạt lở đồi núi, sườn dốc thường rất tốn kém như kè vách ta luy, kiên cố hoá bằng đá, bê tông. Giải toả ách tắc đường do sạt lở thường phải có các phương tiện điện đại như xe ủi, máy xúc và rất tốn kém.

k) Cháy rừng

Vùng Trung du và miền núi phía Bắc là vùng có nguy cơ cháy rừng cao. Hiện tượng cháy rừng trong vùng phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết và khí hậu của từng địa phương cụ thể. Khu vực Tây Bắc hiện tượng cháy rừng thường xuất hiện từ tháng 11 đến tháng 4, khu vực Đông Bắc thì hiện tượng cháy rừng thường xuất hiện muộn hơn, từ tháng 12 đến tháng 5 năm sau.

Ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc trong mùa khô hanh thường xảy ra nạn cháy rừng. Điển hình nhất là trận cháy rừng ở vườn Quốc gia Hoàng Liên (Lào Cai) vào chiều ngày 21/3/2013 đã thiêu trụi hàng chục ha rừng các loại.

Điểm nóng của nguy cơ cháy rừng tại phía bắc tập trung phần lớn ở các tỉnh miền núi - nơi có mật độ rừng dày đặc cũng như thói quen đốt rừng làm nương rẫy của người dân. Tại Tuyên Quang, từ tháng 2/2013, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã khoanh vùng trọng điểm có nguy cơ cháy cao.

Huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên với tổng diện tích 30.700ha rừng, đây được xem là điểm nóng mùa khô hanh. Tháng 3 cũng là thời kỳ cao điểm để bà con nông dân chuẩn bị đốt nương, nguy cơ cháy rừng luôn ở mức cao và có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hạt kiểm lâm huyện đã trực tiếp xuống các xã dễ xảy ra cháy rừng như Keo Lôm, Háng Lìa... vận động bà con chủ động làm đường băng cản lửa trước khi phát dọn để đốt nương, làm rẫy.

Trong khi đó, lực lượng kiểm lâm Yên Bái đã tăng cường tần suất diễn tập phòng chống cháy rừng tại nhiều điểm nguy cơ cháy cao. Toàn tỉnh có hơn 234.000ha rừng tự nhiên, độ che phủ đạt 60%. Với đặc thù của khí hậu khô hanh, lại có gió Lào thổi mạnh nên nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Hiện Yên Bái đã có hơn 1.400 tổ, đội bảo vệ rừng với khoảng 15.000 người tham gia. 

Tại Lào Cai, điểm nóng vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn đã được trang bị các phương tiện chữa cháy ở chốt bảo vệ. Các khu rừng có thảm thực vật quý hiếm đã lập biển chỉ dẫn “cấm lửa”, “cấm khai thác”... Tỉnh Lào Cai đã duy trì tại mỗi xã, phường, thị trấn 1 tổ đội xung kích (từ 20 - 30 người) làm nòng cốt sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra cháy rừng.

Theo số liệu thống kê của ngành kiểm lâm, trong 10 năm từ 2001 đến 2011, tỉnh Sơn La đã xảy ra 341 vụ cháy, diện tích cháy hơn 1.070 ha (mức độ thiệt hại khoảng 20%). Mùa khô năm 2011 - 2012 trên địa bàn tỉnh lại xảy ra 14 vụ cháy rừng, làm thiệt hại khoảng 65 ha rừng tự nhiên (tăng 8 vụ so với mùa khô năm 2010 - 2011). Cháy rừng đã gây tổn thất cho một số địa phương của tỉnh Sơn La không chỉ về tài nguyên thiên nhiên mà còn tổn hại môi trường sống, gây xói mòn, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, làm đất bạc màu, mất nguồn nước ngọt, nguồn chim muông và thú rừng, làm suy thoái tính đa dạng sinh học rừng.

Để phòng chống cháy rừng, nhiều địa phương trong vùng liên tục có những cảnh bảo trên diện rộng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cảnh báo, các đợt nắng nóng thường bắt đầu từ cuối tháng 3, đỉnh điểm vào tháng 5 đến tháng 7.

Ngoài việc thiết lập hệ thống phòng cháy chữa cháy rừng ở các cấp tỉnh, huyện, xã; tuyên truyền về nâng cao cảnh giác đề phòng cháy rừng, các địa phương cũng đã  sử dụng các biện pháp lâm sinh trong phòng cháy rừng, xây dựng hệ thống kênh, mương, hồ đập và chòi canh phòng cháy rừng.

l) Động đất

Động đất là thiên tai ít xảy ra ở nước ta. Tuy vậy ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc, thường có nhiều trận động đất xảy ra hơn cả trong vòng 100 năm gần đây.  Từ năm 1983 đến 2010, Đài Vật lý địa cầu Sa Pa đã ghi nhận được gần 500 trận động đất từ 3.0-6.8 độ Richte xảy ra ở vùng Tây Bắc và lân cận.

Theo các nhà khoa học thuộc Viện Vật lý địa cầu, động đất tại Việt Nam không mạnh so với tại nhiều nơi trên thế giới, chủ yếu ở mức trung bình và trung bình yếu. 
m) Dịch bệnh

Dịch bệnh là một thiên tai thường hay xảy ra do các yếu tố khí hậu và thời tiết tạo điều kiện thuận lợi cho việc bùng phát và lan truyền các loại dịch bệnh gây hại cho con người, cây trồng và vật nuôi. Nếu không được kịp thời phát hiện và có những biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn, dịch bệnh có thể gây ra những hậu quả to lớn trên diện rộng. Tại tỉnh Sơn La, từ đầu năm 2013, dịch lở mồm long móng đã xuất hiện tại huyện Sông Mã và Sốp Cộp đã làm gần 200 con trâu, bò và gần 900 con lợn bị mắc bệnh. Tỉnh đã công bố dịch và thành lập Ban chống dịch của 2 huyện phối hợp với Chi cục Thú y thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Đồng thời, tỉnh cũng thành lập 4 chốt kiểm dịch nhằm ngăn chặn vận chuyển gia súc bị bệnh ra ngoài địa bàn, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

3. Các giải pháp ứng phó BĐKH và PCTT ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc
3.1. Các giải pháp ứng phó BĐKH
a) Các giải pháp giảm nhẹ BĐKH
Các giải pháp giảm nhẹ BĐKH ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc chủ yếu tập trung vào các vấn đề chính sau:

+ Hạn chế sự phát thải các chất khí thải nhà kính trong các hoạt động sản xuất công nghiệp, trước hết là việc áp dụng các công nghệ mới, công nghệ sạch, hạn chế sử dụng các nhiên liệu hóa thạch.

+ Trong các hoạt động sản xuất nông nghiệp cần hạn chế sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, đẩy mạnh việc trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc.

+ Trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân cần thực hiện việc sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả các nguồn năng lượng và vật dụng, sử dụng các phương tiện giao thông thân thiện với môi trường. Nhằm tăng diện tích bể chứa khí nhà kính cần chống chặt phá rừng, cháy rừng, tăng cường chăm sóc, tu bổ rừng và trồng rừng để nâng cao tỷ lệ diện tích che phủ rừng.
b) Các giải pháp thích ứng BĐKH
Điều chỉnh các điều kiện sinh họat, sản xuất cho phù hợp với sự thay đổi của khí hậu, sống chung với sự thay đổi đó (lai tạo giống cây trồng, vật nuôi mới, trồng cây gây rừng,.. .); Chọn địa điểm nơi định cư, tái định cư, xây dựng nhà cửa, công trình công cộng, đường giao thông tránh hoặc gia cố các đoạn sườn đồi, núi dễ sạt lở, khai thông luồng chảy của nước, tránh xây dựng tại khu vực các dòng chảy của sông, suối.

3.2. Các giải pháp PCTT
a) Đối với thiên tai lũ quét và trượt lở đất:

Do BĐKH, lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ sẽ xảy ra nhiều hơn. Bởi thế vấn nạn này phải được ưu tiên hàng đầu trong thích ứng với BĐKH bằng các giải pháp: 

+ Chuyên nghiệp hóa, nhanh chóng nâng cao năng lực cho cán bộ và hệ thống cơ quan trong phòng chống loại thiên tai nguy hiểm này. 

+ Tăng cường và nâng cao năng lực quản lý, trang thiết bị và cán bộ cho trung tâm quan trắc khí hậu của tỉnh và trang bị hệ thống thông tin liên lạc tới các xã trong tỉnh. Bên cạnh đội ngũ phòng chống thiên tai “chuyên nghiệp”, cần tập huấn cho các cán bộ Đoàn nòng cốt của các xã, phường về công tác phòng chống thiên tai (lũ lụt, lũ quét), phòng chống và chữa cháy rừng; xây dựng các đội xung kích (đoàn thanh niên làm nòng cốt) về phòng chống lũ lụt, lũ quét và phòng chống cháy rừng.

+ Khi đã có đủ hệ thống nêu trên cần thường xuyên diễn tập phòng chống lũ quét cũng như xây dựng các sản phẩm tuyên truyền, nâng cao nhận thức: sổ tay, phim hoạt hình; tổ chức các cuộc thi nâng cao nhận thức về phòng chống lũ quét, cháy rừng; vẽ tranh, các buổi sinh hoạt ngoại khóa.

+ Kế hoạch di dân ra khỏi những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét cũng cần được tính toán hết sức kỹ càng để đảm bảo an toàn cho người dân đồng thời tạo cho người dân có sinh kế ổn định để duy trì cuộc sống lâu dài...

Thiên tai, trượt lở đất khó có thể sớm khắc phục và giải quyết triệt để mà cần lồng ghép vào nhiều hoạt động phát triển, như chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới; chương trình mục tiêu xóa đói, giảm nghèo; quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH.

b) Đối với thiên tai sương muối và rét đậm:

Tại các tỉnh miền núi cao ở miền Bắc, vào mùa đông, khí gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh, vào ban đêm nhiệt độ giảm xuống chỉ còn 4 - 6°C. Riêng ở Sa Pa (Lào Cai) đã đo được nhiệt độ xuống thấp đến 1,7 - 2°C.

Vào những ngày đông giá lạnh, không khí lạnh liên tục tràn về, kéo dài khoảng chục ngày gây rét đậm rét hại kéo dài ở cả miền Bắc, đặc biệt ở các vùng núi cao ở Đông Bắc và Tây Bắc khiến cho trâu bò bị ốm, chết rét rất nhiều, có đợt lên tới hàng nghìn con, do vậy cần thường xuyên và kịp thời thực hiện giải pháp phòng tránh rét cho gia súc, không để trâu bò chết rét gây thiệt hại lớn cho người dân và gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp vì thiếu sức kéo. Tuyệt đối không để thả rông trâu bò, mà cần xây cất chuồng trại kín gió, ấm áp. Cần cho gia súc ăn uống đầy đủ, uống nước nóng, sưởi ấm để tăng cường thể lực chống rét.
c) Đối với thiên tai dông sét, lốc tố:

Trước tình hình tai nạn do dông sét liên tiếp xảy ra trên địa bàn, chính quyền địa phương đã ra cảnh báo và mỗi người dân cần nhắc nhở nhau khi trời có giông  không được trú mưa dưới gốc cây, không đứng gần cửa sổ, không sử dụng các vật dụng bằng kim loại.

d) Đối với thiên tai dịch bệnh:

Cần thực hiện tốt một số giải pháp phòng, chống dịch bệnh:

- Làm tốt công tác phòng dịch giữ vệ sinh môi trường chuồng trại, đồng ruộng;

- Chuẩn bị tốt thuốc và các vật tư phòng dịch;

- Theo dõi, giám sát chặt chẽ, phát hiện kịp thời tình hình sâu bệnh đối với cây trồng và các bệnh đối với vật nuôi;

- Khoanh vùng, dập dịch quyết liệt ngay từ khi mới bùng phát, không để lây lan;

- Quản lý chặt chẽ việc vận chuyển gia súc, gia cầm ở vùng dịch;

- Làm vệ sinh, tẩy trùng sau khi dập dịch, không để tái phát.

3.3. Khắc phục hậu quả thiên tai 

Để khắc phục hậu quả thiên tai cần thực hiện phương châm 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ

a) Trước khi thiên tai  xảy ra:

( Thực hiện yếu tố chỉ huy tại chỗ:

- Chỉ đạo quán triệt tư tưởng, kiện toàn bộ máy chỉ huy tại địa phương.

- Xây dựng, điều chỉnh và bổ sung kế hoạch chi tiết phòng chống thiên tai và tổ chức diễn tập cho các lực lượng theo phương án đã đề ra hàng năm.

- Chỉ đạo phân bổ ngân sách cho các phương án đối phó với từng loại thiên tai  tại địa phương.

- Theo dõi sát sao tình hình thiên tai, điều kiện tự nhiên xã hội tại các cụm tuyến dân cư trọng điểm trên địa bàn,

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp trên, các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn.

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức cho người dân về thiên tai, cách phòng, chống.

- Lập các phương án di dời dân hợp lý, phương tiện, thời điểm và hậu cần phục vụ công tác di dời trong trường hợp khẩn cấp.

( Thực hiện yếu tố lực lượng tại chỗ:

- Lên danh sách các lực lượng nòng cốt sẽ tham gia công tác phòng chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn tại địa phương và các lực lượng dự bị khi cần thiết.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi lực lượng (địa bàn phụ trách, số người tham gia, phương tiện vật tư cần thiết). Tích cực tập dượt, rèn luyện các kỹ năng phòng chống thiên tai cứu hộ, cứu nạn.

( Thực hiện yếu tố phương tiện, vật tư tại chỗ:

- Căn cứ tình hình thiên tai  địa phương mà chủ động bố trí, dự phòng các loại phương tiện, vật tư cần thiết.

- Lập danh sách các trang thiết bị, phương tiện vật tư sẵn có trong bộ máy chỉ huy.

- Nắm danh sách các hộ dân, doanh nghiệp tổ chức…có các phương tiện phù hợp để trưng dụng, huy động trong thiên tai  nếu cần thiết.

- Huy động sự đóng góp của dân, tăng cường cơ số các phương tiện, vật tư cần thiết như: xuồng máy, ghe, ôtô, tre, đất đá...

- Kiểm tra, sửa chữa các phương tiện đảm bảo hoạt động tốt trước thiên tai .

( Thực hiện yếu tố hậu cần tại chỗ:

- Tuyên truyền, vận động nhân dân dự trữ lương thực, thuốc men, nước, dầu, đèn và các vật dụng gia đình cần thiết.

- Chủ động phân bổ kinh phí tạm trữ các nhu yếu phẩm cần thiết cho các điểm sơ tán. Đảm bảo lượng nước uống, lương thực, phải đủ cho địa phương ít nhất là 7 ngày trong trường hợp khẩn cấp.
b) Khi thiên tai  xảy ra

( Thực hiện yếu tố chỉ huy tại chỗ:

- Trong thiên tai , người chỉ huy phải bám vào phương án đã xây dựng để ra quyết định tại chỗ theo tình hình thực tế và dưới sự chỉ đạo của cấp trên.

- Theo dõi sát sao tình hình thiên tai, các hộ dân, cơ sở sản xuất…. trong diện gặp nguy hiểm cần cứu nạn hoặc di dời khẩn cấp.

- Chỉ đạo các lực lượng chuyên trách tiếp tục bám trụ tại địa bàn, giúp dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cành cây, kê kích các vật dụng gia đình…. Tham gia sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm, tham gia cứu người, tài sản, cứu hộ các công trình phòng chống lụt bão đang bị sự cố….

- Chủ động phối kết hợp chặt chẽ với cấp trên, các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

- Chỉ đạo cung cấp lượng thực, thuốc men, chăn màn quần áo cho dân tại điểm sơ tán.

( Thực hiện yếu tố lực lượng tại chỗ:

- Các đội thanh niên xung kích, dân quân, các tổ nhóm tự quản tích cực hỗ trợ nhân dân đối phó với thiên tai .

- Các lực lượng chuyên trách như: điện lực, cung cấp nước, trường học, y tế, thông tin liên lạc thực hiện các phương án cụ thể đối phó với tình huống thiên tai  của ngành mình.

- Cung cấp đủ lực lượng hỗ trợ dân, di dời đến nơi an toàn.

- Tiếp tục tuần tra, canh gác tại các điểm xung yếu trên địa bàn; Trong trường hợp phát sinh tình huống khẩn cấp thì tích cực đối phó, hỗ trợ nhân dân.

( Thực hiện yếu tố phương tiện, vật tư tại chỗ:

- Huy động trưng thu, trưng dụng các phương tiện, vật tư sẵn có.

- Cung cấp các phương tiện cần thiết cho các lực lượng tại chỗ làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn kịp thời, hiệu quả.

( Thực hiện yếu tố hậu cần tại chỗ:

- Phân bổ lương thực thuốc men và các vật dụng gia đình cần thiết cho các hộ dân tại các điểm sơ tán.

- Tiếp tục theo dõi nắm tình hình số hộ cần cứu trợ khẩn cấp, nhu cầu thiết yếu 
của người dân còn bám trụ tại địa bàn cũng như đang tạm cư tại các điểm sơ tán.

c) Sau thiên tai 

( Thực hiện yếu tố chỉ huy tại chỗ:

- Chỉ đạo tiếp tục cập nhật nhu cầu cứu trợ lương thực, thuốc men… cho dân và có phương án đối phó kịp thời, hiệu quả.

- Tăng cường chỉ đạo khôi phục lại cuộc sống cho nhân dân kể cả sản xuất kinh doanh.

- Chỉ đạo khôi phục các dịch vụ thiết yếu như: nước sạch, điện, đường, trường, trạm trên địa bàn.

- Chỉ đạo xử lý môi trường nước, rác thải, xác động vật chết do thiên tai .

- Chủ động phối kết hợp và yêu cầu trợ giúp từ bên ngoài.

( Thực hiện yếu tố lực lượng tại chỗ:

- Tiếp tục cứu trợ lương thực, thuốc men cho dân nếu cần thiết.

- Hỗ trợ di chuyển về nhà; khắc phục nhà cửa, giếng nước, chuồng trại…. ổn định nơi ăn chốn ở cho dân.

- Nhanh chóng khôi phục các dịch vụ thiết yếu như: nước sạch, điện, đường, trường trạm trên địa bàn.

- Xử lý môi trường nước, rác thải, xác động vật chết do thiên tai .

( Thực hiện yếu tố phương tiện, vật tư tại chỗ:

- Sử dụng các phương tiện, vật tư tại chỗ kết hợp với phương tiện cứu trợ khôi phục các dịch vụ thiết yếu như nước sạch, điện…

- Huy động phương tiện, vật tư tại chỗ để khắc phục hậu quả thiên tai  (như clormin B để xử lý môi trường nước, rác thải, chôn xác động vật chết…)

( Thực hiện yếu tố hậu cần tại chỗ:

- Tiếp tục xin cứu trợ lương thực, thuốc men cho dân nếu cần thiết.

- Tìm phương án phục hồi sinh kế cho người dân.

Tư tưởng chủ đạo của phương châm "4 tại chỗ" là “dựa vào sức mình là chính”, có nghĩa là dựa vào dân và chính quyền địa phương (tại chỗ) để giải quyết những vấn đề xảy ra ngay tại địa phương mình. Chính vì thế nếu mỗi cấp, ban ngành địa phương, mỗi tổ chức cá nhân đều hiểu và thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" sẽ giúp chúng ta chủ động hơn trong việc tổ chức phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai .

4. Những điều cần ghi nhớ

	Ảnh hưởng lớn nhất của BĐKH và thiên tai ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc là những hậu quả thiên tai chính thường hay xảy ra như: rét đậm, rét hại; sương muối; lũ quét; sạt lở đất; cháy rừng; động đất.
Các đặc điểm tự nhiên và kinh tế xã hội có liên quan chặt chẽ với BĐKH và các thiên tai thường hay xảy ra ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

BĐKH và các thiên tai gây ra thiệt hại lớn, diễn ra hàng năm cần phải có chiến lược và những giải pháp phòng chống và ứng phó để giải quyết có tính chất căn bản, lâu dài.

Cần giáo dục, tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng thấy rõ giữa BĐKH và các thiên tai có liên quan chặt chẽ với nhau, cần tổ chức các hoạt động thiết thực như bảo vệ rừng, trồng rừng, tiết kiệm năng lượng, phòng chống có hiệu quả với thiên tai… làm giảm nhẹ BĐKH và thích ứng với BĐKH cũng như khắc phục các hậu quả do thiên tai gây ra.

Để phòng, chống và khắc phục hậu quả của thiên tai, người dân và chính quyền địa phương cần nâng cao tinh thần tích cực chủ động, lòng tương thân tương ái, đoàn kết giúp đỡ nhau vượt qua những thử thách khắc nghiệt của thiên nhiên.

Cần thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ trong việc phòng, chống và khắc phục hậu quả của thiên tai là: chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ.
Cần đọc và truyền tin sâu rộng trong cộng đồng nội dung tờ rơi Hướng dẫn bạn phải làm gì khi bão đang tới; lũ, lụt đang xảy ra; bạn cần biết phải làm gì trước, trong và sau khi xảy ra bão; Bạn cần biết phải làm gì trước, trong và sau khi xảy ra lũ, lụt (xem phụ lục 4,5,6).


5. Cùng nhận thức và hành động
1. Tác động của BĐKH và thiên tai là điều không ai mong muốn nhưng rất khó tránh khỏi. Để phòng chống và ứng phó có hiệu quả với thiên tai, mỗi người dân và cộng đồng cần có hành động thiết thực gì? 

2. Quan sát bức ảnh ở phụ lục 7: Người dân Nhật Bản bình tĩnh xếp hàng có trật tự nhận hàng cứu trợ sau trận thảm họa kép do sóng thần gây ra ở thành phố Fukushima (3/2011) .

Chúng ta có thể rút ra được điều gì và nên hành động như thế nào?  
(((
Chuyên đề 3

GIÁO DỤC ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TẠI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

1. Đặc điểm chung về tự nhiên, kinh tế - xã hội của vùng Đồng bằng sông Hồng
1.1. Khái quát chung

Theo Niên giám Thống kê (Tổng cục Thống kê) vùng ĐBSH gồm 11 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình. Vùng có diện tích 21050,9 km² (chiếm 6,4 % diện tích cả nước) với số dân là 20,237 triệu người, chiếm 22,8% dân số cả nước (Bảng 3.1).
	Bảng 3.1. Diện tích, dân số và mật độ dân số năm 2012                                                     ở vùng Đồng bằng sông Hồng

	
	Dân số
	Diện tích 
(Km²)
	Mật độ dân số (Người/km²)

	   

 
	Số lượng (nghìn người)
	Tỷ lệ so với toàn quốc(%)
	Diện tích 
(Km²)
	Tỷ lệ so với toàn quốc(%)
	Mật độ dân số (người/km²)
	Tỷ lệ so với toàn quốc (lần)

	CẢ NƯỚC
	88772.9
	100.0
	330951.1
	100.0
	268.0
	1.0

	Đồng bằng sông Hồng
	20236.7
	22.8
	21050.9
	6.4
	961.0
	3.6

	Hà Nội
	6844.1
	7.7
	3323.6
	1.0
	2059.0
	7.7

	Vĩnh Phúc
	1020.6
	1.1
	1236.5
	0.4
	825.0
	3.1

	Bắc Ninh
	1079.9
	1.2
	822.7
	0.2
	1313.0
	4.9

	Quảng Ninh
	1177.2
	1.3
	6102.3
	1.8
	193.0
	0.7

	Hải Dương
	1735.1
	2.0
	1656.0
	0.5
	1048.0
	3.9

	Hải Phòng
	1904.1
	2.1
	1523.9
	0.5
	1250.0
	4.7

	Hưng Yên
	1145.6
	1.3
	926.0
	0.3
	1237.0
	4.6

	Thái Bình
	1787.3
	2.0
	1570.0
	0.5
	1138.0
	4.2

	Hà Nam
	790.0
	0.9
	860.5
	0.3
	918.0
	3.4

	Nam Định
	1836.9
	2.1
	1652.6
	0.5
	1112.0
	4.1

	Ninh Bình
	915.9
	1.0
	1376.7
	0.4
	665.0
	2.5


(Nguồn: Niên giám Thống kê 2013)
1.2. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên

ĐBSH là đồng bằng châu thổ được phù sa sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp. 
Địa hình vùng ĐBSH thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam. phía Tây  và Tây 
Bắc của vùng có địa hình cao trên 2m, chiếm khoảng 45% diện tích toàn vùng. Phía Đông và Đông Nam có địa hình thấp dưới 2m, có chỗ thấp hơn mực nước biển từ 0,2m đến 0,5m, chiếm khoảng 55% diện tích toàn vùng. Đặc trưng của đồng bằng này là có nhiều ô trũng và có đê, khác hẳn với Đồng bằng sông Cửu Long.

Vùng ĐBSH có dải ven biển kéo dài từ Móng Cái tới Ninh Bình. Dải ven biển này có địa hình đa dạng, phong phú và thấp dần theo hướng Đông Bắc-Tây Nam và từ Tây sang Đông.

Dải ven biển vùng ĐBSH là nơi cửa sông của hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình. Ngoài ra còn dải đồng bằng hẹp ven biển của tỉnh Quảng Ninh.
Nét đặc trưng của khí hậu vùng vùng ĐBSH là có một mùa đông lạnh từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau với nhiệt độ dưới 18°C. Nhiệt độ trung bình mùa hạ dao động từ 25°C-28°C, mùa đông từ 17°C-22°C; lượng mưa trung bình dao động từ 1514mm đến 2530mm, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10.

Nguồn nước mặt của vùng ĐBSH được cung cấp bởi hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình, dung tích trung bình năm khoảng 139 tỷ m³ (trong đó hệ thống sông Hồng là 129 tỷ m³, hệ thống sông Thái Bình là 10 tỷ m³). Lưu lượng nước trung bình năm là 4340m³/s. Nước ngầm của vùng vùng ĐBSH với trữ lượng khoảng 1 tỷ m³.

Vùng ĐBSH vừa là vùng có nhiều loại đất khác nhau như phù sa được bồi hằng năm, phù sa không được bồi hằng năm, đất cát, đất mặn, đất phèn, đất bạc màu, đất đỏ vàng trên phù sa cổ, trên đá vôi…

Tài nguyên biển và ven biển là lợi thế và tiềm năng to lớn cho phát triển KT-XH của vùng.

1.3. Đặc điểm về kinh tế - xã hội
Vùng ĐBSH là vùng có mật độ dân cư cao tới 939 người/km², cao nhất so với các vùng khác trong cả nước và có thể là một trong những vùng nông thôn có mật độ dân số cao nhất thế giới. Mật độ dân số của vùng vùng ĐBSH cao gấp 3,57 lần so với cả nước và 1,52 lần so với vùng có mật độ dân số đứng thứ hai là Đông Nam Bộ. Trong số 8 tỉnh, thành phố của cả nước có mật độ dân số trên 1000 người/km² thì riêng vùng ĐBSH đã có 7 tỉnh, thành phố.

Cơ cấu kinh tế của vùng đã có bước chuyển dịch quan trọng, nhất là khu vực công nghiệp và dịch vụ. Vùng ĐBSH là vùng có công nghiệp phát triển vào loại sớm nhất ở nước ta. Trong vùng tập trung nhiều ngành công nghiệp giữ vị trí quan trọng của cả nước, trong đó có một số lĩnh vực đạt trình độ tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

Nông nghiệp (theo nghĩa rộng bao gồm cả nông, lâm nghiệp và thủy sản) có tốc 
độ tăng trưởng nhanh hơn trước, đã và đang chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa, hướng về xuất khẩu. Sản xuất nông nghiệp chủ yếu của vùng là trồng lúa, cây công nghiệp ngắn ngày, chăn nuôi. Những năm gần đây, trên địa bàn vùng đã xuất hiện một số sản phẩm có chất lượng tương đối tốt, rõ nhất là gạo chất lượng cao, lợn sữa xuất khẩu.

ĐBSH có những vùng thâm canh, chuyên canh rau quả làm thực phẩm xuất khẩu, nhiều nhất là vụ đông xuân, phân bố chủ yếu ở Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam.

Kinh tế thủy sản trong vùng khá phát triển, đã xuất hiện một số mô hình nuôi trồng thủy sản có hiệu quả. Nổi bật là mô hình nuôi cá nước ngọt, nuôi tôm nước lợ, nuôi trai ngọc và nuôi hải sản. 

Định hướng phát triển KT-XH trong tương lai của vùng là: Phát triển vùng ĐBSH xứng đáng với vị trí quan trọng trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiẹn đại hóa, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Phấn đấu đến năm 2020, vùng ĐBSH đóng góp khoảng 18-20% vào tăng trưởng kinh tế chung của cả nước; đưa tỷ trọng GDP của vùng so với cả nước đạt khoảng 26- 27% vào năm 2020; công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp phát triển ở trình độ cao, hiện đại. Phát triển kinh tế gắn với công bằng xã hội, giảm thiểu chênh lệch mức sống giữa đô thị và nông thôn, giữa Bắc và Nam vùng vùng Đồng bằng sông Hồng, giữa vùng và các vùng phụ cận.

2. Tác động của biến đổi khí hậu và một số thiên tai ở vùng Đồng bằng sông Hồng
2.1. Tác động của BĐKH đối với vùng Đồng bằng sông Hồng

Theo dự báo của các nhà khoa học Việt Nam, từ năm 2010 đến năm 2100 vùng ĐBSH có sự BĐKH sẽ diễn ra như sau: 

Lượng mưa tăng nhiều nhất cả nước và chịu ảnh hưởng của nước biển dâng nhiều nhất Miền Bắc.

Xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) hoạt động trên Biển Đông và cả XTNĐ ảnh hưởng trực tiếp hoặc đổ bộ vào đoạn bờ biển Bắc Bộ trong các thập kỷ sắp tới nhiều lên về tần số và mạnh thêm về cường độ và thất thường hơn về mùa so với hiện nay.
Tần số phrông lạnh tràn qua giảm dần về tần số và cường độ, dao động về tần số giữa năm này và năm khác mạnh mẽ hơn, tính quy luật của mùa PRL trở nên bấp bênh hơn.

Nhiệt độ trung bình tăng lên 0,5°C vào năm 2020; 1,2°C vào năm 2050 và 2,4°C vào năm 2100. Lượng mưa mùa xuân giảm đi 1,3% vào năm 2020; 3,6% vào năm 2050 và 6,8% vào năm 2100. Các kỷ lục về lượng mưa ngày, lượng mưa tháng và lượng mưa năm đều cao hơn và ngược lại, thời gian không mưa hoặc mưa không đáng kể có thể dài hơn. Mưa phùn tiếp tục giảm đi góp phần gia tăng hạn hán vào mùa xuân.

Lượng bốc hơi bề mặt trong các năm sắp tới có thể cao hơn nền chung của các thập kỷ vừa qua và độ ẩm tương đối cũng có khả năng giảm đi. Mực nước biển cao hơn hiện nay khoảng 12 cm vào năm 2020; 30 cm vào năm 2050 và 75 cm vào năm 2100, gây ngập úng khoảng 0,9% vào năm 2050 và 6,4% vào năm 2100.

Dòng chảy trên sông Hồng, sông Thái Bình, cả dòng chảy lũ và dòng chảy kiệt đều tăng lên song vẫn khan hiếm nước trong mùa khô, gây nhiều khó khăn cho sản xuất.

Tài nguyên đất sẽ thu hẹp về diện tích và giảm dần về chất lượng do nắng nóng, hạn hán gia tăng. 

Thời gian thích nghi của một số cây trồng á nhiệt đới rút ngắn lại và do đó, vai trò của vụ đông trở nên mờ nhạt dần; cơ cấu cây trồng, thời vụ, biện pháp thâm canh sản xuất đều phải điều chỉnh, chi phí sản xuất tăng lên. 

Diện tích rừng ngập mặn bị thu hẹp, tăng khó khăn cho nghề làm muối và nuôi trồng thủy sản, đe dọa các công trình giao thông, cầu cảng ven biển và trên các đảo, chi phí cao hơn đối với các công trình xây dựng, các hoạt động công nghiệp, các hoạt động du lịch biển.

Thiếu nước, điều kiện vệ sinh không được bảo đảm, cùng với tình trạng nắng nóng gia tăng, dẫn đến phát sinh dịch bệnh, nhất là dịch bệnh mùa hạ trên các vùng lãnh thổ có mật độ đông dân cư nhất cả nước.

Những tác động chính của BĐKH đối với vùng ĐBSH là làm giảm độ phì, giảm diện tích đất nông nghiệp gây thiệt hại cây trồng, gia súc, nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản; gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế, sản xuất và đời sống và con người.
2.2. Tác động của một số thiên tai ở vùng Đồng bằng sông Hồng

a) Bão, áp thấp nhiệt đới

Bão hoạt động mạnh mẽ nhất tại vùng ĐBSH từ tháng 8 đến tháng 10 mà tháng 8 là tháng nhiều bão nhất trong năm. Mưa nhiều vào tháng có lượng mưa lớn nhất xuất hiện ở đây ứng với thời gian hoạt động của bão.

Bão gây ra gió rất mạnh và mưa lớn, là thiên tai lớn đối với vùng này. Những tốc độ gió mạnh và cường độ mưa lớn nhất hầu như chỉ quan sát được trong các cơn bão đổ bộ. Tốc độ gió bão cực đại 40–50m/s. Mưa bão thường kéo dài 2–4 ngày, với lượng mưa tập trung nhất 1–2 ngày. Lượng mưa lớn nhất trong 24 giờ có thể đạt tới 500–700mm, thường gặp vào khoảng 10 –300mm/ngày, và lượng mưa toàn đợt trung bình 200–400mm, cá biệt lên đến 600–900mm. Tính trung bình, riêng mùa bão đã đóng góp 20 –30% tổng lượng mưa cả năm.
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Hình 3.1. Tháp truyền hình tại TP Nam Định bị bão Sơn Tinh (2012) đánh đổ sập
	Ngày 28 tháng 10 năm 2012, cơn bão Sơn Tinh mạnh cấp 11 và đi dọc bờ biển các tỉnh Ninh Bình tới Hải Phòng làm ít nhất 3 người chết, hàng nghìn ngôi nhà bị tốc mái, điện mất trên diện rộng. Tháp truyền hình Nam Định, tháp truyền hình cao nhất miền Bắc Việt Nam bị bão quật đổ (Hình 3.1).


b)  Rét hại

Rét hại thường xảy ra khi có hoạt động kéo dài của các đợt không khí lạnh do gió mùa Đông Bắc vào thời kỳ giữa và cuối mùa đông.vSau đây là một số ví dụ điển hình về hiện tượng rét hại đã diễn ra ở một số điạ phương trong vùng trong thời gian gần đây. 

- Tại Hà Nội, nhiệt độ giảm xuống ở mức 14-16°C. Trong đó Ba Vì thấp nhất với 15°C; Hà Đông: 15,3°C;  Sơn Tây: 15,5°C. Ở các khu vực khác thuộc đồng bằng và trung du nhiệt độ cũng giảm mạnh như Chí Linh (Hải Dương) còn 14,3°C; Cúc Phương (Ninh Bình) là 14,8°C. 


- Trong mùa đông năm 2013, Hà Nội có những ngày rét hại, nhiệt độ xuống thấp dưới 8°C.
c) Sương muối

Sương muối là hiện tượng thời tiết cực đoan gây hại cho thực vật và từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của con người. Sau đây là một số ví dụ điển hình về hiện tượng sương muối đã diễn ra ở một số địa phương trong vùng trong thời gian gần đây. 

d)  Mưa lớn, lũ lụt

Do ảnh hưởng của bão, dải hội tụ nhiệt đới, không khí lạnh và các nhiễu động khác, vùng ĐBSH thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lớn và lũ lụt. Dưới đây là một số trận mưa, lũ lụt điển hình ở vùng này:

- Năm 1971: Lụt miền Bắc. Mưa lớn nhiều ngày, nước trên các triền sông dâng rất cao. Áp lực nước tăng nhanh, gây nguy cơ vỡ đê. Lụt khắp miền Bắc Việt Nam. Đây là trận lụt thuộc loại lớn nhất thế kỷ 20.

- Năm 1978: Mưa lớn, mức kỷ lục năm 1978 là 318 mm. Đê hữu sông Hoàng Long bị tràn vỡ 5 đoạn: ở làng Sui, làng Môi, Đồi 94, Đập Lạc Khoái, Văn Trình với tổng chiều dài 565m, sâu từ 1,3 - 1,8 m. Đê tả Hoàng Long bị vỡ đoạn Đầm Cút, dài 240 m, sâu 1,2 m. Lụt, úng gây thiệt hại nghiêm trọng Hà Tây (cũ), Hà Nội, Nam Định và đặc biệt là Ninh Bình và Hà Nam: 21 xã bị ngập lụt; 3 người chết, 50.000 người phải sơ tán khỏi vùng ngập sâu; ngập và hư hại 13.000 ngôi nhà,.... Tổng diện tích ngập lụt úng là 96.000ha, trong đó lúa bị mất trắng là 48.000ha

- Năm 1984: Mưa lớn và lụt ở Hà Nội. Mưa lớn trên diện rộng vào tháng 11/1984; gây ngập nước tràn lan trong nội thành Hà Nội. Mức kỉ lục mưa ghi nhận được năm 1984 là 394 mm.

- Năm 1986: Tháng 7/1986: Lũ đặc biệt lớn đã gây sạt lở, tràn, vỡ nhiều đê bối, đê địa phương thuộc các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Tây (cũ), Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên,... Mưa, lũ gây thiệt hại nhiều cho các tỉnh miền núi và trung du như: Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lai Châu, Quảng Ninh, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, Hà Tây (cũ). Hàng chục ngàn ha lúa và hoa màu bị ngập và mất trắng. Nhiều đoạn đường quốc lộ bị ngập, sạt lở và trôi đá. Nhiều hồ chứa, đập đất địa phương bị tràn, vỡ do lũ cao. Lũ lụt làm chết 121 người; sập, trôi 491 nhà; ngập 12.571 nhà.

- Năm 1996: Lụt miền Bắc. Nước sông dâng cao nhiều ngày, nước ứ đọng trong nội thành gây ngập lụt ở nhiều điểm.

- Năm 2002: Lụt Hà Nội. Mưa lớn nhiều ngày trong khoảng tháng 8. Hệ thống cống thoát đang cải tạo dở dang nên càng không thoát nước nổi, gây ngập úng trong nội thành suốt nhiều ngày liên tục.

- Năm 2008: Ngập trên diện rộng, rất sâu do mưa liên tục với cường độ lớn từ đêm 30/10/2008 trở đi.

- Năm 2010: Mưa và lũ lớn làm ít nhất 46 người chết và 21 người bị mất tích.
đ)  Triều cường, nước biển dâng và xâm nhập mặn

Chiều dài xâm nhập mặn sâu nhất là các chi lưu của hạ du sông Thái Bình từ 6-27 km, với độ mặn 1‰ và 4‰ thì trên sông Thái Bình là 2km và 12 km,  sông Ninh Cơ là 11 km và 10 km, sông Hồng 10 km và 2 km, sông Trà Lý là 8 km và 3 km và sông Đáy là 5 km và 1 km. Chiều dài xâm nhập mặn 1‰ xa nhất trên sông Thái Bình 12-40 km (tuỳ từng chi lưu), Ninh Cơ 32 km, sông Đuống 20 km, Trà Lý 20 km, Đáy 20 km và sông Hồng 14 km.

Theo kết quả đánh giá sơ bộ của Viện Quy hoạch Thủy lợi về tác động của BĐKH đến lưu vực sông Hồng, Thái Bình cho thấy, BĐKH toàn cầu sẽ tác động mạnh mẽ đến toàn bộ hệ thống lưu vực sông Hồng – Thái Bình. Cụ thể đối với cấp nước: Hệ thống cống bị mặn như Ngô Đồng, Nguyệt Lâm, Lịch Bài, Thái Học trên sông Hồng, Thuyền Quang, Dục Dương, Sa Lung, Ngữ trên sông Trà Lý, Hệ trên sông Hoá, Đồng Câu, Mới, Rỗ trên sông Văn Úc, Hệ, Ba, Đồng, Lý Xã, Cao Nội trên sông Thái Bình, Cống Thóp trên sông Ninh Cơ. Các hệ thống ven biển như hệ thống Thuỷ Nguyên, Đa Độ, An Kim Hải, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Bắc – Nam Thái Bình, Trung – Nam Nam Định và Nam Ninh Bình sẽ thiếu nước do bị mặn (khoảng 70% diện tích). Thành phố Hải Phòng, khi nước biển dâng lên 0,69m thì gần như các cống lớn cung cấp nước tưới và sinh hoạt cho toàn thành phố đều bị nhiễm mặn như các cống: An Sơn, Mới, Rỗ, Bằng Lai, Quảng Đạt. Vì vậy gần như 53.000 ha diện tích sản xuất nông nghiệp toàn thành phố sẽ bị hạn và nước cấp cho đô thị Hải Phòng, Đồ Sơn và khu vực nông thôn sẽ rất khó khăn.

e)  Lốc tố, dông sét
Lốc tố là loại hình thời tiết gây hại do có sức tàn phá lớn do gió mạnh và diễn ra trong một phạm vi hẹp. Sau đây là một số ví dụ điển hình về hiện tượng lốc tố đã diễn ra ở một số điạ phương trong vùng trong thời gian gần đây.

Khoảng 22 giờ đêm ngày 20.4.2013, một cơn lốc xoáy kèm theo mưa đá lớn đã đã quật đổ nhiều cây xanh, thổi tốc mái nhiều ngôi nhà tại thành phố Hạ Long.
Trên các tuyến đường tại TP Hạ Long và trụ sở làm việc của UBND tỉnh Quảng Ninh có nhiều cây xanh bị bật gốc, cành cây gãy ngổn ngang khắp nơi.
Hàng trăm gian hàng tại hội chợ Hạ Long đã dựng sẵn chuẩn bị cho tuần lễ Hội Du lịch Hạ Long 2012 bị lốc xoáy phá tan hoang. Nhiều nhà dân ở phường Hà Tu, Hà Trung bị tốc mái, đổ tường. Hãi hùng nhất là trường hợp mái trần chống nóng bằng tôn sắt rộng khoảng 100 mét vuông của nhà nghỉ Sao Biển bị lốc cuốn tung lên không trung, sau đó hất bay đập vào nhà anh Phạm Văn Khúc ở tổ 4, khu 4, phường Hồng Hà cách đó khoảng 50 mét. Trận mưa đá kết hợp gió lốc xảy ra đêm 20.4 tại Quảng Ninh đã làm 177 ngôi nhà tốc mái, thủng mái; trên 250 cây xanh bị đổ; hơn 270 ha lúa, rau màu bị dập nát; hơn 5.000 m2 cửa kính bị vỡ; 43 ha rừng bị đổ; hỏng hóc nhiều cột điện và 3 khung nhà lưới trồng hoa. Ước thiệt hại hơn 17 tỷ đồng. Mưa lốc cũng đã gây ra sự cố làm đứt đường dây 110KV.
Dông sét thường xuất hiện trong các cơn mưa dông rất điển hình ở vùng nhiệt đới. Dông sét không chỉ gây ra các thiết hại vè vật chất mà còn có thể ảnh hưởng đến tính mạng của con người.

g)  Mưa đá

Mưa đá là hiện tượng thời tiết đặc biệt thường xảy ra vào thời kỳ chuyển mùa (từ mùa đông sang mùa hạ hoặc từ mùa hạ sang mùa đông) gây thiệt hại nặng nề cho hoạt động sản xuất nông nghiệp, phá hủy nhà cửa, các công trình xây dựng, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe của con người. Sau đây là một số ví dụ điển hình về hiện tượng mưa đá đã diễn ra ở một số điạ phương trong vùng trong thời gian gần đây. 

Ngày 20/11/2013 những trận mưa đá có sức tàn phá khủng khiếp đã xuất hiện ở nhiều tỉnh. Tại Hà Nội, tất cả nhà mái ngói của 3 huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Phúc Thọ, nhẹ thì thủng lỗ chỗ, nặng thì vỡ từng mảng lớn. Bưởi cam rụng sạch. Thân cây bị đá bắn tróc hết vỏ. Dọc hai bên đường 32, các trang trại bị tàn phá do gió lốc và mưa đá. Nhiều trường học phải cho học sing nghỉ học. Theo ước tính, trận mưa đá này ở Hà Nội đã gây thiệt hại khoảng 100 tỷ đồng; riêng huyện Đan Phượng thiệt hại nhất,  hơn 40 tỷ đồng.

Tại tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hạ Long phải hứng chịu một trận mưa đá lớn và thời gian kéo dài tới 20 phút. Những viên đá to bằng ngón chân cái liên tiếp dội xuống mặt đất, phá hủy nhiều công trình dân sinh. Đặc biệt nguy hiểm, mưa và gió giật đã nhấn chìm nhiều tàu thuyền trong vịnh Hạ Long. Theo thống kê sơ bộ có 8 người chết, làm hư hỏng và gián đoạn hệ thống điện.

h)  Sạt lở bờ sông, bờ biển

Sạt lở bờ sông, bờ biển là thiên tai thường xảy ra dọc bờ sông lớn, bờ biển liên quan đến sự gia tăng của quá trình xâm thực nhanh của dòng chảy, của sóng biển, của thủy triều. Tại vùng Đồng bằng sông Hồng, hiện tượng sạt lở bờ sông xảy ra khá thường xuyên.

Ngày 05/10/2007, lũ lớn tràn đê, bờ sông Hồng sạt lở nghiêm trọng do Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở 6 cửa xả đáy.

Tại địa phận thôn Hồng Giang, xã Hồng Hà (Đan Phượng), do nước sông Hồng dâng cao, áp sát mái đê của khu dân cư nên gây ra đoạn sạt lở chạy dài tới 500m.

Tại Hà Nội, một số khu vực sạt lở bờ sông do vấn nạn khai thác cát trái phép như ở Ngọc Thụy, Bồ Đề, Ngọc Lâm (quận Long Biên). Từ những năm trước chưa kịp khắc phục, hiện cũng đang tiếp tục sạt lở nghiêm trọng, cuốn theo nhiều công trình và nhà cửa của người dân địa phương.

i)  Hạn hán và hoang mạc hóa

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, gần đây các tỉnh phía Bắc ít mưa, lượng mưa trung bình thấp hơn mọi năm. Ở Bắc Bộ, lượng dòng chảy trên các sông suối và lượng nước đến các hồ chứa có khả năng tiếp tục giảm. Vì vậy tình hình thiếu nước sẽ diễn ra trên diện rộng trong khoảng cuối thời kỳ mùa khô.

Tháng 12/2000, lượng mưa vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ giảm hơn mức trung bình mọi năm từ 10-30 mm, nhiều nơi, lượng mưa phổ biến chỉ đạt 10-30 mm. Do vậy, nhiều nơi ở ĐBSH như: Hà Tây (cũ), Hà Nam, Bắc Ninh, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Nam Định, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên... đang phải đối mặt với việc chống hạn cho vụ lúa đông - xuân.

Tại Hà Nam, mực nước sông Hồng, sông Đáy, sông Nhuệ thấp làm cho tiến độ đổ ải toàn tỉnh mới chỉ đạt 60%, một số nơi nước chưa vào đến chân ruộng, nhiều trạm bơm trong vùng không hoạt động được. Tại Hưng Yên, trạm bơm Bần chỉ có 3/10 máy hoạt động, các máy còn lại không bơm hút được do mực nước sông quá thấp. Tại cống Xuân Quan (huyện Văn Giang, Hưng Yên) mực nước thấp đến mức báo động.
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Hình 3.2. Mực nước sông Hồng xuống tới mức thấp nhất trong thời kỳ mùa cạn
	Hệ thống thuỷ nông sông Nhuệ lấy nước từ sông Hồng qua trạm bơm Liên Mạc I và II, phục vụ việc cấp nước cho hơn 80.000 ha ruộng của thành phố Hà Nội và Hà Nam. Nhưng vào thời kỳ khô hạn chỉ có khoảng gần 50% số ruộng có nước để cấy. Mực nước ở đây thấp dưới mức cho phép rất nhiều, một phần vì mực nước sông Hồng thấp, lượng nước tự chảy vào sông Nhuệ chỉ bằng 1/3 mọi năm (Hình 3.2).


Ngành điện đã có kế hoạch phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đóng điện liên tục phục vụ việc bơm tát, đồng thời sẽ có kế hoạch xả nước hồ Hoà Bình, hồ Thác Bà để đảm bảo nước tưới cho vùng bị hạn.

k)  Dịch bệnh

Dịch bệnh là một thiên tai thường hay xảy ra do các yếu tố khí hậu và thời tiết tạo điều kiện thuận lợi cho việc bùng phát và lan truyền các loại dịch bệnh gây hại cho con người, cây trồng và vật nuôi. Nếu không được kịp thời phát hiện và có những biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn, dịch bệnh có thể gây ra những hậu quả to lớn trên diện rộng.

Theo Sở Y tế Hà Nội, tại Hà Nội, cùng với sự phát triển kinh tế, tốc độ đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ thì mặt trái của nó là vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng. Những biến đổi về thời tiết của Hà Nội, tình trạng ô nhiễm môi trường (ô nhiễm không khí, đất và nguồn nước) đã ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người dân và cộng đồng. Tình hình bệnh dịch những năm qua có nhiều diễn biến phức tạp: một số bệnh dịch cũ bùng phát như dịch tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả (năm 2007, 2008, 2009), dịch sốt xuất huyết (năm 2009 với trên 17.000 người mắc) và xuất hiện những dịch bệnh mới (dịch SARS năm 2003, cúm A(H5N1) năm 2005, cúm A(H1N1) năm 2009); các bệnh khác như ung thư, tim mạch, các bệnh liên quan đến tình trạng ô nhiễm thực phẩm, các bệnh chuyển hóa… cũng có những thay đổi, với tỷ lệ mắc ngày càng tăng.

3. Các giải pháp ứng phó biến với đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai ở vùng Đồng bằng sông Hồng

3.1. Các giải pháp ứng phó BĐKH
a) Các giải pháp giảm nhẹ BĐKH
Hạn chế khí thải nhà kính, trồng cây gây rừng, tăng diện tích che phủ rừng đặc biệt là rừng ngập mặn ở ven biển. 

b) Các giải pháp thích ứng BĐKH
Điều chỉnh các điều kiện sinh họat, sản xuất cho phù hợp với sự thay đổi của khí hậu, sống chung với sự thay đổi đó (xây dựng nhà cửa thông thoáng,…); tránh xây dựng các công trình dân sinh tại khu vực hay sạt lở (ven sông,….); nhanh chóng khắc phục các hậu quả do BĐKH gây ra.

Ngày 2-12- 2011, tại huyện Tiền Hải (Thái Bình), Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Diễn tập tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó với BĐKH (BĐKH), nước biển dâng. Với sự tham gia của hơn 1.200 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương, cuộc diễn tập đã xử lý 2 tình huống giả định: Di dân thoát khỏi vùng ngập lụt nguy hiểm do bão lũ và nước biển dâng; tìm kiếm cứu nạn, cứu người trôi dạt trên biển. Các lực lượng chức năng đã triển khai khẩn trương, kịp thời các biện pháp ứng phó như tuyên truyền, vận động nhân dân, khẩn trương đưa người, tài sản đến nơi an toàn; huy động lực lượng cơ động, phương tiện tổ chức sơ tán, bảo đảm an toàn về người và tính mạng. 

Ở vùng đồng bằng, có một số hành động thích ứng với BĐKH của phụ nữ như gieo mạ trên sân; cải tạo đất chua, mặn bằng vôi bột; phối hợp bảo vệ, phát triển rừng ngập mặn - đê tự nhiên; thử nghiệm trồng khoai tây tận dụng rơm rạ; thực hành làm phân ủ... 

 Trồng rừng ngập mặn: Trước đây, nhiều người nuôi trồng thủy sản (NTTS) cho rằng cây ngập mặn gây hại cho các đầm nuôi tôm, cá vì lá cây làm thối nước, rễ cây tạo ra các khí không tốt cho ao nuôi (trong khi nguyên nhân thực là do ít cống thoát, không thay được nước triều đều đặn) nên họ đã chặt phá cây ngập mặn không thương tiếc. Hậu quả là nhiều bờ đê ven các ao nuôi bị vỡ khi có sóng biển và gió bão, ảnh hưởng đến năng suất thủy hải sản; tốn kém chi phí tu sửa đê bờ. Sau khi một diện tích lớn RNM bị phá, ảnh hưởng lớn đến sinh thái, năng suất và dịch bệnh ao tôm cũng như những thiệt hại sau các cơn bão và lũ lụt, một điều mà không ai phủ nhận được là RNM đã bảo vệ rất có hiệu quả các đầm nuôi thủy sản (tôm, cua, cá, v.v)

Sức khoẻ của các loài thủy sản nuôi  ở những đầm quảng canh gần RNM hoặc trồng cây ngập mặn ở xung quanh bờ tốt hơn các đầm trống trải vì cây ngập mặn che bóng cho một phần đầm nên khi trời nắng nóng nhiệt độ nước không quá cao, lượng nước bốc hơi cũng ít hơn đầm không có cây. Nhờ đó mà độ mặn không tăng nhiều gây sốc cho thủy sản. 

Một số nơi, nguồn tôm giống bố mẹ còn được nuôi từ RNM, các bãi giống được tạo trong ngay các kênh rạch có RNM. Ngoài ra, RNM còn có tác dụng để xử lý các chất phế thải từ các đầm tôm, cá. Các chất phế thải do thức ăn thừa, phân, vỏ tôm, cua, cá từ các đầm đối với môi trường trong và ngoài đầm tạo điều kiện cho các loài vi sinh vật gây bệnh thủy sản phát triển mạnh. Kết quả nghiên cứu của Ban Nuôi trồng Thuỷ sản (AQD) thuộc Trung tâm Phát triển Nghề cá Đông Nam Á (SEAFDEC) (2004) cho thấy khả năng xử lý các phế thải từ các đầm tôm của RNM là rất lớn. 90% nitrogen được vi khuẩn chế biến trong RNM, trong lúc đó các rễ cây vận chuyển đến 90% lượng ôxy do vi sinh vật khoáng hoá.

Các hoạt động NTTS truyền thống như độc canh, quảng canh sau một thời gian dài thể hiện những hạn chế lớn như: năng suất không cao, dịch bệnh tràn lan, chất lượng ao nuôi suy giảm qua mỗi vụ nuôi, đê bờ sạt lở sau bão, và các vấn đề khác. Đây là khó khăn của hầu hết các vùng NTTS trên cả nước. Trước tình hình đó, các địa phương đã tìm nhiều giải pháp khắc phục như nuôi thâm canh, nuôi quảng canh cải tiến, cải thiện ao hồ theo chu kỳ nuôi. Bên cạnh đó, giải pháp sinh thái được chú ý hướng đến trong tương lai là nuôi trồng thủy sản theo mô hình sinh thái, kết hợp trong các RNM sẵn có hoặc trồng thêm các loài cây ngập mặn trong mô hình nuôi sinh thái. 
Sáng kiến ứng phó với BĐKH: Ban giám khảo Chương trình Ngày sáng tạo Việt Nam 2010 với chủ để “BĐKH” đã trao thưởng cho 30 đề án cộng đồng đạt giải với số tiền lên tới gần 8 tỉ đồng. Mỗi đề án đạt giải sẽ được nhận số tiền tài trợ lên tới 270 triệu đồng để thử nghiệm ý tưởng sáng tạo, cùng góp sức đối phó với BĐKH tại các vùng miền của Việt Nam, từ miền núi đến đồng bằng, từ thành thị đến các vùng xa xôi ven biển.

3.2. Các giải pháp PCTT
a) Đối với việc phòng chống bão:
Nhân dân ta đã từng có kinh nghiệm xây nhà chống bão. Có thể tham khảo 10 nguyên tắc làm nhà ở vùng gió bão (theo Ngôi nhà và gió bão, 1999):
Một là lợi dụng địa hình

Cản luồng gió đến công trình của ta.

Hai là hình dáng ngôi nhà:

Giản đơn, tránh bớt lồi ra lõm vào.

Ba là độ dốc mái cao

Lại  thêm trần vào sẽ đỡ tốc lên.

Bốn là mái góc, mái viền

Tránh chìa quá rộng, mái hiên tách rời.

Năm là liên kết các nơi

Móng - tường - kèo - mái không rời nhau ra

Sáu là muốn vững ngôi nhà

Thêm giằng tam giác, thêm đà chống xiên

Bảy là tấm lợp bên trên

Phải buộc kĩ, phải bền chắc lâu

Tám là cửa trước, cửa sau

Kích thước xấp xỉ bằng nhau, không thừa

Chín là cửa đóng khít, vừa

Đủ then, đủ chốt, ngăn ngừa gió lay.

Mười là nên nhớ trồng cây

Thành rào, thành lũy điều này chớ quên!
b) Các giải pháp phòng chống lũ:

- Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết của từng tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020.

Viện Quy hoạch thuỷ lợi là đơn vị tư vấn được giao lập dự án và đã được HĐND thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua “Quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết của từng tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố Hà Nội mở rộng đến năm 2020”. Nội dung chính của Quy hoạch như sau:

I. Phạm vi nghiên cứu

Vùng nghiên cứu là toàn bộ diện tích thành phố Hà Nội có diện tích tự nhiên 334.470 ha và dân số hiện tại là 6.232.940 người, bao gồm địa giới hành chính của 29 quận, huyện, thị là Hoàn Kiếm, Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Long Biên, Thanh Xuân, Hà Đông, Đông Anh, Từ Liêm, Sóc Sơn, Gia Lâm, Thanh Trì, Ba Vì, Chương Mỹ, Đan Phượng, Hoài Đức, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thạch Thất, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa, Mê Linh, Sơn Tây.

Các tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố Hà Nội được nghiên cứu trong quy hoạch gồm sông Đà, sông Hồng, sông Đuống, sông Cầu, sông Cà Lồ, sông Tích, sông Bùi, sông Đáy và sông Mỹ Hà.

 II. Mục tiêu và nhiệm vụ của quy hoạch

1. Xác định lưu lượng, mực nước lũ thiết kế tại các điểm chuẩn của từng tuyến 
sông có đê trên địa bàn thành phố Hà Nội, đảm bảo tiêu chuẩn phòng chống lũ của hệ thống sông Hồng, bảo vệ an toàn cho Thủ đô Hà Nội.

2. Xác định chỉ giới thoát lũ đối với từng tuyến sông có đê; xác định các giải pháp kỹ thuật của quy hoạch phòng chống lũ; đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch theo thứ tự ưu tiên của từng giai đoạn.

3. Đánh giá khả năng phân lũ từ sông Đà vào sông Tích qua Lương Phú, hiệu quả khu chậm lũ Quảng Oai. Đánh giá khả năng phân lũ của hệ thống công trình phân lũ sông Đáy và đưa ra các giải pháp phòng chống lũ khi có phân lũ từ sông Hồng vào sông Đáy.

4. Nghiên cứu của quy hoạch là cơ sở để lập quy hoạch đê điều, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch khác liên quan của các ngành, các địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội.

III. Kết quả nghiên cứu 

Nghiên cứu đã xác định được một số mục tiêu sau:

1. Mức bảo đảm phòng, chống lũ cho các tuyến sông có đê

- Sông Hồng: Giai đoạn 2007-2010 mức đảm bảo chống lũ có lưu lượng tần suất 0,4% tại Sơn Tây trên sông Hồng và 0,67% trên sông Đuống.

- Sông Hồng: Giai đoạn 2011-2015 mức đảm bảo chống lũ có lưu lượng tần suất 0,2% tại Sơn Tây trên sông Hồng và 0,33% trên sông Đuống.

- Sông Cầu mức đảm bảo phòng chống lũ 1%.

- Sông Cà Lồ mức đảm bảo phòng chống lũ 2%.

- Sông Tích, sông Bùi mức đảm bảo phòng chống lũ 2%.

- Sông Mỹ Hà mức đảm bảo phòng chống lũ 5%.

- Sông Đáy đảm bảo phân lũ với lưu lượng max 2.000 m³/s.

2. Lũ thiết kế của tuyến sông có đê cho từng giai đoạn quy hoạch 

Trên cơ sở mức đảm bảo phòng chống lũ các tuyến sông đã nêu (tần suất phòng, chống lũ có tính đến các biện pháp công trình phòng lũ như hồ chứa, phân chậm lũ, đê, thoát lũ của hệ thống sông theo quy hoạch phòng lũ) đã tính toán mô hình thuỷ lực toàn hệ thống sông với sự tham gia của các hồ điều tiết lũ cho hạ du. 

3. Xác định tuyến thoát lũ sông đảm bảo chỉ tiêu thiết kế

Quy hoạch đã xác định tuyến thoát lũ (chỉ giới thoát lũ) sông đảm bảo chỉ tiêu thiết kế. Phần đất bãi nằm ngoài chỉ giới thoát lũ cho phép xây dựng, nhưng phải được sự thoả thuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền. Phần đất bãi từ chỉ giới thoát lũ ra đến mép sông là vùng nằm trong chỉ giới thoát lũ, trong chỉ giới thoát lũ sẽ là vùng chống lấn chiếm và dân cư phải di dời để đảm bảo khả năng thoát lũ. Giữa chỉ giới thoát lũ và chỉ giới xây dựng phải có vùng đệm là khoảng cách lưu không với hành lang cây xanh và giao thông ven sông bề rộng 50 m.

3.3. Khắc phục hậu quả thiên tai 

Để khắc phục hậu quả thiên tai cần thực hiện phương châm 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ

a) Trước khi thiên tai  xảy ra:

( Thực hiện yếu tố chỉ huy tại chỗ:

- Chỉ đạo quán triệt tư tưởng, kiện toàn bộ máy chỉ huy tại địa phương.

- Xây dựng, điều chỉnh và bổ sung kế hoạch chi tiết phòng chống thiên tai và tổ chức diễn tập cho các lực lượng theo phương án đã đề ra hàng năm.

- Chỉ đạo phân bổ ngân sách cho các phương án đối phó với từng loại thiên tai  tại địa phương.

- Theo dõi sát sao tình hình thiên tai , điều kiện tự nhiên xã hội tại các cụm tuyến dân cư trọng điểm trên địa bàn,

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp trên, các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn.

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức cho người dân về thiên tai , cách phòng, chống.

- Lập các phương án di dời dân hợp lý, phương tiện, thời điểm và hậu cần phục vụ công tác di dời trong trường hợp khẩn cấp.

( Thực hiện yếu tố lực lượng tại chỗ:

- Lên danh sách các lực lượng nòng cốt sẽ tham gia công tác phòng chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn tại địa phương và các lực lượng dự bị khi cần thiết.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi lực lượng (địa bàn phụ trách, số người tham gia, phương tiện vật tư cần thiết). Tích cực tập dượt, rèn luyện các kỹ năng phòng chống thiên tai cứu hộ, cứu nạn.

( Thực hiện yếu tố phương tiện, vật tư tại chỗ:

- Căn cứ tình hình thiên tai  địa phương mà chủ động bố trí, dự phòng các loại phương tiện, vật tư cần thiết.

- Lập danh sách các trang thiết bị, phương tiện vật tư sẵn có trong bộ máy chỉ huy.

- Nắm danh sách các hộ dân, doanh nghiệp tổ chức…có các phương tiện phù hợp để trưng dụng, huy động trong thiên tai  nếu cần thiết.

- Huy động sự đóng góp của dân, tăng cường cơ số các phương tiện, vật tư cần thiết như: xuồng máy, ghe, ôtô, tre, đất đá...

- Kiểm tra, sửa chữa các phương tiện đảm bảo hoạt động tốt trước thiên tai .

( Thực hiện yếu tố hậu cần tại chỗ:

- Tuyên truyền, vận động nhân dân dự trữ lương thực, thuốc men, nước, dầu, đèn và các vật dụng gia đình cần thiết.

- Chủ động phân bổ kinh phí tạm trữ các nhu yếu phẩm cần thiết cho các điểm sơ tán. Đảm bảo lượng nước uống, lương thực, phải đủ cho địa phương ít nhất là 7 ngày trong trường hợp khẩn cấp.

b) Khi thiên tai  xảy ra

( Thực hiện yếu tố chỉ huy tại chỗ:

- Trong thiên tai , người chỉ huy phải bám vào phương án đã xây dựng để ra quyết định tại chỗ theo tình hình thực tế và dưới sự chỉ đạo của cấp trên.

- Theo dõi sát sao tình hình thiên tai , các hộ dân, cơ sở sản xuất…. trong diện gặp nguy hiểm cần cứu nạn hoặc di dời khẩn cấp.

- Chỉ đạo các lực lượng chuyên trách tiếp tục bám trụ tại địa bàn, giúp dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cành cây, kê kích các vật dụng gia đình…. Tham gia sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm, tham gia cứu người, tài sản, cứu hộ các công trình phòng chống lụt bão đang bị sự cố….

- Chủ động phối kết hợp chặt chẽ với cấp trên, các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

- Chỉ đạo cung cấp lượng thực, thuốc men, chăn màn quần áo cho dân tại điểm sơ tán.

( Thực hiện yếu tố lực lượng tại chỗ:

- Các đội thanh niên xung kích, dân quân, các tổ nhóm tự quản tích cực hỗ trợ nhân dân đối phó với thiên tai .

- Các lực lượng chuyên trách như: điện lực, cung cấp nước, trường học, y tế, thông tin liên lạc thực hiện các phương án cụ thể đối phó với tình huống thiên tai  của ngành mình.

- Cung cấp đủ lực lượng hỗ trợ dân, di dời đến nơi an toàn.

- Tiếp tục tuần tra, canh gác tại các điểm xung yếu trên địa bàn; Trong trường hợp phát sinh tình huống khẩn cấp thì tích cực đối phó, hỗ trợ nhân dân.

( Thực hiện yếu tố phương tiện, vật tư tại chỗ:

- Huy động trưng thu, trưng dụng các phương tiện, vật tư sẵn có.

- Cung cấp các phương tiện cần thiết cho các lực lượng tại chỗ làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn kịp thời, hiệu quả.

( Thực hiện yếu tố hậu cần tại chỗ:

- Phân bổ lương thực thuốc men và các vật dụng gia đình cần thiết cho các hộ dân tại các điểm sơ tán.

- Tiếp tục theo dõi nắm tình hình số hộ cần cứu trợ khẩn cấp, nhu cầu thiết yếu của người dân còn bám trụ tại địa bàn cũng như đang tạm cư tại các điểm sơ tán.

c) Sau thiên tai 

( Thực hiện yếu tố chỉ huy tại chỗ:

- Chỉ đạo tiếp tục cập nhật nhu cầu cứu trợ lương thực, thuốc men… cho dân và có phương án đối phó kịp thời, hiệu quả.

- Tăng cường chỉ đạo khôi phục lại cuộc sống cho nhân dân kể cả sản xuất kinh doanh.

- Chỉ đạo khôi phục các dịch vụ thiết yếu như: nước sạch, điện, đường, trường, trạm trên địa bàn.

- Chỉ đạo xử lý môi trường nước, rác thải, xác động vật chết do thiên tai .

- Chủ động phối kết hợp và yêu cầu trợ giúp từ bên ngoài.

( Thực hiện yếu tố lực lượng tại chỗ:

- Tiếp tục cứu trợ lương thực, thuốc men cho dân nếu cần thiết.

- Hỗ trợ di chuyển về nhà; khắc phục nhà cửa, giếng nước, chuồng trại…. ổn định nơi ăn chốn ở cho dân.

- Nhanh chóng khôi phục các dịch vụ thiết yếu như: nước sạch, điện, đường, trường trạm trên địa bàn.

- Xử lý môi trường nước, rác thải, xác động vật chết do thiên tai .

( Thực hiện yếu tố phương tiện, vật tư tại chỗ:

- Sử dụng các phương tiện, vật tư tại chỗ kết hợp với phương tiện cứu trợ khôi phục các dịch vụ thiết yếu như nước sạch, điện…

- Huy động phương tiện, vật tư tại chỗ để khắc phục hậu quả thiên tai  (như clormin B để xử lý môi trường nước, rác thải, chôn xác động vật chết…)

( Thực hiện yếu tố hậu cần tại chỗ:

- Tiếp tục xin cứu trợ lương thực, thuốc men cho dân nếu cần thiết.

- Tìm phương án phục hồi sinh kế cho người dân. Tư tưởng chủ đạo của phương châm "4 tại chỗ" là “dựa vào sức mình là chính”, có nghĩa là dựa vào dân và chính quyền địa phương (tại chỗ) để giải quyết những vấn đề xảy ra ngay tại địa phương mình. Chính vì thế nếu mỗi cấp, ban ngành địa phương, mỗi tổ chức cá nhân đều hiểu và thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" sẽ giúp chúng ta chủ động hơn trong việc tổ chức phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai .

4. Những điều cần ghi nhớ

	Ảnh hưởng lớn nhất của BĐKH và thiên tai ở vùng ĐBSH là những hậu quả thiên tai chính thường hay xảy ra như: bão, áp thấp nhiệt đới, rét đậm, rét lại, mưa lớn, lũ lụt, xâm nhập mặn.
Các đặc điểm tự nhiên và kinh tế xã hội có liên quan chặt chẽ với BĐKH và các thiên tai thường hay xảy ra ở vùng Đồng bằng sông Hồng.

BĐKH và các thiên tai gây ra thiệt hại lớn, diễn ra hàng năm cần phải có chiến lược và những giải pháp phòng chống và ứng phó để giải quyết có tính chất căn bản, lâu dài.

Cần giáo dục, tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng thấy rõ giữa BĐKH và các thiên tai có liên quan chặt chẽ với nhau, cần tổ chức các hoạt động thiết thực như bảo vệ rừng, trồng rừng, tiết kiệm năng lượng, phòng chống có hiệu quả với thiên tai… làm giảm nhẹ BĐKH và thích ứng với BĐKH cũng như khắc phục các hậu quả do thiên tai gây ra.

Để phòng, chống và khắc phục hậu quả của thiên tai, người dân và chính quyền địa phương cần nâng cao tinh thần tích cực chủ động, lòng tương thân tương ái, đoàn kết giúp đỡ nhau vượt qua những thử thách khắc nghiệt của thiên nhiên.

Cần thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ trong việc phòng, chống và khắc phục hậu quả của thiên tai là: chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ.
Cần đọc và truyền tin sâu rộng trong cộng đồng nội dung tờ rơi Hướng dẫn bạn phải làm gì khi bão đang tới; lũ, lụt đang xảy ra; bạn cần biết phải làm gì trước, trong và sau khi xảy ra bão; Bạn cần biết phải làm gì trước, trong và sau khi xảy ra lũ, lụt (xem phụ lục 4,5,6).


5. Cùng nhận thức và hành động

1. Tác động của BĐKH và thiên tai là điều không ai mong muốn nhưng rất khó tránh khỏi. Để phòng chống và ứng phó có hiệu quả với thiên tai, mỗi người dân và cộng đồng cần có hành động thiết thực gì? 

2. Quan sát bức ảnh ở phụ lục 7: Người dân Nhật Bản bình tĩnh xếp hàng có trật tự nhận hàng cứu trợ sau trận thảm họa kép do sóng thần gây ra ở thành phố Fukushima (3/2011) .

Chúng ta có thể rút ra được điều gì và nên hành động như thế nào?  
(((

Chuyên đề 4

GIÁO DỤC ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TẠI VÙNG BẮC TRUNG BỘ

1. Đặc điểm chung về tự nhiên, kinh tế-xã hội của vùng Bắc Trung Bộ

1.1. Khái quát chung

Theo Niên giám Thống kê (Tổng cục Thống kê) vùng Bắc Trung Bộ gồm 6 tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Vùng có diện tích 51459,2 km² (chiếm 15,5 % diện tích cả nước), dân số là 10189,6 nghìn người, chiếm 11,5% dân số cả nước, mật độ dân số bằng 0,7 lần so với mật độ dân số trung bình của cả nước (Bảng 4.1).

	Bảng 4.1. Diện tích, dân số và mật độ dân số năm 2012 ở vùng Bắc Trung Bộ

	 

 
	Dân số
	Diện tích 
(km²)
	Mật độ dân số (Người/km²)

	   

 
	Số lượng (nghìn người)
	Tỷ lệ so với toàn quốc(%)
	Diện tích 
(km²)
	Tỷ lệ so với toàn quốc (%)
	Mật độ dân số (người/km²)
	Tỷ lệ so với toàn quốc (lần)

	CẢ NƯỚC
	88772.9
	100.0
	330951.1
	100.0
	268.0
	1.0

	Bắc Trung Bộ 
	10189.6
	11.5
	51459.2
	15.5
	198.0
	0.7

	Thanh Hoá
	3426.6
	3.9
	11132.2
	3.4
	308.0
	1.1

	Nghệ An
	2952.0
	3.3
	16490.9
	5.0
	179.0
	0.7

	Hà Tĩnh
	1230.5
	1.4
	5997.8
	1.8
	205.0
	0.8

	Quảng Bình
	857.9
	1.0
	8065.3
	2.4
	106.0
	0.4

	Quảng Trị
	608.1
	0.7
	4739.8
	1.4
	128.0
	0.5

	Thừa Thiên Huế
	1114.5
	1.3
	5033.2
	1.5
	221.0
	0.8


(Nguồn: Niên giám Thống kê 2013)
1.2. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên

Bắc Trường Sơn tiếp nối hệ uốn nếp Tây Bắc với các dãy núi song song và so le theo hướng tây bắc - đông nam. Đặc điểm nổi bật của địa hình là tính chất bất đối xứng giữa hai sườn đông và sườn tây của dãy Trường Sơn. Đường phân thủy hẹp ngang nằm ở biên giới Việt - Lào.

So với đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Thanh - Nghệ - Tĩnh nhỏ, hẹp, kém bằng phẳng, hình thái địa mạo phức tạp hơn với nhiều đồi, núi sót và các dải cồn ven biển.

Nét nổi bật của đồng bằng Bình - Trị - Thiên là nhiều đầm phá và cồn cát. Phía 
chân núi là các đồi thấp có cùng cấu trúc với dải Trường Sơn xen kẽ với các đồi bán bình nguyên phù sa cũ đất cằn cỗi, bao phủ cỏ tranh, cây bụi.                                                                                                                                                

Khí hậu vùng Bắc Trung Bộ mang tính chất chuyển tiếp giữa khí hậu vùng núi phía Bắc và cùng núi phía Nam. Do lãnh thổ kéo dài về phía Nam tới giới hạn phạm vi chịu ảnh hưởng của gió mùa cực đới  nên gió mùa Đông Bắc tác động ở đây yếu hơn so với với các khu vực khác ở miền Bắc. Mùa mưa đã chậm dần sang thu đông. Đây còn là khu vực chịu ảnh hưởng của gió Tây khô nóng vào loại điển hình nhất ở nước ta.

Vùng Bắc Trung Bộ có mạng lưới sông suối khá dày, với hơn 200 sông suối có độ dài trên 10km. Đa số các sông ở đây là sông ngắn, nhỏ, diện tích lưu vực không quá 700km², mật độ sông suối trung bình 1,1km/km², đôi chỗ đạt 24 km/km², lòng sông dốc, có nhiều ghềnh, thác. Lũ hình thành nhanh và cũng rút nhanh, modun dòng chảy lớn. Sự phân hóa theo mùa lũ - cạn rõ rệt. Mùa lũ chậm dần về phía Nam. 

Do nằm ở vĩ độ thấp, nền nhiệt cao hơn nên quá trình feralit diễn ra ở đây mạnh hơn các miền núi phía Bắc. Vành đai nhiệt đới ở Bắc Trường Sơn lên cao hơn so với khu Đông Bắc từ 200-300m, cao hơn khu Tây Bắc 100-200m. Các quá trình phân giải chất hữu cơ cũng mạnh hơn. Đất feralit đỏ vàng phát triển tới độ cao 800-900m. Đất dốc tụ phát triển trong các thung lũng với diện tích nhỏ, đất thô, pha cát, cuội sỏi, hay bị biến động do lũ, lụt. Đất đỏ nâu trên đá badan ở dải đồi bán bình nguyên từ Vĩnh Linh đi Lao Bảo và ở vài vùng thấp ở Hương Khê, Quy Đạt. Đất có độ phì và cấu tượng tốt, thích hợp cho việc trồng các cây công nghiệp. Đất phát triển trên đá vôi ở cùng núi Tây Quảng Bình đang trong quá trình trẻ hóa địa hình cacxtơ tạo nên các hang động, chưa hình thành các thung và các cánh đồng cacxtơ nên diện tích canh tác nông nghiệp còn rất hạn chế.

Bắc Trung Bộ là vùng mưa nhiều ở nước ta nên thảm thực vật tự nhiên phát triển rất tốt, độ che phủ rừng là 47,8% (năm 2006) chỉ đứng sau Tây Nguyên.  Rừng nguyên sinh ở đây là một trong các kiểu thảm thực vật có năng suất cao nhất ở nước ta với nhiều loại gỗ quý. Sự giao thoa của các luồng thực vật phía Bắc xuống và phía Nam lên và từ phía Tây sang làm cho thành phần loài rất phong phú, có nhiều loài đặc hữu. 

1.3. Đặc điểm về KT-XH

Vùng Bắc Trung Bộ vấn đề hình thành cơ cấu nông - lâm - như nhiệp có ý nghĩa lớn đối với  sự hình thành cơ cấu kinh tế chung của vùng, vì nó không chỉ góp phần tạo ra cơ cấu ngành, mà còn tạo thế liên hoàn trong phát triển cơ cấu kinh tế theo không gian. So với công nghiệp cả nước, tỉ trọng của Bắc Trung Bộ còn nhỏ bé (chiếm khoảng 5% giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước năm 2005). Việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi phải phát huy các thế mạnh sẵn có của vùng, trong đó có thế mạnh về nông - lâm - như nghiệp.

Vùng đồi trước núi có thế mạnh về chăn nuôi đại gia súc. Với diện tích đất badan tuy không lớn, nhưng khá màu mỡ, Bắc Trung Bộ đã hình thành một số vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm. 
Trên các đồng bằng, đặt phần lớn là cát pha, thuận lợi cho việc phát triển các cây công nghiệp hàng năm (lạc, mía, thuốc lá...).

Mặc dù không có các bãi cá lớn, nổi tiếng, nhưng các tỉnh Bắc Trung Bộ đều có khả năng phát triển nghề cá biển. Nghệ An là tỉnh trọng điểm nghề cá của Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên, do phần lớn tàu thuyền có công suất nhỏ, đánh bắt ven bờ là chính, nên ở nhiều nơi  nguồn lợi thủy sản có nguy cơ suy giảm rõ rệt. Hiện nay, việc nuôi trồng, chế biến thủy sản nước lợi, nước mặn được phát triển khá mạnh, đang làm thay đổi khá rõ nét cơ cấu kinh tế nông thôn ven biển và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Công nghiệp của vùng hiện đang phát triển dựa trên một số tài nguyên khoáng sản có trữ lượng lớn, nguồn nguyên liệu của nông, lâm, thủy sản và nguồn lao động dồi dào, tương đối rẻ. 
Vấn đề phát triển cơ sở năng lượng (điện) là một ưu tiên trong phát triển công nghiệp của vùng..

Các trung tâm công nghiệp của vùng là Thanh Hóa - Bỉm Sơn, Vinh, Huế với các sản phẩm chuyên môn hóa khác nhau. Huế nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung có nhiều lợi thế trong phát triển.

Việc đẩy mạnh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đang tạo ra những thay đổi lớn trong sự phát triển KT-XH của vùng. 
2. Tác động của biến đổi khí hậu và một số thiên tai ở vùng Bắc Trung Bộ

2.1. Tác động của BĐKH đối với vùng Bắc Trung Bộ

Theo dự báo của các nhà khoa học nước ta, tác động của BĐKH đối với vùng Bắc Trung Bộ từ năm 2010 đến năm 2100 có thể diễn ra như sau:

Nhiệt độ tăng nhiều nhất cả nước, lượng mưa tăng, áp thấp nhiệt đới và bão hoạt động trên Biển Đông và cả áp thấp nhiệt đới và bão đổ bộ hoặc ảnh hưởng nhiều hơn về tần số, mạnh hơn về cường độ. 

Tần số phrông lạnh ngày càng ít đi, mùa phrông lạnh trở nên ngắn hơn. Gió Tây khô nóng  ngày càng khốc liệt hơn, bắt đầu sớm hơn và kết thúc muộn hơn, kết hợp với mùa bão thất thường hơn và phrông lạnh gián đoạn nhiều hơn tạo nên một mùa hạ khắc nghiệt.

Nhiệt độ trung bình tăng lên 0,5°C vào năm 2020; 1,5°C vào năm 2050 và 2,8°C vào năm 2100, phù hợp với mức gia tăng hoạt động gió Tây khô nóngvà thời gian gián đoạn  phrông lạnh trong mùa hạ. Đến khoảng cuối thế kỷ 21, mùa lạnh (
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< 20°C) không còn tồn tại, ít nhất từ Nam Nghệ An trở vào, nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 44 – 45°C.

Lượng mưa mùa thu (9–11) tăng lên 1,7% vào năm 2020; 4,5% vào năm 2050 và 8,5% vào năm 2100 và lượng mưa mùa xuân giảm đi 1,9% vào năm 2020; 5,2% vào năm 2050 và 9,9% vào năm 2100. Các kỷ lục về lượng mưa ngày, lượng mưa tháng, lượng mưa năm chắc chắn còn cao hơn, mùa mưa ngày càng thất thường hơn và xu hướng chính là nắng và mưa lớn dồn dập hơn trong mùa thu. Lượng bốc hơi chắc chắn tăng lên, tình trạng hạn hán trong các tháng giữa mùa hạ sẽ ngày càng khốc liệt hơn.

Tỷ lệ diện tích bị ngập do nước biển dâng là 0,1-5,1 % vào năm 2050; lên đến 0,1-6,4 % vào năm 2100.

Dòng chảy lũ tăng lên và dòng chảy kiệt có nơi tăng lên có nơi giảm đi. Cả lũ lụt và xâm nhập mặn đều gia tăng trên phần lớn các sông.

Cơ cấu cây trồng và thời vụ đều phải điều chỉnh theo hướng phù hợp với phát triển cây công nghiệp trên toàn vùng.

Nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy sản sẽ gặp nhiều trở ngại hơn trong quá trình phát triển .
2.2. Tác động của một số thiên tai ở vùng Bắc Trung Bộ
a) Bão, áp thấp nhiệt đới

Bão là một trong những loại thiên tai nghiêm trọng mà người dân miền Trung, đặc biệt là người dân vùng ven biển phải đối mặt hàng năm. Mùa bão hường kéo dài từ tháng 7 đến tháng 11, tập trung nhiều nhất vào tháng 9 và tháng 10. 

Theo số liệu thống kê trong 98 năm qua (từ năm 1900 đến 2008), đã có 75 cơn bão đổ bộ vào khu vực Bắc Trung Bộ, bình quân 0,8 cơn bão/năm, đã gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và tính mạng của nhân dân. Sự thất thường cũng được biểu hiện ở chỗ có năm không có bão, nhưng có năm liên tiếp từ 2 đến 3 cơn bão đổ bộ trực tiếp. Ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là bão gây ra gió xoáy giật kèm theo mưa lớn dài ngày, gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Tỷ lệ mưa do bão và áp thấp nhiệt đới gây ra chiếm tới 40-50% tổng lượng mưa trong các tháng 7 -10. Lượng mưa do một cơn bão gây ra khoảng 300 -400mm, có khi lên đến 1000mm. 
Cơn bão Xangsane năm 2006 có gió mạnh  cấp 9, cấp 10; cơn bão số 7 vào ngày 27 - 30/9/2008 có gió mạnh cấp 9 và giật cấp 12 trên đảo Cồn Cỏ; cơn bão Ketsana vào ngày 29/9/2009 đã gây ra thiệt hại lớn đối với nhân dân miền Trung. Các cơn bão này không chỉ làm cho gió mạnh mà còn làm cho mưa lớn (thường là 300-600mm, thậm chí có khi lên đến 1000mm) gây nên lũ lụt nghiêm trọng .
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Hình 4.1. Đường đi của bão Xangsane (năm 2006)
	Trong những thập niên gần đây, bão ngày càng khốc liệt hơn. Đường đi của bão có xu thế dịch chuyển về phía Nam và mùa bão kết thúc muộn hơn. Nếu như trước đây hiếm ngặp những cơn bão mạnh trên cấp 12 đổ bộ vào Bắc Trung Bộ thì những thập niên ngần đây, hầu như năm nào cũng có siêu bão đổ vào Bắc Trung Bộ.


b)  Mưa lớn

Mưa chỉ bắt đầu tăng từ tháng 8, khi bão hoạt động mạnh và đổ bộ với tần số nhiều nhất trong năm vào vùng kế tiếp trên nó (vùng đồng bằng Bắc Bộ - Thanh Hoá) và vị trí dải hội tụ kết hợp tác động ở vùng bắc nội chí tuyến, lượng mưa tăng nhanh qua tháng 9 và đạt tới cực đại vào tháng 9 hoặc tháng 10 (phần phía nam của vùng) với những giá trị lớn gấp bội (3-4 lần) các tháng khác. Khi mà mùa bão dịch xuống và hoạt động mạnh mẽ ở vùng này, cũng như dải tụ nhiệt đới lùi dần về phía Nam kết hợp đồng thời với nhiễu động của gió mùa cực đới (front cực đới) đầu mùa đông mùa mưa thực thụ khống chế vùng khí hậu này.

Một đặc điểm nổi bật nhất trong chế độ mưa của tiểu vùng này là tính tập trung cao độ của lượng mưa vào 3 tháng (9-11) trong năm. Ít có nơi nào trên lãnh thổ, chỉ trong 3 tháng lượng mưa thu được 1600-2000 mm, chiếm 60-70% lượng mưa năm. Do đó, không những mang lại tình trạng thừa dư lượng mước trong thời kỳ này, mà còn để lại tai hại lũ lụt nghiêm trọng trong mùa mưa bão, trung bình mỗi tháng thu được lượng mưa 500-700 mm. Tháng 10, mưa lớn nhất trong năm trung bình đạt 600-700 mm, với khoảng 22 ngày mưa. Trong mùa mưa, cũng tập trung nhiều ngày mưa lớn, trung bình quan sát được 10-20 ngày mưa trên 500 mm, trong đó có 5- 10 ngày mưa trên 100mm.

Lượng mưa ngày cực đại có thể vượt quá 300-400 mm, thậm chí 400-500 mm, chẳng hạn như ở Huế 433mm.
Có thể lấy ví dụ, từ ngày 9 đến 11/9/2011, Thanh Hóa đã có mưa to đến rất to,
 đặc biệt là các huyện vùng đồng bằng ven biển phía Nam. Lượng mưa trung bình từ 100-250mm. Một số nơi có lượng mưa lớn là Tĩnh Gia 632mm, TP Thanh Hóa 350mm, Như Xuân 250mm, Nông Cống trên 300mm. Mưa lớn trong 3 ngày liên tiếp đã khiến Thanh Hóa bị ngập úng nặng nề, toàn tỉnh có hàng chục ngàn ha lúa màu bị ngập; 6 hồ đập bị tràn; hơn 7.500 m³ đê điều sạt lở; hàng ngàn m³ đất đá trên các tuyến giao thông 
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	nông thôn bị cuốn trôi … Ước tính thiệt hại lên tới trên 200 tỷ đồng (Hình 4.2). 
Trong khi đó, tỉnh Nghệ An đã có hơn 4.000 ha lúa hè thu bị ngập úng và ứớc tính, đợt mưa lũ này đã gây thiệt hại hơn 365 tỷ đồng.

	Hình 4.2 Người nông dân Nông Cống (Thanh Hóa) mất trắng mùa màng vì mưa lũ
	


c)  Mưa đá

Mưa đá là hiện tượng thời tiết ít xảy ra ở vùng nhưng không phải không có. Sáng nay 19.4.2013, tại huyện miền núi Lang Chánh  (Thanh Hóa) có 13 nhà dân bị sập hoàn toàn, 150 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng; nhiều cây cối, hoa màu của bà con nông dân thiệt hại nặng. Số nhà sập, tốc mái, hư hỏng tập trung ở các xã: Quang Hiến, Lâm Phú, Tân Phúc. Ước tính, tổng thiệt hại ban đầu do thiên tai gây ra trên địa bàn ba xã nêu trên lên tới hàng tỉ đồng.
d)  Lũ lụt

Do có địa hình đặc biệt, nghiêng từ tây sang đông. Phía Tây dựa vào sườn đông của dãy Trường Sơn có cao độ từ 700m đến 2.000m, kế tiếp là vùng trung du, vùng đồi thấp phía Đông giáp biển Đông là dải cồn cát và bờ biển. Nằm kẹp giữa vùng đồi núi và vùng cồn cát ven biển là dải đồng bằng nhỏ hẹp. Do vậy, khi có lũ lụt, dòng nước mưa chảy nhanh từ vùng cao xuống và tụ lại ở các lưu vực sông làm cho lũ lụt trở nên nghiêm trọng hơn. Dựa vào thời gian xuất hiện lũ lụt, vùng Bắc Trung Bộ có đến 5 loại lũ: lũ chính vụ, lũ sớm, lũ muộn, lũ trái vụ và lũ Tiểu mãn. 

Lũ chính vụ xảy ra từ tháng 9 đến tháng 11, đây là giai đoạn có lượng mưa tập trung lớn nhất trong năm. Các trận lũ lịch sử đáng kể là lũ năm 2005 ở lưu vực sông Bến Hải và năm 1999 ở toàn miền Trung. Ngoài ra, phải kể đến các trận lũ lịch sử đã gây thiệt hại rất lớn đến tính mạng và tài sản của nhân dân vào các năm 1970, 1971, 1983, 2006, 2009.  Lũ sớm xảy ra vào tháng 8 trong năm và điển hình là cơn lũ tháng 8/2000, tháng 8/2002 và tháng 8/2006. Trong khi đó, lũ muộn xảy ra vào tháng 12. Điển hình gần đây là cơn lũ vào tháng 12/2001 và cơn lũ từ tháng 12/2008 kéo dài đến 01/2009. Nguyên nhân của các cơn lũ này do ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới hoặc không khí lạnh. Lũ trái vụ xảy ra vào tháng 2 trong năm, điển hình là cơn lũ vào tháng 2/2006 xảy ra tại địa bàn huyện Hải Lăng (Quảng Trị). Lũ Tiểu mãn xảy ra hàng năm vào tháng 4 và tháng 6. Những cơn lũ Tiểu mãn lớn trong những năm gần đây như lũ vào tháng 5/2001, tháng 5/2007 và tháng 4/2008. Nguyên nhân chủ yếu là do dải hội tụ nhiệt đới gây mưa. Khác với lũ chính vụ và các lũ khác, lũ Tiểu mãn chỉ ảnh hưởng, gây thiệt hại cho trồng trọt và nuôi trồng thuỷ sản, chủ yếu là sản xuất lúa nước và nuôi cá, tôm. 

Cơn lũ gây thiêt hại nặng nề nhất cho vùng Bắc Trung Bộ là cơn lũ đầu tháng 10 năm 2011. Tổng lượng mưa từ ngày 1-5/10 tại lưu vực sông Gianh lên tới trên 1000mm.

	Chỉ sau chưa đầy 10 ngày, ở các tỉnh miền Trung lại xuất hiện đợt lũ chồng lũ khiễn lũ diễn ra ác liệt hơn, đỉnh lũ cao chưa từng thấy, nước lũ tập trung nhanh gây ngập lụt nghiêm trọng, kéo dài nhiều ngày làm cho Thành phố Hà Tĩnh và 7 xã chìm trong biển nước. Một số nơi như Vũ Quang, Hương Sơn và Hương Khê ngập sâu tới 4-6m (Hình 4.3.). 
	[image: image29.jpg]



Hình 4.3. Nước lũ bao vây thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh)


đ)  Lũ quét

Thiên nhiên đã ban tặng cho Bắc Trung Bộ dải Trường Sơn Bắc trải dài  với rất nhiều tài nguyên có giá trị và phong phú. Tuy nhiên với đặc điểm tự nhiên này cũng tạo hình thành nên nhưng con sông ngắn và dốc cùng với lượng mưa lớn gây nên nhiều thiên tai cho vùng này trong đó có thiên tai lũ quét. 

Ngày 24-25/6/2011, sau mưa lớn trên địa bàn, cộng với nước từ Thượng Lào dồn dập đổ về, theo đất đá, bùn lầy và đầy rẫy gỗ mục, củi khô, khiến lũ dâng cao đột ngột ở các huyện miền núi Nghệ An. Hàng trăm gia đình đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất do lũ giật sập nhà. Tại một số xã nằm bên sông Nậm Mộ, huyện Kỳ Sơn, lũ quét đến vào ban ngày nhưng vì quá nhanh nên người dân không kịp trở tay. Hàng chục ngôi nhà bị cuốn trôi, hàng trăm nhà khác bị ngập.

Tại  huyện Kỳ Sơn cho biết, lũ quét đã khiến hơn 800 ngôi nhà bị ngập và cuốn trôi, gần 10 trường học bị nước bùn bao phủ, nhiều cầu treo trên sông Nậm Mộ bị trôi. 
Sau trận mưa lớn đêm 24/6, các xã Yên Tĩnh, Yên Na, Yên Hòa của huyện miền núi Tương Dương cũng chìm trong nước và bùn đất. Nhiều xã bị cô lập hoàn toàn, điện, điện thoại tê liệt. Quốc lộ 7 nối thành phố Vinh với các huyện miền Tây Nghệ An bị sạt lở nghiêm trọng nhiều đoạn, nhiều trường học bị lũ cuốn trôi.

Tại huyện đoàn Tương Dương , ở các xã như Lưu Kiền, Tam Thái, Tam Đình,
Tam Quang…, hàng trăm ngôi nhà bị ngập và cuốn trôi. Các trạm y tế của xã Lưu Kiền, Tam Thái ngập gần 2 mét.

Trận lũ quét này khiến cho huyện Tương Dương thiệt hại nặng nề. Gần 300 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, nhiều nhà khác bị ngập nước, 7 trường học bị cuốn trôi. Trong thời gian lũ, toàn huyện Tương Dương vẫn mất điện, mất sóng điện thoại, nhiều xã đang bị cô lập hoàn toàn. 

e)  Nắng nóng

Do đặc điểm của địa hình kết hợp với hoàn lưu gió tây, vùng Bắc Trung Bộ là nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng thời tiết nắng nóng.

Theo ghi nhận, tháng 5 năm 2013 một đợt nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao trong phổ biến 35-38°C, có nơi trên 38°C như Đô Lương (Nghệ An) 38°C; Như Xuân (Thanh Hóa) 38,5°C; Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 38,9°C; Quỳ Châu (Nghệ An) 38,6°C; Tương Dương (Nghệ An) 39°C; Hà Tĩnh 38,5°C.
g)  Sạt lở bờ sông, bờ biển

Theo kết quả điều tra trong những năm gần đây trên dọc bờ biển Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đã xuất hiện tình trạng sạt lở bờ biển khá nghiêm trọng: Thanh Hóa: có 13 đoạn, Nghệ An: có 30 đoạn, Hà Tĩnh: có 11 đoạn, Quảng Bình: có 25 đoạn, Quảng Trị: có 29 đoạn, Thừa Thiên - Huế.
h) Cháy rừng

Do ảnh hưởng của gió phơn nên nắng nóng gay gắt và có gió mạnh công với các tác nhân gây cháy, Bắc Trung Bộ thường xuyên hứng chịu thiên tai cháy rừng. Tại Bắc Trung Bộ, Nghệ An và Quảng Bình là tỉnh chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất bởi gió Tây khô nóng.

Nghệ An là tỉnh có diện tích tự nhiên và diện tích rừng lớn nhất cả nước. Tính đến năm 2012 toàn tỉnh có 883.971 ha diện tích đất rừng, trong đó, diện tích rừng tự nhiên là 734.515 ha và diện tích rừng trồng là 149.456 ha với 347 xã có rừng. 
Do thời tiết xuất hiện những đợt nắng nóng khô hạn kéo dài vào giai đoạn cuối tháng 4 và đầu tháng 5, tháng 6 và đặc biệt là tháng 7 độ ẩm không khí thấp, gió Tây Nam thổi mạnh, toàn tỉnh đã xảy ra 22 vụ cháy rừng với diện tích 67,44 ha, trong đó diện tích có rừng: 45,94 ha; không có rừng: 21,5 ha. 
Riêng trong tháng 7 đã có 10 vụ cháy xảy ra. Các vụ cháy xảy ra tập trung chủ yếu ở các huyện như: Nam Đàn, Quỳ Châu, Quế Phong, Thanh Chương, Đô Lương, Nghi Lộc…(Hình 4.5.).
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	Hình 4.4. Một trong những vụ cháy rừng xảy ra ở Nghệ An 05/2012


i)  Nước biển dâng và xâm nhập mặn

Nước biển dâng và xâm nhập mặn là thiên tai có tính chất thường xuyên, diễn ra ở vùng cửa sông ven biển Bắc Trung Bộ. Đặc biệt trong những thập niên gần đây, do tác động của BĐKH và nước biển dâng, thiên tai này diễn ra trên diện rộng và gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng hơn. 

Tại xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, từ năm 2010 trở lại đây, sản xuất nông nghiệp của địa phương luôn đối mặt với tình trạng xâm nhập mặn. Trong năm 2011, xã có 97,5/195 ha lúa được gieo cấy bị chết do tình trạng xâm nhập mặn khiến cho nhiều hộ dân gặp khó khăn. Bước sang năm 2012, tình hình xâm nhập mặn tuy được cải thiện, song vẫn còn hàng chục ha lúa bị thiếu nước.

Nhìn vào thực tế thì công tác chống xâm nhập mặn tại các xã vùng biển vẫn còn là bài toán khó cho các địa phương và ngành nông nghiệp trong tỉnh.

k)  Hạn hán

Mùa khô, lượng mưa quá ít gây hạn hán trên diện rộng. Có thể nói hạn hán là một trong những khó khăn mà người nông dân phải đối mặt. Cường độ và thời gian hạn hán ngày một gia tăng đã kéo theo sự xâm nhập mặn ở vùng ven biển đang là thách thức lớn cho sản xuất nông nghiệp.

l)  Dông sét

Vùng Bắc Trung Bộ nhiều dông và tương đương với vùng Đồng bằng Bắc Bộ. Trung bình năm đạt 40 - 70 ngày có dông. Nhìn chung, khu vực núi phía Tây nhiều dông hơn đồng bằng ven biển.

Mùa đông ở đây bắt đầu từ tháng 4, kết thúc tháng 10. Trừ hai tháng đầu và cuối mùa, mỗi tháng trong thời kỳ dông có tới 5 - 8 ngày, trong đó nhiều dông nhất thường là tháng 5, trung bình đạt 8 - 13 ngày.

Những tháng đầu và cuối mùa dông vẫn còn khả năng gặp dông, với tần suất bé: 1 - 3 ngày mỗi tháng, giữa mùa dông, hãn hữu lắm mới xuất hiện dông.

m)  Dịch bệnh

Trong những năm gần đây do môi trường nuôi bị suy thoái kết hợp với sự thay đổi khắc nghiệt của thời tiết đã gây ra hiện tượng tôm chết hàng loạt ở hầu hết các tỉnh, như bệnh do nhóm vi khuẩn Vibrio gây ra, bệnh do virus (MBV, HPV và BP). Các bệnh này thông thường xảy ra và lan truyền rất nhanh và rộng, khó chữa nên mức độ gây rủi ro rất lớn.

Đầu năm mới 2013, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm đã xảy ra tại nhiều địa phương. Trong đó, tụ huyết trùng trên trâu, bò tại Thanh Hóa; Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Bùng phát dịch tụ huyết trùng tại Thanh Hóa. Chỉ riêng tại 2 xã Vạn Xuân và Xuân Chinh của huyện Thường Xuân đã có gần 60 con trâu, bò bị chết vì bệnh tụ huyết trùng, trong đó có nhiều con đang trong thời kỳ mang thai hoặc sinh sản. Theo ước tính, thiệt hại đã lên tới hơn 1 tỷ đồng. 
3. Các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai ở vùng Bắc Trung Bộ
3.1. Các giải pháp ứng phó BĐKH
a) Các giải pháp giảm nhẹ BĐKH
- Trồng rừng: 

	Tháng 9/2005, bão Damrey, cơn bão mạnh nhất trong nhiều năm đã tấn công trực tiếp vào bờ biển phía Bắc tỉnh Thanh Hoá, làm vỡ đê phòng hộ, phá huỷ nhà cửa, gây thiệt hại về hoa màu và vật nuôi tại các xã nghèo ven biển. Hậu Lộc là huyện ít bị thiệt hại nhất nhờ vành đai rừng ngập mặn bao quanh giúp chống xói lở đất và bảo vệ đê biển khỏi các đợt triều cường.
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Hình 4.5. Trồng rừng ngập mặn ở huyện Hậu Lộc tỉnh Thanh Hóa


Nhận thức được vai trò của rừng ngập mặn trong việc ổn định và duy trì sinh kế của người dân địa phương, đồng thời góp phần giảm thiểu tổn thương do thiên tai, tổ chức CARE đã hỗ trợ triển khai dự án Tái trồng rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng tại huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá.
Từ năm 2006 - 2009, dự án đã trồng thành công 120 ha rừng ngập mặn (tỷ lệ cây sống lên tới 80 - 85%) bao gồm cây trang xen lẫn 10 ha cây Bần chua, đồng thời xây dựng được một vườn ươm cây giống do cộng đồng quản lý để cung cấp cho giai đoạn tiếp theo nhằm giảm chi phí mua cây giống và rủi ro mất mát nếu rải hạt giống trực tiếp tại biển. Thông qua dự án, người dân địa phương đã nâng cao nhân thức về vai trò của rừng ngập mặn trong việc đảm bảo sinh kế và góp phần giảm nhẹ tác động của thiên tai và BĐKH về lâu dài. Ngoài ra, cộng đồng đã xây dựng được 320m kênh mới nhằm cung cấp nước sạch cho ruộng lúa và phát triển nghề nuôi trồng thuỷ sản nhằm làm giảm độ nhiễm mặn của đất do cơn bão năm 2005 gây ra và hỗ trợ một số nghề phi nông nghiệp khác, góp phần tăng thu nhập cho nông dân.

Hiệu quả của dự án đã khẳng định sự tiếp cận dựa vào cộng đồng sử dụng các kiến thức truyền thống là một cách tiếp cận tốt trong việc quản lý và trồng rừng. Bên cạnh đó, do đề cao vai trò làm chủ của người dân, dự án cũng đã rất thành công trong việc huy động toàn cộng đồng tham gia trồng và bảo vệ rừng ngập mặn, đặc biệt là việc phát huy vai trò của phụ nữ.

- Sử dụng các nguồn năng lượng sạch

Nhà nước và nhiều địa phương đã phối hợp với các nhà tài trợ tạo lập được cơ chế khuyến khích sử dụng và phát triển năng lượng tái tạo như: năng lượng khí sinh học (biogas, phế thải trong nông nghiệp ở nông thôn); năng lượng mặt trời (thiết bị đun nước nóng, chiếu sáng bằng pin mặt trời), khí gas (bãi rác đô thị); năng lượng gió (phát điện, bơm nước vào ruộng muối ở vùng ven biển, hải đảo).

	Công nghệ này có lợi thế rõ ràng về mặt giảm thiểu BĐKH. Mỗi hệ thống biogas sẽ sản xuất 2,5m³ nhiên liệu sinh học/ngày, do đó có thể tiết kiệm 4,5 tấn gỗ củi và giảm lượng khí thải CO2 tương đương 5,67 tấn/năm. Ngoài ra, mỗi hộ gia đình có thể sản xuất ít nhất 5 tấn phân bón sinh học. Rất nhiều hộ gia đình ở nông thôn đã sử dụng các hệ thống biogas góp phần giảm nhẹ BĐKH.
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Hình 4.6. Các hộ gia đình xây bể biogas tại Thạch Bình(TP Hà Tĩnh)


- Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả :
Thay thế các thiết bị sử dụng điện hiệu suất thấp bằng các thiết bị hiệu suất cao như các động cơ điện hiệu suất thấp bằng các động cơ điện hiệu suất cao, các đèn chiếu sáng hiệu suất thấp như đèn sợi đốt bằng đèn huỳnh quang compact, đèn huỳnh quang đường kính ống lớn (T10-40w, 20w) bằng loại ống nhỏ (T8-36w, 18w) hiệu quả chiếu sáng cao hơn 5-10%.

Giảm tổn thất điện năng trong truyền tải và phân phối điện. Để giảm tổn thất kỹ thuật thì biện pháp quan trọng nhất là cải tạo lưới điện với phân cấp điện áp hợp lý . Tổn thất điện năng trong truyền tải và phân phối ở Việt Nam hiện nay khoảng 12%, ở một số nước trong khu vực khoảng 7%. Giảm công suất điện ở thời gian cao điểm để giảm vốn đầu tư xây dựng nguồn điện mới.

Trong sinh hoạt nấu ăn, có thể tiết kiệm năng lượng bằng cách sử dụng các loại nồi ủ, nồi áp suất có thể giảm thời gian nấu nướng đến 70% cũng tiết kiệm được năng lượng đáng kể.

- Tăng cường đi bộ hoặc đi bằng xe đạp: Số lượng phương tiện giao thông của ở Việt Nam nói chung và tại tất cả các thành phố cũng như nông thôn nước ta không ngừng tăng lên, số lượng ô tô xe máy trong những năm gần đây tăng lên nhanh chóng.

Cơ cấu phương tiện giao thông cơ giới biến đổi nhanh chóng theo hướng bất lợi cho môi trường. Xe đạp là phương tiện giao thông thân thiện với môi trường và không gây BĐKH thì giảm mạnh.
	 Phương tiện giao thông công cộng có vai trò giúp giảm mật độ các phương tiện giao thông cá nhân, cũng như giảm tải ùn tắc, giảm lượng khí thải vào môi trường không có chuyển biến lớn trong những năm qua. Mặt khác, chất lượng phương tiện vận tải chưa cao, xe máy có kết cấu công nghệ lạc hậu nên 
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Hình 4.7. Học sinh đi học bằng xe đạp


lượng khí thải nhiều, hàm lượng các chất khí rất hại đối với sức khỏe cao. 

Các khí thải của các phương tiện giao thông vừa là các chất khí gây ô nhiễm môi trường, vừa là các chất khí nhà kính. Các khí này có khả năng hấp thụ rất mạnh bức xạ sóng dài do mặt đất phát, chuyển năng lượng này thành nhiệt năng và hâm nóng bầu khí quyển làm gia tăng BĐKH. Bởi vậy cần hành động giảm nhẹ BĐKH bằng cách đi xe đạp hoặc đi bộ. 

b) Các giải pháp thích ứng BĐKH
- Sử dụng các giống cây trồng, vật nuôi thích ứng với BĐKH: 
Để thích ứng với BĐKH, các tỉnh miền Trung cần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, bảo tồn các giống cây trồng, vật nuôi bản địa, lai ghép tạo giống mới năng suất cao, thích ứng với điều kiện khô hạn và xâm nhập mặn.

Để thích ứng với BĐKH, nếu thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo khoa học để tìm ra những giống cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu thay đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc thích ứng với BĐKH như sử dụng giống cây trồng, vật nuôi chịu hạn, chống chịu sâu bệnh; áp dụng mô hình canh tác tổng hợp; thay đổi cơ cấu cây trồng, lịch thời vụ và một số kỹ thuật canh tác; cải tiến chuồng trại và dự trữ thức ăn đối với vật nuôi...

- Ứng dụng các công nghệ mới trong trồng trọt

BĐKH làm cho thời tiết ngày càng cực đoan hơn. Để thích ứng với BĐKH, người nông dân nói chung và Bắc Trung Bộ nói riêng đã có những biện pháp sản xuất đem lại hiệu quả cao. Có thể ví dụ phương pháp trồng cây trong nhà lưới ở Quảng Trị. 

Truyền thống sản xuất rau trong điều kiện tự nhiên (ngoài đồng), không có điều kiện bảo vệ cây rau khỏi ảnh hưởng bất lợi của điều kiện ngoại cảnh như nắng nóng, rét đậm, mưa lớn, sương giá...Do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, vụ hè thu thường có nhiệt độ không khí cao kết hợp gió mùa Tây Nam khô nóng, vụ Đông Xuân lượng mưa lớn, phân bố không đều, thường gây ngập úng ở vùng thấp làm ảnh hưởng lớn đến năng suất và chất lượng rau. Vì vậy trồng rau ngoài đồng năng suất thường bấp bênh, không cao. Một phương pháp mới trồng rau trong nhà lưới nhằm tạo ra những điều kiện sinh thái thuận lợi cho rau phát triển, tránh được thời tiết bất lợi, giảm được tác động của sâu bệnh, rau an toàn và có thể trồng  trái vụ trong nhà lưới. Chủng loại rau rất phong phú và đa dạng nhưng chủ yếu là giống địa phương, có thể chọn nhiều loại rau thích hợp để trồng quanh năm trong nhà lưới chủ yếu là các loại ăn lá, ngắn ngày. 

	Hiệu quả trồng rau trái vụ trong nhà lưới rất cao (cả về kinh tế, xã hội và môi trường): Với mô hình nhà lưới 200m², mỗi loại rau có diện tích 40m², lãi ròng thu được từ 500 nghìn đồng – 1.500 nghìn đồng trong 5 tháng của vụ Hè Thu, trong đó rau mầm cho thu nhập cao nhất. Tổng cộng sau 5 tháng của vụ Hè 
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Hình 4.8. Trồng rau trong nhà lưới ở xã Triệu Giang, Triệu Phong, Quảng Trị


Thu,lãi ròng được 4.700 nghìn đồng/hộ. Trồng rau trong nhà lưới có nhiều ưu điểm nhưng cũng. Sản xuất rau, đặc biệt là trồng rau trái vụ cần được ưu tiên.

Xác định công tác thủy lợi có tầm quan trọng đặc biệt tại Bắc Trung Bộ, các tỉnh cần tập trung chống ngập úng, giảm thiểu sự xâm thực của biển và thiếu nước ngọt sinh hoạt, sản xuất. Các tỉnh ven biển lập phương án chắn sóng gió, triều cường; gia tăng diện tích rừng ngập nước chống xâm thực, điều hòa khí hậu, hạn chế tác hại do BĐKH gây ra. 

Công trình Tả Trạch thuộc xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, trên sông Tả Trạch, là chủ lưu chính của sông Hương. Đây là công trình thủy lợi đa chức năng, có quy mô lớn nhất của tỉnh Thừa Thiên Huế và thứ 2 ở khu vực miền Trung với tổng mức đầu tư gần 3.500 tỷ đồng. Dung tích hồ 685 triệu m³. Hồ có nhiệm vụ chống lũ Tiểu mãn, lũ sớm và cắt giảm mức lũ chính vụ cho Thành phố Huế, đồng thời  còn cấp nước sinh hoạt và sản xuất công nghiệp với lưu lượng 20m³/s, tạo nguồn
	nước tưới ổn định cho gần 35 ngàn hécta đất canh tác ở khu vực đồng bằng hạ lưu sông Hương. Ngoài chức năng cắt lũ cho vùng hạ du, đảm bảo nguồn nước thủy lợi, công trình còn có nhiệm vụ phát điện với 3 tổ máy có công suất lắp máy 21 MW.
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Hình 4.9. Ngày 11/1, Bộ NN&PT NT phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức chặn dòng đợt 1 công trình hồ chứa nước Tả Trạch


3.2. Các giải pháp PCTT
a) Đối với việc phòng chống bão:
Nhân dân ta đã từng có kinh nghiệm xây nhà chống bão. Có thể tham khảo 10 nguyên tắc làm nhà ở vùng gió bão (theo Ngôi nhà và gió bão, 1999):
Một là lợi dụng địa hình

Cản luồng gió đến công trình của ta.

Hai là hình dáng ngôi nhà:

Giản đơn, tránh bớt lồi ra lõm vào.

Ba là độ dốc mái cao

Lại  thêm trần vào sẽ đỡ tốc lên.

Bốn là mái góc, mái viền

Tránh chìa quá rộng, mái hiên tách rời.

Năm là liên kết các nơi

Móng - tường - kèo - mái không rời nhau ra

Sáu là muốn vững ngôi nhà

Thêm giằng tam giác, thêm đà chống xiên

Bảy là tấm lợp bên trên

Phải buộc kĩ, phải bền chắc lâu

Tám là cửa trước, cửa sau

Kích thước xấp xỉ bằng nhau, không thừa

Chín là cửa đóng khít, vừa

Đủ then, đủ chốt, ngăn ngừa gió lay.

Mười là nên nhớ trồng cây

Thành rào, thành lũy điều này chớ quên!
b) Các giải pháp phòng, chống khô hạn và ngập úng

Xác định công tác thủy lợi có tầm quan trọng đặc biệt tại Bắc Trung Bộ, các tỉnh cần tập trung chống ngập úng, giảm thiểu sự xâm thực của biển và thiếu nước ngọt sinh hoạt, sản xuất. Các tỉnh ven biển lập phương án chắn sóng gió, triều cường; gia tăng diện tích rừng ngập nước chống xâm thực, điều hòa khí hậu, hạn chế tác hại do BĐKH gây ra. 

Công trình Tả Trạch thuộc xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, trên sông Tả Trạch, là chủ lưu chính của sông Hương. Đây là công trình thủy lợi đa chức năng, có quy mô lớn nhất của tỉnh Thừa Thiên Huế và thứ 2 ở khu vực miền Trung với tổng mức đầu tư gần 3.500 tỷ đồng. Dung tích hồ 685 triệu m³. Hồ có nhiệm vụ chống lũ Tiểu mãn, lũ sớm và cắt giảm mức lũ chính vụ cho Thành phố Huế, đồng thời  còn cấp nước sinh hoạt và sản xuất công nghiệp với lưu lượng 20m³/s, tạo nguồn nước tưới ổn định cho gần 35 ngàn hécta đất canh tác ở khu vực đồng bằng hạ lưu sông Hương. Ngoài chức năng cắt lũ cho vùng hạ du, đảm bảo nguồn nước thủy lợi, công trình còn có nhiệm vụ phát điện với 3 tổ máy có công suất lắp máy 21 MW.
3.3. Khắc phục hậu quả thiên tai 

Để khắc phục hậu quả thiên tai cần thực hiện phương châm 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ

a) Trước khi thiên tai  xảy ra:

( Thực hiện yếu tố chỉ huy tại chỗ:

- Chỉ đạo quán triệt tư tưởng, kiện toàn bộ máy chỉ huy tại địa phương.

- Xây dựng, điều chỉnh và bổ sung kế hoạch chi tiết phòng chống thiên tai và tổ chức diễn tập cho các lực lượng theo phương án đã đề ra hàng năm.

- Chỉ đạo phân bổ ngân sách cho các phương án đối phó với từng loại thiên tai  tại địa phương.

- Theo dõi sát sao tình hình thiên tai , điều kiện tự nhiên xã hội tại các cụm tuyến dân cư trọng điểm trên địa bàn,

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp trên, các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn.

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức cho người dân về thiên tai, cách thức phòng, chống.

- Lập các phương án di dời dân hợp lý, phương tiện, thời điểm và hậu cần phục vụ công tác di dời trong trường hợp khẩn cấp.

( Thực hiện yếu tố lực lượng tại chỗ:

- Lên danh sách các lực lượng nòng cốt sẽ tham gia công tác phòng chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn tại địa phương và các lực lượng dự bị khi cần thiết.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi lực lượng (địa bàn phụ trách, số người tham gia, phương tiện vật tư cần thiết). Tích cực tập dượt, rèn luyện các kỹ năng phòng chống thiên tai cứu hộ, cứu nạn.

( Thực hiện yếu tố phương tiện, vật tư tại chỗ:

- Căn cứ tình hình thiên tai  địa phương mà chủ động bố trí, dự phòng các loại phương tiện, vật tư cần thiết.

- Lập danh sách các trang thiết bị, phương tiện vật tư sẵn có trong bộ máy chỉ huy.

- Nắm danh sách các hộ dân, doanh nghiệp tổ chức…có các phương tiện phù hợp để trưng dụng, huy động trong thiên tai  nếu cần thiết.

- Huy động sự đóng góp của dân, tăng cường cơ số các phương tiện, vật tư cần thiết như: xuồng máy, ghe, ôtô, tre, đất đá...

- Kiểm tra, sửa chữa các phương tiện đảm bảo hoạt động tốt trước thiên tai .

( Thực hiện yếu tố hậu cần tại chỗ:

- Tuyên truyền, vận động nhân dân dự trữ lương thực, thuốc men, nước, dầu, đèn và các vật dụng gia đình cần thiết.

- Chủ động phân bổ kinh phí tạm trữ các nhu yếu phẩm cần thiết cho các điểm sơ tán. Đảm bảo lượng nước uống, lương thực, phải đủ cho địa phương ít nhất là 7 ngày trong trường hợp khẩn cấp.

b) Khi thiên tai  xảy ra

( Thực hiện yếu tố chỉ huy tại chỗ:

- Trong thiên tai , người chỉ huy phải bám vào phương án đã xây dựng để ra quyết định tại chỗ theo tình hình thực tế và dưới sự chỉ đạo của cấp trên.

- Theo dõi sát sao tình hình thiên tai , các hộ dân, cơ sở sản xuất…. trong diện gặp nguy hiểm cần cứu nạn hoặc di dời khẩn cấp.

- Chỉ đạo các lực lượng chuyên trách tiếp tục bám trụ tại địa bàn, giúp dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cành cây, kê kích các vật dụng gia đình…. Tham gia sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm, tham gia cứu người, tài sản, cứu hộ các công trình phòng chống lụt bão đang bị sự cố….

- Chủ động phối kết hợp chặt chẽ với cấp trên, các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

- Chỉ đạo cung cấp lượng thực, thuốc men, chăn màn quần áo cho dân tại điểm sơ tán.

( Thực hiện yếu tố lực lượng tại chỗ:

- Các đội thanh niên xung kích, dân quân, các tổ nhóm tự quản tích cực hỗ trợ nhân dân đối phó với thiên tai .

- Các lực lượng chuyên trách như: điện lực, cung cấp nước, trường học, y tế, thông tin liên lạc thực hiện các phương án cụ thể đối phó với tình huống thiên tai  của ngành mình.

- Cung cấp đủ lực lượng hỗ trợ dân, di dời đến nơi an toàn.

- Tiếp tục tuần tra, canh gác tại các điểm xung yếu trên địa bàn; Trong trường hợp phát sinh tình huống khẩn cấp thì tích cực đối phó, hỗ trợ nhân dân.

( Thực hiện yếu tố phương tiện, vật tư tại chỗ:

- Huy động trưng thu, trưng dụng các phương tiện, vật tư sẵn có.

- Cung cấp các phương tiện cần thiết cho các lực lượng tại chỗ làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn kịp thời, hiệu quả.

( Thực hiện yếu tố hậu cần tại chỗ:

- Phân bổ lương thực thuốc men và các vật dụng gia đình cần thiết cho các hộ dân tại các điểm sơ tán.

- Tiếp tục theo dõi nắm tình hình số hộ cần cứu trợ khẩn cấp, nhu cầu thiết yếu của người dân còn bám trụ tại địa bàn cũng như đang tạm cư tại các điểm sơ tán.

c) Sau thiên tai 

( Thực hiện yếu tố chỉ huy tại chỗ:

- Chỉ đạo tiếp tục cập nhật nhu cầu cứu trợ lương thực, thuốc men… cho dân và có phương án đối phó kịp thời, hiệu quả.

- Tăng cường chỉ đạo khôi phục lại cuộc sống cho nhân dân kể cả sản xuất kinh doanh.

- Chỉ đạo khôi phục các dịch vụ thiết yếu như: nước sạch, điện, đường, trường, trạm trên địa bàn.

- Chỉ đạo xử lý môi trường nước, rác thải, xác động vật chết do thiên tai .

- Chủ động phối kết hợp và yêu cầu trợ giúp từ bên ngoài.

( Thực hiện yếu tố lực lượng tại chỗ:

- Tiếp tục cứu trợ lương thực, thuốc men cho dân nếu cần thiết.

- Hỗ trợ di chuyển về nhà; khắc phục nhà cửa, giếng nước, chuồng trại…. ổn định nơi ăn chốn ở cho dân.

- Nhanh chóng khôi phục các dịch vụ thiết yếu như: nước sạch, điện, đường, trường trạm trên địa bàn.

- Xử lý môi trường nước, rác thải, xác động vật chết do thiên tai .

( Thực hiện yếu tố phương tiện, vật tư tại chỗ:

- Sử dụng các phương tiện, vật tư tại chỗ kết hợp với phương tiện cứu trợ khôi phục các dịch vụ thiết yếu như nước sạch, điện…

- Huy động phương tiện, vật tư tại chỗ để khắc phục hậu quả thiên tai  (như clormin B để xử lý môi trường nước, rác thải, chôn xác động vật chết…)

( Thực hiện yếu tố hậu cần tại chỗ:

- Tiếp tục xin cứu trợ lương thực, thuốc men cho dân nếu cần thiết.

- Tìm phương án phục hồi sinh kế cho người dân.

Tư tưởng chủ đạo của phương châm "4 tại chỗ" là “dựa vào sức mình là chính”, có nghĩa là dựa vào dân và chính quyền địa phương (tại chỗ) để giải quyết những vấn đề xảy ra ngay tại địa phương mình. Chính vì thế nếu mỗi cấp, ban ngành địa phương, mỗi tổ chức cá nhân đều hiểu và thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" sẽ giúp chúng ta chủ động hơn trong việc tổ chức phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai .

4.4. Những điều cần ghi nhớ

	Ảnh hưởng lớn nhất của BĐKH và thiên tai ở vùng Bắc Trung Bộ là những hậu quả thiên tai chính thường hay xảy ra như: bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ lụt, nắng nóng, sạt lở bờ sông, bờ biển, cháy rừng.
Các đặc điểm tự nhiên và kinh tế xã hội có liên quan chặt chẽ với BĐKH và các thiên tai thường hay xảy ra ở vùng Bắc Trung Bộ.

BĐKH và các thiên tai gây ra thiệt hại lớn, diễn ra hàng năm cần phải có chiến lược và những giải pháp phòng chống và ứng phó để giải quyết có tính chất căn bản, lâu dài.

Cần giáo dục, tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng thấy rõ giữa BĐKH và các thiên tai có liên quan chặt chẽ với nhau, cần tổ chức các hoạt động thiết thực như bảo vệ rừng, trồng rừng, tiết kiệm năng lượng, phòng chống có hiệu quả với thiên tai… làm giảm nhẹ BĐKH và thích ứng với BĐKH cũng như khắc phục các hậu quả do thiên tai gây ra.

Để phòng, chống và khắc phục hậu quả của thiên tai, người dân và chính quyền địa phương cần nâng cao tinh thần tích cực chủ động, lòng tương thân tương ái, đoàn kết giúp đỡ nhau vượt qua những thử thách khắc nghiệt của thiên nhiên.

Cần thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ trong việc phòng, chống và khắc phục hậu quả của thiên tai là: chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ.
Cần đọc và truyền tin sâu rộng trong cộng đồng nội dung tờ rơi Hướng dẫn bạn phải làm gì khi bão đang tới; lũ, lụt đang xảy ra; bạn cần biết phải làm gì trước, trong và sau khi xảy ra bão; Bạn cần biết phải làm gì trước, trong và sau khi xảy ra lũ, lụt (xem phụ lục 4,5,6).


4.5. Cùng nhận thức và hành động

1. Tác động của BĐKH và thiên tai là điều không ai mong muốn nhưng rất khó tránh khỏi. Để phòng chống và ứng phó có hiệu quả với thiên tai, mỗi người dân và cộng đồng cần có hành động thiết thực gì? 

2. Quan sát bức ảnh ở phụ lục 7: Người dân Nhật Bản bình tĩnh xếp hàng có trật tự nhận hàng cứu trợ sau trận thảm họa kép do sóng thần gây ra ở thành phố Fukushima (3/2011) .

Chúng ta có thể rút ra được điều gì và nên hành động như thế nào?  

(((

Chuyên đề 5

GIÁO DỤC ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TẠI VÙNG  DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

1. Đặc điểm chung về tự nhiên, kinh tế-xã hội của vùng duyên hải Nam Trung Bộ

1.1. Khái quát chung

Theo Niên giám Thống kê (Tổng cục Thống kê) vùng DHNTB gồm 8 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Vùng DHNTB có số dân là 8,984 triệu người chiếm 10,1% dân số cả nước, với diện tích 44376,8 km², chiếm 13,4% diện tích cả nước (Bảng 5.1).
	Bảng 5.1. Diện tích, dân số và mật độ dân số năm 2012

ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

	 

 
	Dân số
	Diện tích 
(km²)
	Mật độ dân số (Người/km²)

	   

 
	Số lượng (nghìn người)
	Tỷ lệ so với toàn quốc(%)
	Diện tích 
(km²)
	Tỷ lệ so với toàn quốc(%)
	Mật độ dân số (người/km²)
	Tỷ lệ so với toàn quốc (lần)

	CẢ NƯỚC
	88772.9
	100.0
	330951.1
	100.0
	268.0
	1.0

	Duyên hải Nam Trung Bộ
	8984.0
	10.1
	44376.8
	13.4
	202.4
	0.8

	Đà Nẵng
	973.8
	1.1
	1285.4
	0.4
	758.0
	2.8

	Quảng Nam
	1450.1
	1.6
	10438.4
	3.2
	139.0
	0.5

	Quảng Ngãi
	1227.9
	1.4
	5153.0
	1.6
	238.0
	0.9

	Bình Định
	1501.8
	1.7
	6050.6
	1.8
	248.0
	0.9

	Phú Yên
	877.2
	1.0
	5060.6
	1.5
	173.0
	0.6

	Khánh Hoà
	1183.0
	1.3
	5217.7
	1.6
	227.0
	0.8

	Ninh Thuận
	576.7
	0.6
	3358.3
	1.0
	172.0
	0.6

	Bình Thuận
	1193.5
	1.3
	7812.8
	2.4
	153.0
	0.6


(Nguồn: Niên giám Thống kê 2013)

1.2. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên

Vùng DHNTB có đặc điểm tự nhiên rất đặc sắc: một dải lãnh thổ hẹp, mà phần phía Tây là sườn Đông của Nam Trường Sơn ôm lấy vùng Tây Nguyên rộng lớn, phía Đông là biển Đông. Phía Bắc có dãy núi Bạch Mã làm ranh giới tự nhiên với vùng Bắc Trung Bộ, còn phía Nam là vùng Đông Nam Bộ. Các nhành núi ăn ngang ra biển đã chia các mũi đất dải duyên hải thành các đồng bằng nhỏ hẹp, tạo nên hàng loạt các bán đảo, các vũng, vịnh và nhiều bãi biển đẹp.

Vùng DHNTB cấu trúc địa hình rất phức tạp và không đồng nhất. Các mạch núi Nam Trường Sơn tạo thành một vòng cung lớn hướng ra biển và có nhiều nhánh đâm ra biển, nằm xen với các đồng bằng. Từ chân núi ra tới biển, chưa đầy 50km địa hình phân bậc khá rõ và thấp dần tư vùng núi Nam Trường Sơn tới bờ biển, bao gồm các kiểu địa hình cơ bản nối tiếp nhau là: núi, đồi, đồng bằng, đầm phá, vũng vịnh, cồn cát, bãi triều, bãi biển.

Đây là một vùng ven biển đẹp và đặc sắc nhất của nước ta. Dọc bờ biển có những đèo lớn, những mũi đá granit rắn chắc và sắc nhọn, những vũng vịnh nước sâu nền vững chắc và kín đáo, những đầm phá rộng lớn và những cồn cát, đụn cát nhiều màu sắc cao 10-15m kéo dài hàng chục km.
Khí hậu của vùng DHNTB có những nét khác biệt so với các vùng khác trong cả nước. Nhiệt độ trung bình năm ở đây đều trên 25°C và nhiệt độ trung bình tháng giêng trên 21°C  và tăng dần lên trên 23°C từ Nha Trang trở vào. 
Trong mùa đông những frông cực đới mạnh có thể tiến xuống phía Nam Bạch Mã cho đến cực Nam Trung Bộ khiến cho nhiệt độ hạ thấp. Trong thời kì giao thời giữa mùa hạ và mùa đông thường xuất hiện những nhiễu loạn mạnh trong chế độ mưa và gió do ảnh hưởng của bão. Tùy theo tần suất và cường độ của bão hàng năm mà lượng mưa biến động mạnh trong khu cũng hình thành những trung tâm mưa lớn như Trà Mi (3840mm), Ba Tơ (3607mm), đồng thời cũng xuất hiện những trung tâm khô hạn như Ninh Thuận, Bình Thuận với lượng mưa trong năm dưới 1000mm. Mùa mưa bão tại khu vực này thường diễn ra từ tháng 9 đến tháng 11 và chiếm khoảng trên 30% số cơn bão đổ bộ vào bờ biển Việt Nam.
Trong vùng đặc biệt có số giờ nắng cao, trung bình tháng nào cũng trên 100 giờ, có tháng đạt 200 giờ: Đà Nẵng có 4-5 tháng, từ Quảng Ngãi đến Tuy Hòa có tới 7 tháng, tháng lớn nhất là tháng 5 đạt trên 270 giờ. Đặc biệt Ninh Thuận - Bình Thuận tháng nào cũng có trên 200 giờ nắng, lớn nhất là tháng 3 đạt tới 315 giờ.
Nhìn chung vùng DHNTB không có nhiều lưu vực sông lớn. Các sông ở đây phần lớn bắt nguồn từ sườn Đông của dãy Nam Trường Sơn. Các lưu vực thường nhỏ và tách biệt với các lưu vực khác. Vì vậy, khi gặp lũ thường gây tác hại rất lớn và khó ứng cứu do nước ngập sâu. Những hệ thống sông chính trong vùng là:
Trong vùng có nhiều loại đất khác nhau phân bố rộng khắp từ vùng chân núi tới đồng bằng ven biển như đất feralit đỏ vàng, đất bị xói mòn mạnh trơ sỏi đá hình thành tại các đồi núi thấp xen kẽ với đồng bằng. Đất phù sa có diện tích lớn nhất của hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. Phần còn lại là các loại đất cát biển (đất cồn cát, đất lầy mặn...). Đất cát biển là loại đất có tỉ lệ diện tích lớn và đặc trưng cho đất đai trong khu vực.
Thảm thực vật trong khu cũng có nhiều nét đặc biệt. Ngoài các kiểu rừng thường thấy trong miền, xuất hiện kiểu trảng cây bụi lá cứng hơi khô nhiệt đới. Kiểu thực bì này được hình thành do mùa khô hạn kéo dài, lượng mưa trung bình năm không lớn (1200 - 1500mm), mưa  tập trung vào thu đông, không khớp vào thời kì sinh trưởng của thực vật. Trong vùng khô hạn giữa Nha Trang và Phan Thiết phát sinh kiểu trảng cây bụi nguyên sinh. Thành phần thực vật chủ yếu ở đây là các loại cây lá cứng, gai nhọn, gồm các họ như họ Trinh nữ, họ Ba mảnh vỏ, họ Cói, họ Xương rồng.

1.3. Đặc điểm về KT-XH
Vùng DHNTB được thiên nhiên ban tặng cho nhiều ưu ái trong phát triển kinh tế biển. Biển miền Trung lắm tôm, cá và các hải sản khác. Tỉnh nào cũng có bãi tôm, bãi cá, nhưng lớn nhất là ở các tỉnh cực Nam Trung Bộ và ngư trường Hoàng Sa - Trường Sa. Bờ biển vùng DHNTB có nhiều vụng, đầm phá thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản. Việc nuôi tôm hùm, tôm sú đang được phát triển ở nhiều tỉnh, nhất là ở Phú Yên, Khánh Hòa. Hoạt động chế biến hải sản ngày càng đa dạng, phong phú, trong đó nước mắm Phan Thiết ngon nổi tiếng. 

DHNTB có nhiều bãi biển nổi tiếng như: Mỹ Khê (Đà Nẵng), Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), Quy Nhơn (Bình Định), NhaTrang (Khánh Hòa), Cà Ná (Ninh Thuận), mũi Né (Bình Thuận)... Nha Trang đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế, là trung tâm du lịch biển lớn của nước ta. Đà Nẵng cũng là một trung tâm du lịch quan trọng. Việc phát triển du lịch biển gắn liền với du lịch đảo với hàng loạt loại hình du lịch nghỉ dưỡng, thể thao.

Không ở đâu trên đất nước ta có nhiều địa điểm thuận lợi để xây dựng cảng nước sâu ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Hiện tại, ở đây đã có các cảng tổng hợp lớn do Trung ương quản lý như Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang. Các cảng nước sâu như Dung Quất đang được xây dựng. Đặc biệt, ở vịnh Văn Phong sẽ hình thành cảng trung chuyển quốc tế lớn nhất nước ta.

Thềm lục địa ở vùng DHNTB được khẳng định là có mỏ dầu khí. Hiện nay, đã tiến hành khai thác các mỏ dầu khí ở phía Đông quần đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận). Việc sản xuất muối cũng rất thuận lợi. Các vùng sản xuất muối nổi tiếng là Cà Ná, Sa Huỳnh...

Ở vùng DHNTB đã hình thành được chuỗi các trung  tâm công nghiệp, lớn nhất là Đà Nẵng, tiếp đến là Nha Trang, Quy Nhơn, Phan Thiết. Các ngành công nghiệp chủ yếu là cơ khí, chế biến nông - lâm - thủy sản và sản xuất hàng tiêu dùng. Sự thu hút đầu tư của nước ngoài đã thúc đẩy hình thành một số khu công nghiệp tập trung và khu chế xuất. Nhờ thế, công nghiệp của vùng đang khởi sắc.

2. Tác động của đổi khí hậu và một số thiên tai ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ

2.1. Tác động của BĐKH đối với vùng duyên hải Nam Trung Bộ

Do vị trí địa lý và các đặc điểm tự nhiên, KT-XH vùng DHNTB chịu tác động của BĐKH với mức độ khác nhau.

Những địa bàn bị ảnh hưởng mạnh nhất là các đồng bằng ven biển và ở hạ lưu các con sông, nơi mật độ dân số rất cao và phải chịu sức ép từ hai phía biển và núi. Diện tích ngập nước, độ phì của đất, mức độ xâm nhập mặn thay đổi sẽ ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng cây trồng, vật nuôi. Kết cấu hạ tầng kinh tế kỹ thuật, xã hội, văn hóa và du lịch tập trung phần lớn ở vùng đồng bằng và ven biển, các cảng biển sẽ chịu sự uy hiếp mạnh mẽ từ mực nước biển dâng. Nhìn tổng thể, KT-XH vùng DHNTB sẽ chịu sự tác động trên các mặt:

- Biến động về mặt tự nhiên tác động lên kết cấu hạ tầng, lên kinh tế biển và du lịch; sức hút đầu tư cho các khu vực của nền kinh tế sẽ bị ảnh hưởng trong một chừng mực nhất định.

- Xây dựng và bảo vệ kết cấu hạ tầng tốn kém hơn;

- Sẽ diễn ra sự dịch chuyển dân cư, lao động, các đô thị và cơ sở kinh tế trong nội vùng từ vùng thấp lên vùng cao, và ra ngoài vùng. 

Những biến động sâu sắc về môi trường tự nhiên và về KT-XH chẳng những có sự ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững vùng duyên hải Nam Trung Bộ, mà còn đối với cả nước trong chừng mực mà phần lớn kết cấu hạ tầng nối liền Bắc Nam hiện nay đều đi qua vùng này.

Cơ cấu cây trồng và thời vụ cần được điều chỉnh theo hướng phù hợp hơn với tình trạng nắng nóng, hạn hán dài hơn, khốc liệt hơn.

Chi phí cho sản xuất nông nghiệp tăng lên, diện tích rừng ngập mặn thu hẹp, xói lở gia tăng và gây nhiều khó khăn cho nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy sản và ảnh hưởng sâu sắc đến quá trình phát triển kinh tế biển. Nguồn nước suy giảm gây nhiều khó khăn cho cuộc sống, góp phần gia tăng dịch bệnh.

2.2. Tác động của một số thiên tai ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

a) Bão, áp thấp nhiệt đới

Số lượng các cơn bão đổ bộ vào DHNTB ngày càng gia tăng. Nếu như trong thập kỷ 1961-1970 chỉ có 2 cơn bão đổ bộ vào vùng bờ biển này, thập kỷ 1971-1980 có 1 cơn, thập kỷ 1981-1990 có 2 cơn, thì đến thập kỷ 1991-2000 có 5 cơn và đến thập kỷ 2001-2010 có tới hơn chục cơn bão.

Mùa bão ở DHNTB từ tháng 9 đến tháng 11, trong đó tháng 10 nhiều bão nhất, rồi tháng 11và tháng 9. Trong đó tháng 12 còn có khả năng chịu ảnh hưởng của những cơn bão đổ bộ vào bờ biển quá phía Nam.

Bảng 5.2. Số cơn bão đổ bộ vào bờ biển Nam Trung Bộ                                                               trong thời kỳ 55 năm (1911 - 1965)

	Tháng
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Cả năm

	Số cơn
	1
	1
	0
	0
	0
	7
	12
	7
	1
	29


b)  Lũ lụt

Do có đặc điểm địa hình là một dải lãnh thổ hẹp, mà phần phía Tây là sườn Đông của Nam Trường Sơn ôm lấy vùng Tây Nguyên rộng lớn nên hiện tượng lũ lụt ở DHNTB diễn ra rất khốc liệt.

Tại Quảng Nam, các huyện Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên và TP Hội An ngập trên diện rộng. Hiện vùng ngập đã giảm khá nhiều, còn ngập những vùng thấp trũng hạ du sông Thu Bồn.

Tại Quảng Ngãi, hơn 40 xã tại lưu vực các sông: Sông Vệ, Trà Khúc, Trà Câu, Trà Bồng trên địa bàn các huyện: Nghĩa Hành, Mộ Đức, Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, TP Quảng Ngãi, Đức Phổ, Bình Sơn ngập sâu, nhiều địa phương bị cô lập. Hiện hạ du sông Vệ, sông Trà Câu còn ngập, các khu vực khác giao thông đã trở lại bình thường.

Tại Bình Định nước ngập trên diện rộng. Toàn tỉnh có 98.094 nhà (trên 41 xã/10 huyện) bị ngập. Trong đó, huyện Tuy Phước ngập 80% diện tích với 36.000 nhà/45.000 người. Nhiều xã vẫn còn bị nước lũ chia cắt, cô lập.

	[image: image36.jpg]



Hình 5.1. Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu quét dọn sau lụt
	Mưa lớn đã gây lũ quét tại các xã An Dũng, An Vinh, An Nghĩa, An Toàn, An Quang (huyện An Lão). Toàn bộ hệ thống đê Đông hầu hết bị ngập (42/47 km), độ sâu ngập trung bình 0,5 m, chỗ ngập sâu nhất 1 m. Hiện tại, vùng ngập đã giảm mạnh, còn ngập những vùng thấp trũng hạ du sông Côn, sông Lại Giang.


Tại Phú Yên: Nước ngập khu vực dọc bờ sông Cầu, Đồng Xa, Kỳ Lộ tại 3 huyện gồm các huyện Sông Cầu, Tuy An, Đồng Xuân.

Trong những ngày có mưa lớn, mực nước các hồ chứa từ Quảng Nam đến Bình Định lên nhanh nên có 15 hồ chứa thủy lợi đã tiến hành xả tràn với lưu lượng lớn từ 30-600 m³/s, trong đó 5 hồ xả với lưu lượng lớn hơn 100m³/s.

Chính việc mưa to cùng với việc xả lũ tại các hồ thủy lợi, thủy điện đã khiến cho người dân vùng hạ du trở tay không kịp, 50 người bị thương vong  sập đổ 53, 200.000 nhà nhà bị ngập, trên 1000 ha lúa và hoa mầu bị bị úng ngập, hư hỏng.

c) Hạn hán và hoang mạc hóa

Thực trạng hạn hán, sa mạc hóa ở tỉnh Ninh Thuận trong nhữngnăm gần đây do những biến động bất thường về thời tiết cùng các nguyên nhân khác do con người đã làm cho tình trạng thiếu nước và hạn hán ở các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên nói chung và Ninh Thuận xảy ra hạn hán nghiêm trọng vào mùa khô và ngay cảmùa mưa, làm ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế cũng như đời sống sinh hoạt củanhân dân trong vùng. Nguyên nhân gây hạn hán, sa mạc hóa ở Ninh Thuận chủ yếu xuấthiện vào mùa khô, gây thiệt hại lớn cho sản xuất và dân sinh cũng như một số thành phầnkinh tế xã hội khác do địa hình đặc thù của tỉnh là các dãy núi cao từ 1.200m đến 2.000mbao xung quanh, chiếm khoảng 70% diện tích tự nhiên, tạo nên một vòng cung chắn giótừ phía Bắc qua Tây và Tây Nam. Trong khi đó, vào mùa gió Đông Bắc, thường xảy ra từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau mang lại lượng mưa chủ yếu trong năm, bị các dãy núi caoở phía Bắc chắn lại đã làm giảm đáng kể lượng mưa trong mùa. Vào mùa gió Tây Nam,xảy ra vào khoảng từ tháng 4 đến tháng 8, mang đến lượng mưa đáng kể cho nhiều nơi,song do có các dãy núi cao phía Nam chắn lại nên trong mùa gió Tây Nam cũng xảy ramưa ít trên địa bàn tỉnh. Lượng mưa trung bình năm, khu vực đồng bằng xấp xỉ 720mm,trong khi đó lượng bốc hơi tiềm năng là 1.860mm, gần gấp 2,6 lần lượng mưa năm. Riêng khu vực miền núi có lượng mưa trung bình năm khoảng 1.200mm. Tuy nhiên, mưa chỉ tậptrung chủ yếu vào tháng 9, 10, 11 và 12, phần lớn lượng mưa này lại đổ ra biển, nên mùa khô, hạn hán xảy ra gây hiện tượng cát bay, cát nhảy, là nguyên nhân gây nên tình trạng hoang mạc hóa đất đai. Diễn biến bất lợi về khí hậu thời tiết như nhiệt độ không khí tăngcao, lượng nước bốc hơi, số giờ nắng đều cao hơn giá trị trung bình nhiều năm và đặc biệtlà sự thiếu hụt lượng mưa kéo dài trong nhiều tháng là nguyên nhân chủ yếu gây nên hạnhán ở Ninh Thuận. Sự thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nước cấp của hệ thống thủy lợi lớntrong tỉnh như sông Pha, Nha Trinh, Lâm Cấm phụ thuộc chủ yếu vào việc sử dụng nước xả này, chiếm khoảng 15% tổng trữ lượng tài nguyên nước mặt của toàn tỉnh. Việc sử dụng nguồn nước mặt còn nhiều lãng phí như tưới tràn từ ruộng cao xuống thấp suốtngày đêm, các hệ thống kênh nhánh nội đồng chưa được hoàn thiện và cứng hóa. Theo số liệu điều tra, hệ thống thủy lợi hiện nay chỉ mới tưới được khoảng 80% so với thiết kế.
d) Sạt lở bờ sông, bờ biển

Theo kết quả điều tra trong những năm gần đây trên dọc bờ biển DHNTB từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đã xuất hiện tình trạng sạt lở bờ biển khá nghiêm trọng: Đà Nẵng: có 14 đoạn, Quảng Nam có 18 đoạn, Quảng Ngãi có 40 đoạn, Phú Yên có 16 đoạn, Khánh Hòa có 20 đoạn, Ninh Thuận  có 11đoạn, Bình  Thuận có 24 đoạn.
3. Các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
3.1. Các giải pháp ứng phó BĐKH
a) Các giải pháp giảm nhẹ BĐKH
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Hình 5.2. Trồng rừng ngập mặn ở Đầm Bấy (Nha Trang-Khánh Hòa)


	
	- Trồng rừng: Việc trồng rừng ngập mặn tại các bãi biển và vùng cửa sông sẽ tạo nơi trú ngụ, bảo vệ, sinh sản cho các loại hải sản thân mềm, các loài cá, cua, ốc…từ đó bảo tồn và làm tăng đa dạng sinh học, nâng cao năng suất và sản lượng, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mặt khác rừng ngập mặn còn có tác dụng to lớn trong việc ngăn song biển, bảo vệ khu vực bờ biển chống sạt lở, 


nước dâng, góp phần cải tạo bãi triều, lấn dần ra biển.

- Sử dụng các nguồn năng lượng sạch: Nhà nước và nhiều địa phương trong vùng đã phối hợp với các nhà tài trợ tạo lập được cơ chế khuyến khích sử dụng và phát triển năng lượng tái tạo như: năng lượng khí sinh học (biogas, phế thải trong nông nghiệp ở nông thôn); năng lượng mặt trời (thiết bị đun nước nóng, chiếu sáng bằng pin mặt trời), khí gas (bãi rác đô thị); năng lượng gió (phát điện, bơm nước vào ruộng muối ở vùng ven biển, hải đảo).

Trung tâm nghiên cứu bảo vệ môi trường (Đại học Đà Nẵng) đã ký kết hợp tác với Công ty Cơ khí ôtô và thiết bị điện Đà Nẵng về việc triển khai đầu tư dây chuyền sản xuất xe gắn máy, xe buýt nhẹ  6-8 chỗ ngồi, chạy bằng gas. Đây cũng là dự án sản xuất xe gắn máy, xe buýt chạy bằng nhiên liệu sạch đầu tiên trong cả nước.

Từ năm 2005 đến nay đã có 6 dự án tiết kiệm và sử dụng năng lượng tái tạo đã và đang triển khai tới 75 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, qua đó giảm phát thải ra môi trường hơn 12.000 tấn khí CO2/năm, tiết kiệm tương đương số tiền 11,8 tỷ đồng/năm. 

 Trong giai đoạn 2011-2015, TP.Đà Nẵng sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai các chương trình về tiết kiệm năng lượng. 
	Mục tiêu của Đà Nẵng là tiết kiệm 5-8% tổng mức tiêu thụ điện năng so với dự báo về phát triển năng lượng và phát triển KT-XH; tiết kiệm 11-12% sản lượng điện năng tiêu thụ tại các cơ quan, công sở nhà nước, chiếu sáng công cộng, qua đó, giảm tối đa phát thải khí CO2 từ các ngành có mức tiêu thụ điện năng lớn.
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Hình 5.3. Sử dụng năng lượng mặt trời trung bình mỗi tháng người dân tiết kiệm được 300-5000 nghìn đồng


- Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Thay thế các thiết bị sử dụng điện hiệu suất thấp bằng các thiết bị hiệu suất cao như các động cơ điện hiệu suất thấp bằng các động cơ điện hiệu suất cao, các đèn chiếu sáng hiệu suất thấp như đèn sợi đốt bằng đèn huỳnh quang compact, đèn huỳnh quang đường kính ống lớn (T10-40w, 20w) bằng
	loại ống nhỏ (T8-36w, 18w) hiệu quả chiếu sáng cao hơn 5-10%.Giảm tổn thất điện năng trong truyền tải và phân phối điện cần cải tạo lưới điện với phân cấp điện áp hợp lý. Tổn thất điện năng trong truyền tải và phân phối ở Việt Nam hiện nay khoảng 12%, ở một số nước trong khu vực khoảng 7%. Giảm công suất điện ở thời gian cao điểm để giảm vốn đầu tư xây dựng nguồn điện mới.
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Hình 5.4. Sử dụng bóng compact tiết kiệm điện góp phần giảm nhẹ BĐKH


Trong sinh hoạt nấu ăn, có thể tiết kiệm năng lượng bằng cách sử dụng các loại nồi ủ, nồi áp suất có thể giảm thời gian nấu nướng đến 70% cũng tiết kiệm được năng lượng đáng kể. 

b)  Các giải pháp thích ứng với BĐKH: Cũng như các tỉnh thành ở các vùng khác, nhân dân vùng DHNTB cần tích cực tham gia các phong trào thích ứng với BĐKH. Cần nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về BĐKH, nâng cao nhận thức vệ sinh và văn hóa môi trường để cư dân có một môi trường sống trong lành, thiết lập nhiều công viên xanh, tăng cường hệ thống theo dõi và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, xây dựng kế hoạch và chương trình nhằm kiểm soát và giám sát y tế ở các vùng có nguy cơ lây nhiễm cao.

Để thích ứng với BĐKH, vùng DHNTB cần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật
 nuôi, bảo tồn các giống cây trồng, vật nuôi bản địa, lai ghép tạo giống mới năng suất cao, thích ứng với điều kiện khô hạn và xâm nhập mặn.

Để thích ứng với BĐKH, nếu thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo khoa học để tìm ra những giống cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu thay đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc thích ứng với BĐKH như sử dụng giống cây trồng, vật nuôi chịu hạn, chống chịu sâu bệnh; áp dụng mô hình canh tác tổng hợp; thay đổi cơ cấu cây trồng, lịch thời vụ và một số kỹ thuật canh tác; cải tiến chuồng trại và dự trữ thức ăn đối với vật nuôi...

Vùng DHNTB cần đặc biệt chú trọng tới việc xây dựng các công trình bảo vệ để chống sạt lở bờ biển và xây dựng các công trình dân sinh kiên cố để làm giảm thiểu tới mức thấp nhất những thiệt hại do bão lũ gây ra
3.2. Các giải pháp PCTT
a) Đối với việc phòng chống bão:Nhân dân ta đã từng có kinh nghiệm xây nhà chống bão. Có thể tham khảo 10 nguyên tắc làm nhà ở vùng gió bão (theo Ngôi nhà và gió bão, 1999):
Một là lợi dụng địa hình

Cản luồng gió đến công trình của ta.

Hai là hình dáng ngôi nhà:

Giản đơn, tránh bớt lồi ra lõm vào.

Ba là độ dốc mái cao

Lại  thêm trần vào sẽ đỡ tốc lên.

Bốn là mái góc, mái viền

Tránh chìa quá rộng, mái hiên tách rời.

Năm là liên kết các nơi

Móng - tường - kèo - mái không rời nhau ra

Sáu là muốn vững ngôi nhà

Thêm giằng tam giác, thêm đà chống xiên

Bảy là tấm lợp bên trên

Phải buộc kĩ, phải bền chắc lâu

Tám là cửa trước, cửa sau

Kích thước xấp xỉ bằng nhau, không thừa

Chín là cửa đóng khít, vừa

Đủ then, đủ chốt, ngăn ngừa gió lay.

Mười là nên nhớ trồng cây

Thành rào, thành lũy điều này chớ quên!
b) Di dời dân đến nơi an toàn khi có bão lũ: 
Di dời dân đến nơi an toàn khi có bão lũ, cần phải di dời người dân đến nơi chú ẩn an toàn.Trong đợt lũ ngày 17/11/2013, các tỉnh, thành từ Quảng Nam đến Phú Yên đã tiến hành sơ tán 19.349 hộ/ 78.395 người từ các vùng ven biển không an toàn, vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, trũng thấp, có nguy cơ bị ngập sâu. Cụ thể: Quảng Nam 1.313 hộ/ 4.355 người; Quảng Ngãi 16.405 hộ/66.961 người; Bình Định 220 hộ (chưa có đủ số liệu); Phú Yên 1.411 hộ/ 7.079 người.

Riêng Đà Nẵng đã di dời trên 1.800 hộ dân với hơn 4.800 người đến nơi an toàn

3.3. Khắc phục hậu quả thiên tai 

Để khắc phục hậu quả thiên tai cần thực hiện phương châm 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ

a) Trước khi thiên tai  xảy ra:

( Thực hiện yếu tố chỉ huy tại chỗ:

- Chỉ đạo quán triệt tư tưởng, kiện toàn bộ máy chỉ huy tại địa phương.

- Xây dựng, điều chỉnh và bổ sung kế hoạch chi tiết phòng chống thiên tai và tổ chức diễn tập cho các lực lượng theo phương án đã đề ra hàng năm.

- Chỉ đạo phân bổ ngân sách cho các phương án đối phó với từng loại thiên tai tại địa phương.

- Theo dõi sát sao tình hình thiên tai , điều kiện tự nhiên xã hội tại các cụm tuyến dân cư trọng điểm trên địa bàn,

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp trên, các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn.

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức cho người dân về thiên tai, cách phòng, chống.

- Lập các phương án di dời dân hợp lý, phương tiện, thời điểm và hậu cần phục vụ công tác di dời trong trường hợp khẩn cấp.

( Thực hiện yếu tố lực lượng tại chỗ:

- Lên danh sách các lực lượng nòng cốt sẽ tham gia công tác phòng chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn tại địa phương và các lực lượng dự bị khi cần thiết.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi lực lượng (địa bàn phụ trách, số người tham gia, phương tiện vật tư cần thiết). Tích cực tập dượt, rèn luyện các kỹ năng phòng chống thiên tai cứu hộ, cứu nạn.

( Thực hiện yếu tố phương tiện, vật tư tại chỗ:

- Căn cứ tình hình thiên tai  địa phương mà chủ động bố trí, dự phòng các loại phương tiện, vật tư cần thiết.

- Lập danh sách các trang thiết bị, phương tiện vật tư sẵn có trong bộ máy chỉ huy.

- Nắm danh sách các hộ dân, doanh nghiệp tổ chức…có các phương tiện phù 
hợp để trưng dụng, huy động trong thiên tai  nếu cần thiết.

- Huy động sự đóng góp của dân, tăng cường cơ số các phương tiện, vật tư cần thiết như: xuồng máy, ghe, ôtô, tre, đất đá...

- Kiểm tra, sửa chữa các phương tiện đảm bảo hoạt động tốt trước thiên tai .

( Thực hiện yếu tố hậu cần tại chỗ:

- Tuyên truyền, vận động nhân dân dự trữ lương thực, thuốc men, nước, dầu, đèn và các vật dụng gia đình cần thiết.

- Chủ động phân bổ kinh phí tạm trữ các nhu yếu phẩm cần thiết cho các điểm sơ tán. Đảm bảo lượng nước uống, lương thực, phải đủ cho địa phương ít nhất là 7 ngày trong trường hợp khẩn cấp.

b) Khi thiên tai  xảy ra

( Thực hiện yếu tố chỉ huy tại chỗ:

- Trong thiên tai , người chỉ huy phải bám vào phương án đã xây dựng để ra quyết định tại chỗ theo tình hình thực tế và dưới sự chỉ đạo của cấp trên.

- Theo dõi sát sao tình hình thiên tai , các hộ dân, cơ sở sản xuất…. trong diện gặp nguy hiểm cần cứu nạn hoặc di dời khẩn cấp.

- Chỉ đạo các lực lượng chuyên trách tiếp tục bám trụ tại địa bàn, giúp dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cành cây, kê kích các vật dụng gia đình…. Tham gia sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm, tham gia cứu người, tài sản, cứu hộ các công trình phòng chống lụt bão đang bị sự cố….

- Chủ động phối kết hợp chặt chẽ với cấp trên, các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

- Chỉ đạo cung cấp lượng thực, thuốc men, chăn màn quần áo cho dân tại điểm sơ tán.

( Thực hiện yếu tố lực lượng tại chỗ:

- Các đội thanh niên xung kích, dân quân, các tổ nhóm tự quản tích cực hỗ trợ nhân dân đối phó với thiên tai .

- Các lực lượng chuyên trách như: điện lực, cung cấp nước, trường học, y tế, thông tin liên lạc thực hiện các phương án cụ thể đối phó với tình huống thiên tai  của ngành mình.

- Cung cấp đủ lực lượng hỗ trợ dân, di dời đến nơi an toàn.

- Tiếp tục tuần tra, canh gác tại các điểm xung yếu trên địa bàn; Trong trường hợp phát sinh tình huống khẩn cấp thì tích cực đối phó, hỗ trợ nhân dân.

( Thực hiện yếu tố phương tiện, vật tư tại chỗ:

- Huy động trưng thu, trưng dụng các phương tiện, vật tư sẵn có.

- Cung cấp các phương tiện cần thiết cho các lực lượng tại chỗ làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn kịp thời, hiệu quả.

( Thực hiện yếu tố hậu cần tại chỗ:

- Phân bổ lương thực thuốc men và các vật dụng gia đình cần thiết cho các hộ dân tại các điểm sơ tán.

- Tiếp tục theo dõi nắm tình hình số hộ cần cứu trợ khẩn cấp, nhu cầu thiết yếu của người dân còn bám trụ tại địa bàn cũng như đang tạm cư tại các điểm sơ tán.

c) Sau thiên tai 

( Thực hiện yếu tố chỉ huy tại chỗ:

- Chỉ đạo tiếp tục cập nhật nhu cầu cứu trợ lương thực, thuốc men… cho dân và có phương án đối phó kịp thời, hiệu quả.

- Tăng cường chỉ đạo khôi phục lại cuộc sống cho nhân dân kể cả sản xuất kinh doanh.

- Chỉ đạo khôi phục các dịch vụ thiết yếu như: nước sạch, điện, đường, trường, trạm trên địa bàn.

- Chỉ đạo xử lý môi trường nước, rác thải, xác động vật chết do thiên tai .

- Chủ động phối kết hợp và yêu cầu trợ giúp từ bên ngoài.

( Thực hiện yếu tố lực lượng tại chỗ:

- Tiếp tục cứu trợ lương thực, thuốc men cho dân nếu cần thiết.

- Hỗ trợ di chuyển về nhà; khắc phục nhà cửa, giếng nước, chuồng trại…. ổn định nơi ăn chốn ở cho dân.

- Nhanh chóng khôi phục các dịch vụ thiết yếu như: nước sạch, điện, đường, trường trạm trên địa bàn.

- Xử lý môi trường nước, rác thải, xác động vật chết do thiên tai .

( Thực hiện yếu tố phương tiện, vật tư tại chỗ:

- Sử dụng các phương tiện, vật tư tại chỗ kết hợp với phương tiện cứu trợ khôi phục các dịch vụ thiết yếu như nước sạch, điện…

- Huy động phương tiện, vật tư tại chỗ để khắc phục hậu quả thiên tai  (như clormin B để xử lý môi trường nước, rác thải, chôn xác động vật chết…)

( Thực hiện yếu tố hậu cần tại chỗ:

- Tiếp tục xin cứu trợ lương thực, thuốc men cho dân nếu cần thiết.

- Tìm phương án phục hồi sinh kế cho người dân.

Tư tưởng chủ đạo của phương châm "4 tại chỗ" là “dựa vào sức mình là chính”, có nghĩa là dựa vào dân và chính quyền địa phương (tại chỗ) để giải quyết những vấn đề xảy ra ngay tại địa phương mình. Chính vì thế nếu mỗi cấp, ban ngành địa phương, mỗi tổ chức cá nhân đều hiểu và thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" sẽ giúp chúng ta chủ động hơn trong việc tổ chức phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

4. Những điều cần ghi nhớ

	Ảnh hưởng lớn nhất của BĐKH và thiên tai ở vùng DHNTB là những hậu quả thiên tai chính thường hay xảy ra như: Bão, áp thấp nhiệt đới, lũ lụt, hạn hán và hoang mạc hóa, sạt lở bờ sông, bờ biển.
Các đặc điểm tự nhiên và kinh tế xã hội có liên quan chặt chẽ với BĐKH và các thiên tai thường hay xảy ra ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.
BĐKH và các thiên tai gây ra thiệt hại lớn, diễn ra hàng năm cần phải có chiến lược và những giải pháp phòng chống và ứng phó để giải quyết có tính chất căn bản, lâu dài.

Cần giáo dục, tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng thấy rõ giữa BĐKH và các thiên tai có liên quan chặt chẽ với nhau, cần tổ chức các hoạt động thiết thực như bảo vệ rừng, trồng rừng, tiết kiệm năng lượng, phòng chống có hiệu quả với thiên tai… làm giảm nhẹ BĐKH và thích ứng với BĐKH cũng như khắc phục các hậu quả do thiên tai gây ra.

Để phòng, chống và khắc phục hậu quả của thiên tai, người dân và chính quyền địa phương cần nâng cao tinh thần tích cực chủ động, lòng tương thân tương ái, đoàn kết giúp đỡ nhau vượt qua những thử thách khắc nghiệt của thiên nhiên.

Cần thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ trong việc phòng, chống và khắc phục hậu quả của thiên tai là: chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ.
Cần đọc và truyền tin sâu rộng trong cộng đồng nội dung tờ rơi Hướng dẫn bạn phải làm gì khi bão đang tới; lũ, lụt đang xảy ra; bạn cần biết phải làm gì trước, trong và sau khi xảy ra bão; Bạn cần biết phải làm gì trước, trong và sau khi xảy ra lũ, lụt (xem phụ lục 4,5,6).


5. Cùng nhận thức và hành động

1. Tác động của BĐKH và thiên tai là điều không ai mong muốn nhưng rất khó tránh khỏi. Để phòng chống và ứng phó có hiệu quả với thiên tai, mỗi người dân và cộng đồng cần có hành động thiết thực gì? 

2. Quan sát bức ảnh ở phụ lục 7: Người dân Nhật Bản bình tĩnh xếp hàng có trật tự nhận hàng cứu trợ sau trận thảm họa kép do sóng thần gây ra ở thành phố Fukushima (3/2011). Chúng ta có thể rút ra được điều gì và nên hành động như thế nào?  

(((
Chuyên đề 6

GIÁO DỤC ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TẠI VÙNG TÂY NGUYÊN
1. Đặc điểm chung về tự nhiên, kinh tế-xã hội của vùng Tây Nguyên

1.1. Khái quát chung

Theo Niên giám Thống kê (Tổng cục Thống kê) vùng Tây Nguyên gồm 5 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng. Số dân của vùng Tây Nguyên là 5,38 triệu người, chiếm 6,1% dân số cả nước. Diện tích Tây Nguyên là 54.641 km² chiếm 16,5% diện tích của cả nước. Với diện rất tương đối rộng nhưng dân số thấp nên mật độ dân số ở Tây Nguyên thấp, bằng 0,4 lần so với mật độ dân số trung bình của nước ta (Bảng 6.1).
	Bảng 6.1. Diện tích, dân số và mật độ dân số năm 2012 ở vùng Tây Nguyên

	 

 
	Dân số
	Diện tích 
(km²)
	Mật độ dân số (Người/km²)

	   

 
	Số lượng (nghìn người)
	Tỷ lệ so với toàn quốc (%)
	Diện tích 
(km²)
	Tỷ lệ so với toàn quốc (%)
	Mật độ dân số (người/km²)
	Tỷ lệ so với toàn quốc (lần)

	CẢ NƯỚC
	88772.9
	100.0
	330951.1
	100.0
	268.0
	1.0

	Tây Nguyên
	5379.6
	6.1
	54641.1
	16.5
	99.0
	0.4

	Kon Tum
	462.4
	0.5
	9689.6
	2.9
	48.0
	0.2

	Gia Lai
	1342.7
	1.5
	15536.9
	4.7
	86.0
	0.3

	Đắk Lắk
	1796.7
	2.0
	13125.4
	4.0
	137.0
	0.5

	Đắk Nông
	543.2
	0.6
	6515.6
	2.0
	83.0
	0.3

	Lâm Đồng
	1234.6
	1.4
	9773.5
	3.0
	126.0
	0.5


(Nguồn: Niên giám Thống kê 2013)

1.2. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên

Về cơ bản vùng, Tây Nguyên là một hệ thống núi, cao nguyên và xen kẽ những thung lũng và đồng bằng giữa núi. Đường sống núi Nam Trường Sơn tạo thành một vòng cung lớn có phần lồi quay về phía Biển Đông, tạo nên một ranh giới  khí hậu và tự nhiên rõ nét giữa các cao nguyên phía Tây (thường gọi chung là Tây Nguyên) và dải đồng bằng chân núi ven biển Nam Trung Bộ.

Nét nổi bật của địa hình khu vực là tính phân bậc rõ ràng, các bậc cao nằm về phía Bắc và phía Đông, bậc thấp nhất về phía Tây. Các thung lũng sông lớn như Xê Xan, Srêpok, Ba, Đồng Nai chía cắt Tây Nguyên thành những khối núi và cao nguyên lớn, nhỏ có hình dạng và cấu tạo nham thạch khác nhau. 

Cao nguyên Pleiku là một cao nguyên bazan trẻ, rộng lớn, dạng đồi lượn sóng với nhiều di tích núi lửa có độ cao trung bình 700 - 800m. Đỉnh núi Chư Hơđrông là một miệng núi lửa đã tắt, cao tới 1025m. Cao nguyên Pleiku là đầu nguồn của nhiều sông suối đổ vào hai sông lớn là Srêpok và Sêsan ở phía Tây, sông Ya yun (thuộc lưu vực sông Ba) ở phía Đông.

Cao nguyên Đăk Lăk  cũng là một cao nguyên bazan trẻ, rộng lớn, chiều dài Bắc - Nam trên 90km và chiều rộng Đông - Tây khoảng 70km. Bề mặt cao nguyên rất bằng phẳng, chỉ điểm một vài đồi sót và các di tích miệng núi lửa đã tắt.

Cao nguyên Di Linh là một cao nguyên bóc mòn có dạng của một thung lũng cổ hướng Đông – Tây bề mặt phủ bazan, đã bị phong hóa laterit mạnh. Ở vùng Bảo Lộc bề mặt cao nguyên có độ cao khoảng 800m, phát triển các thung lũng khá rộng, đáy bằng, ngập nước và có tích tụ sét màu đen.

Cao nguyên Mơ Nông là một cao nguyên bazan cổ, nối tiếp với cao nguyên Di Linh về phía Tây. Đây là một khối nâng dạng vòm, độ cao trung bình từ 800 - 1000m. Bề mặt ở trung tâm bị phân cắt thành những đồi tròn bát úp, sườn của vòm nâng bị phân cắt tới tận móng đá gốc.

Cao nguyên Lâm Viên là một bề mặt san bằng cổ, có độ cao khoảng 1600m. Bề mặt này được cấu tạo bởi đá granit, đá phiến sét, và trầm tích phun trào. Địa hình bị chia cắt mạnh, biên độ đạt tới 100m, tạo nên hững dải đồi kéo dài với sườn khá dốc. Thành phố Đà Lạt trên cao nguyên Lâm Viên là thành phố du lịch nổi tiếng

Ngoài các địa hình núi và cao nguyên, ở Tây Nguyên còn có các vùng trũng và đồng bằng giữa núi như Kon Tum, Easup, Cheo Reo, Krông Pach.

Khí hậu Tây Nguyên thể hiện rõ những đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo mà đặc trưng là có tổng lượng bức xạ hàng năm lớn (120 – 140 kcal/cm2), nền nhiệt độ cao và ít thay đổi trong năm. Khí hậu ở đây lạnh hơn các nơi khác trong miền nhưng không quá lạnh như ở các vùng núi phía Bắc.
Lượng mưa ở Tây Nguyên khá cao nhưng phân bố không đều trong năm và giữa các vùng có sự khác biệt rất rõ rệt giữa các mùa.
Cần chú ý đặc biệt tới mùa khô ở Tây Nguyên vì ở dây có một mùa khô gay gắt và kéo dài, địa hình dốc lại khó giữ nước, nên trong mùa này dễ bị hạn hán nghiêm trọng.
Ba tháng đặc biệt ít mưa ở Tây Nguyên là các tháng 12, 1, và 2. Cực tiểu là tháng 1, lượng mưa tháng này chỉ 1 - 2mm. Hai tháng 12 và tháng 1, lượng mưa cũng chỉ đạt dưới 10mm/tháng.
Tây Nguyên là khu vực đầu nguồn của nhiều sông lớn. Các sông ở đây tập hợp 
thành những hệ thống lớn chảy về ba hướng chính:

Hệ thống sông Thu Bồn, sông Ba ở sườn Đông Trường Sơn và chảy ra biển Đông ở ven biển Nam Trung Bộ.

Hệ thống sông Mê Công (Xê Xan, Srêpok...) chảy về phía Tây nhập vào dòng chính Mê Công trên đất Campuchia;

Hệ thống Đồng Nai chảy về phía Nam và Đông Nam qua vùng Đông Nam Bộ đổ ra biển Đông ở ven biển Nam Bộ.

Ngoài các hệ thống sông suối trên, Tây Nguyên còn có nhiều hồ nước ngọt như hồ Lắk (Đắk Lắk), Biển Hồ (Gia Lai), hồ Xuân Hương, hồ Đan Kia, hồ Than Thở (Lâm Đồng). Các hồ này có nguồn gốc khác nhau, một số là các miệng núi lửa đã tắt. Gần dây các hồ thủy điện lớn như Yaly, Trị An, Đa Nhim xuất hiện hiện ngày càng nhiều.

Thổ nhưỡng Tây Nguyên rất đa dạng và phong phú với 7 nhóm đất chính là: Đất phù sa sông suối, đất xám bạc màu, đất đen, đất đỏ vàng, đất mùn vàng đỏ trên núi và đất mùn trên núi, đất mùn trên núi cao.

Toàn bộ Tây Nguyên nằm trong đới rừng gió mùa nhiệt đới. Đây là nơi có khu hệ sinh vật giàu có, phong phú và quý hiếm nhất ở Việt Nam. Các điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phép hình thành ở đây thảm thực vật nguyên sinh là các loại rừng rậm thường xanh hay nửa rụng lá mưa mùa nhiệt đới với thành phần loài rất phong phú. 
1.3. Đặc điểm về KT-XH
Tây Nguyên là vùng thưa dân nhất nước ta. Đây là địa bàn cư trú của nhiều dân tộc ít người (Xơđăng, Bana, Giarai, Êđê, Cơho, Mạ, Mơnông...) với truyền thống văn hóa bản địa rất độc đáo.

So với các vùng khác trong cả nước, điều kiện KT-XH của Tây Nguyên còn nhiều khó khăn. Trong vùng còn thiếu lao động lành nghề, cán bộ khoa học kĩ thuật. Mức sống của nhân dân còn thấp, tỉ lệ người chưa biết đọc biết viết còn cao. Cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn nhiều, trước hết là mạng lưới đường giao thông, các cơ sở dịch vụ y tế, giáo dục, dịch vụ kĩ thuật. Công nghiệp trong vùng mới trong giai đoạn hình thành, với các trung tâm công nghiệp nhỏ và điểm công nghiệp.

Tây Nguyên có tiềm năng to lớn về nông nghiệp và lâm nghiệp. Đất badan và khí hậu nhiệt đới cận xích đạo rất phù hợp với việc trồng các cây công nghiệp lâu năm.

Do ảnh hưởng của độ cao, nên trong khi ở các cao nguyên cao 400 - 500m khí hậu còn khá nóng, thì ở các cao nguyên cao trên 1000m khí hậu lại rất mát mẻ. Vì thế, ở Tây Nguyên có thể trồng các cây công nghiệp nhiệt đới (cà phê, cao su, hồ tiêu) và cả các cây có nguồn gốc cận nhiệt đới (chè,...) khá thuận lợi.

Lâm nghiệp cũng là một thế mạnh nổi bật của Tây Nguyên. Tuy nhiên, trong những năm gần đây nạn phá rừng gia tăng, làm giảm sút nhanh lớp phủ rừng và giảm sút trữ lượng các loại gỗ quý, đe dọa môi trường sống của các loài chim, thú quý, làm hạ mực nước ngầm về mùa khô.

Tài nguyên nước của các hệ thống sông Xê Xan, Xrê Pok, Đồng Nai... đang được sử dụng ngày càng có hiệu quả hơn. Trước đây đã xây dựng các nhà máy thủy điện Đa Nhim (160 MW) trên sông Đa Nhim (thượng nguồn sông Đồng Nai), Đrây H'ling (12 MW) trên sông Xrê Pok. Chỉ từ thập kỉ 90 của thế kỷ 20 trở lại đây, hàng loạt công trình thủy điện lớn đã và đang được xây dựng. Theo thời gian, các bậc thang thủy điện sẽ hình thành trên các hệ thống sông nổi tiếng này của Tây Nguyên.

2. Tác động của biến đổi khí hậu và một số thiên tai ở vùng Tây Nguyên

2.1. Tác động của BĐKH đối với vùng Tây Nguyên

Theo dự tính của các nhà khoa học Việt Nam, từ năm 2010, vùng Tây Nguyên có nhiệt độ tăng ít nhất, lượng mưa tăng ít nhất cả nước và hoàn toàn không chịu ảnh hưởng trực tiếp của mực nước biển dâng.

Nhiệt độ trung bình tăng lên khoảng 0,3°C vào năm 2020; 0,8°C vào năm 2050 và 1,6°C vào năm 2100. Nhiệt độ cao nhất có thể tăng nhiều hơn so với nhiệt độ trung bình. Trên các vùng núi thấp, nhiệt độ cao nhất có thể tới 42,5 - 43°C vào năm 2020; 43,6 - 44,0°C vào năm 2050 và 44,5 - 45,0°C vào năm 2100. 

Lượng mưa mùa thu tăng lên 2,5% vào năm 2020; 6,5% vào năm 2050 và 12,4% vào năm 2100. Lượng mưa mùa đông và mùa xuân giảm đi 3 - 4% vào năm 2020; 7 - 9% vào năm 2050; 15 - 18% vào năm 2100. Mùa khô ngày càng khốc liệt hơn, hạn hán gia tăng với mức độ đáng kể.

Lượng bốc hơi tăng lên và độ ẩm tương đối giảm đi song ở mức thấp hơn mức tăng giảm của lượng mưa.

- Tác động đến môi trường tự nhiên: Dòng chảy năm trên các sông giảm đi. Lũ lụt, lũ quét vẫn là mối đe dọa thường xuyên trong mùa mưa. Nguồn nước mùa khô ngày càng khan hiếm. Hoạt động của các cơ sở thủy điện càng ngày càng gặp những khó khăn.

Trong sản xuất cây công nghiệp, gia tăng kinh phí tưới và các kinh phí khác, giá thành sản phẩm ngày một cao hơn.

Rừng á nhiệt đới có thể mất đi một phần diện tích đáng kể, giảm đi về chất lượng do sự dịch chuyển vành đai á nhiệt đới lên cao hơn. Các cây nhiệt đới điển hình, nhất là các cây công nghiệp có khả năng phát triển trên cả những nơi hiện có điều kiện nhiệt ít nhiều thấp hơn tiêu chuẩn nhiệt đới.

Diện tích và chất lượng rừng nhiệt đới và cả động vật có giá trị cao sẽ ngày càng suy giảm, nguy cơ cháy rừng, khai phá rừng ngày một trở nên hiện hữu. Nhiều loại vi khuẩn, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi và cả cư dân các dân tộc sinh sống ở Tây Nguyên ngày càng có điều kiện phát sinh phát triển.

- Tác động đến sức khỏe con người

Nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới và Liên hợp quốc cho thấy, BĐKH toàn cầu đã và đang trực tiếp làm tăng tỷ lệ bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, tiêu chảy và suy dinh dưỡng. Bình quân hàng năm, trên thế giới có khoảng 5 triệu người mắc các loại bệnh này, trong đó khoảng 150.000 người tử vong. Nguyên nhân là do hàng loạt các yếu tố sinh thái bị biến đổi, dẫn đến sinh quần của các loài côn trùng gây hại biến động cả về số lượng và mức độ gây hại, khó phòng trừ và chữa trị hơn.

Một trong những hậu quả của BĐKH là sự gia tăng về cường độ, số lượng và độ bất thường của thiên tai. Như một quy luật, sau thiên tai môi trường bị xáo trộn lớn, nguồn nước bị ô nhiễm nặng là nguyên nhân bùng phát các dịch bệnh đường ruột và các bệnh lây lan theo nguồn nước, bao gồm cả các bệnh của động vật.

BĐKH cũng làm gia tăng mức độ lây lan dịch bệnh do virus gây ra ở động vật nuôi, cũng như mức độ lây lan của một số loài vi khuẩn nguy hiểm đối với sức khỏe của cả vật nuôi lẫn con người. Vùng Tây Nguyên vốn thường xuyên xuất hiện các ổ dịch bệnh tự nhiên và có nguy cơ bùng phát các dịch bệnh do có các khó khăn nhất định trong việc phòng và chữa bệnh. Trong tình hình BĐKH hiện nay việc phòng chống dịch bệnh cần phải được lồng ghép với Chương trình mục tiêu quốc gia về sức khỏe môi trường, vệ sinh môi trường ở tất cả các nội dung, giải pháp và được chính quyền các cấp thực hiện sâu rộng mới có thể phòng ngừa được các loại dịch bệnh nguy hiểm phát sinh và lây lan trên diện rộng.

2.2. Tác động của một số thiên tai ở vùng Tây Nguyên

a)  Hạn hán

Theo quy luật, mùa khô hằng năm ở Tây Nguyên kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau với đặc trưng thời tiết chủ yếu là khô, lạnh và có thể có sương giá ở một số nơi trong thời kỳ đầu mùa; nóng, khô cùng với sự xuất hiện của một vài đợt gió Tây khô nóng, hoặc một số trận đông nhiệt, có khi có mưa đá trong thời kỳ cuối mùa. Tổng lượng mưa trong toàn mùa chỉ chiếm từ 5-15% tổng lượng mưa của năm; trong đó chủ yếu là đóng góp của lượng mưa do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc hoặc bão muộn ở thời kỳ đầu mùa và dông nhiệt ở cuối mùa. Thời kỳ ít mưa nhất kéo dài liên tục từ cuối tháng 12 đến đầu tháng 3 năm sau. Song song với những biến đổi về thời tiết, dòng chảy trong sông, suối cũng có xu thế chung là giảm dần từ đầu mùa đến khoảng tháng 3, tháng 4 thì cạn kiệt nhất. Khan hiếm nguồn nước thường xảy ra vào thời kỳ từ tháng 2 đến tháng 4 với tổng lượng dòng chảy 3 tháng nhỏ nhất chỉ đạt từ 3-6% tổng lượng dòng chảy năm. Trong thời kỳ này, một số sông, suối nhỏ có thể trở nên cạn kiệt hoàn toàn. Những năm gần đây một phần do mất rừng nên khả năng giữ nước của lưu vực giảm sút, phần khác do sông, suối bị ngăn lại làm nhiều tầng, đoạn nên số sông, suối bị cạn kiệt hoàn toàn tăng mạnh, có những con sông có diện tích lưu vực rộng hàng trăm km² nhưng vẫn bị khô cạn, hết nước.
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Hình 6.1. Hồ Ea H’Rar 1 (xã Ea Tul, huyện Cư M’Gar, Đắk Lắk) do khô hạn đã cạn trơ đáy
	Những tháng trước mùa mưa năm 2003, hạn hán bao trùm hầu khắp Tây Nguyên, gây thiệt hại cho khoảng 300 ha lúa ở Kon Tum, 3000 ha lúa ở Gia Lai và 50.000 ha đất canh tác ở Đắk Lắc; thiếu nước cấp cho sinh hoạt của 100.000 hộ dân. Chỉ tính riêng cho Đắk Lắc, tổng thiệt hại ước tính khoảng 250 tỷ đồng.


Hạn hán thiếu nước năm 2004-2005 xảy ra trên diện rộng nhưng không nghiêm trọng như năm 1997-1998. Tây Nguyên, nắng nóng kéo dài, dòng chảy trên các sông suối ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ, một số suối cạn kiệt hoàn toàn; nhiều hồ, đập dâng hết khả năng cấp nước.
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Hình 6.2. Hồ Ea H’Rar 1 (xã Ea Tul, huyện Cư M’Gar, Đắk Lắk) trơ đáy nứt nẻ do bị khô hạn quá lâu
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Hình 6.3. Người dân đào giếng lấy nước tưới cho cây trồng ở tỉnh Đắk Lắk


Mùa khô năm 2013, Tây Nguyên nói chung, Đắk Lắk nói riêng đang đối mặt với cơn đại hạn khốc liệt nhất trong nhiều năm qua. Ao hồ trơ đáy, ruộng đồng nứt nẻ, hàng nghìn ha cây trồng đứng trước nguy cơ bị chết.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk, tính đến giữa tháng 3, trên địa 
bàn tỉnh này đã có gần 150 hồ chứa nước cạn kiệt; 23 đập dâng trên suối nhỏ không hoạt động được do suối không còn dòng chảy; 46 trạm bơm hoạt động hạn chế do mực nước sông, suối xuống quá thấp, lưu lượng dòng chảy nhỏ.

b)  Mưa lớn

Tháng 7 bước vào thời kỳ giữa và cao điểm của mùa mưa ở Tây Nguyên. Chịu tác động của hệ thống gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh và ổn định nên tháng 7 ở Tây Nguyên có thời gian mưa và lượng mưa nhiều nhất trong năm. Ngoài ra, trong thời kỳ này các cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông xuất hiện thường xuyên hơn, tuy rất ít khi ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh Tây Nguyên nhưng hoàn lưu của các xoáy thấp này có tác động kích thích gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh hơn, tạo ra những đợt mưa dài ngày liên tiếp, trong đó có một số ngày có mưa vừa, mưa to trên diện rộng sinh ra lũ, lụt, có khi xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Tháng 7 cũng là thời điểm bắt đầu mùa lũ chính trên các sông, suối ở Tây Nguyên.

Mưa lớn đã gây ra nhiều thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp và tài sản. Ngày 8/11/2013 tại Đơn Dương (Lâm Đồng), mưa lớn và lốc xoáy xảy ra đã làm thiệt hại hơn 100ha rau màu và lúa.
Cũng tại xã Quảng Lập, mưa lớn và lốc xoáy đã làm tốc mái 11 căn nhà ở của dân, 2ha nhà kính và 2ha nhà lưới cùng 50ha hoa màu đang trong giai đoạn thu hoạch bị mất trắng (không kể diện tích rau bị ngập úng do nước lụt dâng cục bộ). Ngoài ra, nhiều công trình thủy lợi, cơ sở giáo dục, y tế… trên địa bàn huyện Đơn Dương cũng bị ảnh hưởng nặng nề (ước thiệt hại khoảng 1 tỉ đồng). Ngày 18/11/2013, mưa lũ cũng làm hơn 243.000 nhà bị ngập, tốc mái, hư hỏng, sập, đổ, cuốn trôi; gần 3.000ha lúa và hoa màu bị hư hại; trên 100ha ao cá, tôm cua bị ngập, hư hại; 14 tàu, thuyền bị lật, chìm, gặp sự cố; gần 120.000m³ đất, đá, bêtông sạt, trôi, bồi lấp; 9.520m đê, kè bị hư hỏng và cuốn trôi; 148.850m kênh, mương bị hư hỏng, cuốn trôi; 48 cột điện bị nghiêng, đổ; 783.785m³ đường giao thông bị sạt lở, vùi lấp.
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	Hình 6.4. Nhà ở của dân bị tốc mái tại Đơn Dương (Lâm Đồng)


c)  Lũ quét và trượt lở đất

Tây Nguyên luôn phải hứng chịu nhiều loại hình thiên tai, đặc biệt là lũ quét và sạt lở đất gây thiệt hại nặng nề. BĐKH càng làm gia tăng về mức độ và tần số thiên tai. 

Lũ quét và sạt lở đất phát sinh nhiều hơn bởi theo tính toán, lượng mưa trong giai đoạn này sẽ có xu hướng tăng lên nhưng với tỷ lệ tăng không lớn (1,2 - 2,4%). Số ngày mưa lớn trung bình tháng sẽ tăng lên và chủ yếu tập trung chủ yếu vào các tháng cao điểm của  mùa mưa, đặc biệt là tháng 8. Bên cạnh đó là diễn biến bất thường, không theo quy luật của thời tiết nên các trận mưa với cường độ lớn dễ xảy ra và khó dự báo trước. Đây là nguyên nhân chính gây ra các trận lũ quét. Bên cạnh đó, nếu quy hoạch phát triển cho các vùng không phù hợp (cơ cấu rừng che phủ, quy hoạch sử dụng đất, phân bố dân cư không hợp lý) sẽ là những nguyên nhân góp phần làm gia tăng các trận lũ quét.

d)  Sạt lở bờ sông

Do vùng Tây Nguyên có hai mùa mưa và mùa khô rất điển hình, mùa mưa mưa lớn, cùng với những tác động chặt, phá rừng của con người đã tác động lớn đến địa chất lòng sông, gây ra nạn sạt lở bờ sông nghiêm trọng. 
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Hình 6.5. Sạt lở bờ sông Ba (địa phận Gia Lai)
	Gia Lai là một trong ba tỉnh được hưởng lợi trực tiếp từ dòng sông Ba (cùng với khởi nguồn là tỉnh Kon Tum và điểm cuối là tỉnh Phú Yên). Krông Pa (tỉnh Gia Lai) được xem là một trong những huyện được hưởng lợi nhiều nhất từ dòng sông này (Hình 6.2).


Tuy nhiên mỗi khi bước vào mùa mưa, chính quyền và nhân dân ở đây lại luôn nơm nớp với nỗi lo sạt lở. Sạt lở ở bờ sông Ba đã diễn ra từ rất lâu, tuy nhiên mấy năm trở lại đây, tình trạng sạt lở diễn ra càng nghiêm trọng hơn. Mùa khô, thủy điện An Khê - KaNăk tích nước, nhiều đoạn sông phía hạ du chỉ còn trơ sỏi đá và mùi hôi thối; về mùa mưa, cùng với việc xả lũ của công trình thủy điện này, sông Ba trở nên hung dữ hơn. Nước cuồn cuộn gào thét, cuốn phăng tất cả những gì nó gặp phải như đất đá, cát sỏi, rồi nhà cửa, ruộng vườn, gia súc… Đã có không ít mạng người cũng bị cuốn theo dòng lũ dữ.

Tại xã Chư R’Căm (huyện Krông Pa), cứ sau mỗi mùa mưa lũ là dòng chảy bị 
biến đổi, sông Ba lấn sâu vào 3 - 4 m, hàng chục ha đất sản xuất, đất ở bị sạt lở và cuốn trôi, nhiều hộ dân cũng theo đó mà thiếu đất ở, đất sản xuất. Từ nhiều năm nay, khó mà thống kê cho chính xác diện tích đất canh tác - kể cả đất ở của bà con trong buôn làng J’rai này bị sạt lở và cuốn theo dòng lũ. 

Cũng như Chư R’căm, xã Chư Gu (huyện Krông Pa) cũng chịu ảnh hưởng rất lớn mỗi khi sông Ba “nổi giận” vào mùa mưa. Theo thống kê, mỗi năm xã Chư Gu (huyện Krông Pa) chưa đầy đủ thì mỗi năm có hàng chục ha đất của bà con nông dân trong xã bị sông Ba làm sạt lở và cuốn trôi. Phía bên bồi của dòng sông lại là những bãi cát mênh mông, không thể canh tác được. Trong nhiều diện tích đất mà sông Ba làm sạt lở và cuốn trôi của bà con trong xã, có không ít đất sản xuất chủ lực, làm nhiều hộ dân mất đất sản xuất. Tuy nhiên biện pháp để khắc phục tình trạng này thì chưa có, vì nguồn kinh phí không đủ để xây bờ kè ngăn chặn sạt lở. Những năm gần đây, sông Ba đã có sự biến đổi dòng chảy rất lớn, tạo nên những đoạn xung yếu có chiều dài bất thường, gây sạt lở nghiêm trọng và kéo dài. 

đ) Mưa đá, lốc tố

Mưa đá là hiện tượng thời tiết cực đoan diễn ra thường xuyên hàng năm ở Tây Nguyên. 

Tính từ đầu năm 2013 đến nay, tỉnh Gia Lai đã bị thiệt hại hơn 7 tỷ đồng do mưa đá và lốc xoáy, trong đó, có 164 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái; 1.300 mét đường giao thông nông thôn bị hư hỏng, sạt lở; 50 trụ điện bị gãy đổ, 221,07 ha cà phê bị giảm năng suất, 8ha lúa bị ngập úng…

Từ tháng 3 đến tháng 5/2013, trên địa bàn các tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên đã có nhiều trận mưa đá. Chiều tối ngày 5/4/2012, trên địa bàn thị xã An Khê, Gia Lai và một số nơi của tỉnh Kon Tum đã xuất hiện cơn mưa lớn, có lốc và đặc biệt có mưa đá với đường kính lớn hơn 2cm. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai cũng đã xuất hiện cơn mưa đá và lốc kéo dài khoảng 20 phút, với đường kính những viên đá khá lớn lên tới khoảng 2cm.

Mưa đá ngày 08/5/2013 tại Đà Lạt theo thống kê chưa đầy đủ, trận mưa đá và lốc xoáy quét qua khu vực phường 8, TP Đà Lạt khiến hàng chục nhà vườn bị ảnh hưởng. Trong đó nhiều nhà kính trồng rau, hoa của người dân bị đổ sập, thủng mái, hàng chục ha vườn rau cải thảo, rau dền… trồng ngoài trời cũng bị ảnh hưởng nặng nề, xem như mất trắng.
e)  Dông sét: Ở khu vực Tây Nguyên mùa dông ngắn hơn và số lần dông cũng ít hơn, tháng nhiều dông nhất là tháng 5 cũng chỉ quan sát được khoảng 15 ngày dông ở Bắc Tây Nguyên, 10 đến 12 ngày ở Nam Tây Nguyên, Kon Tum 14 ngày, Đà Lạt 10 ngày, PLâycu 17 ngày.

Ngày 29/5/2013, trên địa bàn huyện Đắk Tô (Kon Tum) có mưa to, gió lớn kèm dông sét gây sự cố mất điện trên toàn huyện.
g)  Dịch bệnh: 

Thiên tai cũng làm gia tăng mức độ lây lan dịch bệnh do virus gây ra ở động vật nuôi, cũng như mức độ lây lan của một số loài vi khuẩn nguy hiểm đối với sức khỏe của cả vật nuôi lẫn con người. Vùng Tây Nguyên vốn thường xuyên xuất hiện các ổ dịch bệnh tự nhiên và có nguy cơ bùng phát các dịch bệnh do có các khó khăn nhất định trong việc phòng và chữa bệnh. Trong tình hình BĐKH hiện nay việc phòng chống dịch bệnh cần phải được lồng ghép với Chương trình mục tiêu quốc gia về sức khỏe môi trường, vệ sinh môi trường ở tất cả các nội dung, giải pháp và được chính quyền các cấp thực hiện sâu rộng mới có thể phòng ngừa được các loại dịch bệnh nguy hiểm phát sinh và lây lan trên diện rộng.

3. Các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai ở Tây Nguyên

3.1. Các giải pháp ứng phó BĐKH
a) Các giải pháp giảm nhẹ BĐKH
Trồng rừng: Việc trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế từ việc trồng rừng mà còn mang ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường xanh của vùng Tây Nguyên, thiết thực làm giảm nhẹ BĐKH bằng việc hấp thụ các chất khí thải nhà kính và cung cấp khí Oxy, làm tăng chất lượng cho môi trường không khí.

- Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Vùng Tây Nguyên đã thực thi nhiều biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Thay thế các thiết bị sử dụng điện hiệu suất thấp bằng các thiết bị hiệu suất cao như các động cơ điện hiệu suất thấp bằng các động cơ điện hiệu suất cao, các đèn chiếu sáng hiệu suất thấp như đèn sợi đốt bằng đèn huỳnh quang compact, đèn huỳnh quang đường kính ống lớn (T10-40w, 20w ) bằng loại ống nhỏ (T8-36w, 18w) hiệu quả chiếu sáng cao hơn 5-10%.

Giảm tổn thất điện năng trong truyền tải và phân phối điện bằng cách cải tạo lưới điện với phân cấp điện áp hợp lý. Tổn thất điện năng trong truyền tải và phân phối ở Việt Nam hiên nay khoảng 12%, ở một số nước trong khu vực khoảng 7%. Giảm công suất điện ở thời gian cao điểm để giảm vốn đầu tư xây dựng nguồn điện mới.

Trong sinh hoạt nấu ăn, có thể tiết kiệm năng lượng bằng cách sử dụng các loại nồi ủ, nồi áp suất có thể giảm thời gian nấu nướng đến 70% cũng tiết kiệm được năng lượng đáng kể. 

b)  Các giải pháp thích ứng với BĐKH
Biện pháp thích ứng với BĐKH đối với Tây Nguyên là làm công tác thủy lợi, làm chủ được nguồn nước tưới tiêu. 

Các tỉnh Tây Nguyên đang tập trung thi công 6 công trình thủy lợi lớn bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, mỗi công trình có khả năng tưới cho từ 2.000ha đến trên 12.000ha lúa và các loại cây trồng khác. 

Tỉnh Đắk Lắk được đầu tư xây dựng công trình thủy lợi Ea Súp thượng tưới cho gần 9.460ha lúa của huyện Ea Súp và công trình thủy lợi Krông Buk hạ tưới cho trên 11.000ha lúa của huyện Krông Pách, Ea Kar. Sau khi hoàn thành công trình đầu mối, đào xong hệ thống Kênh chính Đông và bàn giao 6 gói thầu xây dựng tuyến kênh chính Tây công trình thủy lợi Ea Súp thượng, địa phương tận dụng nguồn nước tưới cho gần 4.000ha lúa và một số diện tích hoa màu. 

Ea Súp Thượng là hồ nước ngọt nhân tạo lớn nhất tỉnh Đăk Lăk và lớn thứ hai ở Tây Nguyên, đứng sau Hồ Ayun Hạ ở Gia Lai.

Hồ thuộc địa bàn xã Chư Ma Lanh, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk, cách thị trấn Ea Súp khoảng chừng 7km về hướng Tây. Hồ hình thành do việc chặn dòng suối Ea Súp, được đưa vào sử dụng từ năm 2004 với diện tích mặt nước gần 1.500ha dung lượng nước chứa có thể lên đến 146km³.

Hồ Ea Súp Thượng không chỉ có giá trị to lớn về mặt thủy lợi, thủy sản mà còn hấp dẫn về du lịch. Lợi thế của hồ Ea Súp Thượng là mặt nước lớn, tương đối ổn định vào mùa khô, có bán đảo rộng lớn có rừng tự nhiên, xung quanh hồ cũng xanh ngắt cây rừng.

Đứng trên đập chính của hồ có thể thấy những cánh rừng tự nhiên rộng lớn với hệ động thực vật phong phú. Bản thân việc tham quan một công trình thủy lợi lớn thứ nhì Tây Nguyên cũng là sức hấp dẫn của một sản phẩm du lịch.

Tỉnh Gia Lai, Ban Quản lý-Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi 8 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tiếp tục hoàn thiện các hạng mục phụ trợ để bàn giao cho địa phương khai thác. Tỉnh Gia Lai đang xây dựng các công trình thủy lợi Ia M'lá tại huyện Krông Pa và Ia Mơ tại huyện Chư Prông; trong đó, công trình Ia M’lá đã ngăn đập, tích nước và xây dựng xong kênh mương, chuẩn bị bàn giao cho địa phương. 
Ở Lâm Đồng, các đơn vị thi công công trình thủy lợi Đắc Long Thượng ở huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, cũng đang tập trung lực lượng, khẩn trương đắp đập chính, đào các tuyến kênh chính, kênh nhánh để kịp thời phục vụ sản xuất ngay từ vụ sản xuất lúa đông xuân 2010-2011 (Hình 6.6.).
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	Hình 6.6. Công trình thủy lợi phục vụ có hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp  ở Tây Nguyên


3.2. Các giải pháp PCTT
Ở vùng Tây Nguyên do những biến động của thời tiết và khí hậu dễ tạo điều kiện cho các thiên tai, lũ lụt, lũ quét và sạt lở đất, cho các ổ dịch bệnh tự nhiên phát triển. 

Cần có các biện pháp chủ động để phòng chống lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất và phòng chống dịch bệnh cho người, gia súc và cây trồng. 

Cần chủ động phòng chống cháy rừng do tình trạng khô hạn gây ra.

3.3. Khắc phục hậu quả thiên tai 

Để khắc phục hậu quả thiên tai cần thực hiện phương châm 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ

a) Trước khi thiên tai  xảy ra:

( Thực hiện yếu tố chỉ huy tại chỗ:

- Chỉ đạo quán triệt tư tưởng, kiện toàn bộ máy chỉ huy tại địa phương.

- Xây dựng, điều chỉnh và bổ sung kế hoạch chi tiết phòng chống thiên tai và tổ chức diễn tập cho các lực lượng theo phương án đã đề ra hàng năm.

- Chỉ đạo phân bổ ngân sách cho các phương án đối phó với từng loại thiên tai  tại địa phương.

- Theo dõi sát sao tình hình thiên tai , điều kiện tự nhiên xã hội tại các cụm tuyến dân cư trọng điểm trên địa bàn,

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp trên, các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn.

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức cho người dân về thiên tai, cách phòng, chống.

- Lập các phương án di dời dân hợp lý, phương tiện, thời điểm và hậu cần phục vụ công tác di dời trong trường hợp khẩn cấp.

( Thực hiện yếu tố lực lượng tại chỗ:

- Lên danh sách các lực lượng nòng cốt sẽ tham gia công tác phòng chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn tại địa phương và các lực lượng dự bị khi cần thiết.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi lực lượng (địa bàn phụ trách, số người tham gia, phương tiện vật tư cần thiết). 
Tích cực tập dượt, rèn luyện các kỹ năng phòng chống thiên tai cứu hộ, cứu nạn.

( Thực hiện yếu tố phương tiện, vật tư tại chỗ:

- Căn cứ tình hình thiên tai  địa phương mà chủ động bố trí, dự phòng các loại phương tiện, vật tư cần thiết.

- Lập danh sách các trang thiết bị, các phương tiện vật tư sẵn có trong bộ máy chỉ huy.

- Nắm danh sách các hộ dân, doanh nghiệp tổ chức…có các phương tiện phù hợp để trưng dụng, huy động trong thiên tai  nếu cần thiết.

- Huy động sự đóng góp của dân, tăng cường cơ số các phương tiện, vật tư cần thiết như: xuồng máy, ghe, ôtô, tre, đất đá...

- Kiểm tra, sửa chữa các phương tiện đảm bảo hoạt động tốt trước thiên tai .

( Thực hiện yếu tố hậu cần tại chỗ:

- Tuyên truyền, vận động nhân dân dự trữ lương thực, thuốc men, nước, dầu, đèn và các vật dụng gia đình cần thiết.

- Chủ động phân bổ kinh phí tạm trữ các nhu yếu phẩm cần thiết cho các điểm sơ tán. Đảm bảo lượng nước uống, lương thực, phải đủ cho địa phương ít nhất là 7 ngày trong trường hợp khẩn cấp.

b) Khi thiên tai  xảy ra

( Thực hiện yếu tố chỉ huy tại chỗ:

- Trong thiên tai , người chỉ huy phải bám vào phương án đã xây dựng để ra quyết định tại chỗ theo tình hình thực tế và dưới sự chỉ đạo của cấp trên.

- Theo dõi sát sao tình hình thiên tai , các hộ dân, cơ sở sản xuất…. trong diện gặp nguy hiểm cần cứu nạn hoặc di dời khẩn cấp.

- Chỉ đạo các lực lượng chuyên trách tiếp tục bám trụ tại địa bàn, giúp dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cành cây, kê kích các vật dụng gia đình…. Tham gia sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm, tham gia cứu người, tài sản, cứu hộ các công trình phòng chống lụt bão đang bị sự cố….

- Chủ động phối kết hợp chặt chẽ với cấp trên, các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

- Chỉ đạo cung cấp lượng thực, thuốc men, chăn màn quần áo cho dân tại điểm sơ tán.

( Thực hiện yếu tố lực lượng tại chỗ:

- Các đội thanh niên xung kích, dân quân, các tổ nhóm tự quản tích cực hỗ trợ nhân dân đối phó với thiên tai .

- Các lực lượng chuyên trách như: điện lực, cung cấp nước, trường học, y tế, thông tin liên lạc thực hiện các phương án cụ thể đối phó với tình huống thiên tai  của ngành mình.

- Cung cấp đủ lực lượng hỗ trợ dân, di dời đến nơi an toàn.

- Tiếp tục tuần tra, canh gác tại các điểm xung yếu trên địa bàn; 
Trong trường hợp phát sinh tình huống khẩn cấp thì tích cực đối phó, hỗ trợ nhân dân.

( Thực hiện yếu tố phương tiện, vật tư tại chỗ:

- Huy động trưng thu, trưng dụng các phương tiện, vật tư sẵn có.

- Cung cấp các phương tiện cần thiết cho các lực lượng tại chỗ làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn kịp thời, hiệu quả.

( Thực hiện yếu tố hậu cần tại chỗ:

- Phân bổ lương thực thuốc men và các vật dụng gia đình cần thiết cho các hộ dân tại các điểm sơ tán.

- Tiếp tục theo dõi nắm tình hình số hộ cần cứu trợ khẩn cấp, nhu cầu thiết yếu của người dân còn bám trụ tại địa bàn cũng như đang tạm cư tại các điểm sơ tán.

c) Sau thiên tai 

( Thực hiện yếu tố chỉ huy tại chỗ:

- Chỉ đạo tiếp tục cập nhật nhu cầu cứu trợ lương thực, thuốc men… cho dân và có phương án đối phó kịp thời, hiệu quả.

- Tăng cường chỉ đạo khôi phục lại cuộc sống cho nhân dân kể cả sản xuất kinh doanh.

- Chỉ đạo khôi phục các dịch vụ thiết yếu như: nước sạch, điện, đường, trường, trạm trên địa bàn.

- Chỉ đạo xử lý môi trường nước, rác thải, xác động vật chết do thiên tai .

- Chủ động phối kết hợp và yêu cầu trợ giúp từ bên ngoài.

( Thực hiện yếu tố lực lượng tại chỗ:

- Tiếp tục cứu trợ lương thực, thuốc men cho dân nếu cần thiết.

- Hỗ trợ di chuyển về nhà; khắc phục nhà cửa, giếng nước, chuồng trại…. ổn định nơi ăn chốn ở cho dân.

- Nhanh chóng khôi phục các dịch vụ thiết yếu như: nước sạch, điện, đường, trường trạm trên địa bàn.

- Xử lý môi trường nước, rác thải, xác động vật chết do thiên tai .

( Thực hiện yếu tố phương tiện, vật tư tại chỗ:

- Sử dụng các phương tiện, vật tư tại chỗ kết hợp với phương tiện cứu trợ khôi phục các dịch vụ thiết yếu như nước sạch, điện…

- Huy động phương tiện, vật tư tại chỗ để khắc phục hậu quả thiên tai  (như clormin B để xử lý môi trường nước, rác thải, chôn xác động vật chết…)

( Thực hiện yếu tố hậu cần tại chỗ:

- Tiếp tục xin cứu trợ lương thực, thuốc men cho dân nếu cần thiết.

- Tìm phương án phục hồi sinh kế cho người dân.

Tư tưởng chủ đạo của phương châm "4 tại chỗ" là “dựa vào sức mình là chính”, có nghĩa là dựa vào dân và chính quyền địa phương (tại chỗ) để giải quyết những vấn đề xảy ra ngay tại địa phương mình. 
Chính vì thế nếu mỗi cấp, ban ngành địa phương, mỗi tổ chức cá nhân đều hiểu và thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" sẽ giúp chúng ta chủ động hơn trong việc tổ chức phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

4. Những điều cần ghi nhớ

	Ảnh hưởng lớn nhất của BĐKH và thiên tai ở vùng Tây Nguyên là những hậu quả thiên tai chính thường hay xảy ra như: hạn hán, mưa lớn, lũ quét và trượt lở đất, mưa đá, lốc tố, dông sét, dịch bệnh.
Các đặc điểm tự nhiên và kinh tế xã hội có liên quan chặt chẽ với BĐKH và các thiên tai thường hay xảy ra ở vùng Tây Nguyên.
BĐKH và các thiên tai gây ra thiệt hại lớn, diễn ra hàng năm cần phải có chiến lược và những giải pháp phòng chống và ứng phó để giải quyết có tính chất căn bản, lâu dài.

Cần giáo dục, tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng thấy rõ giữa BĐKH và các thiên tai có liên quan chặt chẽ với nhau, cần tổ chức các hoạt động thiết thực như bảo vệ rừng, trồng rừng, tiết kiệm năng lượng, phòng chống có hiệu quả với thiên tai… làm giảm nhẹ BĐKH và thích ứng với BĐKH cũng như khắc phục các hậu quả do thiên tai gây ra.

Để phòng, chống và khắc phục hậu quả của thiên tai, người dân và chính quyền địa phương cần nâng cao tinh thần tích cực chủ động, lòng tương thân tương ái, đoàn kết giúp đỡ nhau vượt qua những thử thách khắc nghiệt của thiên nhiên.

Cần thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ trong việc phòng, chống và khắc phục hậu quả của thiên tai là: chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ.
Cần đọc và truyền tin sâu rộng trong cộng đồng nội dung tờ rơi Hướng dẫn bạn phải làm gì khi bão đang tới; lũ, lụt đang xảy ra; bạn cần biết phải làm gì trước, trong và sau khi xảy ra bão; Bạn cần biết phải làm gì trước, trong và sau khi xảy ra lũ, lụt (xem phụ lục 4,5,6).


5. Cùng nhận thức và hành động

1. Tác động của BĐKH và thiên tai là điều không ai mong muốn nhưng rất khó tránh khỏi. Để phòng chống và ứng phó có hiệu quả với thiên tai, mỗi người dân và cộng đồng cần có hành động thiết thực gì? 

2. Quan sát bức ảnh ở phụ lục 7: Người dân Nhật Bản bình tĩnh xếp hàng có trật tự nhận hàng cứu trợ sau trận thảm họa kép do sóng thần gây ra ở thành phố Fukushima (3/2011) .

Chúng ta có thể rút ra được điều gì và nên hành động như thế nào?  

(((

Chuyên đề 7

GIÁO DỤC ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TẠI VÙNG ĐÔNG NAM BỘ
1. Đặc điểm chung về tự nhiên, kinh tế-xã hội của vùng Đông Nam Bộ

1.1. Khái quát chung

Theo Niên giám Thống kê (Tổng cục Thống kê) vùng Đông Nam Bộ gồm 6 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương: Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.Hồ Chí Minh. Vùng Đông Nam Bộ có dân số 15,192 triệu người chiếm 17,1% dân số cả nước, vùng có diện tích 23598 km² chiếm 7,1% về diện tích cả nước và mặt độ dấn số gấp 2,4 lần mật độ dân số của cả nước (Bảng 7.1).
	Bảng 7.1: Diện tích, dân số và mật độ dân số năm 2012 ở vùng Đông Nam Bộ

	
	Dân số
	Diện tích 
(Km²)
	Mật độ dân số (Người/km²)

	   

 
	Số lượng (nghìn người)
	Tỷ lệ so với toàn quốc (%)
	Diện tích 
(km²)
	Tỷ lệ so với toàn quốc  (%)
	Mật độ dân số (người/km²)
	Tỷ lệ so với toàn quốc (lần)

	CẢ NƯỚC
	88772.9
	100.0
	330951.1
	100.0
	268.0
	1.0

	Đông Nam Bộ
	15192.3
	17.1
	23598.0
	7.1
	644.0
	2.4

	Bình Phước
	912.7
	1.0
	6871.5
	2.1
	133.0
	0.5

	Tây Ninh
	1089.9
	1.2
	4039.7
	1.2
	270.0
	1.0

	Bình Dương
	1748.0
	2.0
	2694.4
	0.8
	649.0
	2.4

	Đồng Nai
	2720.8
	3.1
	5907.2
	1.8
	461.0
	1.7

	Bà Rịa-Vũng Tàu
	1039.2
	1.2
	1989.5
	0.6
	522.0
	1.9

	TP.Hồ Chí Minh
	7681.7
	8.7
	2095.6
	0.6
	3666.0
	13.7


(Nguồn: Niên giám Thống kê 2013)

7.1.2. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên

Đông Nam Bộ là vùng tự nhiên chuyển tiếp từ vùng núi Nam Trường Sơn xuống Đồng bằng châu thổ sông Cửu Long. Cấu trúc địa chất của vùng khá đơn giản với nền gốc là đá trầm tích chủ yếu là đá cát kết, đá phiến tuổi Cổ sinh và Trung sinh. Địa hình vùng Đông Nam Bộ có thể chia thành hai bộ phận có sự phân bậc rõ rệt: vùng đất cao badan  phủ lên trên nền granít cổ và dải đất xám nằm ở phía Nam, tiếp giáp với Đồng bằng sông Cửu Long có địa hình khá bằng phẳng.

Khí hậu vùng Đông Nam Bộ có nền nhiệt độ cao, nhiệt độ trung bình hàng năm 26,5-27,3°C, tổng nhiệt độ 9600-10.000°C. Nhiệt độ trung bình năm biến đổi trong phạm vi từ khoảng dưới 20°C ở vùng núi đến khoảng 27°C ở đồng bằng ven biển. Nhìn chung nhiệt độ biến đổi không nhiều giữa các mùa trong năm. Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất thường xuất hiện vào tháng 4 hay tháng 5, thấp nhất vào các tháng 12 và tháng 1. Biên độ nhiệt độ trung bình giữa các tháng trong năm thường không quá 5°C. Vùng Đông Nam Bộ có lượng mưa tương đối lớn. Lượng mưa trung bình năm 1600-2000 mm.

Vùng vực Đông Nam Bộ có các sông lớn như trong hệ thống sông Đồng Nai như dòng chính sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, sông Thị Vải. Chế độ nước sông ở vùng Đông Nam Bộ có sự thay đổi theo mùa. Mùa lũ thường bắt đầu từ tháng 7, muộn hơn mùa mưa 2 tháng và kết thúc vào tháng 11. 

Vùng Đông Nam Bộ có 9 nhóm đất chính, trong đó đất xám bạc mầu trên phù sa cổ đất xám và đất đỏ badan là hai nhóm đất chính, chiếm 75% tổng diện tích cả vùng. Các vùng đất badan khá màu mỡ chiếm tới 40% diện tích của vùng, nối tiếp với miền đất badan của Nam Tây Nguyên, phân bố thành vùng lớn ở các tỉnh Tây Ninh và Bình Dương. 

Rừng rậm thường xanh quanh năm còn ở Tây Ninh và Đồng Nai. Ngoài ra là rừng thưa, tre, nứa, đồng cỏ ở khu vực sông Bé, Vườn quốc gia Cát Tiên. Vườn quốc gia Cát Tiên nổi tiếng được bảo tồn nhiều loài thực vật nhiệt đới điển hình và nhiều loài thú lớn quý hiếm như voi, bò xám. Vùng ven biển Đông Nam Bộ còn có diện tích rừng ngập mặn khá lớn, đặc biệt khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ đã được đầu tư phát triển đã trở thành lá phổi xanh của vùng.
Tài nguyên khoáng sản của vùng nổi bật nhất là dầu khí trên vùng thềm lục địa. Dầu khí trên thềm lục địa vùng Đông Nam Bộ có trữ lượng lớn, dự báo khoảng 3-4 tỷ tấn dầu thô và khoảng 500 tỷ m³ khí.

1.3. Đặc điểm về KT-XH
Vùng Đông Nam Bộ có thế mạnh về nguồn nhân lực: có nguồn lao động dồi dào, có đội ngũ đông đảo cán bộ, công nhân có trình độ tay nghề cao, có khả năng đáp ứng cho yêu cầu phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học kỹ thuật cao. Có thị trường rộng lớn, nhân dân nhạy bén với nền kinh tế thị trường, thuận lợi trong việc phát triển nền kinh tế thị trường hoà nhập nhanh và dễ bắt kịp nhịp thị trường thế giới.

Đông Nam Bộ là vùng có kinh tế phát triển nhất Việt Nam, dân số đông và dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu, đầu tư nước ngoài, GDP, cũng như nhiều yếu tố xã hội khác.

Tứ giác kinh tế trọng điểm phát triển kinh tế bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu tuy chỉ chiếm một diện tích khiêm tốn so với cả nước, nhưng đã đóng góp nguồn thu rất lớn cho ngân sách quốc gia và có những ảnh hưởng đặc biệt quan trọng, mang tính quyết định đối với tốc độ phát triển KT-XH của cả nước. Theo số liệu năm 2004, tứ giác kinh tế này chiếm: 37,40% GDP cả nước, đóng góp 55,76% ngân sách, giá trị sản xuất công nghiệp 47,12%...

2. Tác động của biến đổi khí hậu và một số thiên tai ở vùng Đông Nam Bộ

2.1. Tác động của BĐKH đối với vùng Đông Nam Bộ

-Tác động của BĐKH đối với tự nhiên

BĐKH tác động trước hết đến lượng mưa theo mùa. Mùa khô ít mưa hơn càng làm sâu sắc hơn mùa khô ở Đông Nam Bộ, mùa mưa mưa nhiều hơn làm tăng cường cường độ các trận lũ, gây ra các nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, ảnh hưởng lớn đến việc cung cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất.

Các hồ chứa cũng sẽ bị ảnh hưởng do BĐKH. Lượng mưa lớn gây trượt lở đất và nhất là hiện tượng bồi lắng sẽ làm cho các hồ giảm sức chứa và nghiêm trọng hơn trở thành các hồ chết. Lượng mưa lớn làm cho nước hồ bị mất do dòng chảy, chất lượng nước hồ cũng sẽ thay đổi.

BĐKH cùng với nước biển dâng, triều cường và gió chướng sẽ làm cho việc cung cấp nước ngọt trở nên khó khăn. Nguồn nước ngọt ven biển, nước trên mặt và nước ngầm dễ dàng bị nhiễm mặn khi nước biển dâng. Theo Trung tâm quan trắc và kỹ thuật môi trường Đồng Nai thì trong mùa khô năm 2011, có lúc độ mặn tăng lên trên 3,40 ‰, cao gấp đôi so với năm 2009. Nước mặn đã lấn sâu vào đất liền, gây cháy khô trên 100 hécta lúa ở huyện Nhơn Trạch. 

-Tác động của BĐKH đối với tài nguyên nước 

Do tác động của BĐKH đến tài nguyên nước, gây ra tình trạng hạn hán vào mùa khô, nắng nóng, lượng bốc hơi ngày càng tăng đã làm cây trồng khô héo nhanh chóng và có thể dẫn tới làm chết cây hàng loạt. Hiện nay tình trạng này đang xảy ra ngày càng nghiêm trọng hơn, với tần suất và quy mô ngày càng lớn hơn, gây nhiều thiệt hại và kéo dài dai dẳng. Ví dụ đợt hạn hán kéo dài từ giữa tháng 12-1997 đến tháng 6-1998 đã làm đã gây thiết hại lớn đối với sinh vật nói chung và cây công nghiệp lâu năm ở vùng Đông Nam Bộ. 

-Tác động của BĐKH đối với thủy sản

Rừng ngập mặn cùng với 2 hệ sinh thái biển - ven biển nhiệt đới điển hình là rạn san hô và thảm cỏ biển quyết định phần lớn năng suất sơ cấp của toàn vùng biển. Có thể nói, rừng ngập mặn chính là cái nôi của nghề cá ven bờ (cả khai thác và nuôi trồng thuỷ sản ven bờ). Phần lớn các hoạt động của nghề cá được thực hiện ở vùng ven bờ đều có liên quan đến hệ sinh thái rừng ngập mặn. Xét trên tổng thể ngành thuỷ sản, theo ước tính khoảng gần 50% sản lượng tôm sú thu được là được nuôi và khai thác có liên quan đến rừng ngập mặn. Với sự suy giảm diện tích rừng ngập mặn do nước biển dâng, do các đầm nuôi tôm, số lượng sinh vật phù du và sinh vật đáy làm thức ăn cho các loài thuỷ sản giảm đáng kể, dẫn đến tình trạng giảm sút năng suất tôm nuôi theo hình thức quảng canh: năm 1980 là 200 - 250 kg/ha/vụ, đến 2001 chỉ còn 70 - 80 kg/ha/vụ. Theo ước tính cứ 1 ha rừng ngập mặn trước đây có thể khai thác được từ 700 - 1000 kg thuỷ sản, nhưng hiện nay chỉ thu được bằng 1/20 so với trước đây.

Ngoài ra, nếu mực nước biển dâng cao, các trại nuôi trồng thuỷ sản phải di dời và độ mặn tăng, diện tích rừng ngập mặn giảm sẽ làm mất nơi cư trú của các sinh vật nước ngọt.

-Tác động của BĐKH làm gia tăng dịch bệnh đối với con người

BĐKH đang đe dọa đến sức khỏe con người, đặc biệt là những người nghèo và cận nghèo. Hậu quả rõ rệt nhất ảnh hưởng đến sức khỏe người dân là nguy cơ bùng phát rất cao các bệnh dịch, đặc biệt là các bệnh đường tiêu hóa như: tả, thương hàn, tiêu chảy cấp, với hàng chục ngàn người mắc bệnh mỗi năm.

Bệnh dịch tả quay lại do trời nóng, điều kiện vệ sinh nói chung và vệ sinh thực phẩm nói riêng không tốt. Bệnh truyền qua nước và các côn trùng nên rất khó quản lý nguồn bệnh và khả năng phát tán.

Bệnh sốt rét sốt xuất huyết bệnh thường xảy ra ở các vùng có độ cao thấp. Thời gian gần đây, số người mắc bệnh sốt rét, sốt xuất huyết cũng gia tăng mạnh. 

	Nhiệt độ trong mùa mưa ở Đông Nam Bộ rất cao, có nhiều đợt nắng nóng nhiệt độ luôn trên 35, 36ºC. Có bệnh viện một ngày tiếp trên dưới hàng trăm trẻ em bị bệnh liên quan đến thời tiết, nhiệt độ nắng nóng gay gắt. Nắng nóng còn có thể tiếp tục tăng lên cao hơn nữa và nguy cơ trẻ em bị bệnh tăng lên. Nhất là các bệnh về đường hô hấp, tiêu chảy... và nặng hơn là các bệnh quai bị...
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Hình 7.1. Các bệnh nhân của bệnh sốt xuất huyết ngày càng gia tăng


Không riêng gì các trẻ em bị bệnh ở TPHCM điều trị tại bệnh viện này mà còn có nhiều trẻ em ở các tỉnh thành lân cận khác.

Tuy nhiên đáng lo ngại hơn, sự biến đổi của khí hậu đang ảnh hưởng đến sự thay đổi sinh thái, gây ra các yếu tố có thể làm tràn lan nhiều bệnh mới (bệnh zoonotic). Gần đây đã xuất hiện nhiều loại bệnh mới gây tử vong cao như: SARS, cúm A/H5N1, cúm A/H1N1. 

2.2. Tác động của một số thiên tai ở vùng Đông Nam Bộ

a)  Triều cường

Ngày 5/12/2013, triều cường đạt mức kỷ lục 1,68 mét tại thành phố Hồ Chí Minh.Trưa 4/12/2013, tại Quận 2 (thành phố Hồ Chí Minh), trên nhiều đường phố nước ngập tới đầu gối người lớn. Xe máy không thể vượt thoát, đành phải dắt ngược trở lại, tuy nhiên giữa bốn bề nước ngập thì cũng thật sự khó khăn.

Khu vực đường Lương Định Của nước ngập ít hơn, nhưng cũng tới 30cm, kéo dài hơn 300 mét. Nhiều tuyến đường như Bến Phú Định, 44, 41 (Q.8), Lê Văn Lương, Nguyễn Bình (huyện Nhà Bè), Huỳnh Tấn Phát (Q.7), Quốc lộ 13 cũ ( P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức)…, nước thủy triều dâng ngập lai láng, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn, người đi đường gặp rất nhiều khó khăn.

Trước đó, giữa tháng 10 vừa qua đợt triều cường đã tưởng là đạt mốc lịch sử (cao 165cm), nhiều tuyến đường nội thành bị ngập và đặc biệt một đoạn bờ bao tại phường 28 quận Bình Thạnh bị vỡ, hầu hết các bờ bao khu vực ngoại thành bị tràn bờ, gây ngập úng trên diện rộng.
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	Hình 7.2. Nước ngập lênh láng trên đường Hòa Bình (thành phố Hồ Chí Minh)


Để giảm thiệt hại của các đợt triều cường, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP Hồ Chí Minh tiếp tục yêu cầu UBND các quận huyện, đặc biệt là Q.12, Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp, huyện Củ Chi và Hóc Môn khuyến cáo người dân kê cao đồ đạc, đặc biệt là các vật dụng dễ bị hư hỏng đề phòng triều dâng cao tràn vào nhà; cẩn thận khi đi qua những khu vực ngập; yêu cầu Trung tâm điều hành chương trình chống ngập, Công ty Thoát nước đô thị, Sở Giao thông Vận tải, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố... sẵn sàng lực lượng để kịp thời khắc phục các sự cố ngập úng do triều cường và mưa lớn gây ra.

b)  Nước biển dâng và xâm nhập mặn

Tốc độ dâng lên của mực nước biển trung bình trong giai đoạn 1960 – 2008 ở nước ta khoảng 3,5 mm/năm, tương đương với tốc độ dâng lên của đại dương thế giới. 

Năm 2011, BĐKH đã gây ra thảm họa ngập lụt tồi tệ nhất trong lịch sử Bangkok. Điều nguy hại là giữa hai thành phố Bangkok và thành phố Hồ Chí Minh  có nhiều nét tương đồng. Theo tính toán, nếu nước biển dâng thêm 0,5 m, thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành ốc đảo.  Hiện tại, mực nước biển dâng, triều cường và gió chướng thường xuyên gây ngập lụt trên diện rộng ở Đông Nam Bộ, đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể nhận thấy, do BĐKH, ở vùng Đông Nam Bộ nhiệt độ tăng khá cao, lượng mưa tăng ít, song tác động nước biển dâng rất lớn. Bão hoạt động trên Biển Đông càng ngày càng nhiều hơn, mạnh hơn về cường độ, hoạt động muộn hơn và có quỹ đạo trái quy luật, nên rất khó dự báo.
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	Hình 7.3. Mưa kết hợp triều cường gây ngập nhiều tuyến đường tại TP.Hồ Chí Minh


c)  Dông sét, lốc tố và mưa đá
Hiện tượng dông tương đối nhiều ở vùng Đông Nam Bộ. Trung bình hàng năm có 67 ngày dông. Mùa hạ có số ngày dông lớn hơn hẳn các tháng mùa đông, trung bình mỗi tháng trong thời kỳ này khoảng 5 - 10 ngày. Tháng 7 có số ngày dông trung bình nhiều nhất trong năm đạt 13-15 ngày. Tháng 1 chưa xảy ra hiện tượng dông trên  vùng khí hậu này.
Bảng 7.2. Số ngày dông trung bình tháng và năm ở vùng Đông Nam bộ
	Trạm
	Trung bình năm
	Trung bình tháng nhiều nhất

	Biên Hoà
	69,5
	15 (7)

	T.P Hồ Chí Minh 
	67,5
	13,0 (7)


Chiều tối 23/10/2013 tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, một trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy cùng mưa đá đã bất ngờ xảy ra. Tuy không gây thiệt hại lớn nhưng đây là trận mưa đá hiếm hoi xuất hiện tại địa phương này từ trước tới nay. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai cho biết, do thời gian mưa đá ngắn cộng với kích thước đá không lớn nên đã không gây thiệt hại lớn trong khu vực mưa đá xuất hiện. Tuy nhiên, do gió giật mạnh đã khiến một nhà dân bị tốc mái.
đ) Bão, áp thấp nhiệt đới
Theo số liệu thống kê các cơn bão đổ bộ vào vùng bờ biển Bình Thuận Cà Mau chúng ta có thể có nhận thấy:

- Về số lượng các cơn bão ngày càng gia tăng, nếu như trong thập kỷ 1961-1970 chỉ có 2 cơn bão đổ bộ vào vùng bờ biển này thì đến thập kỷ 1971-1980 có 1 cơn, thập kỷ 1981-1990 có 2 cơn, nhưng đến thập kỷ 1991-2000 có 5 cơn và đến thập kỷ 2001-2010 có tới hơn chục cơn bão.
- Cường độ của bão cũng có những thay đổi đáng kể và ngày càng mạnh hơn.
	Nếu như trong những thập kỷ 1961-1970 chỉ quan sát được 2 cơn áp thấp nhiệt đới thì đến thập kỷ 1971-1980 đã quan sát được cơn bão cấp 9, thập kỷ 1981-1990 quan sát được bão cấp 10, thập kỷ 1991-2000 quan sát được bão cấp 11 và đặc biệt siêu bão Durial năm 2006 đổ bộ vào vào Bình Thuận quét qua Tây Nam Bộ và tan trên phần đất Thành phố Cần Thơ.
	[image: image49.jpg]



Hình 7.4. Siêu bão Durian hình thành ngày 24/11/2006, tan ngày 5 tháng 12 năm 2006 với sức gió mạnh nhất lên tới 250 km/h

Nguồn: Internet


Cơn bão này vừa có cường độ siêu mạnh, lại có đường đi dịch chuyển về phía Nam là một ví dụ điển hình biểu hiện của BĐKH tại Đông Nam Bộ.

- Đường đi của bão có xu thế dịch chuyển về phía Nam và mùa bão kết thúc muộn hơn. Những cơn bão đổ bộ qua miền Tây Nam Bộ nước ta là những hiện tượng rất đặc biệt mà trước đây hầu như không xảy ra. Ví dụ như bão Linda (10/1997), Mulfa (11/2004) là những cơn bão có quỹ đạo dịch chuyển về phía Nam, đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Cà Mau. 

- Trước đây diễn biến các cơn bão thường tuân theo quy luật, mùa bão bắt đầu khoảng tháng 5, 6, 7 xảy ra ở vùng các tỉnh ven biển Bắc Bộ; tháng 8, 9 bão xảy ra ở ven biển Trung Bộ; tháng 10, 11, 12 xảy ra ở Nam Bộ. Trong những năm gần đây, bão có xu hướng hoạt động bất thường hơn. Có những cơn bão xảy ra rất muộn ví dụ như cơn bão Atndo xuất hiện vào tháng 1 năm 2008, thời kì mà thông thường không còn bão ở nước ta.

e)  Dịch bệnh

Vùng Đông Nam Bộ là nơi dễ phát sinh và lan truyền nhiều ổ dịch bệnh tự nhiên có hại cho sức khỏe con người và cho cây trồng, vật nuôi. Đáng chú ý là các bệnh dễ lây lan do gia súc và gia cầm như cúm do virut H5N1, bệnh lở mồm long móng, bệnh heo tai xanh và một số bệnh đối với cho cây trồng.

3. Các giải pháp ứng phó BĐKH và PCTT ở vùng Đông Nam Bộ

3.1. Các giải pháp ứng phó BĐKH
a) Các giải pháp giảm nhẹ BĐKH
- Trồng và bảo vệ rừng: Thành phố Hồ Chí Minh là một điển hình trong việc trồng và phát triển rừng. Theo đánh giá của các chuyên gia nước ngoài, hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ  (TP. Hồ Chí Minh) là khu rừng được trồng, chăm sóc, quản lý thuộc dạng tốt nhất Đông Nam Á.

Đây cũng là một trong những khu sinh quyển ngập mặn được phục hồi nhanh nhất thế giới. Được biết, sau 25 năm phục hồi và phát triển, đã có trên 30.300ha rừng Cần Giờ phát triển xanh tốt, trong số này diện tích rừng trồng chiếm trên 21.300ha.

	Theo khảo sát, hiện rừng ngập mặn Cần Giờ có 157 loài thực vật, 63 loài phiêu sinh thực vật, 130 loài tảo, 100 loài động vật đáy không xương sống, 120 loài cá, chín loài lưỡng thê, 31 loài bò sát, 19 loài có vú, 145 loài chim. Ngoài ra rừng ngập mặn Cần Giờ là lá phổi xanh của thành phố Hồ Chí Minh, là bể chứa khí nhà kính góp phần giảm nhẹ BĐKH.
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Hình  7.5. Rừng ngập mặn Cần Giờ


- Trong các hoạt động sản xuất: 
Nói không với dự án đầu tư gây hại môi trường và tìm mọi cách thu hút dự án có trình độ khoa học kỹ thuật cao, sử dụng công nghệ sạch sẽ là chủ trương đúng đắn của Đông Nam Bộ nói chung và TP.Hồ Chí Minh nói riêng trong nhiều năm tới.

- Sử dụng năng lượng Mặt Trời: 
Đông Nam Bộ luôn đi đầu  trong việc sử dụng các công nghệ sạch, đặc biệt nhờ 
số giờ nắng cao, lượng bức xạ mặt trời lớn, Đông Nam Bộ là tỉnh có điều kiện thuận lợi và thích hợp cho việc khai thác nguồn năng lượng Mặt Trời. UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành quyết định phê duyệt đề án “Thí điểm sử dụng năng lượng mặt trời trong chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh” với tổng mức đầu tư hơn 15 tỷ đồng. Cụ thể, tại thành phố Vũng Tàu, dự án sẽ đầu tư thí điểm trên tuyến đường Hải Đăng với 78 trụ đèn có tổng vốn đầu tư hơn 8,8 tỷ đồng. Tại thị xã Bà Rịa sẽ đầu tư trên tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám với số lượng 53 trụ, đèn, tổng vốn đầu tư hơn 6,7 tỷ đồng.

Dự án nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng Mặt Trời cho tập đoàn First Solar (Mỹ) dự kiến đến giữa năm 2012 sẽ chính thức có hoạt động sản xuất thương mại đầu tiên. Trong giai đoạn một, với mức đầu tư 300 triệu USD, nhà máy sẽ gồm 4 dây chuyền với tổng công suất 238 MW/năm.
	First Solar cũng sẽ triển khai giai đoạn 2 từ đầu năm 2013 để đưa vào sản xuất trước tháng 1/2015. Ở giai đoạn sau, công suất của dự án sẽ được nâng lên gấp 4 lần.

- Sử dụng năng lượng gió:
 Bên cạnh nguồn năng lượng Mặt Trời dồi dào, tiềm năng gió ở vùng ven biển Đông Nam Bộ cũng rất lớn, có thể đạt từ 300-800 Kwh/m².
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Hình 7.6. Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng Mặt Trời cho tập đoàn First Solar ở khu công nghiệp Đông Nam (huyện Củ Chi, TPHCM)


-  Tạo ra năng lượng sinh học: 
Trong số các nguồn năng lượng thay thế dầu mỏ đang sử dụng hiện nay (năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng hạt nhân,… ), năng lượng sinh học đang là xu thế phát triển tất yếu, nhất là ở các nước nông nghiệp và nhập khẩu nhiên liệu, do các lợi ích của nó như : công nghệ sản xuất không quá phức tạp, tận dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ, tăng hiệu quả kinh tế nông nghiệp, không cần thay đổi cấu trúc động cơ cũng như cơ sở hạ tầng hiện có và giá thành cạnh tranh so với xăng dầu. Một trong các năng lượng sinh học đang được nghiên cứu và đưa vào sử dụng là các loại xăng sinh học như xăng E5, E20, E95; B5,B10,B20…. 

Nguồn nguyên liệu chủ yếu để sản xuất nhiên liệu sinh học chính là các sản phẩm nông nghiệp sẵn có, vì vậy có nhiều xí nghiệp, công ty, đơn vị nghiên cứu tổ chức sản xuất nhiên liệu sinh học như Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh, Viện khoa học vật liệu ứng dụng TP.Hồ Chí Minh…Hiện nay nhà máy ethanol nhiên liệu Bình Phước (tỉnh Bình Phước) - Liên doanh 1TOCHU Nhật Bản và PV OIL đã được khởi công vào ngày 20/03/2010 với công suất 100 triệu lít/năm.
Lâu nay, cây mía vẫn chỉ được coi là một cây thực phẩm. Nhưng gần đây, đã có những quan niệm khác về cây mía, nhờ bã mía, có thể sản xuất năng lượng sinh học để chạy các loại động cơ. Mỗi tấn mía nếu đem làm nhiên liệu sinh học, có thể sản xuất ra được 35-50 lít cồn 96%. Mỗi ha mía có năng suất, chất lượng tốt, có thể làm ra được 7.000- 8.000 lít cồn để làm nhiên liệu sinh học. 

- Công nghệ sạch: 
Một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra BĐKH chính là từ hoạt động sản xuất của con người thải ra môi trường một lượng khí phát thải quá lớn, vượt mức cho phép. Chính vì vậy, trước hết để giảm nhẹ BĐKH cần chú trọng ứng dụng công nghệ sạch trong hoạt động sản xuất.

Được UBND TP.HCM phê duyệt, Công ty TNHH Một thành viên xe khách Sài Gòn đã sử dụng xe buýt chạy bằng khí thiên nhiên CNG. Qua thời gian hoạt động thử nghiệm xe buýt chạy bằng khí CNG cho thấy xe có rất nhiều ưu điểm như: động cơ vận hành êm, các khí thải độc hại giảm 53-63%, khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính giảm 20%, không có bụi và khói đen, nhiên liệu được đốt cháy triệt để và đặc biệt là tiết kiệm 30- 40% nhiên liệu. Đến ngày 26/8/2011, sau gần 3 năm nghiên cứu và thí điểm,
	Sở Giao thông vận tải cùng Công ty Saigonbus đã đưa 21 xe buýt "sạch" vào hoạt động trên tuyến Chợ Bến Thành - Bến xe Chợ Lớn. Trong năm 2012 sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nghiên cứu dự án đầu tư mới khoảng 300 xe buýt chạy khí CNG để thay thế dần số xe buýt chạy bằng dầu DO đang xuống cấp (hình VI.9).
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Hình 7.7. Xe buýt sử dụng nhiên liệu CNG ở thành phố Hồ Chí Minh.


- Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: 
Người dân Đông Nam Bộ có rất nhiều biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Trong các khách sạn, phần lớn hệ thống đèn đều là đèn compact tiết kiệm điện. Người dân xây nhà cũng đã có ý thức tiết kiệm năng lượng như tích nước mưa để tưới cây, xây nhà tiết kiệm năng  lượng, tích cực tham gia các hoạt động sử dụng tiết kiệm điện năng thông qua thống kê về nhu cầu các thiết bị tiết 
kiệm điện ngày càng lớn tại các cửa hàng, siêu thị điện máy.

b)  Các giải pháp thích ứng với BĐKH
Tại nạn giao thông ở nước ta nói chung và Đông Nam Bộ nói riêng là một vấn đề nhức nhối, gây thiệt hại lớn về người và của cho xã hội. BĐKH chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hệ thống giao thông và phương tiện giao thông. Để thích ứng với BĐKH trong giao thông thông cần chú trọng các vấn đề như sau:

Gia tăng nhiệt độ có thể làm tăng nguy cơ hư hỏng và giảm tuổi thọ các bộ phận của phương tiện giao thông, làm hư hỏng và giảm tuổi thọ của đường sá.

Đông Nam Bộ là vùng thường xuyên bị ngập lụt do tác động của triều cường và gió chướng. BĐKH với các đợt mưa với cường độ lớn, làm ngập sâu hơn và kéo dài hơn, gây nguy hại đến những công trình và các phương tiện giao thông. Do đó giải pháp đặt ra là cần xây dựng đường, đê biển; điều chỉnh các quy hoạch phát triển đường bộ, đường thủy, đường sắt hiện tại và lồng ghép BĐKH vào các quy hoạch trong tương lai. Thay đổi thiết kế và vật liệu; gia tăng cao độ nền đường bộ, đường sắt; xây dựng rào cản chắn lũ cho các đường hầm; lắp đặt hệ thống bơm dự phòng.

- Sử dụng các giống cây trồng, vật nuôi thích ứng với BĐKH: 

Ở Đông Nam Bộ cần thiết phải nghiên cứu và đưa vào sản xuất các giống cây công nghiệp lâu năm thích ứng với BĐKH như cao su, cà phê, hồ tiêu, điều. Các cây công nghiệp hàng năm có khả năm thích ứng tốt với BĐKH như: mía, lạc, mè…Cần mở rộng diện tích các giống mía như My55-14 và VN84-4137 có khả năng thích nghi cao với BĐKH.

Đối với nông nghiệp, ảnh hưởng của BĐKH ở Đông Nam Bộ có lẽ được thể hiện rõ rệt nhất trong tình trạng thiếu nước trong mùa khô. Vì vậy để đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp đặc biệt là đảm bảo an ninh lương thực cho vùng đã có nhiều dự án về việc chọn tạo giống và các biện pháp kĩ thuật sản xuất lúa cạn ở Đông Nam Bộ. Hai giống lúa cạn LC93 - 1 và LC93 - 4 với yêu cầu kĩ thuật : đất đồi dốc < 150 có tầng canh tác đủ ẩm, có thể trồng xen ở diện tích đất trống trong vườn cà phê, tiêu, cao su hoặc vườn cây ăn quả đang thời kỳ kiến thiết cơ bản lúc cây chưa khép tán, kín hàng. 

Phòng Nghiên cứu Di truyền và chọn giống cây trồng, Viện Khoa học kĩ thuật Nông nghiệp miền Nam đã sản xuất thành công giống lúa chịu hạn LC408. Đây là giống lúa được chọn từ dòng 1R65258-13-1-B trong bộ giống 1URON-2004 theo chương trình hợp tác và trao đổi nguồn gen lúa quốc tế (INGER). Giống lúa này có khả năng thích ứng rộng, có thể thâm canh trên đất cạn hoàn toàn, xen với cây lâu năm (cao su, cà phê) giai đoạn kiến thiết cơ bản, thích ứng với chân ruộng cao thiếu nước ở vùng trung du và cao nguyên. Nhiều tỉnh ở vùng Đông Nam Bộ  như Đồng Nai, Bình Phước đã sử dụng tốt giống lúa này.

  Bên cạnh đó là việc xây dựng các chương trình chọn giống cây trồng, vật nuôi thích ứng với BĐKH; xây dựng các chính sách quản lý cây đầu giòng, vườn cây đầu giòng công nghiệp, cây ăn quả lâu năm; xây dựng chính sách hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu cây trồng trong điều kiện BĐKH; quy hoạch lại các vùng sản xuất cây lương thực, rau màu, cây công nghiệp thích ứng với BĐKH; nghiên cứu quy trình kỹ thuật canh tác, sử dụng phân bón và cải tạo đất cho cây trồng chính ở các vùng chịu ảnh hưởng bất lợi của thời tiết… 

- Ngành thủy sản thích ứng với BĐKH: 

Trong lĩnh vực thủy sản cần nghiên cứu tác động của BĐKH tới nuôi trồng thủy sản, tới tính đa dạng sinh thái của biển, bảo vệ các nguồn lợi thủy sản tự nhiên, quy hoạch các vùng nuôi thủy, hải sản thích ứng với BĐKH…

Trước những thiệt hại do BĐKH gây nên, việc đề ra giải pháp khắc phục, cả trước mắt và lâu dài là điều rất đáng quan tâm. Để ứng phó với BĐKH, việc dự báo sớm sự hình thành và xu hướng phát triển của các hiện tượng thay đổi khí hậu sẽ là yếu tố quyết định giúp ngành nuôi trồng thủy sản địa phương thích ứng nhanh. Khi được dự báo kịp thời, người dân sẽ chủ động sản xuất và cùng với các ngành liên quan kịp thời giảm nhẹ thiên tai. Để thực hiện tốt công tác dự báo này cần thiết phải có hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường. 

Cần sắp xếp lại vùng nuôi trồng thủy hải sản, đầu tư cơ sở hạ tầng, ứng dụng khoa học công nghệ để thuần hóa và du nhập các loài nuôi mới có khả năng thích ứng tốt với biến động của môi trường… cũng hết sức quan trọng. Việc dịch chuyển vùng nuôi và tính tới các giải pháp xây dựng công trình và giải pháp phi công trình (con giống, kỹ thuật đào ao, thả nuôi…) để ứng phó với BĐKH phải xem là ưu tiên hàng đầu của ngành thủy sản. 

Cần chú trọng bảo tồn, phát triển các nguồn thủy sản của địa phương để tạo ra các gen có tính thích ứng cao hơn với BĐKH. Nhiều loài thủy sản có thể sống được cả trong môi trường nước ngọt và nước lợ (cá rô phi, cá trê phi ), hoặc sống trong nước ngọt nhưng thường di cư sang nước lợ (cá bông lau, cá kèo, cá dứa…) sẽ được các nhà khoa học nghiên cứu để tạo con giống sống hoàn toàn trong nước lợ. Hiện nay vùng đã sản xuất thành công con giống của các loài cá sống trong môi trường nước lợ như cá ngát, cá chốt, cá đối, cá nâu... và đang nghiên cứu sản xuất giống cá nước mặn (cá bớp, cá mú…). Trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản, muốn ứng phó hiệu quả với BĐKH, cần thay đổi mô hình nuôi, dịch chuyển vùng nuôi, áp dụng các phương pháp thả nuôi, kỹ thuật thả nuôi theo quy hoạch và định hướng rõ ràng.

- Các giải pháp công trình: 

Trong lĩnh vực thủy lợi sẽ nghiên cứu các giải pháp công trình nhằm thích ứng với biến động của dòng chảy đến các lưu vực sông dưới sự tác động của BĐKH; đề xuất các biện pháp phòng, chống ngập do triều cường, do xả lũ ở lưu vực sông Đồng Nai; lập bản đồ các vùng có nguy cơ sạt lở cao; trồng cây chắn sóng cho dự án đê điều; kiên cố hóa hệ thống thủy lợi, đê điều; nghiên cứu dự báo ảnh hưởng của BĐKH với hệ thống tưới, tiêu, ngăn mặn .

Về lâu dài, việc đầu tư hoàn thiện hệ thống đê biển đáp ứng yêu cầu phòng chống sự dâng lên của nước biển và ngăn chặn sự xâm nhập mặn đối với hệ thống ao, đầm trong khu vực nuôi cũng được đặt ra cấp thiết. Cần xây dựng các hệ thống đê bao phải mang tính liên kết vùng, không nên làm riêng lẻ như thời gian qua để phát triển ngành thủy sản địa phương.

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, xây dựng cơ chế chính sách bảo vệ phát triển, sử dụng bền vững tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp; chuyển đổi diện tích rừng sản xuất sang rừng phòng hộ đê biển và ven biển nhằm thích ứng với BĐKH; nghiên cứu, tuyển chọn, xây dựng mô hình trồng cây xanh trên sân thượng, tuyển chọn các loại cây lâm nghiệp bản địa thích hợp với sông, kênh, rạch trên thành phố nhằm ứng phó với triều cường, xoáy lở…; nghiên cứu, tuyển chọn và phát triển các loại cây trồng có khả năng hấp thu khí CO2, bụi và các chất độc hại khác. 

Trong phát triển nông thôn, xây dựng các chính sách hỗ trợ đối với những vùng thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai, BĐKH; xây dựng các quỹ tự lực tài chính về phòng và giảm nhẹ thiên tai; thành lập các tổ chức hỗ trợ quản lý, giảm nhẹ thiên tai; nghiên cứu và quy hoạch đảm bảo cho dân cư vùng ngoại thành sống ổn định, an toàn trong điều kiện nhiệt độ trái đất tăng và nước biển dâng…

3.2. Các giải pháp phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai

Để khắc phục hậu quả thiên tai cần thực hiện phương châm 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ

a) Trước khi thiên tai  xảy ra:

( Thực hiện yếu tố chỉ huy tại chỗ:

- Chỉ đạo quán triệt tư tưởng, kiện toàn bộ máy chỉ huy tại địa phương.

- Xây dựng, điều chỉnh và bổ sung kế hoạch chi tiết phòng chống thiên tai và tổ chức diễn tập cho các lực lượng theo phương án đã đề ra hàng năm.

- Chỉ đạo phân bổ ngân sách cho các phương án đối phó với từng loại thiên tai  tại địa phương.

- Theo dõi sát sao tình hình thiên tai , điều kiện tự nhiên xã hội tại các cụm tuyến dân cư trọng điểm trên địa bàn,

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp trên, các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn.

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức cho người dân về thiên tai , cách thức phòng, chống.

- Lập các phương án di dời dân hợp lý, phương tiện, thời điểm và hậu cần phục vụ công tác di dời trong trường hợp khẩn cấp.

(. Thực hiện yếu tố lực lượng tại chỗ:

- Lên danh sách các lực lượng nòng cốt sẽ tham gia công tác phòng chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn tại địa phương và các lực lượng dự bị khi cần thiết.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi lực lượng (địa bàn phụ trách, số người tham gia, phương tiện vật tư cần thiết). Tích cực tập dượt, rèn luyện các kỹ năng phòng chống thiên tai cứu hộ, cứu nạn.

(. Thực hiện yếu tố phương tiện, vật tư tại chỗ:

- Căn cứ tình hình thiên tai  địa phương mà chủ động bố trí, dự phòng các loại phương tiện, vật tư cần thiết.

- Lập danh sách các trang thiết bị, các phương tiện vật tư sẵn có trong bộ máy chỉ huy.

- Nắm danh sách các hộ dân, doanh nghiệp tổ chức…có các phương tiện phù hợp để trưng dụng, huy động trong thiên tai  nếu cần thiết.

- Huy động sự đóng góp của dân, tăng cường cơ số các phương tiện, vật tư cần thiết như: xuồng máy, ghe, ôtô, tre, đất đá...

- Kiểm tra, sửa chữa các phương tiện đảm bảo hoạt động tốt trước thiên tai .

( Thực hiện yếu tố hậu cần tại chỗ:

- Tuyên truyền, vận động nhân dân dự trữ lương thực, thuốc men, nước, dầu, đèn và các vật dụng gia đình cần thiết.

- Chủ động phân bổ kinh phí tạm trữ các nhu yếu phẩm cần thiết cho các điểm sơ tán. Đảm bảo lượng nước uống, lương thực, phải đủ cho địa phương ít nhất là 7 ngày trong trường hợp khẩn cấp.

b) Khi thiên tai  xảy ra

( Thực hiện yếu tố chỉ huy tại chỗ:

- Trong thiên tai , người chỉ huy phải bám vào phương án đã xây dựng để ra quyết định tại chỗ theo tình hình thực tế và dưới sự chỉ đạo của cấp trên.

- Theo dõi sát sao tình hình thiên tai , các hộ dân, cơ sở sản xuất…. trong diện gặp nguy hiểm cần cứu nạn hoặc di dời khẩn cấp.

- Chỉ đạo các lực lượng chuyên trách tiếp tục bám trụ tại địa bàn, giúp dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cành cây, kê kích các vật dụng gia đình…. Tham gia sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm, tham gia cứu người, tài sản, cứu hộ các công trình phòng chống lụt bão đang bị sự cố….

- Chủ động phối kết hợp chặt chẽ với cấp trên, các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

- Chỉ đạo cung cấp lượng thực, thuốc men, chăn màn quần áo cho dân tại điểm sơ tán.

( Thực hiện yếu tố lực lượng tại chỗ:

- Các đội thanh niên xung kích, dân quân, các tổ nhóm tự quản tích cực hỗ trợ nhân dân đối phó với thiên tai .

- Các lực lượng chuyên trách như: điện lực, cung cấp nước, trường học, y tế, thông tin liên lạc thực hiện các phương án cụ thể đối phó với tình huống thiên tai  của ngành mình.

- Cung cấp đủ lực lượng hỗ trợ dân, di dời đến nơi an toàn.

- Tiếp tục tuần tra, canh gác tại các điểm xung yếu trên địa bàn; Trong trường hợp phát sinh tình huống khẩn cấp thì tích cực đối phó, hỗ trợ nhân dân.

( Thực hiện yếu tố phương tiện, vật tư tại chỗ:

- Huy động trưng thu, trưng dụng các phương tiện, vật tư sẵn có.

- Cung cấp các phương tiện cần thiết cho các lực lượng tại chỗ làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn kịp thời, hiệu quả.

( Thực hiện yếu tố hậu cần tại chỗ:

- Phân bổ lương thực thuốc men và các vật dụng gia đình cần thiết cho các hộ dân tại các điểm sơ tán.

- Tiếp tục theo dõi nắm tình hình số hộ cần cứu trợ khẩn cấp, nhu cầu thiết yếu của người dân còn bám trụ tại địa bàn cũng như đang tạm cư tại các điểm sơ tán.

c) Sau thiên tai:

( Thực hiện yếu tố chỉ huy tại chỗ:

- Chỉ đạo tiếp tục cập nhật nhu cầu cứu trợ lương thực, thuốc men… cho dân và có phương án đối phó kịp thời, hiệu quả.

- Tăng cường chỉ đạo khôi phục lại cuộc sống cho nhân dân kể cả sản xuất kinh doanh.

- Chỉ đạo khôi phục các dịch vụ thiết yếu như: nước sạch, điện, đường, trường, trạm trên địa bàn.

- Chỉ đạo xử lý môi trường nước, rác thải, xác động vật chết do thiên tai .

- Chủ động phối kết hợp và yêu cầu trợ giúp từ bên ngoài.

( Thực hiện yếu tố lực lượng tại chỗ:

- Tiếp tục cứu trợ lương thực, thuốc men cho dân nếu cần thiết.

- Hỗ trợ di chuyển về nhà; khắc phục nhà cửa, giếng nước, chuồng trại…. ổn định nơi ăn chốn ở cho dân.

- Nhanh chóng khôi phục các dịch vụ thiết yếu như: nước sạch, điện, đường, trường trạm trên địa bàn.

- Xử lý môi trường nước, rác thải, xác động vật chết do thiên tai .

( Thực hiện yếu tố phương tiện, vật tư tại chỗ:

- Sử dụng các phương tiện, vật tư tại chỗ kết hợp với phương tiện cứu trợ khôi phục các dịch vụ thiết yếu như nước sạch, điện…

- Huy động phương tiện, vật tư tại chỗ để khắc phục hậu quả thiên tai  (như clormin B để xử lý môi trường nước, rác thải, chôn xác động vật chết…)

( Thực hiện yếu tố hậu cần tại chỗ:

- Tiếp tục xin cứu trợ lương thực, thuốc men cho dân nếu cần thiết.

- Tìm phương án phục hồi sinh kế cho người dân.

Tư tưởng chủ đạo của phương châm "4 tại chỗ" là “dựa vào sức mình là chính”, có nghĩa là dựa vào dân và chính quyền địa phương (tại chỗ) để giải quyết những vấn đề xảy ra ngay tại địa phương mình. 
Chính vì thế nếu mỗi cấp, ban ngành địa phương, mỗi tổ chức cá nhân đều hiểu và thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" sẽ giúp chúng ta chủ động hơn trong việc tổ chức phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

7.4. Những điều cần ghi nhớ

	Ảnh hưởng lớn nhất của BĐKH và thiên tai ở vùng Đông Nam Bộ là những hậu quả thiên tai chính thường hay xảy ra như: triều cường, nước biển dâng, xâm nhập mặn, dông sét, lốc tố và mưa đá, bão, áp thấp nhiệt đới, dịch bệnh.
Các đặc điểm tự nhiên và kinh tế xã hội có liên quan chặt chẽ với BĐKH và các thiên tai thường hay xảy ra ở vùng Đông Nam Bộ.
BĐKH và các thiên tai gây ra thiệt hại lớn, diễn ra hàng năm cần phải có chiến lược và những giải pháp phòng chống và ứng phó để giải quyết có tính chất căn bản, lâu dài.

Cần giáo dục, tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng thấy rõ giữa BĐKH và các thiên tai có liên quan chặt chẽ với nhau, cần tổ chức các hoạt động thiết thực như bảo vệ rừng, trồng rừng, tiết kiệm năng lượng, phòng chống có hiệu quả với thiên tai… làm giảm nhẹ BĐKH và thích ứng với BĐKH cũng như khắc phục các hậu quả do thiên tai gây ra.

Để phòng, chống và khắc phục hậu quả của thiên tai, người dân và chính quyền địa phương cần nâng cao tinh thần tích cực chủ động, lòng tương thân tương ái, đoàn kết giúp đỡ nhau vượt qua những thử thách khắc nghiệt của thiên nhiên.

Cần thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ trong việc phòng, chống và khắc phục hậu quả của thiên tai là: chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ.
Cần đọc và truyền tin sâu rộng trong cộng đồng nội dung tờ rơi Hướng dẫn bạn phải làm gì khi bão đang tới; lũ, lụt đang xảy ra; bạn cần biết phải làm gì trước, trong và sau khi xảy ra bão; Bạn cần biết phải làm gì trước, trong và sau khi xảy ra lũ, lụt (xem phụ lục 4,5,6).


7.5. Cùng nhận thức và hành động

1 Tác động của BĐKH và thiên tai là điều không ai mong muốn nhưng rất khó tránh khỏi. Để phòng chống và ứng phó có hiệu quả với thiên tai, mỗi người dân và cộng đồng cần có hành động thiết thực gì? 

2. Quan sát bức ảnh ở phụ lục 7: Người dân Nhật Bản bình tĩnh xếp hàng có trật tự nhận hàng cứu trợ sau trận thảm họa kép do sóng thần gây ra ở thành phố Fukushima (3/2011).

Chúng ta có thể rút ra được điều gì và nên hành động như thế nào? 
(((
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GIÁO DỤC ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TẠI VÙNG  ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
1. Đặc điểm chung về tự nhiên, kinh tế-xã hội của vùng Đồng bằng sông Cửu Long

1.1. Khái quát chung

Theo Niên giám Thống kê (Tổng cục Thống kê) vùng Đồng bằng sông Cửu Long gồm 13 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Diện tích của vùng là 40553 km², chiếm 12,3% diện tích cả nước. Số dân của vùng là 17,390 triệu người chiếm 19,6% về dân số cả nước, về mật độ dân số của vùng gấp 1,6 lần dân số cả nước (Bảng 8.1).
	Bảng 8.1. Diện tích, dân số và mật độ dân số năm 2012

ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long

	
	Dân số
	Diện tích 
(km²)
	Mật độ dân số (Người/km²)

	
	Số lượng (nghìn người)
	Tỷ lệ so với toàn quốc (%)
	Diện tích 
(km²)
	Tỷ lệ so với toàn quốc (%)
	Mật độ dân số (người/km²)
	Tỷ lệ so với toàn quốc (lần)

	CẢ NƯỚC
	88772.9
	100.0
	330951.1
	100.0
	268.0
	1.0

	Đồng bằng sông Cửu Long
	17390.5
	19.6
	40553.1
	12.3
	429.0
	1.6

	Long An
	1458.2
	1.6
	4492.4
	1.4
	325.0
	1.2

	Tiền Giang
	1692.5
	1.9
	2508.3
	0.8
	675.0
	2.5

	Bến Tre
	1258.5
	1.4
	2357.7
	0.7
	534.0
	2.0

	Trà Vinh
	1015.3
	1.1
	2341.2
	0.7
	434.0
	1.6

	Vĩnh Long
	1033.6
	1.2
	1504.9
	0.5
	687.0
	2.6

	Đồng Tháp
	1676.3
	1.9
	3377.0
	1.0
	496.0
	1.9

	An Giang
	2153.7
	2.4
	3536.7
	1.1
	609.0
	2.3

	Kiên Giang
	1726.2
	1.9
	6348.5
	1.9
	272.0
	1.0

	Cần Thơ
	1214.1
	1.4
	1409.0
	0.4
	862.0
	3.2

	Hậu Giang
	769.7
	0.9
	1602.5
	0.5
	480.0
	1.8

	Sóc Trăng
	1301.9
	1.5
	3311.6
	1.0
	393.0
	1.5

	Bạc Liêu
	873.4
	1.0
	2468.7
	0.7
	354.0
	1.3

	Cà Mau
	1217.1
	1.4
	5294.9
	1.6
	230.0
	0.9


(Nguồn: Niên giám Thống kê 2013)

1.2. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên

Vùng đồng bằng sông Cửu Long là một đồng bằng châu thổ trẻ về tuổi địa chất, 4500 năm trước đây phần lớn châu thổ còn chìm trong nước biển. Khoảng 2000 năm sau, do mực nước biển rút và sự bồi lắng phù sa của sông Cửu Long đã hình thành lên đồng bằng như ngày nay. 

Địa hình vùng đồng bằng sông Cửu Long thấp và bằng phẳng (thấp nhất trong số các đồng bằng châu thổ ở nước ta, độ cao trung bình khoảng 2 m so với mực nước biển, thấp dần theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, đặc biệt các nhiều vùng ven sông chỉ có độ cao trên dưới 1 m so với mực nước biển, bởi vậy vùng đồng bằng sông Cửu Long thường xuyên bị ngập lụt và xâm nhập mặn.

Vùng đồng bằng sông Cửu Long có khí hậu cận xích đạo gió mùa. Tổng số giờ nắng trung bình năm là 2200-2700 giờ. Tổng nhiệt độ khoảng từ 9700-10000ºC. Nhiệt độ quanh năm cao và ổn định với nhiệt độ trung bình năm trên dưới 27ºC, biên độ nhiệt năm khoảng từ 2,8-3,5ºC còn biên độ ngày đêm lại rất cao, từ 8 đến 11º. Đây là một thuận lợi cơ bản khiến cho vùng đồng bằng sông Cửu Long tạo ra năng suất sinh khối cao.

Lượng mưa trung bình năm trong đất liền 1600 - 2400 mm. Lượng mưa phân bố không đồng đều theo không gian và thời gian. Những tỉnh nằm dọc sông Tiền và sông Hậu có lượng mưa năm rất thấp, trung bình năm 1400 - 1600 mm, một bộ phận nhỏ thuộc cửa sông Tiền và sông Hậu chỉ xấp xỉ 1200 mm. 

Tên gọi của đồng bằng đã phản ánh rõ vai trò của hệ thống sông Cửu Long. Do mưa tập trung chủ yếu vào mùa mưa, nên 75 - 80% nước sông tập trung vào gần một nửa thời gian trong năm tạo nên một mùa mưa lũ ở vùng đồng bằng sông Cửu Long nước ngập mênh mông trên một phần ba diện tích, đẩy lùi ranh giới mặn ra sát biển. Sau đó nước rút và cạn nhất vào tháng 4, vào mùa khô lại thiếu nước cày cấy. Việc chung sống với lũ và khai thác có hiệu quả đồng bằng sông Cửu Long đang đặt ra cấp bách.

Do là đồng bằng phù sa mới, chịu ảnh hưởng mạnh của nước biển và chế độ lũ lụt thường xuyên nên đất đai ở vùng đồng bằng sông Cửu Long rất phức tạp.

Biển xưa còn để lại dấu vết trên khắp đồng bằng thông qua lớp sét tích luỹ lưu huỳnh hình thành các vùng đất phèn rộng lớn như Đồng Tháp Mười, U Minh, tứ giác Long Xuyên. 

Sinh vật là nguồn tài nguyên giá trị ở Đồng bằng sông Cửu Long. Thảm thực vật nơi đây chủ yếu là rừng ngập mặn như ở Cà Mau, Bạc Liêu hay rừng tràm như ở Kiên Giang, Đồng Tháp….. Với đặc điểm là miền sông nước, hệ động vật nơi đây rất đa dạng và phong phú về các loài cá và chim. Có một bộ phận Biển Đông và vịnh Thái Lan, vùng đồng bằng sông Cửu Long có rất nhiều bãi tôm, bãi cá và hơn nửa triệu ha mặt nước nuôi trồng thủy sản.

	[image: image53.jpg]




	Hình 8.1. Sân chim Gáo Giồng (Tỉnh Đồng Tháp)


Các loại khoáng sản chủ yếu của vùng đồng bằng sông Cửu Long là đá vôi ở Hà Tiên, Kiên Lương, Than bùn ở U Minh, Tứ giác Long Xuyên…). Có triển vọng dầu khí trong thềm lục địa tiếp giáp thuộc biển Đông và Vịnh Thái Lan gồm các bể trầm tích sau:

Bể trầm tích Cửu Long có trữ lượng ước tính khoảng 2 tỷ tấn dầu quy đổi. Bể trầm tích Nam Côn Sơn có tiềm năng dự báo địa chất khoảng 3 tỷ tấn dầu quy đổi. Bể trầm tích Thổ Chu - Mã Lai thuộc Vịnh Thái Lan có trữ lượng dự báo không lớn, khoảng vài trăm triệu tấn dầu.

1.3. Đặc điểm về KT-XH
Về cơ cấu độ tuổi, độ tuổi lao động (từ 15-59 tuổi) của vùng đồng bằng sông Cửu Long có tỷ trọng khá cao, 67,6%. Đây vừa là một lợi thế so với toàn bộ vùng nông thôn cả nước (65,4%), đồng thời cũng tạo ra áp lực lớn trong vấn đề giải quyết việc làm. Tỷ lệ độ tuổi 0-14 của vùng  thấp hơn nông thôn toàn quốc (21,5% so với 23,8%) và tỷ lệ trên 60 tuổi là tương đương (10,9%). Cơ cấu độ tuổi như vậy cho thấy chi phí xã hội dành cho giáo dục và y tế của vùng có thể thấp hơn nông thôn cả nước. 

Vùng đồng bằng sông Cửu Long gồm nhiều dân tộc cùng chung sống với nhau. Nhiều nhất là dân tộc Kinh (chiếm 92,0% dân số của cả vùng), kế đến là dân tộc Khơ-me (6,0%), Hoa (1,0%: 177.178 người), Chăm (15.823 người) và một số dân tộc thiểu số khác (chiếm không quá 2%). Đồng bào Khơ-me, Chăm và nhiều dân tộc ít người khác  chủ yếu sống ở nông thôn. Người Hoa tập trung sống ở thành thị, với tỷ lệ cao hơn hẳn mọi dân tộc khác: 59%, so với tỷ lệ dân thành thị của vùng: 21,2%.

- Sản lượng lúa tăng 22,0%, từ 16,70 triệu tấn năm 2000 lên trên 20.48 triệu tấn năm 2009, và hiện chiếm 52,0% tổng sản lượng lúa toàn quốc.

- Sản lượng cây ăn trái đạt gần 18,6 triệu tấn.

- Sản lượng thủy sản đạt 2.8 triệu tấn.

- Thu nhập bình quân đầu người đạt 711 USD/năm.

2. Tác động của biến đổi khí hậu và một số thiên tai ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long

2.1. Tác động của BĐKH đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long 
Dòng chảy sông Tiền và sông Hậu có xu thế giảm dần trong mùa lũ lẫn mùa khô. Dòng chảy lũ cũng như dòng chảy kiệt đều thiên về xu thế giảm.

Chế độ mưa thất thường hơn, nguồn nước mùa khô trở nên khan hiếm hơn. Hạn hán tăng cường trong mùa khô và cả trong một số thời điểm nhất định của mùa mưa.

Vào khoảng năm 2050, với mực nước biển dâng 30 cm, diện tích ngập là 17,6% và đến năm 2100, với mực nước biển dâng 75 cm, diện tích ngập lên tới 52% theo kịch bản trung bình. 

Tăng nhu cầu về nước cũng như chi phí sản xuất của từng vụ và do đó, giá thành của một đơn vị sản phẩm lên cao, nguy cơ cháy rừng tràm trong mùa khô trở nên thường xuyên hơn.

Ngập mặn xảy ra ngày càng nhiều hơn ở đồng bằng châu thổ sông Cửu Long, nhiều vùng bảo tồn đất ngập nước trở nên kém bền vững hơn, một số sinh vật có thể bị tiêu diệt, trong khi số lượng một số côn trùng như muỗi lại gia tăng. Hơn 1/3 đồng bằng bị ngập,… khoảng 85% dân cư cần được hỗ trợ về nông nghiệp,…Lượng  nước nhiễm mặn và các chất ô nhiễm công nghiệp gia tăng gây suy thoái đất trên các đồng bằng. Nước mặn lấn sâu vào nội địa vừa làm mất đi địa bàn sinh sống của một số loài thủy sản nước ngọt vừa làm giảm nguồn nước sinh hoạt của cư dân cũng như nguồn nước tưới cho cây trồng, đặc biệt là các cây ăn quả.

Thời tiết khắc nghiệt hơn, hạn hán, ngập lụt gia tăng góp phần gia tăng đáng kể dịch bệnh, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sống ở nông thôn cũng như ở thành thị.

- Tác động của BĐKH đến các tiểu vùng ở Đồng bằng sông Cửu Long

Dựa trên các kết quả điều tra cơ bản tổng hợp mà Chương trình khoa hoc cấp nhà nước “Điều tra cơ bản tổng hợp vùng ĐBSCL” đã tiến hành trong các năm 1983-1990, và đối chiếu với thực tế sản xuất, kinh tế-xã hội, đồng bằng sông Cửu Long gồm có ba tiểu vùng : tiểu vùng mà quá trình sông chiếm ưu thế (A), tiểu vùng nơi quá trình biển chiếm ưu thế (C), và tiểu vùng chịu ảnh hưởng của cả hai quá trình sông và biển (B). Có thể dự báo định tính tác động của mực nước biển dâng lên ba tiểu vùng như sau.

+ Tiểu vùng nơi ảnh hưởng sông chiếm ưu thế (A): Đó là các tỉnh giáp biên giới
 Cam-pu-chia, là nơi hai nhánh sông Mêkông và sông Bassac đi vào lãnh thổ Việt Nam và lũ sông Mêkông tràn bờ và tràn đồng vào Đồng bằng sông Cửu Long.

Với kịch bản nguồn nước từ thương nguồn chảy về đồng bằng như hiện nay, tiểu vùng này chịu tác động về môi trường tự nhiên của mực nước biển dâng nhưng không mạnh như hai tiểu vùng B và C. Do quá trình biển mạnh lên do biển dâng, ranh dưới của tiểu vùng sẽ lùi về phía nguồn, độ sâu ngập vào mùa lũ sẽ sâu hơn và thời gian ngập cũng có thể kéo dài hơn. Bồi lở bờ sông, cồn bãi hoạt động mạnh hơn.

Về mặt kinh tế-xã hội, khu vực 1 của nền kinh tế biến động nhưng việc khắc phục không quá khó, vì chủ yếu vẫn còn là các hệ canh tác nước ngọt. Cơ cấu mùa vụ, hệ thống canh tác có thể xảy ra tại một số địa bàn và sự điều chỉnh các công trình thủy lợi ở những địa bàn này là cần thiết. Khu vực 2 và khu vực 2I của nền kinh tế có thể nhận phần dịch chuyển đầu tư và phát triển đô thị từ hai vùng B và C. Mật độ dân số và quá trình đô thị hóa chịu tác động từ sự dịch chuyển một phần dân cư, lao động và các cơ sở kinh tế của hai vùng B và C.

+Tiểu vùng nơi ảnh hưởng biển chiếm ưu thế (C): Đây là vùng duyên hải của các tỉnh giáp với Biển Đông và Vịnh Thái Lan. Tiểu vùng này chịu tác động về môi trường tự nhiên của mực nước biển dâng trực tiếp nhất. Hệ sinh thái bãi triều và rừng ngập mặn qua gánh chịu các tác động sẽ thể hiện vai trò “đệm” giảm sóng, phòng hộ và giữ đất. Tình hình xói lở đường bờ sẽ mạnh hơn. Tình hình bồi lắng ở các cửa sông sẽ thay đổi. Đường ranh với tiểu vùng (B) sẽ bị “đẩy lên” về phía nguồn. Quy hoạch thủy lợi, chương trình ngọt hóa vùng trung tâm Bán đảo Cà Mau, chương trình đê bao ven biển cần được tính toán lại với những tham số mới của phân vùng thủy văn thủy lực trong đồng bằng.

Về KT-XH, khu vực 1 tại đây, đã thích ứng từ trước với điều kiện ngập theo triều và nhiễm mặn hầu như quanh năm, sẽ thay đổi theo hướng “kinh tế nước mặn” là chính. Vùng sản xuất lúa sẽ bị thu hẹp lai. Khu vực 2, khu vực 2I và đời sống, sinh hoạt của người dân sẽ khó khăn hơn do độ ngập tăng và khan hiếm nguồn nước ngọt. Nguồn nước ngọt tại đây chỉ trông chờ vào nước mưa và nước ngầm. Đầu tư cho cơ sở hạ tầng để tôn cao và bảo vệ công trình sẽ tốn kém không ít. Vì những lý do đó, một bộ phận dân cư có thể sẽ dịch chuyển ra ngoài tiểu vùng.

Vấn đề lớn nhất của tiểu vùng là bảo vệ các thành quả của lao động quá khứ.

+Tiểu vùng chịu ảnh hưởng hỗn hợp sông và biển (B): Đây là địa bàn thể hiện rõ rệt nhất sự giao thoa, tranh chấp và đi đến một thế cân bằng giữa hai quá trình sông và biển. Cũng với kịch bản nguồn nước từ thượng nguồn chảy về đồng bằng như hiện nay, tiểu vùng chịu sự tác động về môi trường tự nhiên mạnh dần theo hướng từ nguồn ra biển vì quá trình biển mạnh lên. Diện tích của tiểu vùng bị thu hẹp lại.

Ảnh hưởng đến KT-XH ở tiểu vùng này rất to lớn do đây là vùng tập trung dân cư đô thị, có nhiều cơ sở kinh tế quan trọng, mà sinh hoạt và các hoạt động kinh tế-xã hội cho tới nay đều dựa vào nguồn nước ngọt dồi dào hầu như quanh năm.

- Tác động của BĐKH đến hệ sinh thái rừng ngập mặn và đa dạng sinh học

Đồng thời, nước biển dâng đã tạo điều kiện cho cây ngập mặn lấn sâu vào nội địa và tiêu diệt các loại cây trồng khác. Đối với nước ta, mực nước biển dâng sẽ làm mất đi một vùng đất thấp rộng lớn/các hệ sinh thái đất ngập nước của các đồng bằng lớn nhất cả nước. Đây cũng là nơi sinh sống của các cộng đồng dân cư lâu đời (hiện có tỷ lệ đói nghèo cao), vùng có tiềm năng sản xuất nông nghiệp lớn nhất và các sinh cảnh tự nhiên của nhiều loài bản địa bao gồm cả các khu bảo tồn thiên nhiên, sinh quyển. Đặc biệt là các hệ sinh thái rừng tràm tự nhiên, hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển tại ĐBSCL - một vùng đất thấp và nhạy cảm với tác động của BĐKH. Tại đây có nhiều khu bảo tồn thiên nhiên, vườn chim, sân chim... rất hấp dẫn cho du lịch sinh thái. Các hệ sinh thái rừng ngập mặn ở các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre... là những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề từ BĐKH.

- BĐKH và lũ lụt: Đồng bằng Sông Cửu Long phải đối mặt với nhiều đợt lũ sớm hơn mọi năm liên tiếp từ cuối tháng 9 đến tháng 11/2011, nhiều nơi nước lũ cao hơn đỉnh lịch sử 10 năm trước. Theo số liệu của Trung tâm phòng chống lụt bão miền Nam, cơn lũ vừa qua tại ĐBSCL đã làm 9 tỉnh bị thiệt hại nặng nề, thống kê chưa đầy đủ có khoảng trên 30 người thiệt mạng và mất tích (trong đó chủ yếu là trẻ em); 6.000 hộ gia đình rơi vào tình trạng không có nhà ở do bị lũ cuốn trôi, gần 650 trường học bị ngập làm 240.000 học sinh, sinh viên phải nghỉ học; 250.000 mét bờ đê bị xâm hại nặng, hàng chục ngàn mét quốc lộ, tỉnh lộ bị thiệt hại. Hư hại lớn nhất là hoa màu, thủy sản với gần 30.000 ha bị lũ nhấn chìm (có 10.000 ha thiệt hại hoàn toàn). 

	Trong 9 tỉnh bị thiệt hại, Đồng Tháp chịu nặng nề nhất, tổng thiệt hại ước tính hơn 760 tỷ đồng, các công trình giao thông thiệt hại gần 330 tỷ đồng, nông-thủy sản 215 tỷ đồng, các công trình thủy lợi 57 tỷ đồng, sạt lở bờ sông 66 tỷ đồng. Không chỉ riêng các tỉnh đầu nguồn, các tỉnh lân cận như Long An, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang... cũng chịu ảnh hưởng lũ và triều cường.
	[image: image54.jpg]



Hình 8.2. Hàng nghìn ngôi nhà ở Đồng Tháp chìm trong nước lũ

	- Hạn hán: Do tác động của BĐKH, mùa khô năm 2002, Đồng bằng sông Cửu Long chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hạn hán và xâm nhập mặn. Nắng gay gắt và kéo dài mấy tháng khiến vùng ĐBSCL bị hạn hán nặng. Cả chục kênh chính của rừng tràm U Minh khô kiệt, hàng nghìn ha lúa đông xuân của Kiên Giang mất trắng.
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Hình 8.3. Khô hạn ở An Giang


- Tác động của BĐKH làm xói lở bờ biển, bờ sông, 
Tác động của BĐKH làm xói lở bờ biển, bờ sông ảnh hưởng đến các công trình  xây dựng, cơ sở hạ tầng ĐBSCL như cửa Hàm Luông, cửa Định An, cửa Trần Đề cũng có hiện tượng xói lở bờ biển và rừng ngập mặn do gió mùa đông bắc và nước biển dâng. Nhiều vùng cửa sông cũng bị xói lở từng mảng. Nước biển dâng cùng với gió mùa, bão, triều cường đã làm xói lở bờ biển, gây xói mòn nền đất rừng ngập mặn, lộ dễ cây, sạt lở bờ sông ở các vùng cửa sông, cuốn trôi cây ngập mặn. Ở phía Đông bán đảo Cà Mau, gió mùa Đông Bắc (gió chướng) cùng với triều cường đã làm xói lở hàng chục km từ Gành Hào xuống đến xóm Đất Mũi, mỗi năm có chỗ mất 20-30m chiều rộng như ở cửa sông Bồ Đề, Rạch Gốc, khu vực Khai Long… làm đổ các cây rừng ngập mặn, trong đó có nhiều mắm biển, đước, tràm, sú vẹt lâu năm.

- Tác động của BĐKH đến thủy sản

Rừng ngập mặn cùng với 2 hệ sinh thái biển – ven biển nhiệt đới điển hình (rạn san hô và thảm cỏ biển) quyết định phần lớn năng suất sơ cấp của toàn vùng biển. Có thể nói, rừng ngập mặn chính là cái nôi của nghề cá ven bờ (cả khai thác và nuôi trồng thuỷ sản ven bờ). Phần lớn các hoạt động của nghề cá (cả khai thác và nuôi trồng) được thực hiện ở vùng ven bờ đều có liên quan đến hệ sinh thái  rừng ngập mặn. Xét trên tổng thể ngành thuỷ sản, theo ước tính khoảng gần 50% sản lượng tôm sú thu được của ngành là được nuôi và khai thác có liên quan đến rừng ngập mặn. Liên quan đến người nghèo, thu nhặt cua, ốc, cá, tôm từ rừng ngập mặn chính là nguồn thu nhập chính của họ. Ví dụ, cua biển là một loại hải sản có giá trị kinh tế cao, có mối quan hệ mật thiết với rừng ngập mặn, hầu hết vòng đời của cua biển sống trong rừng ngập mặn. Trong khoảng thời gian từ tháng 8-11 hàng năm, ấu trùng cua biển từ biển vào rừng ngập mặn để sinh trưởng. rừng ngập mặn chính là cá nôi che chở cho ấu trùng cua biển sinh trưởng và phát triển.

Ngoài ra, cùng với việc diện tích rừng bị suy giảm do nước biển dâng, rừng 
ngập mặn còn bị phá huỷ làm đầm nuôi tôm, việc đào mương dẫn nước vào vùng đầm đã đã ảnh hưởng đến môi trường sống của chim ở trong vùng lõi, một số cây là nơi làm tổ chết, chim không đủ lượng nước ngọt để uống, nhiều loài chim và một số loài bò sát cũng biến mất

Do mất rừng ngập mặn số lượng sinh vật phù du và sinh vật đáy làm thức ăn cho các loài thuỷ sản giảm đáng kể, dẫn đến tình trạng giảm sút năng suất tôm nuôi theo hình thức quảng canh: năm 1980 là 200 - 250 kg/ha/vụ, đến 2001 chỉ còn 70 - 80 kg/ha/vụ. Theo ước tính cứ 1 ha rừng ngập mặn trước đây có thể khai thác được từ 700 - 1000 kg thuỷ sản, nhưng hiện nay chỉ thu được 1/20 so với trước đây.

Ngoài ra, nếu mực nước biển dâng cao, các trại nuôi trồng thuỷ sản phải di dời và xâm mặn, diện tích rừng ngập mặn giảm sẽ làm mất nơi cư trú của các sinh vật nước ngọt. Theo kịch bản về nước biển dâng của Việt Nam (mức trung bình - B2), nếu mực nước biển tăng lên 75cm vào năm 2100 (MONRE, 2009) và các hệ thống đê không được cải thiện cao hơn bây giờ thì khoảng 1.500.000 - 2.000.000 ha ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị ngập triều và vùng đất bị nhiễm mặn ước tính vào khoảng 2.200.000 - 2.500.000 ha. Ngoài 400.000ha đầm lầy và rừng ngập mạn, sẽ có 250.000ha rừng ngập mặn bị ngập hoàn toàn. 100.000 ha nuôi trồng thủy sản sẽ bị chuyển thành khu vực nuôi trong rừng ngập mặn.

- Tác động của BĐKH đến nông nghiệp và an ninh lương thực 

Nước biển dâng cao sẽ làm thay đổi môi trường sống của nhiều loài sinh vật biển, các mô hình nuôi thủy sản có nguy cơ bị phá sản. Quá trình xâm nhập mặn vào nội đồng sẽ sâu hơn, tập trung tại các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang, Long An và nước ngọt sẽ khan hiếm. Bờ biển, bờ sông sẽ bị xâm thực mạnh hơn. Nếu không có giống mới chịu mặn, nền nông nghiệp sẽ suy thoái, trước hết là cây lúa. Năng suất cây trồng, vật nuôi, sản lượng sản phẩm nông nghiệp sẽ giảm sút. Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ khác cũng bị ảnh hưởng lớn, gây xáo trộn tới đời sống người dân.

Do tác động của thiên tai: cây trồng, gia súc do lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, nước biển dâng và sạt lở bờ biển, bờ sông làm mất diện tích đất.

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đưa ra kịch bản, nếu nước biển dâng cao thêm 1m, khoảng 70% diện tích đất ở đồng bằng sông Cửu Long bị xâm nhập mặn, mất khoảng hai triệu ha đất trồng lúa. Nhiều địa phương sẽ bị chìm trong nước.

Trong những năm gần đây, vùng sông nước ĐBSCL đang gồng mình hứng chịu khô hạn khốc liệt, xâm nhập mặn, lũ lụt. Thiên tai hạn hán thiếu nước năm 1997-1998. Mùa mưa năm 1997 kết thúc sớm hơn 1 tháng; 6 tháng đầu năm 1998 lượng mưa bình quân chỉ đạt từ 30-70% cùng kỳ. Đồng bằng sông Cửu Long hầu như không mưa vào các tháng 3 đến tháng 6 năm 1998; Các đợt nắng nóng gay gắt xảy ra liên tục và kéo dài từ 15-29 ngày trong tháng 3, 4, 5 năm 1998 ở Nam Bộ. Mực nước các sông lớn đều thấp hơn  trung bình nhiều năm  cùng kỳ từ 0,5-1,5m.  Mặn xâm nhập sâu 15-20km vào nội đồng. Nhiều nguồn nước ngọt bị nhiễm mặn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cung cấp nước tưới và sinh hoạt.Năm 2010, ĐBSCL có 1.564.000 ha lúa đông xuân, đã thu hoạch xong 677.000 ha..
	Diện tích còn lại, có trên 620.000 ha của các tỉnh ven biển Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Bến Tre đang bị khô hạn. Ngoài ra do nhiệt độ tăng cao, sâu bệnh phát triển mạnh, nhiều loại dịch bệnh bùng phát ảnh hưởng nghiêm trong đến năng suất lúa và an ninh lương thực
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Hình 8.4. Do ảnh hưởng thời tiết diễn biến thất thường,nhiều loại dịch bệnh bùng phát trên lúa hè thu ởĐồng bằng sông Cửu Long


- Tác động của BĐKH đến lâm nghiệp

Biến đổi khí hâu làm cho mùa khô ở ĐBSCL ngày càng ngay ngắt hơn, thời tiết  nắng nóng, lượng nước cạn kiệt là nguyên nhân gây cháy rừng trên diện rộng và rất khó khống chế ngọn lửa. Vườn Quốc gia U Minh Thượng có diện tích vùng lõi 8.053 ha với phân khu bảo vệ nghiêm ngặt 7.838 ha. 3.500 ha rừng tràm nguyên sinh trên các tiểu khu. Với hệ sinh thái rừng úng phèn, các ưu hợp rừng tràm hỗn giao và rừng tràm trên đất than bùn đang ở giai đoạn cực đỉnh nguyên sinh. Có 250 loài thực vật, 24 loài thú, 4 loài dơi, 185 loài chim và nhiều loài bò sát. Có 10 loài được ghi trong sách đỏ và 12 loài chim đang bị đe dọa tuyệt chủng. Tuy nhiên do tác động của BĐKH, thời tiết nắng nóng và lửa đã thiêu trụi khoảng gần 3000 ha rừng. Trong khi rừng U Minh Thượng, Kiên Giang vẫn chưa hết cháy thì lửa lại bùng phát dữ dội tại rừng U Minh Hạ, Cà Mau, lửa ngùn ngụt, thiêu trụi 5 nghìn ha rừng. 

- Tác động của BĐKH đến sinh hoạt của con người

Tại Long An, nắng nóng kéo dài làm cạn kiệt nguồn nước ở các huyện vùng hạ như Cần Giuộc, Cần Ðước... khiến hàng nghìn hộ dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Tại xã Long Hựu Ðông, huyện Cần Giuộc có ba ấp, với hơn một nghìn hộ thiếu nước ngọt sinh hoạt. Nhu cầu mùa nắng, nước không có đủ thành ra các trạm cấp nước tập trung ở 1 số huyện vùng hạ không có, nước mặt bị nhiễm mặn không dùng được. Để có nước uống, sinh hoạt, nấu ăn, các hộ dân phải mua nước. Người dân chở bằng ghe đưa từ các trạm cấp nước từ nơi khác đưa về như thành phố Hồ Chí Minh hoặc một số trạm cấp nước tập trung ở Bến Lức.

Trời nắng gay gắt, khô hạn khắp nơi, đã khiến giá nước ngọt tại một số xã thuộc huyện Bình Ðại, tỉnh Bến Tre lên đến 80.000 đồng/m³ nhưng vẫn không có đủ nước
	gọt để bán. Xã Thạnh Phước, huyện Bình Ðại hiện có 2.450 hộ dân phải sống trong cảnh thiếu nước. Trước thực trạng này, chính quyền địa phương đã triển khai một số giải pháp hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn về nước sinh hoạt trong mùa khô.
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Hình 8.5. Nước ngọt đóng thùng - mặt hàng bán chạy nhất với với giá tăng gấp 2 -3 lần ngày thường ở Thành phố Vị Thanh trong đợt nhiễm mặn mùa khô năm 2009.


- BĐKH làm gia tăng dịch bệnh đối với người

Đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới chỉ rõ, sự BĐKH trong những thập niên gần đây rõ ràng có ảnh hưởng nặng nề nhất tới sức khỏe con người với sự bùng phát nhiều bệnh truyền nhiễm.

Sốt rét miền biển (do muỗi An. sundicus truyền) theo xâm nhập mặn (ĐBSCL - 35 % diện tích bị nhiễm mặn) bệnh đã vào sâu hơn trong nôi địa.Riêng tại tỉnh Bạc Liêu, sau 2 năm chuyển đổi phương thức sử dụng đất từ trồng lúa (nước ngọt) sang nuôi tôm (nước lợ) đã làm gia tăng mật độ muỗi gây bệnh sốt rét lên hơn 50 lần (Hồ Đình Trung, 2009).

8.2.2. Tác động của một số thiên tai ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long
a)  Lũ lụt

Lũ lụt là thiên tai xảy ra thường xuyên hàng năm ở đồng bằng sông Cửu Long. Tuy vậy diễn biến của lũ xảy ra cũng bất thường. Năm 2011 đồng bằng Sông Cửu Long phải đối mặt với nhiều đợt lũ sớm hơn mọi năm liên tiếp từ cuối tháng 9 đến tháng 11, nhiều nơi nước lũ cao hơn đỉnh lịch sử 10 năm trước. 

Theo số liệu của Trung tâm phòng chống lụt bão miền Nam, cơn lũ năm 2011 tại đồng bằng sông Cửu Long đã làm 9 tỉnh bị thiệt hại nặng nề, thống kê chưa đầy đủ có khoảng trên 30 người thiệt mạng và mất tích (trong đó chủ yếu là trẻ em); 6.000 hộ gia đình rơi vào tình trạng không có nhà ở do bị lũ cuốn trôi, gần 650 trường học bị ngập làm 240.000 học sinh, sinh viên phải nghỉ học; 250.000 mét bờ đê bị xâm hại nặng, hàng chục ngàn mét quốc lộ, tỉnh lộ bị thiệt hại. Hư hại lớn nhất là hoa màu, thủy sản với gần 30.000 ha bị lũ nhấn chìm (có 10.000 ha thiệt hại hoàn toàn). 

Trong 9 tỉnh bị thiệt hại, Đồng Tháp chịu nặng nề nhất, tổng thiệt hại ước tính hơn 760 tỷ đồng, các công trình giao thông thiệt hại gần 330 tỷ đồng, nông-thủy sản 215 tỷ đồng, các công trình thủy lợi 57 tỷ đồng, sạt lở bờ sông 66 tỷ đồng. Không chỉ riêng các tỉnh đầu nguồn, các tỉnh lân cận như Long An, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang... cũng chịu ảnh hưởng lũ và triều cường.
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	Hình 8.7. Lũ lụt là thiên tai nghiêm trọng thường hay xảy ra tại đồng bằng sông Cửu Long                                                                                  
(Ảnh: TXVN)


b) Nước biển dâng

Mực nước biển dâng tại trạm Vũng Tàu: Tốc độ dâng lên của mực nước biển trung bình trong giai đoạn 1960 - 2008 ở nước ta khoảng 3,5 mm/năm, tương đương với tốc độ dâng lên của đại dương thế giới, tại trạm Vũng Tàu, đặc trưng cho mực nước biển ở khu vực Nam Bộ là 3,38 mm/năm (Hình 8.5).
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	Hình 8.6. Nước biển dâng cao cô lập Đồn Biên phòng 664


Biểu hiện nước biển dâng đã được thể hiện rất rõ nét tại các tỉnh có biển: Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang.

c)  Triều cường và xâm nhập mặn

Đồng bằng sông Cửu Long có nguồn nước mặt khá phong phú, dòng chảy trên lưu vực sông chia thành 2 mùa rõ rệt(mùa lũ từ tháng 6 - 11, chiếm hơn 90% tổng lượng, mùa khô từ tháng 12 - 5 chiếm gần 10%). Tuy nhiên, hiện nay khu vực này đang phải đối mặt với tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn ngày càng gia tăng. Hiện tượng nước nhiễm chua phèn, nhiễm mặn đang gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng nước và kéo theo các tác động xấu đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Theo phân tích của các chuyên gia, nước chua xảy ra chủ yếu ở các vùng đất phèn hoặc lan truyền từ nơi khác đến, thời gian từ 3-6 tháng, tập trung ở vùng Tứ giác Long Xuyên, Đồng Tháp Mười và vùng rừng ngập mặn U Minh. Hiện có khoảng 790.000 ha đất mặn trong tổng số gần 2 triệu ha(chiếm 20%) đất tự nhiên bị ảnh hưởng mặn, phân bố chủ yếu dọc bờ biển đông và vùng bán đảo Cà Mau, những năm khô kiệt, mặn xâm nhập lên cao, gây tác hại lớn. 

Hiện nay, sự xâm nhập mặn tại khu vực này đang có chiều hướng phức tạp, ảnh hưởng tới chất lượng đất và chất lượng nước nguồn nước. Trên các sông lớn, ranh giới mặn ngày càng  tiến sâu vào trong nội đồng, có thể tới trên 70km ở sông Đồng Nai, 50km ở hệ thống sông Mêkông. Tốc độ dâng lên của mực nước biển trung bình trong giai đoạn 1960 - 2008 ở nước ta khoảng 3,5 mm/năm, tương đương với tốc độ dâng lên của đại dương thế giới. Biểu hiện nước biển dâng đã được thể hiện rất rõ nét tại các tỉnh có biển: Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang.

Đồng bằng Sông Cửu Long chịu tình trạng xâm nhập mặn do nước biển dâng lên và vì tình trạng khô hạn. Từ đó dẫn đến việc nước từ thượng lưu xuống, cũng như việc hình thành các hồ đập từ thượng lưu làm ảnh hưởng đến nguồn nước. Mặn xâm nhập sâu hơn vào đất liền, đặc biệt ở các cửa sông lớn ở đồng bằng Sông Cửu Long. Đặc biệt có những chỗ nước mặn đi sâu đến hơn 40 kilomet tính từ cửa biển. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến việc lấy nước tưới cho lúa đông- xuân và lúa xuân-hè. Có những diện tích cuối đông- xuân, đầu xuân- hè không thể lấy nước từ sông vào được vì nước vượt độ mặn mà cây lúa có thể chịu. Thậm chí một số nơi do hệ thống đập và cống không được tốt, chưa tốt nên làm nước mặn xâm nhập vào vùng lúa làm cho lúa bị ảnh hưởng, có những chỗ nghiêm trọng lúa không thể sinh trưởng được.

Trước tình hình hạn hán kéo dài trên diện rộng, đặc biệt ở khu vực phía nam, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 298/CT-TTg ngày 01/3/2010 về việc triển khai các biện pháp cấp bách chống hạn, đảm bảo sản xuất nông nghiệp và phòng, chống cháy rừng, ưu tiên cấp nước cho sinh hoạt, các ngành công nghiệp, dịch vụ và chăn nuôi gia súc.Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng, UBND các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành: Triển khai lực lượng, phương tiện thực hiện nạo vét, khai thông các kênh trục chính, các cửa lấy nước, bể hút các trạm bơm, kết hợp sử dụng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp để xử lý cung cấp cho sinh hoạt. Bên cạnh đó, là việc tăng cường các biện pháp trữ nước, khi có nguồn nước lấy dự trữ vào các lu, kiệu, ao, hồ, thực hiện sử dụng nước hợp lý; chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện kịp thời lấy nước.Các tỉnh/thành cần chỉ đạo các công ty, đơn vị, cá nhân quản lý, khai thác công trình cấp nước trên địa tỉnh rà soát, kiểm tra các công trình cấp nước, chủ động tu bổ, sửa chữa các sự cố, hư hỏng; theo dõi triều để điều chỉnh chế độ lấy nước và vận hành công trình; thường xuyên thường trực sẵn sàng cho việc cấp nước phục vụ sinh hoạt cho người dân. Với chính quyền địa phương, cần tăng cường triển khai đồng thời các hoạt động phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn để đảm bảo cấp nước sinh hoạt, ưu tiên nguồn nước ngọt cho ăn uống và sinh hoạt. Chủ động tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình cấp nước trên địa bàn, không để rò rỉ thất thoát nước, quản lý, vận hành phân phối đủ nước phục vụ sinh hoạt cho người dân.
d)  Hạn hán
	Năm 2002, Đồng bằng sông Cửu Long chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hạn hán và xâm nhập mặn. Nắng gay gắt và kéo dài mấy tháng khiến vùng đồng bằng sông Cửu Long bị hạn hán nặng. Cả chục kênh chính của rừng tràm U Minh khô kiệt, hàng nghìn ha lúa đông xuân của Kiên Giang mất trắng (Hình 8.4.) 
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Hình 8.8. Khô hạn ở An Giang


đ)  Cháy rừng

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long đứng thứ nhất cả nước về diện tích rừng bị cháy. Đây là hiện tượng thường hay xảy ra ở vùng đồng bằng sông Cửu Long  trong mùa khô hạn, đặc biệt vào buổi chiều, khi mà nhiệt độ cao nhất trong ngày. 

Đồng Bằng Sông Cửu Long Bao gồm 12 tỉnh có rừng, với tổng diện tích rừng là: 273.680ha trong đó: rừng tự nhiên là: 77.578ha và rừng trồng là: 196.102ha. Rừng dễ cháy chủ yếu là rừng Tràm; bạch đàn, keo, ... Hàng năm nguồn vật liệu cháy rừng chịu đựng một mùa khô nắng, nóng kéo dài từ tháng 12 năm trước đến tháng 5 năm sau, nhiệt độ lên tới 38-40°C; nhiều ngày không mưa liên tục kéo dài, có năm tới 2-3 tháng không có giọt mưa; tốc độ gió mạnh, bốc thoát hơi nước tiềm năng rất cao: một năm có từ1-2 tháng kiệt ( lượng mưa bình quân tháng kiệt ≤5 mm); 2-3 tháng hạn ( lượng mưa bình quân tháng ≤1 lần nhiệt độ không khí bình quân tháng hạn); 2-3 tháng khô ( lượng mưa ≤2 lần nhiệt độ không khí bình quân tháng khô, tính theo chỉ số khô hạn của GS.TS Thái Văn Trừng); độ ẩm vật liệu cháy vào tháng kiệt có khi xuống 10-15%, với độ ẩm vật liệu cháy như vậy thì nguy cơ xảy ra cháy rừng và cháy lớn rất cao, rừng Tràm ở đây có tầng than bùn dày 0,8-1,2 m, một năm thường có 6 tháng ngập nước, 6 tháng khô; về mùa khô nguồn nước rút ra biển và bốc hơi làm cho nguồn vật liệu khổng lồ từ 15-22 tấn/ha rất dễ bắt lửa và lan tràn tạo ra cháy lan mặt đất, cháy lướt tán rừng và cháy ngầm rất nguy hiểm, huỷ diệt nhanh chóng nguồn tài nguyên quý giá. Cháy rừng xảy ra ở nhiều nơi, đặc biệt đợt cháy rừng Vườn Quốc gia U Minh Thượng vào năm 2002 mà ảnh hưởng của nó đến nay vẫn chưa được khắc phục. 

Diện tích rừng bị cháy đang có xu hướng giảm dần, năm 1995, diện tích rừng bị cháy là 2072ha, đến năm 2009 là 63.5ha. Tuy vậy, cháy rừng làm thu hẹp diện tích rừng và môi trường sống của nhiều loài động vật... Tiêu biểu là như trận cháy rừng xảy ra trong năm 2002 làm hàng chục ngàn hecta rừng U Minh Thượng bị thiêu rụi; trong 3 tháng đầu năm 2007 đã có 10 trận cháy tại rừng U Minh;.. . 

Hậu quả của việc cháy rừng tại Đồng bằng sông Cửu Long:

- Làm giảm đa dạng sinh học

- Lớp than bùn bị cháy là mất đi số lượng tài nguyên không tái tạo được.

- Than bùn cháy làm mất đi khả năng điều tiết nước. Việc dẫn nước mặn vào để chữa cháy sẽ làm cho đất bị nhiễm mặn.
e) Bão, áp thấp nhiệt đới

Thống kê trong thời đoạn 1956 - 1997, trên Biển Đông có 243 trận bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có bảy trận ảnh hưởng trực tiếp đến đồng bằng sông Cửu Long (chiếm 2,88%). Bão đến Nam bộ thường vào các tháng cuối năm (10 – 12), với tần suất 0,15 cơn/năm. Chính tỷ lệ ít ỏi này tạo ra tâm lý khá chủ quan cho người dân địa phương, gây thiệt hại nặng cả về số nhân và tài sản trong trận lũ năm 2000 và cơn bão Linda năm 1997. Kết quả nghiên cứu của trung tâm START vùng Đông Nam Á và viện Nghiên cứu BĐKH về đường đi các trận bão từ Biển Đông đến vùng Nam Bộ trong suốt 60 năm (từ 1945 – 2007) cho thấy số cơn bão đi qua vùng Đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng tăng lên như một bằng chứng liên quan đến BĐKH.

Cơn bão Linda đổ bộ vào vùng biển Cà Mau trong ngày 2 và 3.11.1997 đã tàn phá một vùng có chiều ngang khoảng 400km dọc bờ biển. Theo số liệu của ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão tỉnh Bạc Liêu, có 778 người chết và 2.123 người mất tích, số bị thương là 1.232 người, thiệt hại vật chất lên đến 7.200 tỉ đồng tính vào thời điểm đó. 

Về số lượng các cơn bão ngày càng gia tăng, nếu như trong thập kỷ 1961-1970 chỉ có 2 cơn bão đổ bộ vào vùng bờ biển này thì đến thập kỷ 1971-1980 có 1 cơn, thập kỷ 1981-1990 có 2 cơn, nhưng đến thập kỷ 1991-2000 có 5 cơn và đến thập kỷ 2001-2010 có tới hơn chục cơn bão.

Bão ngày càng mãnh liệt hơn. Siêu bão (các cơn bão trên cấp 14) trước đây rất hiếm gặp ở biển Đông thì nay xuất hiện nhiều hơn. Có thể ví dụ như siêu bão Durian (hình thành ngày 24/11/2006, tan ngày 5 tháng 12 năm 2006) với sức gió mạnh nhất lên tới 250 km/h đổ bộ vào Bình Thuận quét qua Tây Nam Bộ và tan trên đất liền Cần Thơ. Cơn bão này vừa có cường độ siêu mạnh, là một ví dụ điển hình biểu hiện của BĐKH ở đồng bằng sông Cửu Long.
	Khí hậu biến đổi, bão có xu thế dịch chuyển về phía Nam và mùa bão kết thúc muộn hơn. Những cơn bão đổ bộ qua miền Tây Nam Bộ nước ta là những hiện tượng rất đặc biệt mà trước đây hầu như không xảy ra, nhưng trong những thập niên gần đây không phải là hiếm gặp.
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Hình 8.9. Quỹ đạo của Bão Linda (4 tháng 11 năm 1997) chuyển động không theo quy luật, đã đổ bộ vào Cà Mau, thay vì vào Nam Trung Bộ


Trong thập niên gần đây, đường đi của các cơn bão ngày càng dị thường hơn. Cơn bão Goni hình thành vào ngày 30 tháng 7 năm 2009 và tan ngày 9 tháng 8 năm 2009 là cơn bão có diễn biến kỳ lạ nhất trong lịch sử khí tượng Việt Nam: cơn bão có hướng di chuyển ngược chiều kim đồng hồ và vòng quanh đảo Hải Nam không hướng vào đất liền mà quay ngược ra Biển Đông. Chính vì vậy việc dự báo diễn biến bão ngày nay rất khó khăn đối với các nhà chuyên môn và gây khó khăn trong việc chuẩn bị đối phó với bão.

Đường đi của bão có xu thế dịch chuyển về phía Nam và mùa bão kết thúc muộn hơn. Những cơn bão đổ bộ qua miền Tây Nam Bộ nước ta là những hiện tượng rất đặc biệt mà trước đây hầu như không xảy ra. Ví dụ như bão Linda (10/1997), Mulfa (11/2004) là những cơn bão có quỹ đạo dịch chuyển về phía Nam, đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Cà Mau. 

Trước đây thường các cơn bão thường tuân theo quy luật, mùa bão bắt đầu khoảng tháng 5, 6, 7 xảy ra ở vùng các tỉnh ven biển Bắc Bộ; tháng 8, 9 bão xảy ra ở ven biển Trung bộ; tháng 10, 11, 12 xảy ra ở Nam Bộ. Thế nhưng bây giờ quy luật đó không còn nữa mà nó đã trở nên bất thường. 
h) Sạt lở bờ sông, bờ biển

Thiên tai sạt lở bờ sông, bờ biển cũng thường xảy ra ở đây. Đặc biệt ở các vùng cửa sông của đồng bằng sông Cửu Long như cửa Hàm Luông, cửa Định An, cửa Trần Đề liên tiếp xảy ra hiện tượng xói lở bờ biển và rừng ngập mặn do gió mùa đông bắc và nước biển dâng. Nhiều vùng cửa sông cũng bị xói lở từng mảng. Nước biển dâng cùng với gió mùa, bão, triều cường đã làm xói lở bờ biển, gây xói mòn nền đất rừng ngập mặn, lộ rễ cây, sạt lở bờ sông ở các vùng cửa sông, cuốn trôi cây ngập mặn. Ở phía Đông bán đảo Cà Mau, gió mùa Đông Bắc (gió chướng) cùng với triều cường đã làm xói lở hàng chục km từ Gành Hào xuống đến xóm Đất Mũi, mỗi năm có chỗ mất 20-30m chiều rộng như ở cửa sông Bồ Đề, Rạch Gốc, khu vực Khai Long… làm đổ các cây rừng ngập mặn, trong đó có nhiều cây mắm biển, đước, tràm, sú vẹt lâu năm.

i)  Dông sét, lốc xoáy

Ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, dông sét là hiện tượng tương đối phổ biến và có xu hướng ngày càng tăng cường thêm. Số ngày dông trung bình năm trên 40 ngày. Rạch Giá và Cà Mau 70 - 87 ngày.

Trong thực tế đã xảy ra nhiều trường hợp một cơn phóng điện sét đã làm cho hàng chục người bị thương và chết (xảy ra ở xã Hiệp Thành - Bạc Liêu).

Lốc xoáy là thiên tai cũng thường hay xảy ra ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt khi thời tiết giao mùa, hay xảy ra những nhiễu động. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2013, trên địa bàn TP. Cần Thơ bị ảnh hưởng chủ yếu bởi thiên tai là do lốc xoáy và sạt lở. Cụ thể, lốc xoáy xảy ra 19 đợt làm sập 14 căn nhà và 15 căn nhà bị tốc mái.

h)  Dịch bệnh

Dịch bệnh là một thiên tai thường hay xảy ra do các yếu tố khí hậu và thời tiết tạo điều kiện thuận lợi cho việc bùng phát và lan truyền các loại dịch bệnh gây hại cho con người, cây trồng và vật nuôi. Nếu không được kịp thời phát hiện và có những biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn, dịch bệnh có thể gây ra những hậu quả to lớn trên diện rộng.

Trong những năm gần đây do điều kiện khí hậu và thời tiết nóng ẩm, tình trạng ô nhiễm môi trường đã dẫn đến việc phát sinh các ổ dịch bệnh tự nhiên đối với người, gia súc, gia cầm và cây trồng. Đó là các ổ phát sinh dịch bệnh heo tai xanh, trâu bò lở mồm long móng, cúm gia cầm, sâu rầy…ảnh hưởng nghiêm trọng tới năng suất và sản lượng cây trồng, vật nuôi.

Sốt rét miền biển (do muỗi An. sundicus truyền) theo xâm nhập mặn (đồng bằng sông Cửu Long - 35 % diện tích bị nhiễm mặn) bệnh đã vào sâu hơn trong nôi địa.Riêng tại tỉnh Bạc Liêu, sau 2 năm chuyển đổi phương thức sử dụng đất từ trồng lúa (nước ngọt) sang nuôi tôm (nước lợ) đã làm gia tăng mật độ muỗi gây bệnh sốt rét lên hơn 50 lần.
Tình hình dịch bệnh trên các đối tượng thủy sản quan trọng, đặc biệt là tôm nuôi nước lợ vẫn còn xảy ra trên diện rộng, gây thiệt hại ở nhiều địa phương. Có 4 nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tình trạng trên là công tác quy hoạch của một số địa phương còn kém, việc chuyển đổi mô hình và đối tượng nuôi thủy sản còn mang tính tự phát khiến cho hệ thống cơ sở hạ tầng không đáp ứng được nhu cầu; một số địa phương chưa có kế hoạch cụ thể về phòng chống dịch bệnh; ý thức phòng chống dịch của người nuôi còn hạn chế; chưa huy động được lực lượng cán bộ làm công tác thú y đến tận cấp xã.

Hiện nay, dịch vụ thú y thủy sản còn yếu, hệ thống thú y thủy sản chưa đồng bộ. Vẫn còn một số chồng chéo về quản lý giữa thú y và thủy sản, đồng thời, thiếu trang thiết bị trong các phòng thí nghiệm phục vụ chẩn đoán bệnh thủy sản. Các phòng thử nghiệm tại các Chi cục chỉ có khả năng xét nghiệm các loại dịch bệnh thông thường. Các phòng thử nghiệm thuộc Cục Thú y mặc dù có đủ năng lực chẩn đoán hầu hết các bệnh thủy sản quan trọng, bằng các kỹ thuật hiện đại như ELISA, PCR … song chưa được khai thác hiệu quả. Theo Cục Thú y, hiện nay cả nước có 25 tỉnh/thành trên cả nước có Phòng thử nghiệm nông nghiệp đang hoạt động, nhưng mới có 13 phòng thử nghiệm được công nhận, và số lượng chỉ tiêu bệnh xét nghiệm được vẫn còn hạn chế. Tại Cà Mau, nơi có diện tích nuôi tôm lớn nhất cả nước, sau gần 2 năm thực hiện Đề án thí điểm xét nghiệm tôm miễn phí cho hộ nghèo, cận nghèo, kết quả chỉ nhận được 3 mẫu tôm của 3 người dân đến xét nghiệm với tổng chi phí trên 1,4 triệu đồng.

Để đảm bảo lợi ích cho người nuôi tôm các địa phương cần nhanh chóng xây dựng và phê duyệt kế hoạch phòng chống dịch bệnh thủy sản hàng năm; thanh - kiểm tra các cơ sở kinh doanh vật tư thuốc thú y nông nghiệp để đảm bảo kiểm soát chất lượng thủy sản theo chuỗi giá trị sản xuất; hướng dẫn người nuôi sử dụng thuốc thú y và chế phẩm, hóa chất có hiệu quả. Các địa phương cần vận động người nuôi tuân thủ lịch mùa vụ và triển khai áp dụng các quy trình canh tác tiên tiến, phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Trong nuôi trồng thủy sản, chất lượng môi trường nước vùng nuôi rất quan trọng nên cần triển khai tốt công tác quan trắc, xử lý môi trường, đảm bảo chất lượng nguồn nước tại vùng nuôi. Đồng thời, tăng cường năng lực chẩn đoán, xét nghiệm, xây dựng bản đồ dịch tễ. Thông tin tuyên truyền thường xuyên để nâng cao nhận thức các hộ nuôi.
3. Các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai ở vùng Đồng bằng song Cửu Long
3.1. Các giải pháp ứng phó BĐKH
a) Các giải pháp giảm nhẹ BĐKH
Đối với khu vực 1, ở một số địa bàn giáp với tiểu vùng (C), các hệ thống canh tác trên nền nước ngọt như canh tác lúa, vườn cây ăn trái bị tác động về mặt năng suất, về diện tích canh tác; chăn nuôi gia súc gia cầm giảm mạnh; diện tích nuôi trồng thủy sản nước ngọt bị thu hẹp do bị nước lợ và mặn lấn lên.

Khu vực 2, khu vực 2I, đô thị và dân cư bị ảnh hưởng và có thể bị xáo trộn khá nhiều. Một bộ phận sẽ dịch chuyển về tiểu vùng A hoặc ra ngoài vùng do thiếu nguồn nước ngọt, do ngập lụt hoặc do xây dựng kết cấu hạ tầng cấp nước ngọt và chống ngập quá tốn kém. Cũng vì những lý do này, sức thu hút đầu tư đã khó sẽ càng khó.

Nhìn tổng thể, KT-XH vùng nắng nóng, lượng sẽ chịu sự tác động trên các mặt:

- Biến động trong sản xuất: Nếu không có giống mới chịu được mặn, kinh tế lúa và kinh tế vườn sẽ giảm sút; kinh tế biển sẽ tăng trưởng nhanh nhưng chưa chắc sẽ bù đắp lại hai sự sụt giảm trên; đầu tư trong lĩnh vực công thương nghiệp càng khó thu hút hơn.

- Xây dựng kết cấu hạ tầng đã tốn kém càng tốn kém hơn.

- Biến động về phân bố dân cư, đô thị và các trung tâm, cơ sở kinh tế sẽ diễn ra sự dịch chuyển trong nội vùng và ra ngoài vùng ĐBSCL.

	Những biến động về môi trường tự nhiên và về kinh tế-xã hội nêu lên trên đây sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của ĐBSCL nếu không kịp thời có sự ứng phó thích hợp.

ĐBSCL cần khôi phục, phát triển và bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn và cùng đất ngập nước ven biển, bảo vệ phòng chống cháy rừng.
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Hình 8.10. Phát triển rừng ngập mặn ở Kiên Giang


Trồng rừng và bảo vệ rừng ngập mặn, xây dựng kênh mương, đắp đê ngăn nước biển; Giải quyết hậu quả do BĐKH gây ra (xây dựng các đội tình nguyện hỗ trợ giải quyết hậu quả. Riêng về đồng bằng sông Cửu Long, rừng tràm ngập nước dọc duyên hải các tỉnh phải được phục hồi và phát triển vì đó là tuyến đầu mà biển lấn sẽ ảnh hưởng để giảm đi tác hại của mực nước biển tăng lên. Sự đối đầu và sức sống phát triển của rừng tràm tuỳ thuộc vào sự quản lý và lượng phù sa bồi đắp từ sông Cửu Long dọc cửa sông xuống bán đảo Cà Mau. Các đập trên thượng nguồn vì thế có ảnh hưởng không ít đến kế hoạch thích ứng vào sự thay đổi khí hậu ở ĐBSCL.

- Sử dụng các nguồn năng lượng sạch

Nhà nước và nhiều địa phương đã phối hợp với các nhà tài trợ tạo lập được cơ chế khuyến khích sử dụng và phát triển năng lượng tái tạo như: năng lượng khí sinh học (biogas, phế thải trong nông nghiệp ở nông thôn); năng lượng mặt trời (thiết bị đun nước nóng, chiếu sáng bằng pin mặt trời), khí gas (bãi rác đô thị); năng lượng gió (phát điện, bơm nước vào ruộng muối ở vùng ven biển, hải đảo).

Đồng bằng sông Cửu Long đánh tích cực hướng tới sử dụng các nguồn năng lượng sạch. Bạc Liêu là một trong những tỉnh di đầu trong việc sử dụng nguồn năng lượng mới – điện gió. 

	Bên cạnh Nhà máy điện gió, tỉnh còn quyết tâm thực hiện tiếp công trình Nhà máy điện mặt trời 250MW và Nhà máy điện Bạc Liêu 1 ở cửa biển Cái Cùng thuộc huyện Đông Hải với tổng công suất 3.600MW khi hoàn thành. Đây sẽ là một trung tâm năng lượng của ĐBSCL trong tương lai.
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Hình 8.11. Công trường lắp đặt tua bin điện gió Bạc Liêu


Việc đốt phế thải nông nghiệp trên đồng ruộng, lạm dụng phân bón hóa học trong trồng trọt,xả chất thải động vật không qua xử lý vào môi trường và sử dụng nhiên liệu hóa thạch để đun nấu là những hoạt động làm gia tăng mức độ BĐKH. Từ hầm biogas, sẽ thu được một loại nhiên liệu sinh học sạch, dùng để đun nấu; còn bã thải của hầm có thể chế biến thành phân vi sinh bằng cách trộn với trấu, thân cây đậu, lạc, rơm rạ..., cộng với chế phẩm sinh học (men BiOVAC), sau một thời gian ủ là có thể dùng để bón cho cây trồng.

- Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Thay thế các thiết bị sử dụng điện hiệu suất thấp bằng các thiết bị hiệu suất cao 
như các động cơ điện hiệu suất thấp bằng các động cơ điện hiệu suất cao, các đèn chiếu sáng hiệu suất thấp như đèn sợi đốt bằng đèn huỳnh quang compact, đèn huỳnh quang đường kính ống lớn (T10- 40w, 20w ) bằng loại ống nhỏ (T8-36w, 18w ) hiệu quả chiếu sáng cao hơn 5-10%.

Giảm tổn thất điện năng trong truyền tải và phân phối điện bằng cách cải tạo lưới điện với phân cấp điện áp hợp lý . 

- Tăng cường đi bộ hoặc đi bằng xe đạp

Số lượng phương tiện giao thông của ở Việt Nam nói chung tại tất cả các thành phố cũng như nông thôn nước ta không ngừng tăng lên, số lượng ô tô, xe máy trong những năm gần đây tăng lên nhanh chóng.

Cơ cấu phương tiện giao thông cơ giới biến đổi nhanh chóng theo hướng bất lợi cho môi trường. Xe đạp là phương tiện giao thông thân thiện với môi trường và không gây BĐKH thì giảm mạnh. Phương tiện giao thông công cộng có vai trò giúp giảm mật độ các phương tiện giao thông cá nhân, cũng như giảm tải ùn tắc, giảm lượng khí thải vào môi trường không có chuyển biến lớn trong những năm qua.
b)  Các giải pháp thích ứng với BĐKH
- Sử dụng các giống cây trồng, vật nuôi thích ứng với BĐKH
Để thích ứng với BĐKH, ĐBSCL cần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, bảo tồn các giống cây trồng, vật nuôi bản địa, lai ghép tạo giống mới năng suất cao, thích ứng với điều kiện khô hạn và xâm nhập mặn.

Để thích nghi với BĐKH thất thường, hiện nay, các tỉnh ở ĐBSCL đang triển khai bố trí lại cây trồng, vật nuôi cho phù hợp với sự BĐKH 

Ngoài ra, các mô hình nuôi tôm sinh thái, nuôi tôm dưới tán rừng ngập mặn ở các vùng đệm khu sinh quyển như huyện Năm Căn (Cà Mau) cũng đang được chính quyền quan tâm mở rộng.

Theo các nhà khoa học, BĐKH làm nước biển dâng cao thì các tỉnh ven biển nên chọn tôm sú và các loài thuỷ sản sinh thái mặn làm chủ lực, còn vùng sinh thái ngập úng, nước ngọt như An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long… nên lấy cá da trơn làm chủ lực như: cá tra, cá ba sa…

Bên cạnh đó, các địa phương cũng đã quan tâm xây dựng những mô hình trồng trọt phù hợp. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang, toàn tỉnh định hình được những vùng sản xuất chuyên canh theo hướng thích ứng với BĐKH đồng thời phòng tránh hạn mặn, lũ lụt hiệu quả như gần 800 ha ớt chuyên canh, gần 4.500 ha bắp ăn tại các huyện phía Đông. Bắp ăn trồng trên chân ruộng cho lợi nhuận mỗi vụ gần 26 triệu 
đồng/ha còn ớt cho lợi nhuận kỷ lục 80 - 85 triệu đồng/ha sau mỗi vụ sản xuất.

Viện lúa ĐBSCL vừa lai tạo thành công những giống lúa mới có khả năng thích nghi BĐKH. Đó là 8 giống lúa có khả năng chống chịu hạn, phèn mặn.

- Ngành thủy sản thích ứng với BĐKH
Trong bối cảnh BĐKH, nước biển dâng và xâm nhập mặn,các nhà khoa học và cả doanh nghiệp đã bắt đầu nghiên cứu, lai tạo các giống các thính hợp với môi trường nước lợ. 

Đồng bằng sông Cửu Long rất phong phú về loại giống thủy sản trong tự nhiên nên người dân có thể khai thác để nuôi. Nhiều loại thủy sản có thể sống được cả trong môi trường nước ngọt và nước lợ (cá rô phi, cá phi đen…), hoặc sống trong nước ngọt nhưng thường di cư sang nước lợ (cá bông lau, cá kèo, cá dứa…) sẽ được các nhà khoa học nghiên cứu để tạo con giống sống hoàn toàn trong nước lợ.

- Hệ thống đê bao

	Các tỉnh đồng ĐBSCL hợp lý hóa hệ thống giao thông gắn với xây dựng các cụm, tuyến dân cư vượt lũ, quy hoạch lại và nâng cao hệ thống đê biển, đê sông,  trước hết tại các tuyến đê xung yếu như Gành Hào - Đầm Dơi (Cà Mau, Bạc Liêu), Phong Nẫm - Kế Sách (Sóc Trăng), 
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Hình 8.12. Đê biển mới được xây dựng tại Trà Vinh


Gò Công Đông (Tiền Giang), Giồng Bàng (Trà Vinh); kiên cố hóa hệ thống đê bao chống lũ, các cống, đập khác.
- Trồng rừng phòng hộ 

Bên cạnh đó, các địa phương có tuyến đê đi qua đã nhanh chóng huy động nhân dân trồng lại rừng ven biển, rừng phòng hộ. Chẳng hạn, tại cửa Trần Đề huyện Long Phú chạy dài xuống huyện Vĩnh Châu (Sóc Trăng) và cửa Nhà Mát thị xã Bạc Liêu chạy dài xuống Gành Hào, huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu)… các thảm rừng phòng hộ đã phát huy tác dụng rất lớn cho vùng đệm bảo vệ tuyến đê ven biển vững chắc hơn. Bên trong đê, nhân dân nuôi trồng và phát triển kinh tế ven biển rất trù phú…

Các khu rừng đước ngập mặn và rừng tràm ngập úng của ĐBSCL cũng đang được các địa phương xây dựng vùng rừng đệm dầy hơn để tạo vành đai rừng ven biển.

- Công tác thủy lợi

	Xác định công tác thủy lợi có tầm quan trọng đặc biệt tại ĐBSCL, các tỉnh tập trung chống ngập úng, giảm thiểu sự xâm thực của biển và thiếu nước ngọt sinh hoạt, sản xuất. Các tỉnh ven biển lập phương án chắn sóng gió, triều cường; gia tăng diện tích rừng ngập nước chống xâm thực, điều hòa khí hậu, hạn chế tác hại do BĐKH gây ra.
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Hình 8.13. Hoàn thiện hệ thống thuỷ lợi vùng Tứ Giác Long Xuyên thích nghi với BĐKH


- Đối với y tế và sức khỏe cộng đồng

Các tỉnh ĐBSCL tích cực tham gia các phong trào thích ứng với BĐKH, nâng cao nhận thức của công chúng về BĐKH, nâng cao nhận thức vệ sinh và văn hóa môi trường để cư dân có một môi trường sống trong lành, thiết lập nhiều công viên xanh, tăng cường hệ thống theo dõi và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, xây dựng kế hoạch và chương trình nhằm kiểm soát và giám sát y tế ở các vùng có nguy cơ lây nhiễm cao.

7.3.2. Các giải pháp PCTT
a) Đối với việc phòng chống bão:
Nhân dân ta đã từng có kinh nghiệm xây nhà chống bão. Có thể tham khảo 10 nguyên tắc làm nhà ở vùng gió bão (theo Ngôi nhà và gió bão, 1999):
Một là lợi dụng địa hình

Cản luồng gió đến công trình của ta.

Hai là hình dáng ngôi nhà:

Giản đơn, tránh bớt lồi ra lõm vào.

Ba là độ dốc mái cao

Lại  thêm trần vào sẽ đỡ tốc lên.

Bốn là mái góc, mái viền

Tránh chìa quá rộng, mái hiên tách rời.

Năm là liên kết các nơi

Móng - tường - kèo - mái không rời nhau ra

Sáu là muốn vững ngôi nhà

Thêm giằng tam giác, thêm đà chống xiên

Bảy là tấm lợp bên trên

Phải buộc kĩ, phải bền chắc lâu

Tám là cửa trước, cửa sau

Kích thước xấp xỉ bằng nhau, không thừa

Chín là cửa đóng khít, vừa

Đủ then, đủ chốt, ngăn ngừa gió lay.

Mười là nên nhớ trồng cây

Thành rào, thành lũy điều này chớ quên!
b) Các giải pháp phòng, chống khô hạn và ngập úng

Các tỉnh ĐBSCL hợp lý hóa hệ thống giao thông gắn với xây dựng các cụm tuyến dân cư vượt lũ, quy hoạch lại và nâng cao hệ thống đê biển, đê sông, trước hết tại các tuyến đê xung yếu như Gành Hào - Đầm Dơi (Cà Mau, Bạc Liêu), Phong Nẫm - Kế Sách (Sóc Trăng), Gò Công Đông (Tiền Giang), Giồng Bàng (Trà Vinh); kiên cố hóa hệ thống đê bao chống lũ, các cống, đập khác.
c) Về công tác thủy lợi

Xác định công tác thủy lợi có tầm quan trọng đặc biệt tại ĐBSCL, các tỉnh tập trung chống ngập úng, giảm thiểu sự xâm thực của biển và thiếu nước ngọt sinh hoạt, sản xuất. Các tỉnh ven biển lập phương án chắn sóng, gió, triều cường; gia tăng diện tích rừng ngập nước chống xâm thực, điều hòa khí hậu, hạn chế tác hại do BĐKH gây ra.

e) Đối với y tế và sức khỏe cộng đồng

Các tỉnh ĐBSCL tích cực tham gia các phong trào thích ứng với BĐKH, nâng cao nhận thức của công chúng về BĐKH, nâng cao nhận thức vệ sinh và văn hóa môi trường để cư dân có một môi trường sống trong lành, thiết lập nhiều công viên xanh, tăng cường hệ thống theo dõi và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, xây dựng kế hoạch và chương trình nhằm kiểm soát và giám sát y tế ở các vùng có nguy cơ lây nhiễm cao.

g) Phòng, chống cháy rừng

Quy hoạch lại hệ thống phòng cháy rừng trên địa bàn vùng ĐBSCL. Trước hết, phải có phương án đề phòng, không được phép lơ là, bởi tình trạng hạn hán còn kéo dài; sau đó là tăng cường lực lượng, phương tiện để có thể dập tắt đám cháy trong thời gian nhanh nhất.

Cần tổ chức rút kinh nghiệm và chấn chỉnh ngay công tác quản lý điều hành của các Vườn quốc gia, quản lý tốt các hộ dân sinh sống ở đó để đề phòng họ gây ra cháy rừng. Đồng thời cần nhanh chóng xây dựng các tuyến kênh mương dẫn nước, lập các dải phân cách để thực hiện tốt việc phòng, chống cháy rừng.
8.3.3. Khắc phục hậu quả thiên tai 

Để khắc phục hậu quả thiên tai cần thực hiện phương châm 4 tại chỗ: Chỉ huy
 tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ

a) Trước khi thiên tai  xảy ra:

( Thực hiện yếu tố chỉ huy tại chỗ:

- Chỉ đạo quán triệt tư tưởng, kiện toàn bộ máy chỉ huy tại địa phương.

- Xây dựng, điều chỉnh và bổ sung kế hoạch chi tiết phòng chống thiên tai và tổ chức diễn tập cho các lực lượng theo phương án đã đề ra hàng năm.

- Chỉ đạo phân bổ ngân sách cho các phương án đối phó với từng loại thiên tai  tại địa phương.

- Theo dõi sát sao tình hình thiên tai , điều kiện tự nhiên xã hội tại các cụm tuyến dân cư trọng điểm trên địa bàn,

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp trên, các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn.

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức cho người dân về thiên tai , cách thức phòng, chống.

- Lập các phương án di dời dân hợp lý, phương tiện, thời điểm và hậu cần phục vụ công tác di dời trong trường hợp khẩn cấp.

( Thực hiện yếu tố lực lượng tại chỗ:

- Lên danh sách các lực lượng nòng cốt sẽ tham gia công tác phòng chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn tại địa phương và các lực lượng dự bị khi cần thiết.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi lực lượng (địa bàn phụ trách, số người tham gia, phương tiện vật tư cần thiết). Tích cực tập dượt, rèn luyện các kỹ năng phòng chống thiên tai cứu hộ, cứu nạn.

( Thực hiện yếu tố phương tiện, vật tư tại chỗ:

- Căn cứ tình hình thiên tai  địa phương mà chủ động bố trí, dự phòng các loại phương tiện, vật tư cần thiết.

- Lập danh sách các trang thiết bị, phương tiện vật tư sẵn có trong bộ máy chỉ huy.

- Nắm danh sách các hộ dân, doanh nghiệp tổ chức…có các phương tiện phù hợp để trưng dụng, huy động trong thiên tai  nếu cần thiết.

- Huy động sự đóng góp của dân, tăng cường cơ số các phương tiện, vật tư cần thiết như: xuồng máy, ghe, ôtô, tre, đất đá...

- Kiểm tra, sửa chữa các phương tiện đảm bảo hoạt động tốt trước thiên tai .

( Thực hiện yếu tố hậu cần tại chỗ:

- Tuyên truyền, vận động nhân dân dự trữ lương thực, thuốc men, nước, dầu, đèn và các vật dụng gia đình cần thiết.

- Chủ động phân bổ kinh phí tạm trữ các nhu yếu phẩm cần thiết cho các điểm sơ tán. Đảm bảo lượng nước uống, lương thực, phải đủ cho địa phương ít nhất là 7 ngày trong trường hợp khẩn cấp.

b) Khi thiên tai  xảy ra

( Thực hiện yếu tố chỉ huy tại chỗ:

- Trong thiên tai , người chỉ huy phải bám vào phương án đã xây dựng để ra quyết định tại chỗ theo tình hình thực tế và dưới sự chỉ đạo của cấp trên.

- Theo dõi sát sao tình hình thiên tai , các hộ dân, cơ sở sản xuất…. trong diện gặp nguy hiểm cần cứu nạn hoặc di dời khẩn cấp.

- Chỉ đạo các lực lượng chuyên trách tiếp tục bám trụ tại địa bàn, giúp dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cành cây, kê kích các vật dụng gia đình…. Tham gia sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm, tham gia cứu người, tài sản, cứu hộ các công trình phòng chống lụt bão đang bị sự cố….

- Chủ động phối kết hợp chặt chẽ với cấp trên, các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

- Chỉ đạo cung cấp lượng thực, thuốc men, chăn màn quần áo cho dân tại điểm sơ tán.

( Thực hiện yếu tố lực lượng tại chỗ:

- Các đội thanh niên xung kích, dân quân, các tổ nhóm tự quản tích cực hỗ trợ nhân dân đối phó với thiên tai .

- Các lực lượng chuyên trách như: điện lực, cung cấp nước, trường học, y tế, thông tin liên lạc thực hiện các phương án cụ thể đối phó với tình huống thiên tai  của ngành mình.

- Cung cấp đủ lực lượng hỗ trợ dân, di dời đến nơi an toàn.

- Tiếp tục tuần tra, canh gác tại các điểm xung yếu trên địa bàn; Trong trường hợp phát sinh tình huống khẩn cấp thì tích cực đối phó, hỗ trợ nhân dân.

( Thực hiện yếu tố phương tiện, vật tư tại chỗ:

- Huy động trưng thu, trưng dụng các phương tiện, vật tư sẵn có.

- Cung cấp các phương tiện cần thiết cho các lực lượng tại chỗ làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn kịp thời, hiệu quả.

( Thực hiện yếu tố hậu cần tại chỗ:

- Phân bổ lương thực thuốc men và các vật dụng gia đình cần thiết cho các hộ dân tại các điểm sơ tán.

- Tiếp tục theo dõi nắm tình hình số hộ cần cứu trợ khẩn cấp, nhu cầu thiết yếu của người dân còn bám trụ tại địa bàn cũng như đang tạm cư tại các điểm sơ tán.

c) Sau thiên tai :

( Thực hiện yếu tố chỉ huy tại chỗ:

- Chỉ đạo tiếp tục cập nhật nhu cầu cứu trợ lương thực, thuốc men… cho dân và có phương án đối phó kịp thời, hiệu quả.

- Tăng cường chỉ đạo khôi phục lại cuộc sống cho nhân dân kể cả sản xuất kinh doanh.

- Chỉ đạo khôi phục các dịch vụ thiết yếu như: nước sạch, điện, đường, trường, trạm trên địa bàn.

- Chỉ đạo xử lý môi trường nước, rác thải, xác động vật chết do thiên tai .

- Chủ động phối kết hợp và yêu cầu trợ giúp từ bên ngoài.

( Thực hiện yếu tố lực lượng tại chỗ:

- Tiếp tục cứu trợ lương thực, thuốc men cho dân nếu cần thiết.

- Hỗ trợ di chuyển về nhà; khắc phục nhà cửa, giếng nước, chuồng trại…. ổn định nơi ăn chốn ở cho dân.

- Nhanh chóng khôi phục các dịch vụ thiết yếu như: nước sạch, điện, đường, trường trạm trên địa bàn.

- Xử lý môi trường nước, rác thải, xác động vật chết do thiên tai .

( Thực hiện yếu tố phương tiện, vật tư tại chỗ:

- Sử dụng các phương tiện, vật tư tại chỗ kết hợp với phương tiện cứu trợ khôi phục các dịch vụ thiết yếu như nước sạch, điện…

- Huy động phương tiện, vật tư tại chỗ để khắc phục hậu quả thiên tai  (như clormin B để xử lý môi trường nước, rác thải, chôn xác động vật chết…)

( Thực hiện yếu tố hậu cần tại chỗ:

- Tiếp tục xin cứu trợ lương thực, thuốc men cho dân nếu cần thiết.

- Tìm phương án phục hồi sinh kế cho người dân.

Tư tưởng chủ đạo của phương châm "4 tại chỗ" là “dựa vào sức mình là chính”, có nghĩa là dựa vào dân và chính quyền địa phương (tại chỗ) để giải quyết những vấn đề xảy ra ngay tại địa phương mình. Chính vì thế nếu mỗi cấp, ban ngành địa phương, mỗi tổ chức cá nhân đều hiểu và thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" sẽ giúp chúng ta chủ động hơn trong việc tổ chức phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

8.4. Những điều cần ghi nhớ

	Ảnh hưởng lớn nhất của BĐKH và thiên tai ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long là những hậu quả thiên tai chính thường hay xảy ra như: lũ lụt, nước biển dâng, triều cường và xâm nhập mặn, hạn hán, cháy rừng, bão, áp thấp nhiệt đới, sạt lở, dịch bệnh.
Các đặc điểm tự nhiên và kinh tế xã hội có liên quan chặt chẽ với BĐKH và các thiên tai thường hay xảy ra ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
BĐKH và các thiên tai gây ra thiệt hại lớn, diễn ra hàng năm cần phải có chiến lược và những giải pháp phòng chống và ứng phó để giải quyết có tính chất căn bản, lâu dài.

Cần giáo dục, tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng thấy rõ giữa BĐKH và các thiên tai có liên quan chặt chẽ với nhau, cần tổ chức các hoạt động thiết thực như bảo vệ rừng, trồng rừng, tiết kiệm năng lượng, phòng chống có hiệu quả với thiên tai… làm giảm nhẹ BĐKH và thích ứng với BĐKH cũng như khắc phục các hậu quả do thiên tai gây ra.

Để phòng, chống và khắc phục hậu quả của thiên tai, người dân và chính quyền địa phương cần nâng cao tinh thần tích cực chủ động, lòng tương thân tương ái, đoàn kết giúp đỡ nhau vượt qua những thử thách khắc nghiệt của thiên nhiên.

Cần thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ trong việc phòng, chống và khắc phục hậu quả của thiên tai là: chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ.
Cần đọc và truyền tin sâu rộng trong cộng đồng nội dung tờ rơi Hướng dẫn bạn phải làm gì khi bão đang tới; lũ, lụt đang xảy ra; bạn cần biết phải làm gì trước, trong và sau khi xảy ra bão; Bạn cần biết phải làm gì trước, trong và sau khi xảy ra lũ, lụt (xem phụ lục 4,5,6).



8.5. Cùng nhận thức và hành động

1. Tác động của BĐKH và thiên tai là điều không ai mong muốn nhưng rất khó tránh khỏi. Để phòng chống và ứng phó có hiệu quả với thiên tai, mỗi người dân và cộng đồng cần có hành động thiết thực gì? 

2. Quan sát bức ảnh ở phụ lục 7: Người dân Nhật Bản bình tĩnh xếp hàng có trật tự nhận hàng cứu trợ sau trận thảm họa kép do sóng thần gây ra ở thành phố Fukushima (3/2011) .

Chúng ta có thể rút ra được điều gì và nên hành động như thế nào?  

(((
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Phụ lục 1:  QUY CHẾ BÁO ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI, BÃO, LŨ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 245/2006/QĐ-TTg ngày 27/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ) (trích)

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các ngành, các cấp trong công tác báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ; được áp dụng đối với:

a) Những cơn áp thấp nhiệt đới, bão hoạt động trên Biển Đông và các cơn áp thấp nhiệt đới, bão phát sinh từ phía đông kinh tuyến 120oĐông, phía nam vĩ tuyến 05o Bắc và phía bắc vĩ tuyến 22o Bắc nhưng có khả năng di chuyển vào Biển Đông trong khoảng từ 12 giờ đến 24 giờ tới (Phụ lục I);

b) Lũ trên các sông chính trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam (Phụ lục II).

2. Nội dung công tác báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ quy định trong Quy chế này bao gồm việc thường xuyên theo dõi, thu thập, xử lý thông tin để ra các thông báo dự báo về áp thấp nhiệt đới, bão, lũ và truyền phát kịp thời các tin đó đến các cơ quan lãnh đạo, các ngành, các cấp, các tổ chức kinh tế, xã hội và toàn thể cộng đồng nhằm phục vụ tốt công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.

3. Các hoạt động dự báo khí tượng thuỷ văn phục vụ cho các chuyên ngành, lĩnh vực đặc thù (gọi chung là chuyên ngành), do từng ngành chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng nội dung dự báo chuyên ngành, phù hợp với mục đích quản lý và khai thác của mình.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Xoáy thuận nhiệt đới là vùng gió xoáy, đường kính có thể tới hàng trăm km, hình thành trên biển nhiệt đới, gió thổi xoáy vào trung tâm theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, áp suất khí quyển (khí áp) trong xoáy thuận nhiệt đới thấp hơn xung quanh, có mưa, đôi khi kèm theo dông, tố, lốc.

2. Tâm xoáy thuận nhiệt đới là nơi có trị số khí áp thấp nhất trong xoáy thuận nhiệt đới, nơi hội tụ của các luồng gió xoáy từ xung quanh thổi vào.

3. Sức gió mạnh nhất trong xoáy thuận nhiệt đới là tốc độ gió trung bình lớn nhất xác định trong thời gian 2 phút quan trắc (tính bằng cấp gió Bô-pho).

4. Gió giật là tốc độ gió tăng lên tức thời được xác định trong khoảng 2 giây.

5. Áp thấp nhiệt đới là một xoáy thuận nhiệt đới có sức gió mạnh nhất từ cấp 6 
đến cấp 7 và có thể có gió giật.

6. Bão là một xoáy thuận nhiệt đới có sức gió mạnh nhất từ cấp 8 trở lên và có thể có gió giật. Bão từ cấp 10 đến cấp 11 được gọi là bão mạnh; từ cấp 12 trở lên được gọi là bão rất mạnh (Phụ lục III).

7. Bão đổ bộ là khi tâm bão đã vào đất liền.

8. Bão tan là bão đã suy yếu thành vùng áp thấp, sức gió mạnh nhất dưới cấp 6.

9. Vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão hoặc áp thấp nhiệt đới là vùng có gió mạnh từ cấp 6 trở lên do bão hoặc áp thấp nhiệt đới gây ra.

10. Nước dâng là hiện tượng nước biển dâng cao hơn mực nước triều bình thường do ảnh hưởng của bão.

11. Lũ là hiện tượng mực nước sông dâng cao trong khoảng thời gian nhất định, sau đó xuống và được phân thành các loại sau đây:

a) Lũ nhỏ là lũ có đỉnh lũ thấp hơn mức đỉnh lũ trung bình nhiều năm;

b) Lũ vừa là lũ có đỉnh lũ tương đương mức đỉnh lũ trung bình nhiều năm;

c) Lũ lớn là lũ có đỉnh lũ cao hơn mức đỉnh lũ trung bình nhiều năm;

d) Lũ đặc biệt lớn là lũ có đỉnh lũ cao hiếm thấy trong thời kỳ quan trắc;

đ) Lũ lịch sử là lũ có đỉnh lũ cao nhất trong chuỗi số liệu quan trắc hoặc do điều tra khảo sát được.

12. Đỉnh lũ là mực nước cao nhất quan trắc được trong một trận lũ tại một tuyến đo. Đỉnh lũ năm là đỉnh lũ cao nhất trong năm. Đỉnh lũ trung bình nhiều năm là trị số trung bình của các đỉnh lũ năm trong thời kỳ quan trắc.

13. Biên độ lũ là trị số chênh lệch mực nước giữa đỉnh lũ và mực nước ngay trước lúc lũ lên.

14. Cường suất lũ là trị số biến đổi mực nước lũ trong một đơn vị thời gian.

15. Mùa lũ là thời gian thường xuất hiện lũ, được quy định như sau:

a) Trên các sông thuộc Bắc Bộ từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 10;

b) Trên các sông từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 15 tháng 11;

c) Trên các sông từ Quảng Bình đến Ninh Thuận từ ngày 01 tháng 9 đến ngày 15 tháng 12;

d) Trên các sông thuộc Bình Thuận, Nam Bộ và Tây Nguyên từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 30 tháng 11.

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện công tác báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ.

2. Các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước hoạt động báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ trên lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam phải được phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Các cơ quan nhà nước, các cơ quan thông tin đại chúng và các tổ chức, cá nhân, khi truyền phát tin dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ phải theo đúng nội dung của các tin do Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp.

CHẾ ĐỘ BÁO ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI, BÃO, LŨ

Điều 4. Phát tin áp thấp nhiệt đới, bão, lũ

Khi phát hiện có áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, Bộ Tài nguyên và Môi trường phải phát tin theo quy định tại Quy chế này.

Điều 5. Báo áp thấp nhiệt đới

1. Tin áp thấp nhiệt đới xa

Khi áp thấp nhiệt đới hoạt động ở phía đông kinh tuyến 120o Đông, phía nam vĩ tuyến 05o Bắc và phía bắc vĩ tuyến 22o Bắc nhưng có khả năng di chuyển vào Biển Đông trong 24 giờ tới thì phát "Tin áp thấp nhiệt đới xa".

2. Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Khi áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách điểm gần nhất thuộc bờ biển đất liền nước ta trên 500 km hoặc khi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách điểm gần nhất thuộc bờ biển đất liền nước ta từ 300 đến 500 km và chưa có khả năng di chuyển về phía đất liền nước ta trong 24 giờ tới thì phát "Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông".

3. Tin áp thấp nhiệt đới gần bờ

Khi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách điểm gần nhất thuộc bờ biển đất liền nước ta dưới 300 km, hoặc khi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách điểm gần nhất thuộc bờ biển đất liền nước ta từ 300 đến 500 km nhưng có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta trong 24 giờ tới thì phát "Tin áp thấp nhiệt đới gần bờ".

4. Tin áp thấp nhiệt đới trên đất liền

Khi bão hoặc áp thấp nhiệt đới đã đổ bộ vào đất liền nhưng sức gió mạnh nhất vẫn còn cấp 6, cấp 7 thì phát "Tin áp thấp nhiệt đới trên đất liền".

5. Tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới

Khi áp thấp nhiệt đới đã tan hoặc không còn khả năng ảnh hưởng đến nước ta thì phát "Tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới".

Điều 6. Báo bão

1. Tin bão xa

Khi bão hoạt động ở phía đông kinh tuyến 120o Đông, phía nam vĩ tuyến 05o Bắc và phía bắc vĩ tuyến 22o Bắc nhưng có khả năng di chuyển vào Biển Đông trong 24 giờ tới thì phát "Tin bão xa".

2. Tin bão trên Biển Đông

Khi tâm bão vượt qua kinh tuyến 120o Đông, vĩ tuyến 05o Bắc và vĩ tuyến 22o Bắc vào Biển Đông hoặc bão phát sinh trên Biển Đông, có vị trí tâm bão cách điểm gần nhất thuộc bờ biển đất liền nước ta trên 1.000 km, hoặc khi vị trí tâm bão cách điểm gần nhất thuộc bờ biển đất liền nước ta từ 500 đến 1.000 km và chưa có khả năng di chuyển về phía đất liền nước ta trong 24 giờ đến 48 giờ tới thì phát "Tin bão trên Biển Đông".

3. Tin bão gần bờ

Khi vị trí tâm bão cách điểm gần nhất thuộc bờ biển đất liền nước ta từ 500 đến 1.000 km và có khả năng di chuyển về phía đất liền nước ta trong 24 giờ đến 48 giờ tới, hoặc khi vị trí tâm bão cách điểm gần nhất thuộc bờ biển đất liền nước ta từ 300 đến dưới 500 km và chưa có khả năng di chuyển về phía đất liền nước ta trong 24 giờ đến 48 giờ tới thì phát "Tin bão gần bờ".

4. Tin bão khẩn cấp

"Tin bão khẩn cấp" được phát khi:

a) Vị trí tâm bão cách điểm gần nhất thuộc bờ biển đất liền nước ta từ 300 đến 500 km và có khả năng di chuyển về phía đất liền nước ta trong 24 giờ đến 48 giờ tới hoặc khi vị trí tâm bão cách điểm gần nhất thuộc bờ biển đất liền nước ta dưới 300 km;

b) Bão đã đổ bộ vào đất liền nước ta và sức gió mạnh nhất vẫn còn từ cấp 8 trở lên, hoặc khi bão đã đổ bộ vào nước khác nhưng sức gió mạnh nhất vẫn còn từ cấp 8 trở lên và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta trong 24 giờ đến 48 giờ tới.

5. Tin cuối cùng về cơn bão

Khi bão đã tan, hoặc bão di chuyển ra ngoài Biển Đông nhưng không có khả năng quay trở lại Biển Đông trong 24 giờ tới, hoặc bão đã đổ bộ vào nước khác và không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta thì phát "Tin cuối cùng về cơn bão".

Điều 7. Báo lũ

1. Thông báo lũ

Khi mực nước lũ trong sông có khả năng lên mức báo động III thì phát "Thông báo lũ".

2. Thông báo lũ khẩn cấp

Khi mực nước lũ trong sông trên mức báo động III và có khả năng tiếp tục lên 
cao thì phát "Thông báo lũ khẩn cấp".

Điều 8. Nội dung tin áp thấp nhiệt đới

Nội dung tin áp thấp nhiệt đới bao gồm:

1. Tiêu đề tin áp thấp nhiệt đới được xác định theo loại tin áp thấp nhiệt đới quy định tại Điều 5 Quy chế này. Không đặt số hiệu cho các cơn áp thấp nhiệt đới.

2. Thực trạng áp thấp nhiệt đới dựa theo số liệu có được tại thời điểm gần nhất với các yếu tố cụ thể như quy định tại khoản 2 Điều 9 Quy chế này.

3. Dự báo diễn biến của áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới gồm các yếu tố cụ thể như quy định tại khoản 3 Điều 9 Quy chế này. Trường hợp "Tin áp thấp nhiệt đới gần bờ" có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta trong 24 giờ tới thì phải dự báo thêm về thời gian và khu vực có thể bị ảnh hưởng trực tiếp, khả năng gây gió mạnh, mưa vừa, mưa to (Phụ lục III và Phụ lục IV).

Điều 9. Nội dung tin bão

Nội dung tin bão bao gồm:

1. Tiêu đề tin bão được xác định theo loại tin bão quy định tại Điều 6 Quy chế này kèm theo số hiệu cơn bão được xác định theo thứ tự các cơn bão hoạt động trên Biển Đông trong năm. Không đặt số hiệu cho những cơn bão xa.

2. Thực trạng của bão dựa theo số liệu có được tại thời điểm gần nhất với các yếu tố cụ thể sau đây:

a) Diễn biến của cơn bão trong 12 giờ hoặc 24 giờ qua về hướng và tốc độ di chuyển (đổi hướng, nhanh, chậm, dừng), cường độ bão (mạnh lên, yếu đi...) nếu có;

b) Vị trí tâm bão (xác định theo toạ độ kinh, vĩ với độ chính xác đến 1/10 độ). Khi không có điều kiện định vị tâm bão tại một điểm toạ độ thì xác định vị trí tâm bão trong ô vuông, mỗi cạnh bằng 1 độ kinh, vĩ. Trong "Tin bão trên Biển Đông", ngoài vị trí tâm bão xác định theo toạ độ, phải ghi thêm khoảng cách từ vị trí tâm bão đến đảo chính thuộc một trong hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong "Tin bão khẩn cấp", ngoài vị trí tâm bão xác định theo toạ độ, phải ghi thêm khoảng cách từ vị trí tâm bão đến điểm gần nhất thuộc bờ biển đất liền nước ta;

c) Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão, kèm theo gió giật, nếu có (Phụ lục III).

3. Dự báo diễn biến của bão trong 24 giờ tới bao gồm các yếu tố cụ thể sau đây:

a) Hướng di chuyển của bão ghi theo 1 trong 16 hướng chính hoặc giữa 2 hướng chính. Các hướng chính là Bắc, Bắc Đông Bắc, Đông Bắc, Đông Đông Bắc, Đông, Đông Đông Nam, Đông Nam, Nam Đông Nam, Nam, Nam Tây Nam, Tây Nam, Tây Tây Nam, Tây, Tây Tây Bắc, Tây Bắc, Bắc Tây Bắc;

b) Tốc độ di chuyển của bão;

c) Nhận định khả năng diễn biến về cường độ của bão trong 24 giờ tới.

d) Đối với "Tin bão khẩn cấp", ngoài các yếu tố dự báo quy định tại các điểm a, b và c khoản 3 Điều này, nếu bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta trong 24 giờ tới thì phải dự báo thêm:

- Thời gian và khu vực có thể bị ảnh hưởng trực tiếp;

- Khả năng gây gió mạnh ở một số vùng;

- Khả năng gây mưa vừa, mưa to (Phụ lục IV);

- Khả năng nước biển dâng và độ cao nước biển dâng (m).

4. Cảnh báo khả năng diễn biễn của bão trong 48 giờ tới với nội dung

Nhận định khả năng diễn biễn về hướng và tốc độ di chuyển của bão trong 48 giờ tới.

Điều 10. Nội dung thông báo lũ

Nội dung thông báo lũ:

1. Tiêu đề thông báo lũ được xác định theo loại thông báo lũ quy định tại Điều 7 Quy chế này kèm theo tên sông và tên địa điểm được thông báo lũ quy định tại Phụ lục II.

2. Thực trạng diễn biến lũ trong 24 giờ qua và số liệu thực đo về mực nước tại thời điểm gần nhất.

3. Nhận định khả năng, mức độ diễn biến lũ trong thời gian dự kiến, trong đó có dự báo mực nước tại địa điểm thông báo lũ; so sánh trị số mực nước dự báo với trị số mực nước các cấp báo động hoặc các trận lũ đặc biệt lớn.

Điều 11. Chế độ phát tin áp thấp nhiệt đới, bão, lũ

1. Tin áp thấp nhiệt đới xa, tin bão xa

Mỗi ngày phát 2 tin vào 9 giờ 30 và 14 giờ30.

2. Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông:

a) Mỗi ngày phát 4 tin chính vào 3 giờ 30, 9 giờ 30, 14 giờ 30 và 21 giờ 30;

b) Trường hợp áp thấp nhiệt đới diễn biến phức tạp, ngoài 4 tin chính, khi cần thiết có thể phát một số tin bổ sung xen kẽ giữa các tin chính.

3. Tin áp thấp nhiệt đới gần bờ, tin áp thấp nhiệt đới trên đất liền, tin bão trên Biển Đông, tin bão gần bờ, tin bão khẩn cấp

Mỗi ngày phát 8 tin chính vào 03 giờ 30, 05 giờ 30, 09 giờ 30, 11 giờ 30, 14 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ 30 và 23 giờ 30.

4. Thông báo lũ:

a) Lũ trên sông Hồng, sông Thái Bình mỗi ngày phát 1 tin vào 10 giờ 30. Trường hợp lũ diễn biến phức tạp thì phát thêm 1 tin bổ sung vào 21giờ;

b) Lũ trên sông Tiền, sông Hậu, 5 ngày phát 1 tin vào 10 giờ 30;

c) Lũ trên các sông khác tại Phụ lục số 2, thời gian phát tin là thời điểm nhận định được khả năng lũ lên mức báo động III.

5. Thông báo lũ khẩn cấp:

a) Lũ trên sông Hồng, sông Thái Bình mỗi ngày phát 2 tin chính vào 10 giờ 30 và 21 giờ 00. Trường hợp lũ đặc biệt lớn hoặc khi lũ diễn biến phức tạp, ngoài 2 tin chính, mỗi ngày phát một số tin bổ sung xen kẽ giữa các tin chính;

b) Lũ trên sông Tiền, sông Hậu, 5 ngày phát 1 tin vào 10 giờ 30. Trong trường hợp lũ diễn biến phức tạp, phát tin bổ sung xen kẽ giữa các tin chính;

c) Lũ trên các sông khác tại Phụ lục II, thời gian phát tin là thời điểm lũ trên mức báo động III và còn tiếp tục lên cao.

TRÁCH NHIỆM BÁO ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI, BÃO, LŨ

Điều 12. Trách nhiệm của các Bộ, ngành có liên quan trực tiếp và các cơ quan thông tin, báo chí

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường:

a) Chỉ đạo Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia thuộc Bộ tổ chức theo dõi thường xuyên tình hình khí tượng, thuỷ văn, tham khảo các thông tin thời tiết của các cơ quan khí tượng thuỷ văn trong nước và quốc tế có liên quan, phát các tin chính thức về áp thấp nhiệt đới, bão, lũ trên các sông chính trong cả nước theo quy định tại Chương II Quy chế này và cung cấp các tin đó cho các cơ quan được quy định tại Phụ lục V.

b) Chủ trì công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về bão, áp thấp nhiệt đới, lũ và hướng dẫn sử dụng tin áp thấp nhiệt đới, bão, lũ nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, chủ động phòng, chống, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra;

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, khẩn trương tổ chức nghiên cứu hoàn thiện các nội dung liên quan đến quy chế báo lũ trên hệ thống sông cả nước;

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu và sau khi thống nhất với các cơ quan liên quan, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định ban hành những nội dung bổ sung về báo lũ trên hệ thống sông cả nước trước tháng 12 năm 2007;

d) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương xây dựng đề án đầu tư cấp bách tăng cường năng lực dự báo khí tượng thuỷ văn phục vụ phòng chống thiên tai, trọng tâm là công tác dự báo bão nhằm thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ; trình duyệt theo quy định hiện hành trước tháng 12 năm 2006.

2. Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương:

a) Tiếp nhận và xử lý theo chức năng, nhiệm vụ các tin báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ do Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp;

b) Cung cấp kịp thời thông tin thực tế liên quan về áp thấp nhiệt đới, bão, lũ cho Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm - Cứu nạn:

a) Tiếp nhận, xử lý theo chức năng, nhiệm vụ các tin báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ do Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp;

b) Cung cấp kịp thời thông tin thực tế liên quan về áp thấp nhiệt đới, bão, lũ cho Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. Đài Tiếng nói Việt Nam:

a) Khi nhận được "Tin áp thấp nhiệt đới xa", "Tin bão xa" phải tổ chức phát tin 4 giờ 1 lần vào đầu giờ, liên tục cả ngày và đêm trên các hệ phát sóng của Đài. Khi chưa nhận được tin mới thì tiếp tục phát lại tin cũ gần nhất;

b) Khi nhận được"Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông", "Tin bão trên Biển Đông", "Tin bão gần bờ" và "Thông báo lũ", phải tổ chức phát tin 2 giờ 1 lần vào đầu giờ, liên tục cả ngày và đêm trên các hệ phát sóng của Đài. Khi chưa nhận được tin mới thì tiếp tục phát lại tin cũ gần nhất;

c) Khi nhận được "Tin áp thấp nhiệt đới gần bờ", "Tin áp thấp nhiệt đới trên đất liền", "Tin bão khẩn cấp", "Thông báo lũ khẩn cấp", Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm - Cứu nạn, phải tổ chức phát ngay (đọc 2 lần), sau đó cứ mỗi giờ phát lại 1 lần vào đầu giờ, liên tục cả ngày và đêm trên các hệ phát sóng của Đài cho đến khi nhận được tin mới, hoặc khi có yêu cầu thay đổi thời gian phát tin của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm - Cứu nạn;

d) Phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đài phát thanh địa phương liên quan thực hiện nghiêm chỉnh những quy định Quy chế này.

5. Đài Truyền hình Việt Nam:

a) Khi nhận được "Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông", "Tin bão trên Biển Đông", "Tin bão gần bờ" và "Thông báo lũ", phải tổ chức phát tin vào các buổi truyền hình thời sự gần nhất trên các kênh của Đài;

b) Khi nhận được "Tin áp thấp nhiệt đới gần bờ", "Tin áp thấp nhiệt đới trên đất liền", "Tin bão khẩn cấp", "Thông báo lũ khẩn cấp", Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm - Cứu nạn, phải tổ chức phát ngay trên các kênh của Đài và sau 2 giờ phát lại 1 lần cho đến khi có tin mới hoặc khi có yêu cầu thay đổi thời gian phát tin của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm - Cứu nạn;

c) Phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đài truyền hình địa phương liên quan thực hiện nghiêm chỉnh những quy định Quy chế này.

6. Các báo ra hàng ngày ở Trung ương và địa phương

Khi nhận được tin báo bão, áp thấp nhiệt đới, lũ quy định tại các Điều 5, 6 và 7 Quy chế này, thông tin chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm - Cứu nạn, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm - Cứu nạn các cấp, các báo ra hàng ngày ở Trung ương và địa phương liên quan phải đăng ngay trên số báo phát hành sớm nhất.

7. Bộ Văn hóa - Thông tin :

a) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động báo chí trong cả nước để các thông tin báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ trên báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử, thông tấn được bảo đảm chất lượng: nhanh chóng, đầy đủ, chính xác, tuân theo những nội dung liên quan thuộc Nghị định của Chính phủ số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 04 năm 2002 Quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

b) Phối hợp cùng các cơ quan liên quan, chỉ đạo các cơ quan văn hoá - thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức về áp thấp nhiệt đới, bão, lũ và hướng dẫn sử dụng tin áp thấp nhiệt đới, bão, lũ nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, chủ động phòng, chống, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.

8. Bộ Bưu chính, Viễn thông

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, các doanh nghiệp bưu chính,viễn thông, các mạng bưu chính, viễn thông chuyên dùng và dùng riêng phối hợp với cơ quan thông tin chuyên ngành của các Bộ, ngành dành ưu tiên cao nhất cho việc thu, nhận và chuyển tin áp thấp nhiệt đới, bão, lũ do Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp, thông tin chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm - Cứu nạn, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm - Cứu nạn các cấp liên quan tới các ngành, các cấp, các địa phương, các tàu thuyền hoạt động trên biển, các cộng đồng dân cư để chủ động phòng, tránh.

9. Bộ Quốc phòng:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan chọn địa điểm bắn pháo hiệu báo áp thấp nhiệt đới, bão; tổ chức thực hiện việc bắn pháo hiệu báo bão, áp thấp nhiệt đới theo quy định (Phụ lục IX);

b) Xây dựng quản lý và chỉ đạo sử dụng hệ thống các cột tín hiệu báo áp thấp nhiệt đới, bão, cột mốc báo lũ tại các khu vực quân sự, quân cảng, hải đảo do Bộ quản lý; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc treo tín hiệu báo bão, áp thấp nhiệt đới trên các tàu thuyền thuộc lực lượng quốc phòng;

c) Tổ chức các chuyến bay quan sát, thông báo, bắn pháo hiệu báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ;

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, khẩn trương tổ chức nghiên cứu hoàn thiện các giải pháp khoa học, công nghệ để việc bắn pháo hiệu bảo đảm độ cao, độ sáng, thời gian chiếu sáng.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu và sau khi thống nhất với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng triển khai phương án bắn pháo hiệu báo áp thấp nhiệt đới, bão trước tháng 12 năm 2007.

10. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xây dựng, quản lý và chỉ đạo sử dụng hệ thống cột mốc báo lũ tại những vùng thường xuyên bị ngập lụt và những địa điểm cần thiết khác trên các sông trong cả nước.

11. Bộ Thuỷ sản:

a) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc treo tín hiệu báo bão, áp thấp nhiệt đới trên các tầu cá của ngư dân, tàu kiểm ngư, tàu cá của các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ trong cả nước;

b) Xây dựng, quản lý và chỉ đạo sử dụng hệ thống cột tín hiệu báo bão, áp thấp nhiệt đới tại các bến cá, cảng cá ven sông, ven biển, hải đảo trên cả nước.

12. Bộ Giao thông vận tải:

a) Xây dựng, quản lý và chỉ đạo sử dụng hệ thống cột tín hiệu báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ tại các trạm hải đăng, cảng sông, cảng biển do Bộ quản lý; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc treo tín hiệu báo áp thấp nhiệt đới, bão trên các tàu, thuyền vận tải của dân và của các doanh nghiệp thuộc Bộ trong cả nước;

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường để chỉ đạo Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam thực hiện việc phát tin áp thấp nhiệt đới, bão trên các kênh thông tin của hệ thống Đài thông tin Duyên hải Việt Nam cho các tàu, thuyền hoạt động trên biển theo chế độ.

Tin áp thấp nhiệt đới xa, tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, tin áp thấp nhiệt đới gần bờ, tin áp thấp nhiệt đới trên đất liền, tin bão xa, tin bão trên Biển Đông, tin bão gần bờ, tin bão khẩn cấp, mỗi ngày phát 132 phiên, trong đó:

Trên kênh tần số 7906 KHz phát 96 phiên một ngày.

Trên kênh tần số 8294 KHz phát 36 phiên một ngày.

13. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giành ưu tiên cao nhất cho việc bảo đảm kế hoạch và tài chính, đầu tư trước một bước cho các cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành khí tượng, thuỷ văn và các hoạt động thực hiện Quy chế này, góp phần thực sự có hiệu quả việc phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.

Điều 13. Trách nhiệm của các Bộ, ngành ở trung ương

Khi nhận được tin áp thấp nhiệt đới, bão, lũ do Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp, các Bộ, ngành ở Trung ương phải tổ chức thông báo ngay và sau đó chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra tới tận cơ sở các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành mình nằm trong vùng có khả năng chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, bão, lũ để kịp thời triển khai công tác phòng, chống.

Điều 14. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Chỉ đạo Đài Phát thanh, Truyền hình địa phương, các cơ quan chức năng truyền đạt kịp thời đến các cấp, các ngành, các tổ chức kinh tế, xã hội và nhân dân trong tỉnh các thông tin báo bão, áp thấp nhiệt đới, lũ quy định tại Điều 11 Quy chế này, tin do các cơ quan nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường ở địa phương (các Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực hoặc các Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn tỉnh) cung cấp, Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm - Cứu nạn, các Bộ, ngành.

2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai việc lựa chọn địa điểm, xây dựng và quản lý các cột tín hiệu báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, cột mốc báo lũ tại địa bàn phụ trách; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chọn địa điểm xây dựng, quản lý và chỉ đạo sử dụng hệ thống cột tín hiệu báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, cột mốc báo lũ thuộc thẩm quyền quản lý của các Bộ theo quy định tại các khoản 8, 9, 10 và 11 thuộc Điều 12 Quy chế này.

3. Giành ưu tiên cao nhất bảo đảm kế hoạch và tài chính, đầu tư đi trước một bước cho các cơ sở vật chất kỹ thuật và các hoạt động thực hiện đầy đủ nhiệm vụ báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ theo Quy chế này tại địa phương mình để chủ động phòng tránh, góp phần phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.

Phụ lục 2: Sơ đồ khu vực theo dõi và dự báo bão, áp thấp nhiệt đới  trên Biển Đông
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	Hình 1. Sơ đồ khu vực theo dõi và dự báo bão, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông
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Phụ lục 3. Cột tín hiệu báo bão, áp thấp nhiệt đới                                                                     
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	Hình 2. Cột tín hiệu báo bão, áp thấp nhiệt đới                                                                                          (Đặt trên đất liền, hải đảo và trên các tàu, thuyền, đang hoạt động trên sông, trên biển)
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Phụ lục 5: Tờ rơi hướng dẫn bạn cần biết phải làm gì trước, trong và sau khi xảy ra bão
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Phụ lục 6: Tờ rơi hướng dẫn bạn cần biết phải làm gì trước, trong và sau khi xảy ra lũ, lụt 
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Phụ lục 7: Hình ảnh nhận cứu trợ nhân đạo sau thiên tai, thảm họa 
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	Hình 6. Người dân Nhật Bản bình tĩnh xếp hàng có trật tự nhận hàng cứu trợ sau trận thảm họa kép do sóng thần gây ra ở thành phố Fukushima (3/2011) 
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